
Stt Tên chủ cơ sở
Tên cơ sở kinh 

doanh/Sản phẩm kinh 
doanh

Địa chỉ cơ sở kinh doanh Điện thoại Giấy chứng nhận 
Thời gian 
đăng ký 

chứng nhận

Thời hạn giấy 
chứng nhận

1 Nguyễn Hữu Thịnh
Cơ sở sản xuất RAT 
Tâm An Farm

Thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa 
Khương, huyện Hòa Vang 0906543579 01/2016/NNPTNT

-ĐNa 20/04/2016 20/04/2019

2 Lê Anh Quang
Cơ sở sản xuất giá Thu 
Bồn

Yến Nê 1, xã Hòa Tiến, 
huyện Hòa Vang 0905008285 02/2016/NNPTNT

-ĐNa 16/05/2016 16/05/2019

3 Văn Công Bình
Công ty TNHH MTV 
Văn Bình Nguyên

53 Nguyễn Thúy,P. Hòa 
Minh,Q. Liên Chiểu 0905224221 03/2016/NNPTNT

-ĐNa 06/06/2016 06/06/2019

4 Đinh Nguyễn Hoàng Thư Cơ sở Tảo Spidana 74 Lê Hữu Trác,Q. Sơn Trà 0905267771 04/2016/NNPTNT
-ĐNa 07/06/2016 07/06/2019

5 Huỳnh Hải Thiên
Công ty cổ phần 
PIHKA Đà Nẵng

Thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa 
Khương, huyện Hòa Vang 0905831177 05/2016/NNPTNT

-ĐNa 11/07/2016 11/07/2019

6
Phạm Thị Trọng

Công ty cổ phần 
SX&TM Việt Thiên 
Ngân

Thôn Giáng Nam 1, xã Hòa 
Phước, Hòa Vang

05113839338 06/2016/NNPTNT
-ĐNa 12/08/2016 12/08/2019

7 Phan Tuấn Anh
Công ty TNHH MTV 
ALOO FOOD

Thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa 
Khương, huyện Hòa Vang 05113711711 07/2016/NNPTNT

-ĐNa 07/11/2016 07/11/2019

8 Bùi Dũng
HTX sản xuất và tiêu 
thụ RAT Hòa Phong, Hòa Vang

02 GCN/
TTBVTV-KT 27/09/2012 27/09/2017

9 Vùng sản xuất rau Yến Nê
Vùng sản xuất rau Yến 
Nê

Yến Nê 1, Hòa Tiến 1, huyện 
Hòa Vang

03 GCN/
TTBVTV-KT 27/09/2012 27/09/2017

10 Vùng sản xuất rau An Tân
Vùng sản xuất rau An 
Tân

An Tân, Hòa Phong 2, Hòa 
Vang

04 GCN/
TTBVTV-KT 27/09/2012 27/09/2017

11
Vùng sản xuất rau Thạch 
Nham

Vùng sản xuất rau 
Thạch Nham

Thạch Nham Tây, Hòa Nhơn 
1, Hòa Vang

05 GCN/
TTBVTV-KT 27/09/2012 27/09/2017

12
Vùng sản xuất rau Phước 
Hưng

Vùng sản xuất rau 
Phước Hưng

Phước Hưng, Hòa Nhơn 3, 
Hòa Vang

06 GCN/
TTBVTV-KT 27/09/2012 27/09/2017

13 Công ty TNHH Caracoli
CRC Chế biến cà phê Số 02, đường 3/2 16/1/2015 16/1/2018

14 Công ty TNHH Phú Hùng
Anh Chế biến cà phê Số 65 Võ Như Hưng 22/7/2016 22/7/2019

15 Công ty TNHH Cà phê
Nguyên Hồng Chế biến cà phê K304/7 Điện Biên Phủ 12/2/2015 12/2/2018

16 Công ty TNHH Hồng Ân Chế biến cà phê K41/13 Đỗ Quang 9/11/2016 9/11/2019

17 Công ty TNHH Phương
Nguyên Chế biến cà phê Tổ 5 Thanh Khê Tây 29/10/2014 29/10/2017

18 Công ty TNHH TM Cà
phê Long Chế biến cà phê Đường số 10 KCN HKhánh 2/11/2015 2/11/2018

19
Công ty TNHH MTV Sản
xuất và Thương mại
Huỳnh Phi Hổ

Chế biến cà phê Tổ 36 P. Hòa Khánh Nam 16/11/2015 16/11/2018

20 Công ty Cổ Phần Quốc Tế
Phước Long Chế biến cà phê Tổ 12 Đà Sơn, Hòa Khánh 

Nam 28/10/2015 28/10/2018

21 Công ty TNHH MTV Uy
Việt Phát Chế biến cà phê Số 151 Âu Cơ, HK Bắc 31/10/2014 31/10/2017

ĐƠN VỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



22
Xưởng sản xuất Công ty
TNHH MTV sản xuất và
thương mại VinaFin

Chế biến cà phê Lô G, đường số 10, KCN Hòa 
Khánh 16/5/2016 16/5/2019

23 Công ty TNHH MTV
RedBazan Chế biến cà phê Số 2/1 Trương Chí Cương 22/6/2016 22/6/2019

24
Công ty TNHH MTV sản
xuất và thương mại
VinaFin

Xay, đóng gói cà phê K317/48 Âu Cơ 16/5/2016 16/5/2019

25 Công ty TNHH Thương
mại dịch vụ Liên Toàn Xay, đóng gói cà phê Số 191 Huỳnh Ngọc Huệ 12/6/2015 12/6/2018

26 Công ty TNHH TH Sugar Đóng gói đường K249/46 Hà Huy Tập 6/1/2016 6/1/2019

27 Công ty TNHH Xuất nhập
khẩu trà Phúc Lộc Thọ

Đóng gói nông sản thực 
phẩm K297/45 Trường Chinh 15/7/2015 15/7/2018

28 Công ty TNHH MTV Tâm
trường Vinh sản xuất dấm Số 112 Nguyễn Huy Tự 7/7/2015 7/7/2018

29
Chi nhánh Công ty Cổ
phần lương thực ĐN -
Trung tâm phân phối

Đóng gói, kinh doanh 
gạo Số 186 Phạm Như Xương 14/4/2015 14/4/2018

30 Công ty TNHH Lâm
Thanh An Đóng gói trà Lô 03 B2 Đường 2/9 21/7/2014 21/7/2017

31 Công ty TNHH Rồng Tây
Nguyên Xay, đóng gói tiêu Số 18 Mai Xuân Thưởng 28/9/2016 28/9/2019

32 DNTN Anh Yến Kinh doanh Rau, củ, quả Số 89 Lê Thanh Nghị 13/12/2013 13/12/2016

33 Công ty TNHH MTV
Châu Cẩm Kỳ Kinh doanh Rau, củ, quả Số 81 Lê Nổ 6/3/2014 6/3/2017

34
Cửa hàng Dũng Ngọc -
Công ty TNHH Bá Lộc
Phúc

Kinh doanh Rau, củ, quả Lô 39 Nhà Lồng Chợ đầu mối 
HC 16/10/2015 16/10/2018

35 Công ty TNHH MTV Gái
Hưng Thịnh Kinh doanh Rau, củ, quả Lô 413 - 415 Nhà lồng chính 

Chợ đầu mối Hòa Cường 30/10/2015 30/10/2018

36 DNTN Châu Minh Hiền Kinh doanh Rau, củ, quả Số 27- An Hải 1 16/11/2016 16/11/2019

37 Hộ kinh doanh Nguyễn
Thị Kim Tuyến Kinh doanh Rau, củ, quả Lô 248-233 

Chợ Đầu Mối 17/9/2014 17/9/2017

38 Công ty TNHH MTV
Đoàn Nhật Quân Kinh doanh Trái cây K18/9 Tiểu La 12/6/2015 12/6/2018

39 Chi nhánh Công ty TNHH
Trái cây tươi an toàn Kinh doanh trái cây 15 Hải Phòng 27/10/2015 27/10/2018

40
Cửa hàng gạo sumi suki -
Công ty TNHH thực phẩm
Sumi Suki  

Kinh doanh nông sản 
(gạo, nếp) Số 766 Trần Cao Vân 28/3/2016 28/3/2019

41 Công ty TNHH Ngọc
Khánh Vinh Kinh doanh rau củ quả Lô 26 A1 Chợ đầu mối Hòa 

Cường 16/5/2016 16/5/2019

42 Công ty TNHH MTV
Nông Trại An Phú Kinh doanh rau củ quả Số 78 Nguyễn Chí Thanh 1/8/2016 1/8/2019

43 Hộ kinh doanh Vương Liên Kinh doanh rau củ quả Lô 22,23 Chợ đầu mối Hòa 
Cường 26/10/2016 26/10/2019



44 Kho gạo - Công ty TNHH
Thịnh Đức Kho bảo quản gạo Số 95 Ngô Quyền 19/8/2016 19/8/2019

45 Công ty TNHH Thương
mại Bilicom

Sơ chế kinh doanh trái 
cây (dừa tươi) Số 67 Trương Định 19/9/2016 19/9/2019

46 Kho gạo - Công ty TNHH
Tân An Vinh Kho bảo quản gạo Số 97 Ngô Quyền 12/9/2016 12/9/2019

47 Công ty TNHH MTV Liên
Thảo

Bảo quản, kinh doanh 
SPĐV 814B/14 Trần Cao Vân 23/5/2014 23/5/2017

48 Công ty TNHH Vạn Phát
Long Chế biến chả thịt Tổ 06 Hòa An 24/4/2015 24/4/2018

49 DNTN Phan Đình Lãnh Chế biến mỡ Số 94 Yết Kiêu, Sơn Trà 18/1/2015 18/1/2018

50 Công ty TNHH MTV
Hồng Anh Quân Chế biến mỡ K264/78 Hoàng Văn Thái 1/9/2016 1/9/2019

51
Kho trứng - Chi nhánh
Công ty cổ phẩn chăn nuôi
C.P VN tại Đà Nẵng

Kho trứng 276 Lê Thanh Nghị 9/5/2016 9/5/2019

52
Kho Thực phẩm của Công
ty TNHH thực phẩm Sáng
Ngọc

Kho bảo quản thực 
phẩm, sơ chế sản phẩm 
động vật 

Lô C2 - 11, đường Trần Nhân 
Tông, KCN DVTS Thọ 

Quang
04/8/2016 4/8/2019

53 Cửa hàng kinh doanh -
Công ty TNHH Liên Thảo

Kinh doanh sản phẩm 
động vật 

Ki ốt 60 Chợ đầu mối Hòa 
Cường 19/8/2016 19/8/2019

54 BQL Âu thuyền và Cảng
cá Thọ Quang Chợ cá, cảng cá Đường Vân Đồn, KCN DV 

thủy sản Thọ Quang 7/7/2015 7/7/2018

55 Công ty TNHH MTV Đạt
Phú Nguyên Thu mua thủy sản 132 Nguyễn Trung Trực 1/9/2015 1/9/2018

56 Công ty TNHH MTV Việt
Thu Vân Thu mua thủy sản Tổ 15 Thọ Quang 9/5/2014 9/5/2017

57 Công ty TNHH MTV
Nguyên Uyên Bảo Thu mua thủy sản Số 26 An Hải 1 26/10/2016 26/10/2019

58 Đại lý thu mua thủy sản
Công ty TNHH Bắc Đẩu Thu mua thủy sản Chợ đầu mối thủy sản Thọ 

Quang 7/4/2014 7/4/2017

59 Công ty TNHH Yến Hải
Thanh Chế biến mực tẩm 18/5 Ông Ích Khiêm 29/12/2015 29/12/2018

60 Công ty TNHH Thiên
Long Nhật Chế biến thủy sản khô Lô B4, KCN Thọ Quang 28/7/2015 28/7/2018

61 Công ty TNHH Ngân Trâm Chế biến nước mắm Tổ 53, An Hải Bắc 30/7/2015 30/7/2018

62 Hộ Lê Thị Thanh Thủy Chế biến mắm và sản 
phẩm dạng mắm Âu thuyền và Ccá Thọ Quang 9/10/2015 9/10/2018

63 Công ty Cổ phần thủy sản
Nam Ô Chế biến nước mắm K7/H32/1 Nguyễn Đức Chu 23/10/2014 23/10/2017

64 Công ty TNHH sản xuất
và thương mại Hải Vy

Chế biến thủy sản khô 
tẩm gia vị Thôn Thạch Nham, Hòa Nhơn 9/12/2015 9/12/2018

65 Công ty TNHH MTV
Thanh Hồng Phúc Chế biến thủy sản khô Lô C2-3 Phạm Văn Xảo 25/1/2016 25/1/2019

66
Phân xưởng hàng khô Mỹ
An - Công ty TNHH
TMTH Phước Tiến 

Đóng gói thủy sản khô 356/23 Ngũ hành Sơn 26/10/2015 26/10/2018



67
Chi nhánh Công ty TNHH
Vua Biển - Đàm Vĩnh
Hưng

KD thủy sản BGS 52 Hùng Vương 24/7/2014 24/7/2017

68 Cơ sở kinh doanh thủy sản
Bắc Trung Nam kinh doanh thủy sản K6,7 Chợ đầu mối thủy sản 

Thọ Quang 26/8/2016 26/8/2019

69

Cửa hàng cung cấp thực
phẩm và thu mua thủy sản
- Công ty TNHH Sáng
Ngọc

Kinh doanh thủy sản Lô K9 + K10 Chợ đầu mối 
thủy sản Thọ Quang 12/9/2016 12/9/2019

70 Hộ kinh doanh Mai Thị
Hà Thu kinh doanh thủy sản Chợ đầu mối thủy sản Thọ 

Quang 6/9/2016 6/9/2019

71 Công ty TNHH TMDV
Tâm Khánh Hồng

Kinh doanh thủy sản 
tươi sống 102 Đô Đốc Lộc 17/10/2016 17/10/2019

72 Công ty TNHH MTV Hải
sản Tuấn Lộc

Kinh doanh thủy sản 
tươi sống 22 Phạm Hồng Thái 3/11/2016 3/11/2019

73 DNTN Hữu Phước Sản xuất đá bảo quản 
thủy sản KCN Thọ Quang 28/10/2016 28/10/2019

74 DNTN Văn Thông Sản xuất đá bảo quản 
thủy sản KCN Thọ Quang 28/10/2016 28/10/2019

75 DNTN Đặng Thị Ca Sản xuất đá bảo quản 
thủy sản KCN Thọ Quang 28/10/2016 28/10/2019

76 Công ty TNHH MTV Mộc
Thủy Kho lạnh NLTS Số 05 Đinh Lễ 18/11/2014 18/11/2017

77 Công ty TNHH Bảo
Nguyên Food

KD thủy sản, thịt ĐV 
bao gói sẵn Số 259-263 Chương Dương 29/5/2015 29/5/2018

78 Công ty TNHH MTV Phố
Hội

Sx chả, bánh, các loại 
sữa (đậu nành, đậu 
xanh...)

198 Phù Đổng 29/9/2014 29/9/2017

79 Công ty CP muối-Thương
mại Miền trung

Chế biến muối ăn, muối 
I ốt Số 202, Lê Trọng Tấn 28/8/2014 28/8/2017

80 Kho hàng Công ty TNHH
Người Sành Ăn

Kho bảo quản, đóng gói 
thực phẩm NLTS 366 Tôn Đức Thắng 18/12/2014 18/12/2017

81 Công ty TNHH Thực
phẩm Nhật Anh KD nông sản, thủy sản Tổ 163 Hòa Khánh Nam 

(K342 Hoàng Văn Thái) 28/7/2015 28/7/2018

82 Công ty TNHH Trâm Anh
- CN Đà Nẵng

Đóng gói tỏi, nấm ăn; 
kinh doanh thực phẩm 
BGS

Khu Quang Thành, Hòa 
Khánh Bắc 13/7/2015 13/7/2018

83 Cửa hàng số 1 - Công ty
TNHH Huân Thúy KD nông sản, thủy sản Số 29 Lê Sát 2/2/2015 2/2/2018

84 Cửa hàng số 2 - Công ty
TNHH Huân Thúy KD nông sản, thủy sản Ki ốt 59 Chợ đầu mối Hòa 

Cường 2/2/2015 2/2/2018

85 Công ty TNHH MTV
Miền Trung Xanh KD nông sản, thủy sản Số 21, Lỗ Giáng 4 6/4/2015 6/4/2018

86
Văn phòng 2 - Công ty Cổ
phần môi trường xanh và
công nghệ Lâm Việt

KD nông sản, thủy sản 360 CM tháng 8 4/1/2016 4/1/2019

87 Kho hàng - Chi nhánh
Vissan Đà nẵng

Kho lạnh Nông sản, 
thủy sản 118 Lê Đình Lý 25/1/2016 25/1/2019

88 Chi nhánh Cty thực phẩm
sạch thương mại T&P

Kho lạnh Nông sản, 
thủy sản Số 566 đường 2/9 3/6/2016 3/6/2019



89
Kho thực phẩm của Công
ty TNHH thực phẩm Sáng
Ngọc

Sơ chế, đóng gói sản 
phẩm động vật; Kho 
lạnh

Lô C2-11 Trần Nhân Tông 4/8/2016 4/8/2019

90
Công ty TNHH Sản xuất
chế biến kinh doanh XNK
Hương Quế

Sản xuất bột quế Tổ 11, Đà Sơn 23/8/2016 23/8/2019

91 Nguyễn Văn Điều Tàu cá (Đna – 90350 - 
TS) Tổ 26 A, P. Thuận Phước 05/04/2016 5/4/2019

92
Công ty TNHH Đức
Nghĩa – Trại chăn nuôi gà
Hòa Phú

Chăn nuôi gia cầm Thôn Sơn Phước, Hòa Ninh 18/7/2016 18/7/2019

93 Cơ sở Hà Thị Thanh Hoa Cơ sở giết mổ GSGC Đường số 4 KCN Hòa Khánh 2014 6/7/1908

94 Công ty Cổ phần Chef
Meat Việt Nam

Chế biến Xúc xích, thịt 
nguội, thịt nướng

Lô C3-7 KCN dịch vụ Thủy 
sản Đà Nẵng 04/08/2014 4/8/2017

95 Công ty TNHH MTV Kim
Anh Ngọc Phát

Kinh doanh thịt muối 
(bắp bò muối, bắp giò 
heo muối, thịt gà muối)

Khối Khánh Sơn 23/5/2014 23/5/2017

96 Công ty TNHH Hà Sính -
Kim Anh

Kinh doanh Sản phẩm 
gia cầm Số 33 Âu Cơ 10/10/2014 10/10/2017

97 Công ty CP thực phẩm An
Thiên Ân

Chế biến Bắp bò muối, 
bắp giò heo muối, thịt 
gà muối

Thôn Xuân Phú, Hòa Sơn 10/05/2014 10/5/2017

98 Công ty Cổ phần ong mật
ong Trà My Kinh doanh Mật ong K143/1 Nguyễn Chí Thanh 23/01/2014 23/1/2017

99 Công ty TNHH Quyền
Chanh

Kinh doanh Sản phẩm 
gia cầm

Kiot số 59 Cổng B, Chợ Đầu 
Mối 31/10/2014 31/10/2017

100 Công ty TNHH Hai
Thuyên

Kinh doanh Sản phẩm 
gia cầm Số 147A Cù Chính Lan 23/01/2014 23/1/2017

101 Công ty TNHH Quyền
Chanh

Kinh doanh Sản phẩm 
gia cầm Số 34 Võ Văn Tần 31/10/2014 31/10/2017

102 DNTN Quang Hường Sơ chế, kinh doanh Thịt 
bò Số 54 Phan Thanh 27/11/2014 27/11/2017

103
Cửa hàng kinh doanh -
Công ty Cổ phần thực
phẩm An Thiên Ân

Kinh doanh sản phẩm 
động vật Số 477 Nguyễn Tất Thành 11/11/2015 11/11/2018

104 Chi nhánh Công ty
Khataco ĐN

Kinh doanh sản phẩm 
động vật Số 86 Duy Tân 11/10/2015 11/10/2018

105 Công ty TNHH Vân Long
Tuyết

Kinh doanh sản phẩm 
động vật Số 209 Hải Phòng 22/3/2016 22/3/2019

106
Cửa hàng gà sạch Hoàng
Liễu - Công ty Cổ phần
Khởi Nghiệp

Kinh doanh sản phẩm 
động vật Số 116 Bạch Đằng 26/11/2015 26/11/2018

107 Công ty TNHH MTV Tý
Tuyết

Kinh doanh sản phẩm 
động vật Số 207 Hải Phòng 21/12/2015 21/12/2018

108
CN 3, Công ty Cổ phần
chăn nuôi C.P VN tại Đà
Nẵng

Kinh doanh sản phẩm 
động vật Số 400, đường 2/9 02/02/2016 2/2/2019

109 Công ty TNHH Trường
Thanh Yên

Kinh doanh sản phẩm 
động vật Lô 9-14 Khúc Hạo 22/3/2016 22/3/2019



110 CN 2, Công ty TNHH
TMDV Hồng Sen

Kinh doanh sản phẩm 
động vật Số 559 Hoàng Diệu 04/04/2016 4/4/2019

111
Chi nhánh Công ty Cổ
phần chăn nuôi C.P VN tại
Đà Nẵng

Kinh doanh sản phẩm 
động vật Số 17 Thân Cảnh Phúc 11/04/2016 11/4/2019

112
Cửa hàng kinh doanh
trứng gia cầm của Công ty
TNHH Đức Nghĩa

Kinh doanh trứng gia 
cầm K291/5 Trần Cao Vân 18/7/2016 18/7/2019

Stt Tên chủ cơ sở Tên cơ sở kinh doanh Địa chỉ cơ sở kinh doanh Điện thoại Giấy chứng nhận 
Thời gian 
đăng ký 

chứng nhận

Thời hạn giấy 
chứng nhận

113 Nguyễn Thị Hạnh Công ty TNHH MTV 
Hạnh Hải Kha

142 Lê Duy Đình,Q. Thanh 
Khê

05112242509 282/GCNATTP-
SCT 10/12/2013 10/12/2016

114 Nguyễn Thị Phan Ngọc Dấm Trường Ngọc K407/13 Phan Châu Trinh,Q. 
Thanh Khê 935299136 344/GCNATTP-

SCT 12/12/2013 12/12/2016

115 Nguyễn Quốc Hùng
Công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ tổng 
hợp Bảo Trung

116 Trần Phú,Q. Hải Châu 05113606000 455/GCNATTP-
SCT 20/12/2013 20/12/2016

116 Phạm Hồng Quang
Cửa hàng số 1 - Công ty 
TNHH Thương mại và 
Dịch vụ Thủ đô

60 Quang Trung,Q. Hải Châu
05113892498 456/GCNATTP-

SCT 20/12/2013 20/12/2016

117  Hoàng Bảo Bích Nga
Công ty TNHH MTV 
Hưng Thịnh Phát - Chi 
nhánh tại Đà Nẵng

72 Hùng Vương,Q. Hải Châu 05113866668 457/GCNATTP-
SCT 20/12/2013 20/12/2016

118 Trương Thị Thùy Uyên HKD Trương Thị Thùy 
Uyên

Lô 18 khu A Nguyễn Trung 
Trực,Q. Sơn Trà 05113831099 478/GCNATTP-

SCT 26/12/2013 26/12/2016

119 Vũ Thị Thủy HKD Vũ Thị Thủy 28 Yết Kiêu,Q. Sơn Trà 05113848076 479/GCNATTP-
SCT 26/12/2013 26/12/2016

120 Nguyễn Hùng Phong

Siêu thị 3T-Mart Công 
ty TNHH MTV Thương 
mại và Dịch vụ Khang 
Tâm Phát

310 Đống Đa,Q. Hải Châu 05113532812 482/GCNATTP-
SCT 26/12/2013 26/12/2016

121 Trần Việt Hoàng Công ty CP Hoàng 
Long Yến 151A Đống Đa,Q. Hải Châu 05116268899 06/GCNATTP-

SCT 14/01/2014 14/01/2017

122 Nguyễn Lân HKD Nguyễn Lân 158 Tố Hữu,P. Hòa Cường 
Nam,Q. Hải Châu 05113620682 07/GCNATTP-

SCT 14/01/2014 14/01/2017

123 Huỳnh Thị Luyến HKD Huỳnh Thị Luyến Lô 14R - Chợ Bắc Mỹ An,Q. 
Ngũ Hành Sơn 01263789152 08/GCNATTP-

SCT 15/01/2014 15/01/2017

124  Nguyễn Tất Thắng Công ty TNHH MTV 
T&T -  Đà Nẵng

20 Lê Thánh Tôn,P. Hải Châu 
1,Q. Hải Châu

05113817654 12/GCNATTP-
SCT 24/01/2014 24/01/2017

125 Nguyễn Hoàng Phương 
Thảo

Chi nhánh Công ty 
TNHH MTV KIDO

Đường số 02 KCN Hòa 
Cầm,Q. Cẩm Lệ  05113627444 15/GCNATTP-

SCT 19/02/2014 19/02/2017

126 Phạm Xuân Dũng Công ty TNHH MTV 
Phạm - Asset - Đà Nẵng 35 Ngô Quyền,Q. Sơn Trà 05113925679 19/GCNATTP-

SCT 05/3/2014 05/3/2017

127 Hồ Thị Thúy Hương HKD Hồ Thị Thúy 
Hương

Lô 70 Đình 9 chợ Cồn,Q. Hải 
Châu 01227670494 20/GCNATTP-

SCT 07/3/2014 07/3/2017

ĐƠN VỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN: SỞ CÔNG THƯƠNG



128 Nguyễn Hồng Việt
Công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ Hương 
Nam

109 Trần Phú,Q. Hải Châu; 
246A Trưng Nữ Vương,Q. 
Hải Châu

05113826820 25/GCNATTP-
SCT 19/3/2014 19/3/2017

129 Nguyễn Thị Kim Tiên HKD Nguyễn Thị Kim 
Tiên

Thửa đất số 195 KDC gạch 
ngói Quảng Thắng, Hòa 
Khánh Nam, Liên Chiểu

01229530338 30/GCNATTP-
SCT 31-3-2014 31-3-2017

130  Cao Văn Sơn HKD Cao Văn Sơn 11 Nguyễn Duy Hiệu, 
quận Sơn Trà 05113987125 31/GCNATTP-

SCT 31-3-2014 31-3-2017

131  Phan Thị Hồng Lý HKD Phan Thị Hồng Lý 814 Ngô Quyền, 
quận Sơn Trà 0934941260 36/GCNATTP-

SCT 22-4-2014 22-4-2017

132 Trần Thị Diễm Trang
Công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ tổng 
hợp Minh Lộc

294 CMT8, quận Cẩm Lệ và 
77 Nguyễn Xuân Nhĩ, quận 
Hải Châu

05113643837  37 /GCNATTP-
SCT 22-4-2014 22-4-2017

133 Nguyễn Văn Chương
Công ty TNHH Thương 
mại và Sản xuất Minh 
Chương

57 Nguyễn Khánh Toàn, 
quận Hải Châu 05113622098

38/GCNATTP-
SCT 23-4-2014 23-4-/2017

134 Trần Mãi HKD Trần Mãi H35/05D K266 Hoàng Diệu, 
quận Hải Châu 0906420078    39/GCNATTP-

SCT 25-4-2014 25-4-2017

135 Nam Young Hyun 

Chi nhánh Công ty 
TNHH Bánh ngọt CJ 
Việt Nam tại TP. Đà 
Nẵng

Số 252-257 đường Hùng 
Vương, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê

05113666167 46/GCNATTP-
SCT 6-5-2014 6-5-2017

136 Nguyễn Đình Phú
Chi nhánh Công ty 
TNHH DKSH Việt 
Nam tại TP Đà Nẵng

372 Ngũ Hành Sơn, 
quận Ngũ Hành Sơn

05113958496 49/GCNATTP-
SCT 12-5-2014 12-5-2017

137 Nguyễn Thị Kính Cơ sở sản xuất bánh 
ngọt Mỹ Phương

76 Lê Hữu Trác, phường An 
Hải Đông, quận Sơn Trà 05113940292 51/GCNATTP-

SCT 15-5-2014 15-5-2017

138 Đặng Thanh Trung HKD Đặng Thanh 
Trung

Số 158 Thanh Long, phường 
Thanh Bình, quận Hải Châu 1668006774 54/GCNATTP-

SCT 26-5-2014 26-5-2017

139  Huỳnh Phước Lâm HKD Huỳnh Phước Lâm
Quầy lẩu Coca tầng 5 TTTM 
Lotte Mart, phường Hòa 
Cường Bắc

983769330 55/GCNATTP-
SCT 27-5-2014 27-5-2017

140 Lê Duy Hiền  HKD Lê Duy Hiền
Lô 08-khu A1, tổ 47, khu phố 
chợ Hòa Hải, phường Hòa 
Hải, quận Ngũ Hành Sơn

1224449699 58/GCNATTP-
SCT 29-5-2014 29-5-2017

141 Đinh Quốc Minh
Chi nhánh Công ty cổ 
phần Thương mại Phan 
Nam Mon Te Ro Sa

27 Đặng Thai Mai, phường 
Vĩnh Trung, quận Thanh Khê 05113825411 61/GCNATTP-

SCT 9-6-2014 9-6-2017

142 Mai Bảo Trân Công ty CP Thái Ân 
Phát

Khu Âu thuyền Thọ Quang, 
quận Sơn Trà 5113606518 63/GCNATTP-

SCT 10-6-014 10-6-2017

143 Phạm Thị Hồng HKD Phạm Thị Hồng Tổ 7, phường Hòa Xuân, 
quận Cẩm Lệ 903585688 69/GCNATTP-

SCT 18-6-2014 18-6-2017

144 Hoàng Thị Hiệp Công ty TNHH TM DV 
DL Hiệp Trí Phát

35 Nguyễn Chánh, phường 
Hòa Khánh Bắc, quận Liên 
Chiểu

05116270273 70/GCNATTP-
SCT 19/6/2014 19-6-2017

145 Nguyễn Thị Điền HKD Nguyễn Thị Điền
K104/23 Mai Lão Bạng, 
phường Thuận Phước, thành 
phố Đà Nẵng

05113538702 71/GCNATTP-
SCT 23-6-2014 23-6-2017



146 Nguyễn Thị Ánh Dương

Chi nhánh Công ty 
TNHH Thực phẩm 
Thương mại Đại Phát 
tại TP Đà Nẵng

134 Hoàng Diệu, phường 
Phước Ninh, quận Hải Châu 05113565589 81/GCNATTP-

SCT 7-7-2014 7-7-2017

147 Ngô Văn Tân Cơ sở sản xuất rượu 
Tân Phú

Thôn Quan Nam 3, xã Hòa 
Liên, huyện Hòa Vang 977455029 82/GCNATTP-

SCT 10-7-2014 10-7-2017

148  Nguyễn Hồng Sinh
Kho hàng - Chi nhánh 
Công ty CP Sữa Việt 
Nam tại Đà Nẵng

Lô Q, KCN Hòa Khánh, 
phường Hòa Khánh Bắc, 
quận Liên Chiểu

05113897449 100/GCNATTP-
SCT 30-7-2014 30-7-2017

149 Huỳnh Thị Anh Cơ sở Việt Hà 192 Trần Phú, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu 05113827066 101/GCNATTP-

SCT 30-7-2014 30-7-2017

150  Hoàng Minh Thọ Kho-Công ty CP Thủy 
Tạ

165 Chương Dương, quận 
Ngũ Hành Sơn 05113958122 102/GCNATTP-

SCT 30-7-2014 30-7-2017

151 Nguyễn Thành Nhuận

Cửa hàng giới thiệu sản 
phẩm Vissan số 4- Chi 
nhánh Công ty TNHH 
MTV Việt Nam Kỹ 
nghệ súc sản (VISSAN) 
tại Đà Nẵng

60 Núi Thành, phường Hòa 
Thuận Đông, quận Hải Châu

05113695567 105/GCNATTP-
SCT 5-8-2014 5-8-2017

152 Park Sangpil

 Cửa hàng tự chọn 
Kmart Đà Nẵng cơ sở 2-
Công ty TNHH Phát 
Sơn Thiên

104 Bạch Đằng, phường Hải 
Châu 1, quận Hải Châu 05113810001 106/GCNATTP-

SCT 5-8-2014 5-8-2017

153 Tăng Thị Lệ Công ty TNHH Một 
thành viên Hoài Ngọc

222 Tôn Đức Thắng, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu 05113766655 107/GCNATTP-

SCT 08/05/2014 5-8-2017

154 Phan Minh Phước HKD 24H ĂN NGON 56 Quang Trung, phường 
Thạch Thang, quận Hải Châu

05113888489 111/GCNATTP-
SCT 13-8-2014 13-8-2017

155 Hồ Thái Nhân HKD Hồ Thái Nhân 71 Lý Tự Trọng, phường 
Thạch Thang, quận Hải Châu 05113898702 112/GCNATTP-

SCT 13-8-2014 13-8-2017

156 Tô Thị Lộc HKD Tô Thị Lộc Lô 12 khu hàng cá, Đình 9, 
Chợ Cồn, quận Hải Châu 01682201301 113/GCNATTP-

SCT 18-8-2014 18-8-2017

157 Phan Thị Thanh Phước HKD Phan Thị Thanh 
Phước

Lô 13 khu hàng cá, Đình 9, 
Chợ Cồn, quận Hải Châu 0912065890 114/GCNATTP-

SCT 18-8-2014 18-8-2017

158 Christophe Allier

Chi nhánh Công ty cổ 
phần Thương mại Quốc 
tế và Dịch vụ Đại Siêu 
thị Big C Hải Phòng tại 
thành phố Đà Nẵng

Khu Thương mại Vĩnh 
Trung, đường Hùng Vương, 
phường Vĩnh Trung, quận 
Thanh Khê

05113666023 124/GCNATTP-
SCT 16-9-2014 16-9-2017

159 Trần Thị Thanh Lệ Doanh nghiệp tư nhân 
Thanh Lệ

01J Núi Thành, phường. Bình 
Thuận, quận Hải Châu 05113834413 125/GCNATTP-

SCT 17-9-2014 17-9-2017

160 Trần Phi Long
Công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ Hồng 
Liên

51 Triệu Nữ Vương, phường 
Hải Châu 2, quận Hải Châu 05113873216 132/GCNATTP-

SCT 24-9-2014 24-9-2017

161 Nguyễn Thị Phương Lan Công ty TNHH Đồng 
Tiến

75-77-79 Phan Đăng Lưu, 
phường Hòa Cường Nam, 
quận Hải Châu

05113621645 142/GCNATTP-
SCT 30-9-2014 30-9-2017



162  Lê Minh Hậu
Công ty cổ phần Giống 
bò sữa Mộc Châu - Chi 
nhánh tại Đà Nẵng

389 Điện Biên Phủ, phường 
Hòa Khê, quận Thanh Khê 05113727526 149/GCNATTP-

SCT 10-10-2014 10-10-2017

163 Đặng Thị Túy Phong HKD Đặng Thị Túy 
Phong

Thôn Túy Loan Đông 2, xã 
Hòa Phong, huyện Hòa Vang 01208089668 156/GCNATTP-

SCT 14-10-2014 14-10-2017

164 Đặng Thị Tùng HKD Đặng Thị Tùng Thôn Túy Loan Đông 2, xã 
Hòa Phong, huyện Hòa Vang 01239752165 157/GCNATTP-

SCT 14-10-2014 14-10-2017

165 Đoàn Trọng Kha Công ty TNHH Rượu 
Ngon

100 Hàm Nghi, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng

935333341 158/GCNATTP-
SCT 15-10-2014 15-10-2017

166 Lê Văn Hoàng HKD Lê Văn Hoàng
Thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, 
huyện Hòa Vang, thành phố 
Đà Nẵng

01667166559 168/ GCNATTP-
SCT 29-10-2014 29-10-2017

167 Nguyễn Văn Sắt HKD Nguyễn Văn Sắt KI 03 chợ Non Nước, phường 
Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn 909018467 175/ GCNATTP-

SCT 5-11-2014 5-11-2017

168 Lê Văn Nghĩa HKD Lê Văn Nghĩa Thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, 
huyện Hòa Vang 01697166559 177/ GCNATTP-

SCT 7-11-2014 7-11-2017

169 Lê Văn Nghĩa HKD Cơ sở Thịnh Đức

Lô 18 - B37 khu TĐC Thanh 
Lộc Đán - Hòa Minh mở 
rộng, phường Hòa Minh, 
quận Liên Chiểu

973937367 189/ GCNATTP-
SCT 19-11-2014 19-11-2017

170 Bùi Thị Thu Hiền HKD Bùi Thị Thu Hiền

Thửa 77-PC2- A1 khu dân cư 
chợ và phố chợ mới Hòa 
Khánh, phường Hòa Khánh 
Bắc, quận Liên Chiểu

935605677 190/ GCNATTP-
SCT 19-11-2014 19-11-2017

171 Nguyễn Hữu Quang Vũ Công ty TNHH Đại 
Đồng Thanh

79 Phan Châu Trinh, phường 
Hải Châu 1, quận Hải Châu 05113824305 195/ GCNATTP-

SCT 20-11-2014 20-11-2017

172 Lữ Thanh Bình Công ty CP Lữ Việt 106 Âu Cơ, phường Hòa 
Khánh Bắc, quận Liên Chiểu 905365099 197/ GCNATTP-

SCT 24-11-2014 24-11-2017

173 Trần Quốc Chiến Doanh nghiệp tư nhân 
Kẹo Ngon

K19/28 Điện Biên Phủ, 
phường Thạc Gián, quận 
Thanh Khê

914888094 210/ GCNATTP-
SCT 3-12-2014 12/03/2017

174 Nguyễn Thị Vân HKD Nguyễn Thị Vân
TH 47, chợ Bắc Mỹ An, 
phường Mỹ An, quận Ngũ 
Hành Sơn

05113951040 218/ GCNATTP-
SCT 8-12-2014 8-12-2017

175  Nguyễn Sinh 
HKD Hợp tác xã Sản 
xuất  - Thương mại - 
Dịch vụ An Hải Đông

Số 55B và 100 Nguyễn Duy 
Hiệu, phường An Hải Đông, 
quận Sơn Trà

05113836121 221/ GCNATTP-
SCT 10-12-2014 10-12-2017

176 Trần Thị Diễm Trịnh

Cơ sở sản xuất bánh 
Đồng Thạnh - Công ty 
TNHH Một thành viên 
Đồng Thạnh Phát

 Lô 21- 22 Nam Trân, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu 905180062 240/ GCNATTP-

SCT 25-12-2014 25-12-2017

177  Lê Thị Kim Chi

Cơ sở sản xuất và kinh 
doanh sữa bắp PI - 
Công ty trách nhiệm 
hữu hạn VICIPI

08 Phạm Ngọc Thạch, 
phường Thuận Phước, quận 
Hải Châu '05113519228 

248/ GCNATTP-
SCT 29-12-2014 29-12-2017



178 Nguyễn Tiến Dũng Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ BIG BEP

68 Hàn Mặc Tử, phường 
Thuận Phước, quận Hải Châu 05113899969 03/GCNATTP-

SCT 8-1-2015 8-1-2018

179 Nguyễn Thị Phương Lan 
Xưởng sản xuất bánh 
mì - Công ty TNHH 
Đồng Tiến

Lô A441, A443 khu dân cư 
đô thị mới Nam cầu Cẩm Lệ 
(387 Phạm Hùng), xã Hòa 
Phước, huyện Hòa Vang

05113621645 06/GCNATTP-
SCT 12-1-2015 12-1-2018

180 Vũ Lộc Anh Công ty TNHH Nam 
Anh Đức

958 Ngô Quyền, phường An 
Hải Tây, quận Sơn Trà 05113928886 13/GCNATTP-

SCT 15-1-2015 15-1-2018

181  Đoàn Đức Thắng 
Chi nhánh Công ty cổ 
phần Acecook Việt nam 
tại Đà Nẵng

Lô D3, đường số 10, khu 
công nghiệp Hòa Khánh, 
quận Liên Chiểu

05113734750 18/GCNATTP-
SCT 20-1-2015 20-1-2018

182 Phạm Ngọc Sao
Công ty TNHH Một 
thành viên Thương mại 
MS.SA

643 Tôn Đức Thắng, phường 
Hòa Khánh Nam, quận Liên 
Chiểu

05116253939 25/GCNATTP-
SCT 26-1-2015 26-1-2018

183  Hà Xuân Phương HKD Tropical Foods 94 Nguyễn Huy Tự, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu 977048740 25/GCNATTP-

SCT 28-1-2015 28-1-2018

184 Nguyễn Hữu Thăng

Công ty Cổ phần Xuất 
nhập khẩu Eufood Việt 
Nam - Chi nhánh tại Đà 
Nẵng

45 Pasteur, phường Hải Châu 
1, quận Hải Châu 947398236 36/GCNATTP-

SCT '4-2-2015 4-2-2018

185  Lê Trung Hiếu 
 Công ty TNHH 
Thương mại và Dịch vụ 
D.U.O.D.E.S

86 Trần Phú, phường Hải 
Châu 1, quận Hải Châu 935316087 37/GCNATTP-

SCT 4-2-2015 4-2-2018

186 Đoàn Ngọc Trữ HKD doanh Đoàn Ngọc 
Trữ

133 Thanh Thủy, phường 
Thanh Bình, quận Hải Châu 05113832202 39/GCNATTP-

SCT 6-2-2015 6-2-2018

187 Nguyễn Thanh Mai
Công ty cổ phần Đầu tư 
Thương mại Hapro Đà 
Nẵng

Lô A1-3 Lê Văn Hiến, 
phường Khuê Mỹ, quận Ngũ 
Hành Sơn

05113958947 40/GCNATTP-
SCT 6-2-2015 6-2-2018

188 Trương Ngọc Anh
Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Đại Thuận tại Đà 
Nẵng

Lô B4 KCN Dịch vụ Thủy 
sản Đà Nẵng, phường Thọ 
Quang, quận Sơn Trà

05113924777 41/GCNATTP-
SCT 6-2-2015 6-2-2018

189 Nguyễn Thị Mỹ HKD Nguyễn Thị Mỹ Lô197A tầng trêt, khu B Siêu 
thị Đà Nẵng, quận Thanh Khê 918327658 68/GCNATTP-

SCT 12-3-2015 12/03/2018

190 Nguyễn Thị Lộc HKD Nguyễn Thị Lộc Lô 13 đình 03, chợ Đống Đa, 
quận Hải Châu, 905406019 71/GCNATTP-

SCT 13-3-2015 13-3-2018

191 Nguyễn Cửu Nam Phương Công ty TNHH Một 
thành viên Pheva

10 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Thạch Thanh, quận 
Hải Châu

05113898590 74/GCNATTP-
SCT 18-3-2015 30-7-2018

192 Trần Nguyễn Nhựt Khoa
Công ty TNHH Miền 
Trung 24H - Chi nhánh 
tại Đà Nẵng

617 Nguyễn Tất Thành, 
phường Xuân Hà, quận 
Thanh Khê

05113723888
0122535189

82/GCNATTP-
SCT 23-3-2015 23-3-2018

193 Nguyễn Minh Hoàng HKD Song Phương
131 Nguyễn Văn Thoại, tổ 7, 
phường An Hải Đông, quận 
Sơn Trà

05116286466 91/GCNATTP-
SCT 26-3-2015 26-3-2018

194 Nguyễn Anh Tứ Công ty TNHH A Tứ 
Pro

02 Hòa Mỹ 2, phường Hòa 
Minh, quận Liên Chiểu 05113764897 92/GCNATTP-

SCT 27-3-2015 27-3-2018



195 Lương Văn Mỹ

Xí nghiệp chế biến 
lương thực Đà Nẵng - 
Công ty cổ phần Lương 
thực Đà Nẵng

60 Hùng Vương, quận Hải 
Châu 05113821802 107/GCNATTP-

SCT 23-4-2015 23-4-2018 

196 Trần Minh Tuấn Công ty TNHH Kim Mã
Lô 21-22 Nam Trân, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng

5113711684 113/GCNATTP-
SCT 13-4-2015 13-4-2018

197 Trần Thị Diễm Trịnh

Cơ sở sản xuất bánh 
Đồng Thạnh - Công ty 
TNHH Một thành viên 
Đồng Thạnh Phát

192 Tôn Đức Thắng,P. Hòa 
Minh,Q. Liên Chiểu 5113711684 114/GCNATTP-

SCT 13/04/2015 13/04/2018

198 Trần Thị Diễm Trịnh

Cơ sở sản xuất bánh 
Đồng Thạnh - Công ty 
TNHH Một thành viên 
Đồng Thạnh Phát

60 Điện Biên Phủ, phường 
Chính Gián, quận Thanh Khê 5113711684 115/GCNATTP-

SCT 13-4-2015 13-4-2018

199  Lê Thị Hồng Lam HKD Hồng Lam 136 Lê Lợi, phường Hải Châu 
1, quận Hải Châu 5113325300 128/GCNATTP-

SCT 20-4-2015 20-4-2018

200  Nguyễn Thành Nhân
Công ty TNHH TMDV 
Siêu thị Co.opMart Đà 
Nẵng

478 Điện Biên Phủ, phường 
Thanh Khê Đông, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng

5113771999 160/GCNATTP-
SCT 05/07/2015 4-1-2019 

201 Nguyễn Nhơn Phú

Đặc sản miền Trung 
Thiên Phú - Công ty 
TNHH Một thành viên 
TMDV Đặc sản miền 
Trung Thiên Phú

28 Duy Tân, phường Hòa 
Thuận Đông, quận Hải Châu 5113708854 162/GCNATTP-

SCT 12-5-2015 12-5-2018

202 Đoàn Phước Lân
HKD Cơ sở Kem 
Hoàng Gia (HKD Đoàn 
Phước Lân)

119 Nguyễn Phước Tần, 
phường Hòa Thuận Đông, 
quận Cẩm Lệ

5113670982 163/GCNATTP-
SCT 12-5-2015 12-5-2018

203 Trần Thị Huệ HKD Trần Thị Huệ Tổ 32, phường Hòa Quý, 
quận Ngũ Hành Sơn 5113960845 174/GCNATTP-

SCT 18-5-2015 18-5-2018

204 Thân Thị Hoàng Vi
Công ty cổ phần 
Thương mại Xuất nhập 
khẩu S&S

64 Xuân Đán 2, phường Xuân 
Hà, quận Thanh Khê 5113715517 178/GCNATTP-

SCT 19-5-2015 19-5-2018

205 Christophe Allier

Chi nhánh Công ty cổ 
phần Thương mại Quốc 
tế và Dịch vụ Đại Siêu 
thị Big C Hải Phòng tại 
thành phố Đà Nẵng

Khu Thương mại Vĩnh 
Trung, đường Hùng Vương, 
phường Vĩnh Trung, quận 
Thanh Khê

'05113666023 181/GCNATTP-
SCT 20-5-2015 20-5-2018 

206 Trần Phước Hải 
Chi nhánh Công ty cổ 
phần Intimex Việt Nam 
tại Đà Nẵng

159 Nguyễn Hữu Thọ,phường 
Hòa Thuận Tây, quận Hải 
Châu

05113810691 190/GCNATTP-
SCT 26-5-2015 26-5-2018

207 Trần Phước Hải 
Chi nhánh Công ty cổ 
phần Intimex Việt Nam 
tại Đà Nẵng

2 Pasteur, phường Hải Châu 
1, quận Hải Châu 05113810691 191/GCNATTP-

SCT 26-5-2015 26-5-2018

208 Trần Thị Thu Hương Công ty TNHH Duy 
Thanh

K132/2 Huỳnh Ngọc Huệ, 
phường An Khê, quận Thanh 
Khê; 05113722310

192/GCNATTP-
SCT 26-5-2015 26-5-2018



209  Nguyễn Lãm 

Cửa hàng Sâm Yến 
Thượng Hạng - Nhất 
Tín - Công ty cổ phần 
Du lịch, Thương mại và 
Xây lắp Ngọc Thái

606 Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Khuê Trung, quận 
Cẩm Lệ

05113699059 203/GCNATTP-
SCT 3-6-2015 3-6-2018

210  Thái Diện Công ty TNHH Thương 
mại Loan Diện

Tổ 42, phường Hòa Khánh 
Bắc, quận Liên Chiểu 05113736086 

222/GCNATTP-
SCT 12-6-2015 12-6-2018

211  Đào Lý Công ty TNHH Thương 
mại Hương Bình

Lô B3 Khu dân cư số 3 
Nguyễn Tri Phương, phường 
Khuê Trung, quận Cẩm Lệ

05113834317 223/GCNATTP-
SCT 12-6-2015 12-6-2018

212 Vũ Nam Hưng Công ty TNHH Phúc 
Tín Hưng

09 Bà Bang Nhãn, phường 
Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn 05113954052 237/GCNATTP-

SCT 18-6-2015 18-6-2018

213  Huỳnh Ngọc Lanh Công ty cổ phần Thực 
phẩm Ngon Sạch Bổ

28 Lê Thanh Nghị, phường 
Hòa Cường Bắc, quận Hải 
Châu

05113611229 238/GCNATTP-
SCT 18-6-2015 18-6-2018

214  Nguyễn Thị Phương Hà
Chi nhánh Công ty 
TNHH Thực phẩm Ân 
Nam tại Đà Nẵng

Lô 11-12, Khu B3-1 thuộc 
khu số 4, Khu đô thị mới 
Nam Cầu Tuyên Sơn, phường 
Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành 
Sơn

05113929682 239/GCNATTP-
SCT 18-6-2015 18-6-2018

215 Nguyễn Thị Phương Hà 

Chi nhánh Công ty 
TNHH Thực phẩm Ân 
Nam tại Đà Nẵng (Cửa 
hàng rượu The 
Warehouse Đà Nẵng

126A Yên Báy, phường. 
Phước Ninh, quận Hải Châu 05113929682 240/GCNATTP-

SCT 18-6-2015 18-6-2018

216  Nguyễn Nho Sang Công ty cổ phần Bánh 
Miền Trung

138 Kỳ Đồng, phường Xuân 
Hà, quận Thanh Khê 05113721795 241/GCNATTP-

SCT 18-6-2015 18-6-2018

217  Đỗ Minh Huy Doanh nghiệp tư nhân 
thương mại Quốc Linh

16 Hàm Nghi, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê 05113837332 242/GCNATTP-

SCT 18-6-2015 18-6-2018

218  Kao Huy Minh 
Chi nhánh Doanh 
nghiệp tư nhân Bánh 
kẹo Á Châu tại Đà Nẵng

132 Lê Duẩn, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu 0903635595 253/GCNATTP-

SCT 23-6-2015 23-6-2018

219  Đỗ Minh Huy
Doanh nghiệp tư nhân 
thương mại Quốc Linh - 
Kho hàng

65 Trường Sơn, phường Hòa 
Thọ Tây, quận Cẩm Lệ 05113837332 275/GCNATTP-

SCT 30-6-2015 30-6-2018

220 Nguyễn Thành Đông 

Xưởng đóng gói và pha 
chế - Chi nhánh Công ty 
TNHH Sản xuất- 
Thương mại Hà Trung 
Hậu tại Đà Nẵng

179B Nguyễn Công Trứ, 
phường An Hải Bắc, quận 
Sơn Trà

05113848979 284/GCNATTP-
 SCT 7-7-2015 7-7-2018

221  Đặng Quang Mẫn

Trung tâm vui chơi giải 
trí gia đình Helio - 
Công ty TNHH Khởi 
Phát

Khu vực Tây Nam Khu công 
viên Đông Nam Đài Tưởng 
niệm, phường Hòa Cường 
Bắc, quận Hải Châu

05113630666 285/GCNATTP-
SCT 8-7-2015 8-7-2018

222 Nguyễn Hải Tùng 
Chi nhánh Công ty 
TNHH Hầm rượu châu 
Á tại Đà Nẵng

46 Phan Châu Trinh, phường 
Hải Châu 1, quận Hải Châu 05113889126 288/GCNATTP-

SCT 09/07/2015 09/07/2018



223 Trần Thanh Tâm
Công ty TNHH MTV 
Thương mại Hạnh 
Quyên

345 Ngô Quyền, phường An 
Hải Bắc, quận Sơn Trà 05113937767 289/GCNATTP-

SCT 9-7-2015 9-7-2018

224 Phạm Thị Hương Giang 
Công ty TNHH Thương 
mại Sim Ba - CN Đà 
Nẵng

17 Hoàng Hoa Thám, phường 
Tân Chính, quận Thanh Khê 05113222022 290/GCNATTP-

SCT 9-7-2015 9-7-2018

225 Nguyễn Cửu Nam Phương Công ty TNHH Một 
thành viên Pheva

239 Trần Phú, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu 05113898590 329/GCNATTP-

SCT 21-7-2015 21-7-2018

226 Đoàn Thị Mai

Công ty Cổ phần Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
& Dịch vụ Đại Dương 
Xanh

30/7 Trần Phú, phường Hải 
Châu 1, quận Hải Châu (cấp 
kèm cho Kho hàng tại địa chỉ 
số: 18 Ngô Chi Lan, phường 
Thuận Phước, quận Hải Châu

05113889918 330/GCNATTP-
SCT 21-7-2015 21-7-2018

227  Nguyễn Thị Kim Minh Công ty TNHH Tân 
Nghĩa Lợi

21 Lê Nổ, phường Hòa 
Cường Nam, quận Hải Châu 05113621137 331/GCNATTP-

SCT 21-7-2015 21-7-2018

228 Phạm Hồng Quang Công ty TNHH Thương 
mại & Dịch vụ Thủ Đô

Lô 11A P1, đường số 5, KCN 
Đà Nẵng, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà

05112224428 332/GCNATTP-
SCT 21-7-2015 21-7-2018

229 Nguyễn Thành Đông

Chi nhánh Công ty 
TNHH Sản xuất 
Thương mại Hà Trung 
Hậu

883 Ngô Quyền, phường An 
Hải Đông, quận Sơn Trà 05113848979 337/GCNATTP-

SCT 23-7-2015 23-7-2018

230  Nguyễn Thanh Nam

Chi nhánh Công ty cổ 
phần Thực phẩm Blue 
Star - Cửa hàng Bạch 
Đằng

Giang hàng G11, Trung tâm 
thương mại Riverside Tower, 
74 Bạch Đằng, phường Hải 
Châu1, quận Hải Châu

0905515948
01683244522

348/GCNATTP-
SCT 28-7-2015 28-7-2018

231 Hoàng Bảo Trang Ngân Công ty TNHH Một 
thành viên King Wines

324 đường 2 Tháng 9, 
phường Hòa Cường Bắc, 
quận Hải Châu

05113797188 349/GCNATTP-
SCT 28-7-2015 28-7-2018

232 Trương Công Ánh 

Xưởng sản xuất thuộc 
công ty TNHH Một 
thành viên Liên Anh 
Nihon

K36/8A Phạm Văn Nghị,P. 
Thạc Gián,Q. Thanh Khê 907418111 354/GCNATTP-

SCT 31-7-2015 31-7-2018

233 Trảo An Định
Chi nhánh Công ty 
TNHH Thương mại Tân 
Bạch Dương

05 Ngô Thì Sỹ, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn 05113848481 361/GCNATTP-

SCT 4-8-2015 4-8-2018

234 Trần Thị Lệ Thu Công ty TNHH Một 
thành viên Trần Thu

85 Mỹ An 18, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn 05113955222 362/GCNATTP-

SCT 4-8-2015 08/04/2018

235 Hồ Thị Xuân Yến
Công ty TNHH Thương 
mại & Dịch vụ Lộc 
Xuân Yến

Lô 57 B1-15 Khu đô thị sinh 
thái ven sông Hòa Xuân - 
Giai đoạn 1A, phường Hòa 
Xuân, quận Cẩm Lệ

0906557740
0905113079

363/GCNATTP-
SCT 4-8-2015 4-8-2018

236 Bà Trần Thị Bích Chi

Công ty TNHH Một 
thành viên Thương mại 
và Dịch vụ Thành Bảo 
Châu

Lô 57A5 Khu dân cư Nại 
Hiên Đông, phường Nại Hiên 
Đông, quận Sơn Trà

0935622544
0905270595 

364/GCNATTP-
SCT 4-8-2015 4-8-2018

237  Phạm Lễ Công ty TNHH Minh 
Quang

133-135 Trần Phú, phường 
Hải Châu 1, quận Hải Châu 05113839455 370/GCNATTP-

SCT 6-8-2015 6-8-2018



238 Nguyễn Oanh Tuấn Công ty TNHH MTV 
Toàn Hiếu

350 Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Khuê Trung, quận 
Cẩm Lệ

903505208 371/GCNATTP-
SCT 6-8-2015 6-8-2018

239  Nguyễn Hùng Thanh Công ty cổ phần Quốc 
tế Hà An tại Đà Nẵng

44 Trưng Nữ Vương, phường 
Bình Hiên, quận Hải Châu 05113823797 429/GCNATTP-

SCT 20-8-2015 20-8-2018

240 Phan Thị Anh Đào Doanh nghiệp tư nhân 
Việt Hải

261 Trần Phú, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu 05113830055 445/GCNATTP-

SCT 24-8-2015 24-8-2018

241 Phan Quang Diệu
Công ty TNHH Một 
thành viên Dana Hưng 
Thịnh

170 Nguyễn Phước Nguyên, 
phường An Khê, quận Thanh 
Khê

05113501970 446/GCNATTP-
SCT 24-8-2015 24-8-2018

242 Nguyễn Hoàng Minh 
Vương

Chi nhánh Đà Nẵng - 
Công ty TNHH Nhà 
nước Một thành viên 
Yến Sào Khánh Hòa

40 Lê Duẩn, phường Hải 
Châu 1, quận Hải Châu 05113849207 447/GCNATTP-

SCT 24-8-2015 24-8-2018

243  Nguyễn Hoàng Minh 
Vương

Cửa hàng kinh doanh 
Yến sào Khánh Hòa - 
Chi nhánh Đà Nẵng - 
Công ty TNHH Nhà 
nước Một thành viên 
Yến sào Khánh Hòa

259 Hùng Vương, phường 
Vĩnh Trung, quận Thanh Khê 05113849207 461/GCNATTP-

SCT 31-8-2015 31-8-2018

244 Nguyễn Hoàng Minh 
Vương

Showroom Giới thiệu 
sản phẩm - Chi nhánh 
Đà Nẵng - Công ty 
TNHH Nhà nước Một 
thành viên Yến sào 
Khánh Hòa

84 Hàm Nghi, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê 05113849207 462/GCNATTP-

SCT 31-8-2015 31-8-2018

245 Park Sangpil Công ty TNHH Phát 
Sơn Thiên

Lô B 01-02-3 Phạm Văn 
Đồng, phường An Hải Bắc, 
quận Sơn Trà

05113960001 480/GCNATTP-
SCT 7-9-2015 7-9-2018

246  Phan Thị Anh Đào Doanh nghiệp tư nhân 
Việt Hải

Kiệt 14, H18/8 Phan Tứ, 
phường Mỹ An, quận Ngũ 
Hành Sơn

05113830055 481/GCNATTP-
SCT 09/07/2015 7-9-2018

247 Nguyễn Thị Thanh Trâm Công ty Hoài Giang 
Xanh

Tổ 15 phường Hòa An (200 
Bắc Sơn), quận Cẩm Lệ 05113727998 482/GCNATTP-

SCT 7-9-2015 7-9-2018

248 Nguyễn Thị Thu Thủy Công ty TNHH Một 
thành viên Phương Gia

759 Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Khuê Trung, quận 
Cẩm Lệ

05113295112 483/GCNATTP-
SCT 7-9-2015 7-9-2018

249 Trần Quốc Khánh Công ty TNHH Một 
thành viên Ngọc Nhi

115 Nguyễn Duy Hiệu, quận 
Sơn Trà 05112223679  484/GCNATTP-

SCT 7-9-2015 7-9-2018

250 Nguyễn Phạm Tùng
Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Phú An 
Thành

101 Cần Giuộc, phường An 
Khê, quận Thanh Khê 05113726306 485/GCNATTP-

SCT 7-9/-2015 7-9-2018

251 Nguyễn Thị Hồng Don Công ty cổ phần Việt 
Nga Hà thành

540 Trần Cao Vân, phường 
Xuân Hà, quận Thanh Khê 5113715939 486/GCNATTP-

SCT 7-9-2015 7-92018

252 Nguyễn Trung Đức
Công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ Đức 
Tùng Lâm

Số 18 - B1 - 18 Khu đô thị 
sinh thái ven sông Hòa Xuân - 
 Giai đoạn 1A, phường Hòa 
Xuân, quận Cẩm Lệ,

05113624818 534/GCNATTP-
SCT 16-9-2015 16-9-2018



253 Phan Thị Bích Nga Công ty TNHH Phúc 
Đạt

430 Lê Duẩn, phường Chính 
Gián, quận Thanh Khê 05113646763 537/GCNATTP-

SCT 17-9-2015 17-9-2018

254  Phan Thị Bích Nga Kho hàng - Công ty 
TNHH Phúc Đạt

35 Ngô Quyền, phường Thọ 
Quang, quận Sơn Trà 05113646763 538/GCNATTP-

SCT 17-9-2015 17-9-2018

255  Văn Bá Phương

Green Life - Công ty 
TNHH Một thành viên 
Phát triển Dịch vụ Rồng 
Việt

51 Quang Trung, phường Hải 
Châu I, quận Hải Châu 1668144629 548/GCNATTP-

SCT 21-9-2015 21-9-2018

256 Nguyễn Thị Ái Trinh

Chi nhánh Công ty 
TNHH Sản xuất - Kinh 
doanh Thực phẩm Chay 
Âu Lạc tại TP Đà Nẵng

80 Lê Duẩn, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu 05113888266 555/GCNATTP-

SCT 23-9-2015 23-9-2018

257  Lê Thị Bích Hiền 

Cửa hàng Đặc sản miền 
Trung - Công ty TNHH 
Một thành viên Hàn 
Giang Việt

192 Hồ Nghinh, phường An 
Hải Bắc, quận Sơn Trà 05113539539 563/GCNATTP-

SCT 28-9-2015 28-9-2018

258  Lê Thị Bích Hiền 

Cửa hàng Đặc sản miền 
Trung - Công ty TNHH 
Một thành viên Hàn 
Giang Việt

Lô 10, số 04 Lê Duẩn, 
phường Hải Châu 1, quận Hải 
Châu

05113539539 564/GCNATTP-
SCT 28-9-2015 28-9-2018

259 Phan Việt Huân Công ty TNHH Một 
thành viên Việt Huân

140/10 Hải Hồ, phường 
Thanh Bình, quận Hải Châu 903569616 591/GCNATTP-

SCT 5-10-2015 5-10-2018

260  Võ Trần Thanh Phương Công ty TNHH Thương 
mại Tú Anh Thu

244 Trần Phú, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu 05113823257 606/GCNATTP-

SCT 9-10-2015 9-10-2018

261  Phạm Thị Bình HKD Phạm Thị Bình Lô 13 mái che đình 1, chợ 
Đống Đa, quận Hải Châu 1636104917 616/GCNATTP-

SCT 13-10-2015 13-10-2018

262 Nguyễn Anh Tuấn HKD Nguyễn Anh Tuấn Lô 12 mái che đình 1, chợ 
Đống Đa, quận Hải Châu

617/GCNATTP-
SCT 13-10-2015 13-10-2018

263  Trần Văn Bồng 
Công ty TNHH Thương 
mại & Dịch vụ Tuấn 
Bình

82 Điện Biên Phủ, quận 
Thanh Khê 05113645678 622/GCNATTP-

SCT 14-10-2015 14-10-2018

264 Nguyễn Hữu Hùng HKD Nguyễn Hữu Hùng Lô 22 phía đông đình 1, chợ 
Đống Đa, thành phố Đà Nẵng 919517626 631/GCNATTP-

SCT 15-10-2015 15-10-2018

265 Ngô Thị Thuận 
Doanh nghiệp tư nhân 
Thương mại & Dịch vụ 
Hương Sung

165 Lê Duẩn, quận Hải Châu 05113824880 638/GCNATTP-
SCT 19-10-2015 19/10/2018

266  Phạm Thị Thu Hồng Công ty Cổ phần Giấy 
Vàng

Lô D, đường số 10, khu công 
nghiệp Hòa Khánh, phường 
Hòa Khánh Bắc, quận Liên 
Chiểu

05113735395 685/GCNATTP-
SCT 30-10-2015 30-10-2018

267  Hồ Thị Tuyết HKD Hồ Thị Tuyết Lô 15 khu hàng cá 2, chợ 
Hàn, quận Hải Châu 905812956 693/GCNATTP-

SCT 02/11/2015 02/11/2018

268 Nguyễn Thái 
Địa điểm giao dịch - 
Công ty TNHH Thương 
mại Đông Dương

14 Hoàng Diệu, phường. 
Phước Ninh, quận Hải Châu 05113825314 695/GCNATTP-

SCT 3-11-2015 11/03/2018



269 Thân Thị Thu Thủy Công ty TNHH Thân 
Thủy

120-122 Trần Phú, phường. 
Hải Châu 1, quận Hải Châu 05113843709 716/GCNATTP-

SCT 10-11-2015 10/11/2018

270 Thân Hải Doanh nghiệp TN 
Thương mại Hải Anh

88 Trần Phú, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 05113640159 724/GCNATTP-

SCT 17-11-2015 17-11-2018

271  Phạm Đắc Vinh Công ty TNHH Đắc 
Vinh

407 Trưng Nữ Vương, 
phường Hòa Thuận Tây, quận 
Hải Châu

05113617909 734/GCNATTP-
SCT 19-11-2015 19-11-2018

272  Trần Thị Yến HKD Trần Thị Yến Lô 37, hàng cá 1, chợ Hàn, 
quận Hải Châu 0905160288 746/GCNATTP-

SCT 23-11-2015 23-11-2018

273 Nguyễn Thị Nở HKD Nguyễn Thị Nở
Lô 258A, tầng trệt, khu chợ 
siêu thị Đà Nẵng, quận Thanh 
Khê

0906557332 752/GCNATTP-
SCT 26-11-2015 26-11-2018

274  Nguyễn Hoàng Minh 
Vương

Kho hàng - Chi nhánh 
Đà Nẵng - Công ty 
TNHH Nhà nước Một 
thành viên Yến sào 
Khánh Hòa

38 Hoàng Văn Thái, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu 05113714714 760/GCNATTP-

SCT 27-11-2015 27-11-2018

275 Trần Thị Hoa Công ty TNHH Ngọc 
Yến

Lô C64, Khu dân cư số 1, 
Nguyễn Tri Phương (33 
Lương Nhữ Hộc), phường 
Hòa Cường Bắc, quận Hải 
Châu

05113618246 761/GCNATTP-
SCT 27-11-2015 27-11-2018

276  Hill Anthony James 
Công ty TNHH Dịch vụ 
Phát triển Ẩm thực 
Phương Tây

08 Hồ Huân Nghiệp, phường 
Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn 01688558436 764/GCNATTP-

SCT 1-12-2015 1-12-2018

277 Lường Văn Hoành Công ty TNHH Một 
thành viên TT Phát

01 Trần Văn Ơn, phường Hòa 
An, quận Cẩm Lệ 0905671466 791/GCNATTP-

SCT 8-12-2015 12/08/2018

278 Ngô Sinh Doanh nghiệp TN Ngọc 
Hân

104 Lê Lợi, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 05113821669 794/GCNATTP-

SCT 9-12-2015 9-12-2018

279  Ngô Thành Phúc Công ty TNHH Một 
thành viên Lạt Sơn

27 Nguyễn Phan Vinh, 
phường Thọ Quang, quận 
Sơn Trà

0935775688 807/GCNATTP-
SCT 10-12-2015 10-12-2018

280  Trương Văn Trung Kho hàng - Công ty 
TNHH Phúc Thịnh

Cổng vào ga hàng không sân 
bay Đà Nẵng, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê

05113652319 812/GCNATTP-
SCT 14-12-2015 14-12-2018

281  Nguyễn Hữu Long 
Công ty TNHH Một 
thành viên Phi Long 
Tuấn

60 Nguyễn Thị Định, phường 
An Hải Bắc, quận Sơn Trà 05113934142 840/GCNATTP-

SCT 21-12-2015 21-12-2018

282 Nguyễn Thanh Đông 

Mè xửng Hương Giang - 
 Công ty CP Dịch vụ 
Hàng không Sân bay Đà 
Nẵng

Sân bay quốc tế Đà Nẵng, 
phường Hòa Thuận Tây, quận 
Hải Châu

05113826680 843/GCNATTP-
SCT 22-12-2015 22-12-2018

283  Đoàn Thị Thanh Thủy 
Nhà máy Hibvalley - 
Công ty TNHH Chăm 
Chăm

Khu vực Hố Ông, Kim Liên, 
phường Hòa Hiệp Bắc, quận 
Liên Chiểu

05113921922 850/GCNATTP-
SCT 23-12-2015 23-12-2018

284 Nguyễn Văn Tâm

Cửa hàng Năm Mục 
Tiêu Thực phẩm sạch - 
Công ty TNHH Một 
thành viên Thực phẩm 
Năm Mục Tiêu

240 Trần Phú, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu 05113941949 856/GCNATTP-

SCT 24-12-2015 24-12-2018



285  Ngô Thành Phúc 
Cửa hàng - Công ty 
TNHH Một thành viên 
Lạt Sơn

50 Nguyễn Phan Vinh, 
phường Thọ Quang, quận 
Sơn Trà

935775688 863/GCNATTP-
SCT 24-12-2015 24-12-2018

286 Nguyễn Thị Thùy Dung
Công ty TNHH Một 
thành viên Khoa Hưng 
Thịnh

133 Quang Trung, phường 
Thạch Thang, quận Hải Châu 903003579 874/GCNATTP-

SCT 29-12-2015 29-12-2018

287 Lê Văn Lân
Kho hàng số 3 - Công 
ty TNHH Đà Nẵng Mễ 
Cốc

152 Duy Tân, phường Hòa 
Thuận Tây, quận Hải Châu 05113827353 878/GCNATTP-

SCT 29-12-2015 29-12-2018

288  Trần Phi Long

Cửa hàng kinh doanh - 
Công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ Hồng 
Liên

77 Hoàng Diệu, phường 
Phước Ninh, quận Hải Châu 05113873216 16/GCNATTP-

SCT 01/06/2016 6-1-2019

289 Trương Quang Khải Kho hàng 2 - Công  ty 
TNHH Hữu Phúc

Lô 13B2-13, 14B2-13, 15B2-
13, 16B2-13 đường quy 
hoạch 10,5m, phường Hòa 
Thuận Tây, quận Hải Châu

05113711941 17/GCNATTP-
SCT 7-1-2016 7-1-2019

290  Trương Quang Khải Công ty TNHH Hữu 
Phúc

452 Trần Cao Vân, phường 
Xuân Hà, quận Thanh Khê 05113711941 18/GCNATTP-

SCT 7-1-2016 7-1-2019

291 Nguyễn Khánh Hà

Công ty TNHH Một 
thành viên Thương mại 
Dịch vụ Nguyễn Khánh 
Hà

74 Nguyễn Phẩm, phường 
Hòa Cường Bắc, quận Hải 
Châu

976465915 19/GCNATTP-
SCT 7-1-2016 7-1-2019

292 Phạm Bá Kham Kho hàng - Công ty 
TNHH Bá Gia Huy

727 Nguyễn Tất Thành, 
phường Xuân Hà, quận 
Thanh Khê

0914034709 28/GCNATTP-
SCT 11-1-2016 11-1-2019

293 Phạm Bá Kham Kho hàng - Công ty 
TNHH Bá Gia Huy

120 Kỳ Đồng, phường Xuân 
Hà, quận Thanh Khê 0914034709 29/GCNATTP-

SCT 11-1-2016 11-1-2019

294  Lê Văn Lân
Cửa hàng và Kho hàng 
2 - Công ty TNHH Đà 
Nẵng Mễ Cốc

229 Hoàng Diệu, phường 
Nam Dương, quận Hải Châu 05113827353 43/GCNATTP-

SCT 15-1-2016 15-1-2019

295 Hoàng Thị Cẩm Vân
Doanh nghiệp tư nhân 
Thương mại Phương 
Vân

321 Ông Ích Khiêm, phường 
Hải Châu 2, quận Hải Châu 0511382629 65/GCNATTP-

SCT 21-1-2016 21-1-2019

296 Mai Thị Ý Nhi 
Công ty TNHH Một 
thành viên Thuận Tiến 
Thịnh

175 Tiểu La, phường Hòa 
Cường Bắc, quận Hải Châu 935727976 66/GCNATTP-

SCT 22-1-2016 22-1-2019

297 Trần Hữu Hai

Kho hàng - Công ty 
TNHH Thương mại và 
Dịch vụ Tổng hợp Trần 
Trương

53 Thanh Sơn, phường Thanh 
Bình, quận Hải Châu 05113887090 71/GCNATTP-

SCT 22-1-2016 22-1-2019

298 Trần Thị Hồng Hạnh 
Kho hàng - Công ty 
TNHH Một thành viên 
Tâm Hạnh

173 Huỳnh Ngọc Huệ, 
phường Hòa Khê, quận 
Thanh Khê

05113659215 72/GCNATTP-
SCT 22-1-2016 22-1-2019

299  Trần Thị Hồng Hạnh Kho hàng - Công ty Hải 
Minh

126 Huỳnh Ngọc Huệ, 
phường An Khê, quận Thanh 
Khê

05113659215 73/GCNATTP-
SCT 22-1-2016 3-6-2019 



300 Thái Thị Cẩm Giang Kho hàng - Công ty 
TNHH Thiên Tân Trung

Tổ 43. phường Thanh Khê 
Tây, quận Thanh Khê 05113660555 77/GCNATTP-

SCT 22-1-2016 22-1-2019

301  Trần Thị Thu Lan Công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ Lan Lạc

525 Núi Thành, quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng 05113612246 79/GCNATTP-

SCT 22-1-2016 22-1-2019

302  Phạm Văn Trung 
Công ty TNHH Một 
thành viên Nguyệt Trí 
Trung

K408 H43/04 Trưng Nữ 
Vương,P. Hòa Thuận 
Đông,Q. Hải Châu

05113812434 101/GCNATTP-
SCT 28/01/2016 28/01/2019

303 Hà Phước Tâm 

Kho hàng- Chi nhánh 
Công ty TNHH Một 
thành viên Phước Tài 
tại Đà Nẵng

11 Nguyễn Thông,P. An Hải 
Tây,Q. Sơn Trà 05113572345 102/GCNATTP-

SCT 29/01/2016 29/01/2019

304 Nguyễn Công Thành Công ty TNHH Một 
thành viên Toàn Thành

Lô số 7,8,9 khu B2, B2-1 
đường 11.5m khu TĐC Bắc 
sân bay Nước Mặn,Q. Ngũ 
Hành Sơn

05113573033 106/GCNATTP-
SCT 02/02/2016 02/02/2019

305  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 1 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

A2-7, khu dân cư nút giao 
thông Tuyên Sơn, đường 
2/9,P. Hòa Cường Nam,Q. 
Hải Châu

05113642567 119/GCNATTP-
SCT 18/02/2016 09/07/2018

306  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 2 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

53 Phan Đăng Lưu,P. Hòa 
Cường Nam,Q. Hải Châu 05113642567 120/GCNATTP-

SCT 18/02/2016 09/07/2018

307  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 3 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

114 Quang Trung,P. Thạch 
Thang,Q. Hải Châu 05113642567 121/GCNATTP-

SCT 18/02/2016 30/09/2018

308  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 4 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

408 Hoàng Diệu,P. Bình 
Thuận,Q. Hải Châ 05113642567 122/GCNATTP-

SCT 18/02/2016 19/01/2019

309  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 5 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

K8-K9 Trần Hưng Đạo,P. 
Nại Hiên Đông,Q. Sơn Trà 05113642567 123/GCNATTP-

SCT 18/02/2016 24/08/2018

310 Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 6 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

E2-4 và E2-5 Khúc Hạo,P. 
Mân Thái,Q. Sơn Trà 05113642567 124/GCNATTP-

SCT 18/02/2016 30/09/2018



311  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 7 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

134 đường 3/2,P. Thuận 
Phước,Q. Hải Châu 05113642567 125/GCNATTP-

SCT 18/02/2016 24/08/2018

312  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 8 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

38 Trần Quốc Toàn,P. Hải 
Châu I,Q. Hải Châu 05113642567 126/GCNATTP-

SCT 18/02/2016 24/08/2018

313  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 9 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

B2-1-15 Khu dân cư An Cư 2 
mở rộng,P. Phước Mỹ,Q. Sơn 
Trà

05113642567 127/GCNATTP-
SCT 18/02/2016 19/01/2019

314  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 10 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

08 Chu Huy Mân,P. Mân 
Thái,Q. Sơn Trà 05113642567 128/GCNATTP-

SCT 18/02/2016 09/07/2018

315  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 11 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

217 Nguyễn Văn Thoại,P. 
Phước Mỹ,Q. Sơn Trà 05113642567 129/GCNATTP-

SCT 18/02/2016 19/01/2019

316  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 12 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

154 Phan Thanh,P. Thạc 
Gián,Q. Thanh Khê 05113642567 130/GCNATTP-

SCT 18/02/2016 30/09/2018

317  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 13 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

Tổ 13,P. Nam Dương,Q. Hải 
Châu 05113642567 131/GCNATTP-

SCT 18/02/2016 24/08/2018

318 Đặng Thống 
Công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ Thống 
Sen

194 Nguyễn Lương Bằng,P. 
Hòa Khánh Bắc,Q. Liên Chiểu 05113739209 162/GCNATTP-

SCT 01/03/2016 01/03/2019

319  Đỗ Thị Ngọc Trang Kho số 10 - Công ty 
TNHH Quốc tế Mavi

Tổ 10A,P. Hòa Phát,Q. Cẩm 
Lệ (1000 Trường Chinh) 05113985568 164/GCNATTP-

SCT 03/03/2016 03/03/2019

320  Lê Doãn Thùy Hương 

Cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp -Công ty 
TNHH Một thành viên 
Đức Mạnh Nhân

Tổ 17,P. Khuê Mỹ,Q. Ngũ 
Hành Sơn 05113740039 169/GCNATTP-

SCT 04/03/2016 04/03/2019

321  Lê Doãn Thùy Hương 
Công ty TNHH Một 
thành viên Đức Mạnh 
Nhân

Tâng 01, số 08 Hà Văn 
Tính,P. Hòa Khánh Nam,Q. 
Liên Chiểu

05113740039 170/GCNATTP-
SCT 04/03/2016 04/03/2019

322  Nguyễn Toàn  Công ty TNHH Tuấn 
Toàn

284 Cách Mạng Tháng 8, P. 
Khuê Trung,Q. Cẩm Lệ 05113651076 196/GCNATTP-

SCT 16/03/2016 16/03/2019



323  Huỳnh Phước Thương Công ty TNHH MTV 
Thực phẩm Huỳnh Gia

266 Đống Đa,P. Thạch 
Thang,Q. Hải Châu 0933462933 216/GCNATTP-

SCT 22/03/2016 22/03/2019

324  Nguyễn Cửu Nam Phương 
Cơ sở số 1 - Công ty 
TNHH Một thành viên 
Pheva

109 Thành Thái,P. Khuê 
Trung,Q. Cẩm Lệ 05113898590 220/GCNATTP-

SCT 2'3/03/2016 23/03/2019

325  Nguyễn Toàn
Công ty TNHH Thương 
mại & Dịch vụ Tuấn 
Toàn

Thửa đất số 24 -D24 (18 
Hoàng Xuân Hãn), khu dân 
cư An Hòa,P. Khuê Trung,Q. 
Cẩm Lệ

05113651076 221/GCNATTP-
SCT 23/03/2016 23/03/2019

326  Nguyễn Thị Hai
Công ty TNHH Thương 
mại và Dich vụ Hai 
Thuyên

262 Cù Chính Lan,P. Hòa 
Khê,Q. Thanh Khê 05113898590 234/GCNATTP-

SCT 23/03/2016 23/03/2019

327 Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart Đà Nẵng - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerc

Vincom Đà Nẵng, đường Ngô 
Quyền,P. An Hải Bắc,Q. Hải 
Châu

05113969798 236/GCNATTP-
SCT 31/03/2016 31/8/2018

328  Nguyễn Thị Ánh Hồng Chi nhánh Miền Trung - 
Công ty TNHH Đa Lộc

127 Lê Lợi,P. Hải Châu I,Q. 
Hải Châu 05113849558 259/GCNATTP-

SCT 07/04/2016 07/04/2019

329 Trần Thị Diễm Lan HKD Trần Thị Diễm 
Lan

Lô 19, mái che đình 1, chợ 
Đống Đa,Q. Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng

986941152 281/GCNATTP-
SCT 13/04/2016 13/04/2019

330  Hồ Thị Minh Phương 
Cửa hàng kinh doanh số 
01 - Công ty Cổ phần 
Cuộc sống Thông minh

478B4-5-6-7 Điện Biên 
Phủ,P. Thanh Khê Đông,Q. 
Thanh Khê

05113740039 317/GCNATTP-
SCT 28/04/2016 28/04/2019

331  Hồ Thị Minh Phương 
Cửa hàng kinh doanh số 
03 - Công ty Cổ phần 
Cuộc sống Thông minh

Tầng 5 Lotte Mart, số 6 
đường Nại Nam,P. Hòa 
Cường Bắc,Q. Hải Châu

05113740039 318/GCNATTP-
SCT 28/04/2016 28/04/2019

332  Hồ Thị Minh Phương Công ty Cổ phần Cuộc 
Sống Thông Minh

46 Điện Biên Phủ,P. Chính  
Gián,Q. Thanh Khê 05113740039 319/GCNATTP-

SCT 28/04/2016 28/04/2019

333 Ông Lê Đắc Tùng - Giám 
đốc

Công ty TNHH Một 
thành viên Lê Tùng Thư

108 Quang Trung,P. Thạch 
Thang,Q. Hải Châu 05113871259 324/GCNATTP-

SCT 28/04/2016 28/04/2019

334 Bà Nguyễn Thị Xuân Đào HKD Nguyễn Thị Xuân 
Đào

Lô 46, chợ Tân An,P. An 
Khê, quân Thanh Khê 983431013 325/GCNATTP-

SCT 28/04/2016 28/04/2019

335  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 20 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

55 Cao Thắng,P. Thanh 
Bình,Q. Hải Châu 05113642567 351/GCNATTP-

SCT 10/5/2016 10/5/2019

336  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 21 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

109 Hải Phòng,P. Thạch 
Thang,Q. Hải Châu 05113642567 352/GCNATTP-

SCT 10/5/2016 10/5/2019



337  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 19 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

287C Trưng Nữ Vương,P. 
Bình Thuận,Q. Hải Châu 05113642567 353/GCNATTP-

SCT 10/5/2016 10/5/2019

338 Ông Mai Xuân Tài Donh nghiệp tư nhân 
Phú Thành

93 Bà Huyện Thanh Quan,P. 
Mỹ An,Q. Hải Châu 05113954184 355/GCNATTP-

SCT 11/5/2016 11/5/2019

339 Bà Hồ Thị Thu Lành HKD Hồ Thị Thu Lành Lô 18, mái che đình 1, chợ 
Đống Đa,Q. Hải Châu 935333188 359/GCNATTP-

SCT 13/5/2016 13/5/2019

340 Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 23 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

744 Lê Văn Hiến,P. Hòa 
Hảu,Q. Ngũ Hành Sơn 05113642567 360/GCNATTP-

SCT 13/5/2016 13/5/2019

341 Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 21 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

59 Dũng Sĩ Thanh Khê,P. 
Thanh Khê Tây,Q. Thanh Khê 05113642567 362/GCNATTP-

SCT 13/5/2016 13/5/2019

342 Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 17 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

47 Lý Thường Kiệt,P. Thạch 
Thang,Q. Hải Châu 05113642567 364/GCNATTP-

SCT 16/5/2016 16/5/2019

343 Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 18 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

197 Đống Đa,P. Thạch 
Thang,Q. Hải Châu 05113642567 365/GCNATTP-

SCT 16/5/2016 16/5/2019

344 Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 16 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

71 Lê Hồng Phong,P. Phước 
Ninh,Q. Hải Châu 05113642567 366/GCNATTP-

SCT 16/5/2016 16/5/2019

345 Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 14 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

24 Phạm Phú Thứ,P. Hải 
Châu 1,Q. Hải Châu 05113642567 367GCNATTP-

SCT 16/5/2016 16/5/2019

346 Nguyễn Thị Thu Thủy

Công ty TNHH Một 
thành viên Phương Gia - 
 Trung tâm mua bán, 
chăm sóc khách hàng

759 Nguyễn Hữu Thọ,P. 
Khuê Trung,Q. Cẩm Lệ 05113642567 370/GCNATTP-

SCT 17/5/2016 17/5/2019

347  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 15 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

88 Hà Huy Tập, tổ 84,P. An 
Khê,Q. Thanh Khê 05113642567 371/GCNATTP-

SCT 18/5/2016 18/5/2019



348  Lữ Thanh Bình Công ty Cổ phần Lữ 
Việt

102 Trưng Nữ Vương,P. Bình 
Hiên,Q. Hải Châu 905365099 421/GCNATTP-

SCT 02/6/2016 11/6/2019

349  Võ Duy Linh 

Chi nhánh Đà Nẵng - 
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thực phẩm 
Bình Minh

125 Nguyễn Lương Bằng,P. 
Hòa Khánh Bắc,Q. Liên Chiểu 0983223349 422/GCNATTP-

SCT 02/6/2016 11/6/2019

350 Đinh Thị Thùy Trang
Kho hàng - Công ty 
TNHH Một thành viên 
Hoàng Đức Hải

392 Dũng Sĩ Thanh Khê,P. 
Thanh Khê Tây,Q. Thanh Khê 05113760585 436/GCNATTP-

SCT 06/6/2016 06/6/2019

351  Đinh Thị Thùy Trang
Kho hàng - Công ty 
TNHH Một thành viên 
Hoàng Đức Hải

360 Dũng Sĩ Thanh Khê,P. 
Thanh Khê Tây 05113760585 437/GCNATTP-

SCT 06/6/2016 06/6/2019

352  Đinh Thị Thùy Trang 
Kho hàng - Công ty 
TNHH Một thành viên 
Hoàng Đức Hải

394 Dũng Sĩ Thanh Khê,P. 
Thanh Khê Tây,Q. Thanh Khê 05113760585 438/GCNATTP-

SCT 06/6/2016 06/6/2019

353 Nguyễn Thị Trinh Doanh nghiệp tư nhân 
Trinh Sơn

Ki ốt số 7, chợ Hàn,P. Hải 
Châu I,Q. Hải Châu 05113837762 457/GCNATTP-

SCT 13/6/2016 13/6/2019

354  Huỳnh Thị Sương Hộ kinh doanh Huỳnh 
Thị Sương

Lô 258 (Lô 26TH), chợ Bắc 
Mỹ An,P. Bắc Mỹ An,Q. Ngũ 
Hành Sơn

05113950246 476/GCNATTP-
SCT 21/6/2016 21/6/2019

355 Trần Quang Phước Công ty TNHH Thương 
mại Phước Vạn Phước

45 Hải Phòng,P. Thạch 
Thang,Q. Hải Châu 05112475074 482/GCNATTP-

SCT 22/6/2016 22/6/2019

356  Cao Mạnh Tuấn Công ty TNHH Kem Ý 
Solio Gelato

01 Phan Đăng Lưu,P. Hòa 
Cường Bắc,Q. Hải Châu 0932255456 484/GCNATTP-

SCT 22/6/2016 22/6/2019

357  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 24 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

Số 05 Trương Chí Cương,P. 
Hòa Cường,Q. Hải Châu 05113642567 489/GCNATTP-

SCT 23/6/2016 23/6/2019

358 Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 27 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

159 Châu Thị Vĩnh Tế,P. Mỹ 
An,Q. Ngũ Hành Sơn 05113642567 490/GCNATTP-

SCT 23/6/2016 23/6/2019

359  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 26 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

Số 04 Hà Chương,P. Phước 
Mỹ,Q. Sơn Trà 05113642567 491/GCNATTP-

SCT 23/6/2016 23/6/2019

360 Nguyễn Thị Lệ Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ Nhật Thư

78 Ngô Văn Sở,P. Hòa 
Khánh Bắc,Q. Hải Châu

01228490535
0905614546

516/GCNATTP-
SCT 30/6/2016 30/6/2019

361  Trần Thanh Sang 
Công ty TNHH Một 
thành viên Phân phối 
Quốc tế Bảo Châu

256 đường 2/9,P. Hòa Cường 
Bắc,Q. Hải Châu 05113789457 517/GCNATTP-

SCT 30/6/2016 30/6/2019

362  Trương Văn Thành 
Công ty TNHH Một 
thành viên Vân Hoa 
Thành

Lô 146, tầng 1, chợ Hàn,Q. 
Hải Châu 988962488 518/GCNATTP-

SCT 30/6/2016 30/6/2019



363  Nguyễn Lê Nguyên 
Phượng

Cửa hàng số 1 - Công ty 
Cổ phần Thương mại 
Dịch vụ Tổng hợp Mây

15 Trần Kế Xương,Q. Hải 
Châu 05113919919 533/GCNATTP-

SCT 08/7/2016 08/7/2019

364 Nguyễn Kim Trung
Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Sữa Việt Nam tại 
Đà Nẵng

44 Hoàng Diệu,P. Phước 
Ninh,Q. Hải Châu 05113897449 534/GCNATTP-

SCT 08/7/2016 08/7/2019

365 Phan Thị Minh Hiếu Hộ kinh doanh Phan 
Thị Minh Hiếu

Lô 02 cổng Ông Ích Khiêm, 
chợ Cồn,Q. Hải Châu 905584013 535/GCNATTP-

SCT 08/7/2016 08/7/2019

366 Trần Thị Trang
Cửa hàng Đặng Thị Ẩm 
- Công ty TNHH MTV 
Ba Trang

Lô 187 Khu chợ Siêu thị, P. 
Chính Gián,Q. Thanh Khê 01216569755 543/GCNATTP-

SCT 11/7/2016 11/7/2019

367 Trần Xuân Sang
Công ty TNHH Một 
thành viên Tư vấn và 
Xây dựng Khuê Đông

05 Cao Thắng,P. Thanh 
Bình,Q. Hải Châu 05113667789 544/GCNATTP-

SCT 11/7/2016 11/7/2019

368 Nguyễn Thị Huỳnh Anh Công ty TNHH Quang 
Thiên Ân

236 Phan Đăng Lưu,P. Hòa 
Cường Bắc,Q. Hải Châu 05113624185 551/GCNATTP-

SCT 13/7/2016 13/7/2019

369 Phan Như Yến 
Siêu thị Intimex - Công 
ty Cổ phần Intimex Đà 
Nẵng

46 Phan Đình Phùng,P. Hải 
Châu I,Q. Hải Châu 05113525111 560/GCNATTP-

SCT 15/7/2016 30/8/2019

370  Lương Khánh Công ty TNHH Lương 
Gia Tuệ

09 Mạc Thị Bưởi,P. Hòa 
Cường Nam,Q. Hải Châu 0905567488 573/GCNATTP-

SCT 21/7/2016 21/7/2019

371 Nguyễn Thành Nhuận

Siêu thị Mi Ni Vissan 
Nguyễn Hữu Thọ - Chi 
nhánh Công ty Cổ phần 
Việt Nam Kỹ nghệ Súc 
sản - Vissan Đà Nẵng

464 Nguyễn Hữu Thọ,P. 
Khuê Trung,Q. Cẩm Lệ 05113695567 578/GCNATTP-

SCT 26/7/2016 24/12/2018

372 Nguyễn Thành Nhuận

Cửa hàng giới thiệu sản 
phẩm Vissan số 1 - Chi 
nhánh Công ty Cổ phần 
Kỹ nghệ súc sản - 
Vissan Đà Nẵng

17 Nguyễn Văn Linh,P. Nam 
Dương,Q. Hải Châu 05113695567 579/GCNATTP-

SCT 26/7/2016 04/8/2017

373  Lê Hoàng Triều

Chi nhánh Công ty 
TNHH Cao Phong tại 
Đà Nẵng- Siêu thị Điện 
máy Nội thất Chợ Lớn 2

403 Tôn Đức Thắng,P. Hòa 
Minh,Q. Liên Chiểu 05113619888 583/GCNATTP-

SCT 27/7/2016 27/7/2019

374 Lê Hoàng Triều

Chi nhánh Công ty 
TNHH Cao Phong tại 
Đà Nẵng- Siêu thị Điện 
máy Nội thất Chợ Lớn 1

116-118 Nguyễn Tri 
Phương,P. Chính Gián,Q. 
Thanh Kh

05113619888 584/GCNATTP-
SCT 27/7/2016 27/7/2019

375  Lê Hoàng Triều
Chi nhánh Công ty 
TNHH Cao Phong tại 
Đà Nẵng

559 Nguyễn Hữu Thọ,P. 
Khuê Trung,Q. Cẩm Lệ 05113619888 585/GCNATTP-

SCT 27/7/2016 27/7/2019

376  Nguyễn Thanh Huy 
Công ty TNHH Một 
thành viên Huy Thanh 
Hương

90 Bình Thái I,P. Hòa Thọ 
Đông,Q. Cẩm Lệ 0905358789 585/GCNATTP-

SCT 27/7/2016 27/7/2019



377  Nguyễn Thị Phương Lan Xưởng sản xuất - Công 
ty TNHH Đồng Tiến

Số 65-67-69A Núi Thành,P. 
Hòa Thuận Đông,Q. Hải Châu 05113621645 596/GCNATTP-

SCT 01/8/2016 01/8/2019

378  Nguyễn Thành Nhuận

Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Việt Nam Kỹ nghệ 
Súc sản - Vissan Đà 
Nẵng - Cửa hàng Giới 
thiệu sản phẩm Vissan 
số 2

23 Nguyễn Cảnh Chân,P. 
Hòa Khánh Nam,Q. Liên 
Chiểu

05113695567 604/GCNATTP-
SCT 04/8/2016 04/8/2019

379 Nguyễn Thành Nhuận

Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Việt Nam Kỹ nghệ 
Súc sản - Vissan Đà 
Nẵng - Cửa hàng Giới 
thiệu sản phẩm Vissan 
số 5

65 Nguyễn Văn Thoại,P. An 
Hải Đông,Q. Sơn Trà 05113695567 605/GCNATTP-

SCT 04/8/2016 04/8/2019

380 Nguyễn Thành Nhuận

Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Việt Nam Kỹ nghệ 
Súc sản - Vissan Đà 
Nẵng - Cửa hàng Giới 
thiệu sản phẩm Vissan 
số 3

Thôn Lệ Sơn 1, xã Hòa Tiến, 
huyện Hòa Vang 05113695567 606/GCNATTP-

SCT 04/8/2016 04/8/2019

381 Lê Tự Nguyệt Anh Organica - Công ty 
TNHH Mùa Đà Nẵng

90 Hải Phòng,P. Thạch 
Thang,Q. Hải Châu 0914343112 609/GCNATTP-

SCT 08/8/2016 08/8/2019

382  Trần Văn Cường

Kho hàng 2 - Công ty 
TNHH Thương mại - 
Dịch vụ Song Mã Hưng 
Phát

Lô A169, số 280 Lê Đại 
Hành,P. Hòa Phát,Q. Cẩm Lệ 05113789899 611/GCNATTP-

SCT 09/8/2016 09/8/2019

383 Nguyễn Thị Xuân Liễu 
Công ty TNHH Một 
thành viên Thương mại 
và Dịch vụ Khoa Huỳnh

Khu số 2 - Trung tâm Đô thị 
Mới Tây Bắc,P. Hòa Minh,Q. 
Liên Chiểu

05113727276 620/GCNATTP-
SCT 12/8/2016 12/8/2019

384  Phan Thị Lý Công ty TNHH Minh Lý 35B Nguyễn Chí Thanh,Q. 
Hải Châu 05113828869 626/GCNATTP-

SCT 15/8/2016 15/8/2019

385  Nguyễn Thị Liên 

Công ty TNHH Một 
thành viên Thương mại  
và Dịch vụ Tổng hợp 
Nguyễn Ngọc Minh

56 Dương Bá Trạc,P. Hòa 
Cường Nam,Q. Hải Châu 05113621339 629/GCNATTP-

SCT 16/8/2016 16/8/2019

386  Ngô Đại Hữu 
Kho hàng - Công ty 
TNHH Một thành viên 
Song Nguyên Việt Nam

15 Mộc Bài 1,P. Hòa Khánh 
Nam,Q. Hải Châu 05113735859 641/GCNATTP-

SCT 22/8/2016 22/8/2019

387  Cao Trung Kiên
Công ty Cổ phần 
Thương mại và Dịch vụ 
KLMN

729 Nguyễn Tất Thành,P. 
Xuân Hà,Q. Thanh Khê 05113710667 650/GCNATTP-

SCT 24/8/2016 24/8/2019

388 Phạm Thị Ngọc Thảo Công ty TNHH Hà Thi 
Thảo

158 Nguyễn Công Trứ,P. An 
Hải Đông,Q. Sơn Trà 0905923831 655/GCNATTP-

SCT 26/8/2016 26/8/2019

389  Đỗ Thị Ngọc Trang Kho Safi - Công ty 
TNHH Quốc tế Mavi

Lô 39, đường số 2, KCN Đà 
Nẵng,P. An Hải Bắc,Q. Sơn 
Trà

05113985568 656/GCNATTP-
SCT 26/8/2016 26/8/2019



390 Toshihiko Haramoto

Chi nhánh Công ty 
TNHH Yakult Việt 
Nam tại thành phố Đà 
Nẵng

184 Lê Đình Lý,P. Hòa 
Thuận Tây,Q. Hải Châu 05113614900 658/GCNATTP-

SCT 29/8/2016 29/12/2017 

391  Nguyễn Đình Phú

Địa điểm kinh doanh 
thứ 1 - Chi nhánh Công 
ty TNHH DKSH Việt 
Nam tại thành phố Đà 
Nẵng

Đường số 3 - Khu công 
nghiệp Hòa Cầm,P. Hòa Thọ 
Tây,Q. Cẩm Lệ

05113628497 661/GCNATTP-
SCT 31/8/2016 31/8/2019

392 Gregory Lloyd Harvey Công ty TNHH 
Interflour Đà Nẵng

51 Yết Kiêu,P. Thọ Quang,Q. 
Sơn Trà 05113921641 663/GCNATTP-

SCT 01/9/2016 17/12/2019

393  Phạm Thị Liên Hương Công ty TNHH Thịnh 
Thành

113 Núi Thành,P. Hòa Cường 
Bắc,Q. Hải Châu 05113611696 675/GCNATTP-

SCT 07/9/2016 07/9/2019

394 Phan Minh Nguyên Hòa Cửa hàng bán lẻ số 2 - 
Công ty Người Sành Ăn

56 Quang Trung,P. Thạch 
Thang,Q. Hải Châu 05113769969 679/GCNATTP-

SCT 09/9/2016 09/9/2019

395 Nguyễn Thị Xuân Thanh Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn Trung Long

526/6 Trần Cao Vân,P. Xuân 
Hà,Q. Thanh Khê 05113217038 690/GCNATTP-

SCT 12/9/2016 12/9/2019

396 Nguyễn Thành Nhân 
Công ty TNHH Một 
thành viên TMDV Siêu 
thị Co.opmart Đà Nẵng

478 Điện Biên Phủ,P. Thanh 
Khê Đông,Q. Thanh Khê 05113771999 698/GCNATTP-

SCT 14/9/2016 14/9/2019

397 Phạm Thị Hương Giang

Siêu thị Food Zone - 
Công ty TNHH Thương 
mại Sim Ba - Chi nhánh 
Đà Nẵng

06 Lê Lợi,P. Thạch Thang,Q. 
Hải Châu 05113519819 706/GCNATTP-

SCT 19/9/2016 19/9/2019

398  Phạm Thị Thanh Nguyệt
Kho hàng Công ty 
TNHH Một thành viên 
An Gia Khánh

27 Ca Văn Thỉnh,P. Hòa 
Cường Nam,Q. Hải Châu 05113613703 724/GCNATTP-

SCT 26/9/2016 26/9/2019

399  Hoàng Anh Thanh 

Địa điểm kinh doanh - 
Công ty TNHH Một 
thành viên Thanh Thúy 
Foods

11 Cần Giuộc,P. An Khê,Q. 
Thanh Khê 090668826 734/GCNATTP-

SCT 28/9/2016 28/9/2019

400  Hong Won Sik

Chi nhánh Công ty 
TNHH Trung tâm 
Thương mại Lotte Việt 
Nam tại Đà Nẵng

06 Nại Nam,P. Hòa Cường 
Bắc,Q. Hải Châu 05113611999 745/GCNATTP-

SCT 04/10/2016 04/10/2019

401  Hong Won Sik

Chi nhánh Công ty 
TNHH Trung tâm 
Thương mại Lotte Việt 
Nam tại Đà Nẵng

06 Nại Nam,P. Hòa Cường 
Bắc,Q. Hải Châu 05113611999 746/GCNATTP-

SCT 04/10/2016 04/10/2019

402 Nguyễn Phan Ngọc Thùy 
Trâm 

Cửa hàng thực phẩm 
T.A.S.T.Y - Công ty 
TNHH Thực phẩm 
T.A.S.T.Y

151 Lý Tự Trọng,P. Thanh 
Bình,Q. Hải Châu 05113749221 752/GCNATTP-

SCT 07/10/2016 07/10/2019

403  Phạm Hoàng Anh 

Công ty Cổ phần 
Thương mại và Công 
nghệ Thực phẩm Hoàng 
Lâm - Chi nhánh Đà 
Nẵng

176 Lê Đình Lý,P. Hòa 
Thuận Tây,Q. Hải Châu 05113666060 766/GCNATTP-

SCT 11/10/2016 11/10/2019



404  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 25 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

55 Hồ Xuân Hương, tổ 35,P. 
Mỹ An,Q. Ngũ Hành Sơn 05113642567 767/GCNATTP-

SCT 11/10/2016 11/10/2019

405  Phạm Thị Huyền Nga

Vinmart+ ĐN 28 - Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
Thương mại Tổng hợp 
Vincommerce

485 Trần Cao Vân, tổ 18,P. 
Xuân Hà,Q. Thanh Khê 05113642567 768/GCNATTP-

SCT 11/10/2016 11/10/2019

406 Nguyễn Thị Hồng Kho hàng - Công ty 
TNHH Cao Nguyên

Lô 53 A5Khu dân cư Nại 
Hiên,P. Nại Hiên,Q. Sơn Trà 05113538081 771/GCNATTP-

SCT 12/10/2016 12/10/2019

407  Võ Văn Đông Công ty TNHH Thực 
phẩm Văn Đông

76 Cách Mạng Tháng 8,P. 
Khuê Trung,Q. Cẩm Lệ 905497366 774/GCNATTP-

SCT 14/10/2016 14/10/2019

408  Phạm Văn Mão Kho hàng - Công ty 
TNHH V.I.P Việt Nam

Tổ 61, KDC 5,P. Hòa 
Minh,Q. Liên Chiểu 05112806806 776/GCNATTP-

SCT 17/10/2016 17/10/2019

409  Lê Thị Hồng Mẫn 
Kho hàng - Công ty 
TNHH Thương mại và 
Dịch vụ Ngọc Trí

Tổ 61,P. Hòa Minh,Q. Liên 
Chiểu 05112806806 777/GCNATTP-

SCT 17/10/2016 17/10/2019

410 Trần Phương Nam
Kho hàng - Chi nhánh 
Công ty TNHH Thương 
mại Hanaro Việt Nam

369 Ngô Quyền,P. An Hải 
Bắc,Q. Sơn Trà 05116512397 778/GCNATTP-

SCT 18/10/2016 18/10/2019

411  Robert Tan Li 
Công ty TNHH Công 
nghiệp Thực phẩm 
Liwayway Đà Nẵng

Lô U6, Khu công nghiệp Hòa 
Khánh mở rộng,Q. Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng

05113739940 801/GCNATTP-
SCT 26/10/2016 26/10/2019

412  Chử Thị Phương Hoa 
Công ty TNHH Một 
thành viên Thương mại 
và Dịch vụ Hova

116 Đống Đa,P. Thuận 
Phước,Q. Hải Châu 912879191 802/GCNATTP-

SCT 27/10/2016 27/10/2019

413  Trương Thanh Tịnh Kho hàng - Công ty 
TNHH Tâm Ngọc Bông

Lô 33, đường Tân An 4,P. 
Hòa Cường Bắc,Q. Hải Châu 05113612049 816/GCNATTP-

SCT 28/10/2016 28/10/2019

414  Nguyễn Ngọc Bích 

Công ty TNHH Một 
thành viên Thương mại 
và Du lịch Thịnh Cửu 
An

32 Nguyễn Chí Thanh,P. 
Thạch Thang,Q. Hải Châu 0915810111 824/GCNATTP-

SCT 28/10/2016 28/10/2019

415 Nguyễn Duy Tám Công ty TNHH Một 
thành viên Tây Thịnh

Kiot số 2, chợ Nguyễn Tri 
Phương,P. Hòa Cường 
Nam,Q. Hải Châu

905880566 825/GCNATTP-
SCT 28/10/2016 28/10/2019

416 Trần Huy Phương 

Cửa hành trưng bày và 
bán sản phẩm - Công ty 
Cổ phần Hàn Giang 
Xanh

17 Xuân Diệu,P. Thuận 
Phước,Q. Hải Châu 05113929292 833/GCNATTP-

SCT 01/11/2016 01/11/2019

417  Nguyễn Thị Thái Hòa 

Cửa hàng số 234 Trưng 
Nữ Vương - Chí nhánh 
Công ty Cổ phần Bán lẻ 
Kỹ thuật số FPT tại Đà 
Nẵng

234 Trưng Nữ Vương,P. Bình 
Thuận,Q. Hải Châu 05113552666 834/GCNATTP-

SCT 01/11/2016 01/11/2019



418 Đoàn Thị Hoài Hương 
Công ty TNHH Một 
thành viên Hoàn Bảo 
Kim

207A/30 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
tổ 131,P. Thanh Khê Tây,Q. 
Thanh Khê

01288504584 
0905994644

851/GCNATTP-
SCT 04/11/2016 04/11/2019

419 Võ Nhật Nam Công ty TNHH Thương 
mại Phước Thành Tâm

293 Nguyễn Chí Thanh,P. 
Phước Ninh,Q. Hải Châu 5113873009 858/GCNATTP-

SCT 09/11/2016 09/11/2019

420 Võ Thanh Hải 
Công ty TNHH Đầu tư 
phát triển và Xuất nhập 
khẩu An Vinh

50 Nguyễn Hữu Dật,P. Hòa 
Cường Bắc,Q. Hải Châu 05112240613 863/GCNATTP-

SCT 09/11/2016 09/11/2019

421  Đỗ Thành Ân 
Công ty TNHH Sản 
xuất Thương mại và 
Dịch vụ Lavacookies

Lô số 6, đường Quán Khái 3, 
tổ 51,P. Hòa Hải,Q. Ngũ 
Hành Sơn

0913662858 865/GCNATTP-
SCT 10/11/2016 10/11/2019

422 Đỗ Thành Ân 

Công ty TNHH Sản 
xuất Thương mại và 
Dịch vụ Lavacookies 
Cửa hành kinh doanh

247 Trần Phú,P. Phước 
Ninh,Q. Hải Châu 0913662858 866/GCNATTP-

SCT 10/11/2016 10/11/2019

423  Lê Thị Kiều Trang 
Cửa hàng, văn phòng 
giao dịch - Công ty 
TNHH Top Rượu

202 Bế Văn Đàn,P. Hòa 
Khê,Q. Thanh Khê 05113639669 869/GCNATTP-

SCT 11/11/2016 11/11/2019

424  Huỳnh Thắng Công ty TNHH Mỹ Phú 01 -03 Nguyễn Sơn Hà,P. 
Hòa Cường Bắc,Q. Hải Châu 05112467017 871/GCNATTP-

SCT 14/11/2016 14/11/2019

425  Đoàn Văn Thương 
Công ty TNHH Một 
thành viên Hiếu Quỳnh 
Thương

Lô 23 Vũ Lập,P. Hòa Khánh 
Nam,Q. Liên Chiểu 0975545445 872/GCNATTP-

SCT 14/11/2016 14/11/2019

426 Trần Thanh Hải
Kho chứa hàng hóa - 
Công ty TNHH Sao 
Khuê

Cổng vào ga hàng không sân 
bay Đà Nẵng,P. Thạc Gián,Q. 
Thanh Khê

05113505303 880/GCNATTP-
SCT 15/11/2016 15/11/2019

427 Bùi Tá Minh
Công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ Minh 
Ngọc Lan

87 Lê Lợi,P. Thạch Thang,Q. 
Hải Châu 05113894683 881/GCNATTP-

SCT 15/11/2016 15/11/2019

428  Lê Quốc Duy

Công ty TNHH MTV 
Thương mại Dịch vụ và 
Đầu tư Xây dựng Phú 
Duy Khánh

29 Nguyễn Khắc Nhu,P. Hòa 
Minh,Q. Liên Chiểu 0987268626 882/GCNATTP-

SCT 16/11/2016 16/11/2019

429  Phạm Linh Phương

Chi nhánh Đà Nẵng - 
Công ty TNHH Một 
thành viên Sản xuất 
Thương mại Phúc Thịnh

72B Phan Châu Trinh,P. Hải 
Châu I,Q. Hải Châu 05113539818 883/GCNATTP-

SCT 16/11/2016 16/11/2019

430 Nguyễn Song Thoại Anh

Chi nhánh Công ty 
TNHH MM Mega 
Market (Việt Nam) tại 
thành phố Đà Nẵng

Đường CMT8,P. Khuê 
Trung,Q. Cẩm Lệ 05113644933 889/GCNATTP-

SCT 18/11/2016 24/8/2019

431 Nguyễn Song Thoại Anh

Chi nhánh Công ty 
TNHH MM Mega 
Market (Việt Nam) tại 
thành phố Đà Nẵng

Đường CMT8,P. Khuê 
Trung,Q. Cẩm Lệ 05113644933 890/GCNATTP-

SCT 18/11/2016 24/8/2019

432 Phan Tuấn Anh Công ty TNHh Một 
thành viên Aloo Food

06 Phan Đăng Lưu,P. Hòa 
Cường Bắc,Q. Hải Châu 0934888765 905/GCNATTP-

SCT 23/11/2016 23/11/2019



433 Lê Thanh Bình Công ty TNHH Quỳnh 
Kim Bình

09 Thái Phiên,P. Phước 
Ninh,Q. Hải Châu 01222448420 908/GCNATTP-

SCT 23/11/2016 23/11/2019

434 Nguyễn Thanh Nam 

Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Thực phẩm Blue 
Star - Cửa hàng Trần 
Hưng Đạo Đà Nẵng

485 Trần Hưng Đạo,P. An 
Hải Tây,Q. Sơn Trà 0938660614 912/GCNATTP-

SCT 25/11/2016 25/11/2019

Stt Tên chủ cơ sở Tên cơ sở kinh doanh Địa chỉ cơ sở kinh doanh Điện thoại Giấy chứng nhận 
Thời gian 
đăng ký 

chứng nhận

Thời hạn giấy 
chứng nhận

435

Nguyễn Đức Trung

CN Công ty CP Vinafor 
Đà Nẵng-Xí Nghiệp 
Chế biến gỗ Vinafor Đà 
Nẵng

42 Lạc Long Quân, Liên 
Chiểu

3733275

311/2013 2/12/2013 2/12/2016

436

Phạm Văn Khanh

Khách sạn Mường 
Thanh-CNDNTN Xây 
Dựng số 1 tỉnh điện 
biên tại Đà Nẵng 962 Ngô Quyền, Sơn Trà

3929929

312/2013 2/12/2013 2/12/2016

437
Bùi Duy Tâm

Công ty CP TV&ĐT 
UTI-Khách sạn Minh 
Long

125-127 Hồ Nguyên Trừng, 
Cẩm Lệ

3663698
314/2013 2/12/2013 2/12/2016

438 Hứa Thị Phượng
Căn tin trường PTTH 
Nguyễn Trãi

01 Phan Văn Định, Liên 
Chiểu 0936094764 315/2013 2/12/2013 2/12/2016

439

Thái Duy Chức

Công ty TNHH Xây 
Dựng & Giao Thông 
Bắc Nam-Khách sạn 
Kiều Thanh

Lô số 17 Nguyễn Văn Thoại, 
Ngũ Hành Sơn

3958099

317/2013 2/12/2013 2/12/2016

440
Lê Hoàng Thị Thu Thảo

Công ty TNHH 
TM&DV Thảo Tùng-
Khách sạn Golden Sea

Lô B26,27,28,29 Phạm Văn 
Đồng, Sơn Trà

3936666
319/2013 9/12/2013 9/12/2016

441
Cơ sở sản xuất nước 
uống đóng chai Văn Vũ 
Huỳnh Trang

163/21 Nguyễn Tri Phương, 
Thanh Khê

0905592191
323/2013 9/12/2013 9/12/2016

442
Nguyễn Thị Bạch Đào

Công ty TNHH MTV 
TM&DV Đào Trang 
Nguyễn 05 Ngô Văn Sở, Liên Chiểu

0914035179
325/2013 9/12/2013 9/12/2016

443 Nguyễn Thị Lý
Hộ Kinh doanh Nguyễn 
Thị Lý

177 Nguyễn Phan Vinh, Sơn 
Trà 3910088 326/2013 9/12/2013 9/12/2016

444

Lee Jang Mook

Công ty TNHH Lotteria 
Việt Nam-Lotteria Phan 
Châu Trinh

92A phan Châu Trinh, Hải 
Châu

3522622

327/2013 9/12/2013 9/12/2016

445
Lê Hoàng Đông Tùng

Công ty TNHH MTV 
Tùng Quý Lộc-Khách 
sạn Biển Vàng

Lô C1 04-05 Phạm Văn 
Đồng, Sơn Trà

0913476958
328/2013 16/12/2013 16/12/2016

446
Nguyễn Quốc Bình

DNTN Nguyên Bình-
Nhà hàng tiệc cưới 
Thanh Mai

349 Nguyễn Lương Bằng, 
Sơn Trà

3734839
329/2013 16/12/2013 16/12/2016
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447

Nguyễn Thị Tài

Công ty TNHH 
SX&TM Toàn Gia Phú-
CSSX NUDC Genda

Tổ 169 Khánh Sơn Hòa 
Khánh, Liên Chiểu

3737045

330/2013 16/12/2013 16/12/2016

448

Thân Thị Như Hoa

Công ty TNHH 
DV&TM Phúc Hưng 
Nguyên - Khách sạn 
Lucky Star 440 đường 2/9, Hải Châu

3624444

332/2013 16/12/2013 16/12/2016

449
Trần Văn Liên DNTN Ba Sen Vàng

Tổ 27A Hòa Thuận Tây 
(640/642 Trưng Nữ Vương), 
Hải Châu

0935581343
335/2013 16/12/2013 16/12/2016

450
Nguyễn Phát Huy

Công ty CP Nguyễn 
Phát Hùng-Khách sạn 
Jimy 168 Hồ Nghinh, Sơn Trà

3945888
336/2013 23/12/2013 23/12/2016

451 Nguyễn Thanh Châu
Công ty TNHH MTV 
Thanh Thanh Châu 29 Ngô Gia Tự, Hải Châu 3606358 337/2013 23/12/2013 23/12/2016

452 Hồ Thị Thanh Phú
Căn tin trường Cao 
Đẳng Công nghệ 48 Cao Thắng, Hải Châu 0905240412 339/2013 23/12/2013 23/12/2016

453 Trần Thị Phương Thảo
Công ty TNHH MTV 
FTK-Quán ăn Gia Đình 231 Hồ Nghinh, Sơn Trà 3943030 340/2013 23/12/2013 23/12/2016

454 Phạm Thị Tuyết
Quầy ăn uống tầng trệt 
Chợ Hàn

Lô phụ - Cầu Thang giữa Chợ 
Hàn 0905026636 342/2013 23/12/2013 23/12/2016

455 Huỳnh Thị Mau Quầy ăn uống giải khát Lô 186/1 Tầng trệt, Chợ Hàn 0905026636 343/2013 23/12/2013 23/12/2016

456 Nguyễn Thị Nhung
Quầy hàng ăn uống mỳ 
quảng Lô 185 Chợ Hàn, Hải Châu 0905026636 344/2013 23/12/2013 23/12/2016

457
Trần Thị Thu

Hộ kinh doanh cá thể 
Trần Thị Thu-Sữa đậu 
nành Lô 172 chợ hàn, hải châu

0905026636
345/2013 23/12/2013 23/12/2016

458
Nguyễn Thị Kim Thương

HKDCT Nguyễn Thị 
Kim Thương-Kinh 
doanh chè, sinh tố Lô 173 chợ hàn, hải châu

0905026636
346/2013 23/12/2013 23/12/2016

459 Lê Thị Bích Nhung
HKDCT Lê Thị Bích 
Nhung-Sinh tố giải khát Lô 174 chợ hàn, hải châu 0905026636 347/2013 23/12/2013 23/12/2016

460 Huỳnh Thị Tiếp
Quầy sinh tố chè giải 
khát Lô 181 chợ hàn, hải châu 0905026636 348/2013 23/12/2013 23/12/2016

461 Mai Thị Bích Loan
Quầy sinh tố chè giải 
khát Lô 182 chợ hàn, hải châu 0905026636 349/2013 23/12/2013 23/12/2016

462 Lê Thị Thanh Bình
Quầy sinh tố chè giải 
khát Lô 183 chợ hàn, hải châu 0905026636 350/2013 23/12/2013 23/12/2016

463 Trần Thị Hằng Quầy giải khát cà phê Lô 184 chợ hàn, hải châu 0905026636 351/2013 23/12/2013 23/12/2016

464 Lê Thị Điểm
DNTN Cây Tre-Bar 
café Bamboo 2 216 Bạch Đằng, Hải Châu 0905544769 352/2013 23/12/2013 23/12/2016

465
Lê Võ Tòng

Công ty TNHH Gia Hội-
Nhà hàng Tân Hội quán

Khu Đầm sen Hà Huy Tập, 
Thanh Khê

3720999
353/2013 23/12/2013 23/12/2016

466 Phạm Anh Vũ
Công ty TNHH 
SX&TM Tín Vũ

114/6 Nguyễn Duy Hiệu, Sơn 
Trà 0905124218 354/2013 23/12/2013 23/12/2016

467 Phạm Anh Vũ
Công ty TNHH 
SX&TM Tín Vũ

K237 Điện Biên Phủ, Thanh 
Khê 0905124218 355/2013 23/12/2013 23/12/2016



468 Phạm Anh Vũ
Công ty TNHH 
SX&TM Tín Vũ

Tổ 22 đường Ngô Thì Sĩ, 
Ngũ Hành Sơn 0905124218 356/2013 23/12/2013 23/12/2016

469
Nguyễn Vĩnh Khiêm

Công ty TNHH MTV 
Nguyên Lê Gia-Khách 
sạn Han River 125 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà

0988490253
357/2013 23/12/2013 23/12/2016

470

Lê Phương

CN Công ty CP Danatol-
Khu du lịch sinh thái 
suối lương Hải Vân Part P.Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu

3773545
0935500771

358/2013 23/12/2013 23/12/2016

471 Võ Văn Nhân
HKDCT Võ Văn Nhân-
SX ND

K354/7 Trần Cao Vân, Thanh 
Khê 0914501308 360/2013 23/12/2013 23/12/2016

472 Nguyễn Thị Lưu Phương
Quầy ăn uống Lưu 
Phương Lô 175/1 Chợ Hàn, Hải Châu 0905300931 361/2013 23/12/2013 23/12/2016

473 Từ THị Kim Anh Quầy ăn uống Kim Anh
Lô 176 Tầng Trệt, Chợ Hàn, 
Hải Châu 362/2013 23/12/2013 23/12/2016

474 Nguyễn Thị Thương
CSSX NUDC Dương 
Nguyên -NUDC Bana

Thôn Đông Hòa, Hòa Châu, 
Hòa Vang 363/2013 23/12/2013 23/12/2016

475 Huỳnh Văn Minh
Căn tin trường Đại học 
Bách Khoa Đà Nẵng

54 Nguyễn Lương Bằng, Liên 
Chiểu 01269502211 364/2013 23/12/2013 23/12/2016

476 Trần Văn Dũng
Công ty TNHH Trần 
Dũng-Quán Diệp Á

Lô 06 khu B4,3 KDC An 
Phước Mỹ, Sơn Trà 0905373397 365/2013 30/12/2013 30/12/2016

477 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Công ty TNHH 
TM&XNK Nhất Lâm

Lô 75-76-77-78 Lê Văn Hiến, 
Ngũ Hành Sơn 0906713410 366/2013 30/12/2013 30/12/2016

478
Chung Thị Tuyết Thanh

Công ty TNHH MTV 
Sang Thanh-Khách sạn 
Sang Thanh 348 Hà Huy Tập, Thanh Khê

2245717
368/2013 30/12/2013 30/12/2016

479
Nguyễn Thu Lương

Căn tin KTX SV 
Trường Cao Đẳng Công 
Nghệ Đà Nẵng 2B Thanh Sơn, Hải Châu

0987678651
369/2013 30/12/2013 30/12/2016

480 Nguyễn Thị Thu Thủy
Công ty TNHH SX 
TM&DV Quốc Thành 313, 315 Phạm Hùng, Cẩm Lệ 3606793 371/2013 30/12/2013 30/12/2016

481
Phan Minh Thanh

Hộ kinh doanh cá thể 
Phan Minh Thanh-
SXND Thanh Duy

K142 Âu Cơ, Tổ 43B Hòa 
Khánh Bắc, Liên Chiểu

0975255448
372/2013 30/12/2013 30/12/2016

482
Dương Thị Hà

Hộ Kinh Doanh cá thể 
Dương Thị Hà-Cơm, 
bún Lô 177 Chợ Hàn, Hải Châu

0905229337
373/2013 30/12/2013 30/12/2016

483 Đoỗ Thị Hồng Phượng
Quầy ăn Uống Đỗ Thị 
Hồng Phượng Lô 179 Chợ Hàn, Hải Châu 0905229337 374/2013 30/12/2013 30/12/2016

484 Huỳnh Thị Phương Chi
Quầy ăn uống Huỳnh 
Thị Phương Chi Lô 178/1 Chợ Hàn, Hải Châu 0905229337 375/2013 30/12/2013 30/12/2016

485 Trần Thị Hải
Hộ Kinh doanh cá thể 
Trần Thị Hải Lô 180/1 Chợ Hàn, Hải Châu 0905229337 376/2013 30/12/2013 30/12/2016

486 Phan Thanh Dũng
Công ty TNHH MTV 
Bình Dũng Huyền

Tổ 68 Hòa Hải, Ngũ Hành 
Sơn 0914242038 377/2013 30/12/2013 30/12/2016

487
Nguyễn Phúc Đại

Công ty TNHH An 
Khánh

Lô C4-4 Phạm Văn Xảo, 
KCN DV Thủy Sản, Sơn Trà

05113.935151
001/2014 6/1/2014 6/1/2017



488
Lê Văn Nên

Công ty TNHH MTV 
TM&DV Cây Trúc 
Xanh-Quán ăn Trúc

16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải 
Châu

0935506119
002/2014 6/1/2014 6/1/2017

489 Công ty TNHH Hoa 
Trường Xuân-Quán Hồ Lô

Công ty TNHH Hoa 
Trường Xuân-Quán Hồ 
Lô 317 Lê Thanh Nghị, Hải Châu

0914745357
004/2014 6/1/2014 6/1/2017

490
Cơ sở y học cổ truyền 
Cẩm Sơn

Cơ sở y học cổ truyền 
Cẩm Sơn

K325/1 Hùng Vương, Thanh 
Khê 3824826 005/2014 6/1/2014 6/1/2017

491
Công ty TNHH MTV 
Khách sạn Long Tuyết

Công ty TNHH MTV 
Khách sạn Long Tuyết 56 Bùi Dương Lịch, Sơn rà 3916787 006/2014 13/1/2014 13/1/2017

492 Công ty TNHH TM&DV 
Nhật Tuấn Thành-Khách 
sạn Gold 2

Công ty TNHH 
TM&DV Nhật Tuấn 
Thành-Khách sạn Gold 
2

Lô 04+05 khu B2,1 CDC 
Phía Bắc Tu viện Phao lô, 
Ngũ Hành Sơn

3958179

007/2014 13/1/2014 13/1/2017

493 Công ty CP Cung Điện 
Vàng-Khách sạn Gopatel

Công ty CP Cung Điện 
Vàng-Khách sạn 
Gopatel

202 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu

3929668
008/2014 13/1/2014 13/1/2017

494 Công ty TNHH TMDV 
Trúc Lâm Viên-NHCF 
Trúc Lâm Viên

Công ty TNHH TMDV 
Trúc Lâm Viên-NHCF 
Trúc Lâm Viên

08-10 Trần Quý Cáp, Hải 
Châu

3582428

009/2014 13/1/2014 13/1/2017

495
Trần Văn Điền

Công ty CP Sun DC-
CN Đà Nẵng-Khách sạn 
Sun DC 45 Hà Bổng, Sơn Trà

3941555
012/2014 27/1/2014 27/1/2017

496 Trần Thanh Thiên
CN2-Công ty CP Quê 
Việt - TV Club

118A Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu 3849589 013/2014 17/2/2014 17/2/2017

497
Nguyễn T Thu Hằng

Công ty TNHH MTV 
kinh doanh khí hóa lỏng 
Miền Trung

Lô M1, ĐS 4 KCN Liên 
Chiểu, Liên Chiểu

3629888
0905249432 015/2014 24/2/2014 24/2/2017

498
Trần Huy Nhật

Công ty TNHH MTV 
Rồng Xuyên Việt-NH 
Rồng Đông Dương 18 Trần Phú, Hải Châu

3889689
017/2014 3/3/2014 3/3/2017

499
Nguyễn T Thanh Bình

Công ty TNHH Đất 
Mộng-Molly's coffee 
CN Sơn Trà

Tầng 01 Tòa nhà AZURA 
329 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà

3843425
020/2014 3/3/2014 3/3/2017

500
Trần Quốc Vương

Công ty TNHH MTV 
Bê Thui Lê Lý-Quán Bê 
Thui Lý

328 Ngũ Hành Sơn, Ngũ 
Hành Sơn

0905911080
023/2014 3/3/2014 3/3/2017

501
Trần Quốc Vương

Công ty TNHH MTV 
Bê Thui Lê Lý-Quán Bê 
Thui Lê

312 Ngũ Hành Sơn, Ngũ 
Hành Sơn

0905911080
024/2014 3/3/2014 3/3/2017

502
Đặng Thị Như Ý

Công ty TNHH MTV 
YHA-NH-BAR SHOHO 463 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà

3945759
025/2014 3/10/2014 3/10/2017

503
Lương Xuân Luyện

CN Công ty CP Cà phê 
Mê Trang-Quán cà phê 
MC 160 Núi Thành, Hải Châu

3284889
026/2014 3/10/2014 3/10/2017

504
Chu Văn Khiết

Công ty CP Khai Thác 
& Phát Triển DL Hòa 
Phú Thành

Km 20 Quốc Lộ 14G Hòa 
Phú, Hòa Vang

3628052
027/2014 3/10/2014 3/10/2017



505 Lã Thanh Vân
DNTN Vân Kha-NH 
Vườn Nướng Lô A54-56 đường 30/4 3797484 028/2014 17/3/2014 17/3/2017

506 Trần Ngọc Minh
Công ty TNHH MTV 
Minh Sen

251/18 Thái Thị Bôi, Thanh 
Khê

3712945('09821553
93) 030/2014 17/3/2014 17/3/2017

507

Phan T Thanh Nhàn

DNTN Anh Thông-
BATT Trung tâm giáo 
dục quốc phòng An ninh Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ

0919040747

031/2014 17/3/2014 17/3/2017

508 Lê Đình Tuấn
Hộ kinh doanh cá thể 
Lê Đình Tuấn Tổ 8 Hòa Xuân, Cẩm Lệ 0919099667 032/2014 17/3/2014 17/3/2017

509
Lê Văn Xuân DNTN Lê Văn Xuân

Lô D17 khu trú bão và neo 
đậu tàu thuyền Thọ quang, 
Sơn Trà

01266765766
033/2014 24/3/2014 24/3/2017

510
Văn Thị Nhụy

Công ty TNHH Nam 
Minh Quân-Khách sạn 
Nam Quân 17 Hà Bổng, Sơn Trà

3941456
034/2014 24/3/2014 24/3/2017

511
Hồ Thị Dung

CN Công ty CP Nội 
Thất Hòa Phát tại tp Đà 
Nẵng

Lô G DDS, KCN Hòa Khánh, 
Liên Chiểu

3720456
036/2014 24/3/2014 24/3/2017

512
Nguyễn Thị Hương

Công ty TNHH Lê Phú 
Thành-KS Thùy Dương

Lô B1,1-5,1 khu đất công 
cộng A4, An Hải Bắc, ST
 (gần ks Golden sea)

3848676
039/2014 24/3/2014 24/3/2017

513
Archibald David Keswick

CN Công ty TNHH 
Pizza Việt Nam-NH 
Pizza Hut 319 Lê Duẩn, Hải Châu

3752633
040/2014 24/3/2014 24/3/2017

514 Tạ Thị Đức Cẩm DNTN Tạ Cẩm Ngọc
515 Nguyễn Lương Bằng, 
Liên Chiểu 0982777923 041/2013 24/3/2014 24/3/2017

515

Lê Thị Diễm Thúy

CN Công ty TNHH 
Dũng Sông Hàn-Ks 
New Sunrise

Khu CTCC A4 Vệt Khai 
Thác quỹ đất Phạm Văn Đồng
(đường Dương Đình Nghệ), 
Sơn Trà

0935120160

042/2014 31/3/2014 31/3/2017

516
Đặng Văn Quang

DNTN TM&DV Đăng 
Quang-NUDC DAWA 1058 Ngô Quyền, Sơn Trà

2214412
043/2014 31/3/2014 31/3/2017

517 Dương Thị Phan Thu
Căn tin Trường THCS 
Nguyễn Khuyến

02A Đặng Xuân Bảng, Cẩm 
Lệ 0914190771 044/2014 31/3/2014 31/3/2017

518 Đặng Thanh Phương
Hộ kinh doanh cá thể 
Đặng Thanh Phương

K328 Nguyễn Văn Cừ, Liên 
Chiểu 01214855787 045/2014 31/3/2014 31/3/2017

519
Trần Công Minh

CN Công ty CP Dược 
phẩm Imex Pharm tại 
Đà Nẵng

423 Nguyễn Hữu Thọ, Cẩm 
Lệ

3699737
048/2014 7/4/2014 7/4/2017

520
Nguyễn Hưu Đông

Hộ kinh doanh Nguyễn 
Hữu Đông-CSSX nước 
đá Đông Xuân 35 Lưu Quý Kỳ, Hải Châu

01205970780
051/2014 7/4/2014 7/4/2017

521 Lê Thu Hạnh
DNTN Lê Vũ-Nhà hàng 
Cơm Niêu 3 Bống

112 Nguyễn Tri Phương, 
Thanh Khê 3655599 053/2014 7/4/2014 7/4/2017

522
Joseph Hani

Công ty TNHH Sân gôn 
Vinacapital Đà Nẵng Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn

3967030
054/2014 7/4/2014 7/4/2017



523 Hin Đạt Mỹ Dinh
Công ty TNHH Việt 
Hồng

Lô G1 DDS, KCN Hòa 
Khánh, Liên Chiểu 3731110 058/2014 14/4/2014 14/4/2017

524

Dđinh THị Hà

Công ty TNHH 
TM&DV Lê Khang-
Nhà hàng Nguyên 
Khang

37-39 Nguyễn Tất Thành, Hải 
Châu

3532399

062/2014 14/4/2014 14/4/2017

525 Trần Văn Thanh
Công ty TNHH Đông 
Nam Dược Bảo Linh

Lô 32 (ĐS 4) KCN Đà Nẵng, 
Sơn Trà 3935117 065/2014 21/4/2014 21/4/2017

526 Nguyễn Thị Hương
Trung tâm FPT 
Polytechnic Đà Nẵng

137 Nguyễn Thị Thập, Thanh 
Khê 0983714582 066/2014 21/4/2014 21/4/2017

527 Hồ Hồng Trâm
DNTN Phạm Hồ Gia-
Quán Tre Vàng

74A Nguyễn Thị Minh Khai, 
Hải Châu 0934939619 067/2014 21/4/2014 21/4/2017

528
Hà Đức Trung

Công ty CP Cơ Khí Hà 
Giang Phước Tường DS 8 KCN Hòa Cầm, Cẩm Lệ

3727695
068/2014 21/4/2014 21/4/2017

529
Phan Văn Dũng

Công ty TNHH Bao Bì 
nước giải khát Crown 
Đà Nẵng

Lô K ĐS 6, KCN Liên Chiểu, 
Liên Chiểu

3740091(406 phòng 
nhân sự) 069/2014 21/4/2014 21/4/2017

530 Nguyễn Thị Thanh Xuân
Công ty CP Tư vấn & 
Đầu tư Pegasus

KĐT mới Phú Mỹ An, Hòa 
Hải, Ngũ Hành Sơn 3840515 070/2014 21/4/2014 21/4/2017

531
Đặng Thị Thái

Công ty TNHH Vy 
Đồng Quê-Quán Đồng 
Quê 114 Lê Đình Lý, Hải Châu

0973666969
071/2014 21/4/2014 21/4/2017

532
Hồ Thị Bích Ngọc

Công ty TNHH MTV 
Quảng Cáo TMDV 
T.N.Q

Nhà ga đi Cảng Hàng Không 
Quốc Tế Đà Nẵng

0983140307
072/2014 21/4/2014 21/4/2017

533 Phạm Bắc Bình
Công ty Cổ Phần Bình 
Vinh 01 Đào Sư Thích, Liên Chiểu 3730730 074/2014 28/4/2014 28/4/2017

534
Ng Thị Minh Phượng

DNTN Đặng Minh 
Phượng-Quán Bún Bò 
Huế 69 Phạm Văn Nghị, Hải Châu

3655291
075/2014 28/4/2014 28/4/2017

535
Nguyễn Văn Quang

Công ty CP Vinh 
Quang Nguyễn-Khách 
sạn Silver Sea

Lô 4,5 B2,5 khu 387 Bãi Biển 
Mỹ Khê, Sơn Trà

3941688
076/2014 28/4/2014 28/4/2017

536 Nguyễn Toàn Thắng
Hộ kinh cá thể Nguyễn 
Toàn Thắng 53 Đoàn Phú Tứ, Liên Chiểu 01658021526 077/2014 28/4/2014 28/4/2017

537

Trần Minh Đức

Công ty CP đầu Tư Phát 
triển Công nghệ mới 
Đức Anh-CN Đà Nẵng
khách sạn Đức Anh

TĐC Phía đông xưởng 38 và 
xưởng 387, NHS

3958971

078/2014 28/4/2014 28/4/2017

538

7 hộ kinh doanh ăn 
uống (lô 
7,8,14,23,28,29,30) 
đình 2 khu ăn uống chợ 
Đống Đa

42 Lương Ngọc Quyến, Hải 
Châu 080/2014 28/4/2014 28/4/2017

539 Trần T Ngọc Diệp
Hộ kinh doanh Trần Thị 
Ngọc Diệp K23/15 Nguyễn Nhàn, CL 01262775142 081/2014 28/4/2014 28/4/2017



540
Dương Nguyễn Mạnh Hoài

Công ty TNHH MTV 
Cao Xuân Thịnh-Khách 
sạn Thalassa 35 Dương Đình Nghệ, ST

6263646
082/2014 28/4/2014 28/4/2017

541
Ng thị Mỹ Ngọc

Công ty TNHH 
TM&DV Hùng Ngọc-
Khách sạn Hưng Phát 2A Dương Tự Minh, ST

3667366
083/2014 5/5/2014 5/5/2017

542
Nguyễn Thị Xuân Anh

Công ty CP TV-XD & 
ĐT Quang Nguyễn-NH 
TC Nam Hoa Viên 275 Nguyễn Tri Phương, HC

3509448
084/2014 5/5/2014 5/5/2017

543
Nguyễn Hồng Phượng

CN Công ty TNHH 
Nhật Linh-Khách sạn 
Nhật Linh 194 Nguyễn Chí Thanh, HC

0934828692
085/2014 5/5/2014 5/5/2017

544 Trần Thị Lan
Công ty TNHH MTV 
Hoàng Long Giang Lô 6 B3,5 KDC Hòa Thọ, CL 0905293136 087/2014 5/5/2014 5/5/2017

545
Huỳnh T Thi Vũ

CN Công ty TNHH Mỹ 
Lâm Viên-Khách sạn FC 83 Trần Phú, HC

3821456
089/2014 7/5/2014 7/5/2017

546
Nguyễn Kỳ Thành

Công ty CP Hùng 
Vương Louis-Khách 
sạn Louis 121 Hùng Vương, Hải Châu

3867888
091/2014 12/5/2014 12/5/2017

547
Trịnh Đức Hiếu

Công ty CP đầu tư 
Quốc tế Trung Việt Á-
Quán Lờ 12 Phan Bội Châu, Hải Châu

0905747455
092/2014 12/5/2014 12/5/2017

548 Tạ Thị Cẩm Chi
Hộ kinh doanh cá thể 
Cẩm Chi 133 Tiểu La, Hải Châu 0905221929 094/2014 12/5/2014 12/5/2017

549
Tống Thị Thảo

Công ty CP Anh Em 
Trung Việt - Nhà hàng 
San Hô

Lô 12,13 đường Võ Nguyên 
Giáp, ST

3938999
096/2014 12/5/2014 12/5/2017

550 Phạm Ngọc Trung
Công ty TNHH MTV 
Ngọc Thanh Tài 82 Đoàn Hữu Trưng, Cẩm Lệ 0905440377 098/2014 12/5/2014 12/5/2017

551 Huỳnh Thị Kim Liên
DNTN Khách sạn Liên 
Thành

434 Nguyễn Lương Bằng, 
Liên Chiểu 3842660 099/2014 19/5/2014 19/5/2017

552 Võ Thị Kim Oanh
Công ty CP đầu tư XD 
TM DAHACO

ĐS5, KCN Hòa Khánh, Liên 
Chiểu 2215303 100/2014 19/5/2014 19/5/2017

553
Nguyễn Hữu Nghĩa

Công ty TNHH MTV 
Nghĩa THống Gia-Quán 
Nghĩa K43/12 Ngũ Hành Sơn, NHS

0906547657
101/2014 19/5/2014 19/5/2017

554 Phạm Thị Đoàn
Công ty TNHH Hữu 
Trần-Big Boy Coffee 131 Ngũ Hành Sơn, NHS 0935099987 102/2014 19/5/2014 19/5/2017

555
Văn Minh Tuấn

Công ty TNHH 
TM&DV Văn Lê-
Khách sạn An Nam

11A Trần Bình Trọng, Hải 
Châu

3820168
103/2014 19/5/2014 19/5/2017

556 Hồ Thị Sau
Công ty TNHH Sun Na-
Khách sạn Sunna

Lô B2,2 KDC An Cư 2 mở 
rộng, ST 3941515 104/2014 19/5/2014 19/5/2017

557
Phạm Quốc Việt

Công ty TNHH Hàu 
Sữa Quán-Quán Hàu 
Sữa

Lô 12 đường Võ Nguyên 
Giáp, Sơn Trà

3687568
105/2014 16/5/2014 16/5/2017

558 Nguyễn Thị Kim Khánh Nhà khách T26 01 Quang Trung, Hải Châu 8051188 108/2014 26/5/2014 26/5/2017



559
Phạm Thị Nghĩ

Công ty TNHH MTV 
Kim Thủy-Khách sạn 
Blue Beach

Lô 19,20 B1,2 Dương Đình 
Nghệ, ST

3987757
109/2014 26/5/2014 26/5/2017

560
Phạm Thị Thu Hương

Công ty TNHH Trúc 
Cương-Khách sạn Gold 
Beach 143 Hà Bổng, ST

3955539
110/2014 26/5/2014 26/5/2017

561

Hoàng Thượng Lâm

Công ty TNHH DV-TM 
Trường Sơn Tùng-
Khách sạn Trường Sơn 
Tùng

Lô B2,2 13+14+15 KDC An 
Cư 2 MR, Phước Mỹ, ST

3943377

111/2014 26/5/2014 26/5/2017

562
Hộ kinh doanh cá thể 
Phạm Phú Quý-CSSX 
nước đá, NUDC

Thôn Túy Loan Đông 2, Hòa 
Phong, Hòa Vang

01215866789
112/2014 26/5/2014 26/5/2017

563
đinh Văn Giang

Công ty TNHH CP Đại 
Dương Hưng Thịnh-Ks 
Alantic 151 Hồ Nghinh, Sơn Trà

3968989
113/2014 2/6/2014 2/6/2017

564
Nguyễn Hữu Vinh

Công ty TNHH RO.SE 
Đô-Danang by night

Lô 24-25-26 B3,1 Nguyễn 
Tất Thành, TK

3713111
115/2014 2/6/2014 2/6/2017

565
Nguyễn Mạnh Trung

Công ty CP TM&DL 
San Hô Đà Nẵng-Nhà 
hàng Temple Phước Tường, Phước Mỹ, ST

3823965
117/2014 2/6/2014 2/6/2017

566
Phạm Anh Quốc

Công ty TNHH MTV 
Anh Quốc Huy-Quán 
Thơ Ý Tổ 20A Mân Thái, Sơn TRà

0974711522
118/2014 2/6/2014 2/6/2017

567
DĐàm Thuận Cường

Công ty Đầu tư phát 
triển Thái Dương Xanh-
KS Kiên Cường 2 Lô 16,17,18 Đỗ Bá, Mỹ, NHS

3951212
119/2014 2/6/2014 2/6/2017

568 Leê Văn Anh
HKD Lê Văn Anh- 
Quầy Cơm Việt

Lô 3 Tầng TTTM Lottemart, 
HC 0903580784 120/2014 2/6/2014 2/6/2017

569
LÊ Văn Bổn

Công ty TNHH Gió 
Biển-Khách sạn Sea 
Win

Tổ 10 Phước Mỹ (Nguyễn 
Văn Thoại), Sơn Trà

3942444
121/2014 9/6/2014 9/6/2017

570
Thái Thị Thùy Linh

Công ty TNHH Linh 
Hoàng-Khách sạn Linh 
Hoàng 14A Hàm Tử, NHS

3953769
122/2014 9/6/2014 9/6/2017

571 Nguyễn Anh Minh
Công ty CP Quê Việt-
Nhà hàng Dana Beach

DĐường Trường Sa, Ngũ 
Hành Sơn 3848479 123/2014 9/6/2014 9/6/2017

572
Nguyễn Trần Nhật Quang

Hộ kinh doanh cá thể 
Nguyễn Trần Nhật 
Quang-Pizza Pasta

Tầng 5 Trung tâm thương 
mại Lottemart, Hải Châu

0905060955
124/2014 9/6/2014 9/6/2017

573
Nguyễn Trần Nhật Xuân

Hộ kinh doanh cá thể 
Nguyễn Trần Nhật 
Xuân-Pizza Pasta

Kioots 2 tầng 2 TTTM 
Riverside, 74 Bạch Đằng, HC

0935334473
125/2014 9/6/2014 9/6/2017

574
Lê Thu Hiền

Công ty TNHH 
VTDL&DVTM Long 
Hiền

Lô D2-32 KDC số 5 Nguyễn 
Tri Phương, HC

3628288
126/2014 9/6/2014 9/6/2017

575
Đoàn Thị Thu Thủy

Công ty TNHH Môi 
Trường Thủy Xanh-
NUDC Aquapro 12 Tô Hiến Thành,.Sơn Trà

0932499021
128/2014 9/6/2014 9/6/2017



576 Dương Quốc Toản
Công ty TNHH Lộc An 
Thành-KDTPCN 17 Lương Thế Vinh, Sơn Trà 3985312 129/2014 9/6/2014 9/6/2017

577
Nguyễn Thị Hòa

Công ty CPDL Việt 
Nam Vitours-Khách sạn 
Bamboo Green

158 Phan Chu Trinh, Hải 
Châu

3822996
130/2014 16/6/2014 16/6/2017

578
Nguyễn Lê My Kha

Công ty TNHH An 
Thiên Phú-Khách sạn 
Sông Thu 34 Trần Phú, Hải Châu

3827666
131/2014 16/6/2014 16/6/2017

579
Trần Thị Mỹ Vân

HKDCT Trần Thị Mỹ 
Vân-Quầy Lẫu 1 Người 
và nướng đá

Kioots 2 tầng 2 TTTM 
Riverside, 74 Bạch Đằng, HC

0903580784
132/2014 16/6/2014 16/6/2017

580 Nguyễn Phước Để
DNTN Hàn Rồng-
Khách sạn Hàn Rồng 557 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà 3941828 133/2014 16/6/2014 16/6/2017

581 Hồ Hai
Công ty CP Vinatex Đà 
Nẵng 88 Thanh Sơn, Hải Châu 3823725 134/2014 16/6/2014 16/6/2017

582
Châu Quang Anh

Công ty TNHH An 
Thạnh-Căn tin Bệnh 
viện Phụ sản nhi 402 Lê Văn Hiến, NHS

3731761
137/2014 23/6/2014 23/6/2017

583
Nguyễn Thanh Hùng

DNTN kinh doanh du 
lịch và khách sạn Hùng 
Lâm

497 Nguyễn Lương Bằng, 
Liên Chiểu

3842525
138/2014 23/6/2014 23/6/2017

584 Nguyễn Thị Huyền Châu
Công ty CP Việt Kha-
CSSX NUDC

Lô 33-B14 (20 Yên Khê 1), 
Thanh Khê 3507907 140/2014 23/6/2014 23/6/2017

585 Trần Văn Khoa
DNTN Liên Khoa-
Khách sạn Hưng Bình

Lô 4 (28B) Đống Đa, Hải 
Châu 3540900 141/2014 23/6/2014 23/6/2017

586

Nguyễn Thị Đào

Hộ kinh doanh Nguyễn 
Thị Đào bếp ăn tại 
Công ty TNHH 
Daeryang

ĐS 5 KCN Hòa Khánh, Liên 
Chiểu

0935641144

142/2014 23/6/2014 23/6/2017

587
Vũ Quang Dũng

Công ty TNHH 
APSARA-Nhà hàng 
APSARA 222 Trần Phú, Hải Châu

3561409
143/2014 23/6/2014 23/6/2017

588 Nguyễn Trương Tài
DNTN Hòa Tài Lộc-
Quán Ớt Xanh

Lô 15 KB 2,2 đường 3/2, Hải 
Châu 0906500505 144/2014 23/6/2014 23/6/2017

589
Nguyễn Thị Hải

Công ty TNHH MTV 
Bách Hoa Xuân-Quán 
ăn Hàn Quốc

139 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu

3863048
145/2014 30/6/2014 30/6/2017

590
Nguyễn Thị Hải

Công ty TNHH MTV 
Bách Hoa Xuân-Quán 
ăn Nhật Bản

51X Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu

3863049
146/2014 30/6/2014 30/6/2017

591
Phan Văn Bảy

Công ty TNHH TM DV 
Bảy quế-Khách sạn Bay 
Sydney 199-201 Hồ Nghinh, Sơn Trà

3946688
147/2014 30/6/2014 30/6/2017

592
Trần Đức Vinh

CN Công ty CP TM 
&XD Hồng Lam-KS 
One Opera

01 Nguyễn Văn Linh, Hải 
Châu

2223344
148/2014 30/6/2014 30/6/2017

593 Nguyễn Mạnh Hùng
Công ty TNHH MTV 
Vinpearl Đà Nẵng

Đường Trường Sa, Ngũ Hành 
Sơn 3968999 149/2014 30/6/2014 30/6/2017

594 Nagai Makoto
Công ty TNHH Khu 
nghỉ mát P&I Lô 2 đường Trường Sa, NHS 3920823 150/2014 30/6/2014 30/6/2017



595
Hứa Thị Minh Tâm

DNTN aăn uống Hoàng 
Dung-Nhà hàng Minh 
Tâm 2

Lô 2A3,5 Trần Thị Lý, Hải 
Châu

0903577611
151/2014 30/6/2014 30/6/2017

596 Lê Thị Minh Tâm
Công ty TNHH 
TM&DV TBN Lô 17 KCN An Đồn, Sơn Trà 01643557156 152/2014 30/6/2014 30/6/2017

597
Nam Hải

CN Công ty CP đầu tư 
Fusion Maia Đà Nẵng

Đường Võ Nguyên Giáp, 
NHS

3967999
153/2014 30/6/2014 30/6/2017

598 Nguyễn Thôi
CN Công ty TNHH 
Nam Trung Hải

Lô 70 tổ 58 Âu Cơ, Liên 
Chiểu 3735575 154/2014 30/6/2014 30/6/2017

599 Nguyễn Hoàng Thiên
Cơ sở Sản Xuất NUDC 
Bảo Hân

Tổ 45 c Đa Phước 2, Hòa 
Khánh Bắc, Liên Chiểu 2211502 156/2014 7/7/2014 7/7/2017

600
Nguyễn THị Ngọc Bích

Công ty TNHH Dược 
phẩm Toàn Ngọc-
KDTPCN 32 Đỗ Huy Uyển, Sơn Trà

2214243
157/2014 7/7/2014 7/7/2017

601
Thân Đức Nghiêm Huân

Công ty CP đầu Tư 
Nam Trí-Khách sạn 
Sonouva

68 Phan Châu Trinh, Hải 
Châu

3827577
159/2014 7/7/2014 7/7/2017

602 Ngô Thị Bảo Duyên
DNTN Bảo Duyên-NH 
Sơn Hải

Lô 1A 3,5 Trần Thị Lý, Hải 
Châu 3615989 161/2014 7/7/2014 7/7/2017

603

Lê Thị Diễm Thúy

CN Công ty TNHH 
Dũng Sông Hàn-Khách 
sạn Grand Sunrise 32 Hà Chương, Sơn Trà

3941942

162/2014 7/7/2014 7/7/2017

604
Mai Phước Mạnh

Công ty TNHH MTV 
TMDL&XL Mai Toàn-
Khách sạn Calinight

Lô H3,17-H3,18(30-32 An 
Dương Vương), NHS

3958378
163/2014 7/7/2014 7/7/2017

605
CN Công ty CP Pet 
Quốc tế nhà máy nhựa 
số 3

Quốc lộ 1A, Hòa Minh, Liên 
Chiểu

0902282543
164/2014

606 Bùi Thị Thu Tâm
Hộ kinh doanh Khánh 
Vy-SXNUDC

333 Trần Cao Vân, Thanh 
Khê 3700556 165/2014 7/7/2014 7/7/2017

607
Lưu Văn Cam

Công ty TNHH DL-DV 
Lâm Luyện Thảo-
Khách sạn Orange 29 Hoàng Diệu, Hải Châu

3566176
166/2014 14/7/2014 14/7/2017

608
Lê Nữ Hoàng Trang

Công ty CP QN-E den 
nhà hàng Trung tâm 
Tiệc cưới Eden 05-07 Duy Tân, Hải Châu

3662666
167/2014 14/7/2014 14/7/2017

609
Nguyễn Quang Vinh

Công ty CP TV XD 
&DT Quang Nguyễn-
KS Galaxy

95 Hồ Xuân Hương, Ngũ 
Hành Sơn

3848848
168/2014 14/7/2014 14/7/2017

610 Trần Văn Cường
Công ty TNHH 
TM&DV Mậu Con

215 Trưng Nữ Vương, Hải 
Châu 2219750 169/2014 14/7/2014 14/7/2017

611
Lê Thanh Tùng

DNTN Tùng Phương 
Mai-Khách sạn Tùng 
Phương

Lô 12A Phạm Văn Đồng, Sơn 
Trà

3936333
170/2014 14/7/2014 14/7/2017

612

Công ty TNHH MTV 
Taseco Oceanview Đà 
Nẵng-Khách sạn A La 
Carte ĐN

Lô B4,1-01- Khu An Cư 2 
MR, Võ Nguyên Giáp

3959555

171/2014 14/7/2014 14/7/2017



613
Tổng Công ty CP Dệt 
May Hòa Thọ 36 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ 3674010 172/2014 14/7/2014 14/7/2017

614
Lê Hữu Cường

Công ty TNHH MTV 
Cường Xuân-CSSX 
Nước đá Đức Quý

Lô 69 KDC TTHC huyện 
Hòa Vang, Hòa Phong

6555126
173/2014 14/7/2014 14/7/2017

615 Nguyễn Văn Hai
Hộ kinh doanh cá thể 
Nguyễn Văn Hai

Thôn Thưởng Phước, Hòa 
Liên, Hòa Vang 0905545186 174/2014 16/7/2014 16/7/2017

616
Phạm Chiến

Công ty TNHH 
Mekong-Nhà hàng, sản 
xuất bia tươi Tulip 174 đường 2/9, Hải Châu

2217481
175/2014 21/7/2014 21/7/2017

617

Đặng Nam Quốc

CN Công ty TNHH 
TM&DV Lắp Máy 
Miền Nam-NH-Cà phê 
Không Gian Xưa

402-404 Điện Biên Phủ, 
Thanh Khê

3730777

176/2014 21/7/2014 21/7/2017

618
Nguyễn Thị Thu Thủy

Công ty TNHH MTV 
Chance-Khách sạn 
Chance

63 Dương Khuê, Ngũ Hành 
Sơn

3958905
178/2014 21/7/2014 21/7/2017

619
Đặng Duy Phương

DNTN Khách sạn Sông 
Công Đà Nẵng-Khách 
sạn Sông Công

305 Nguyễn Văn Thoại, Sơn 
Trà

6268866
179/2014 21/7/2014 21/7/2017

620

Nguyễn Thị Huyền

Công ty TNHH MTV 
TM&DV Hải Sản H&N-
Căn tin Công ty TNHH 
Kane-M

ĐS 6, KCN Hòa Khánh, Liên 
Chiểu

0934744138

180/2014 21/7/2014 21/7/2017

621
Hứa Thị Hoa

Công ty CP Du lịch Phú 
Hoàng Thịnh-KS Maple

Lô A29 Nguyễn Cao Luyện, 
Sơn Trà

3932613
181/2014 21/7/2014 21/7/2017

622
Trần Nam Thái

Công ty CP khách sạn 
SG Tourance-Khách 
sạn Sài Gòn Tourance 05 Đống Đa, Hải Châu

3821021
182/2014 21/7/2014 21/7/2017

623
Đỗ Thị Hảo

Công ty TNHH DV-DL 
Thảo Đặng-Khách sạn 
Thảo Đặng 191 Lê Đình Lý, Hải Châu

3635928
183/2014 21/7/2014 21/7/2017

624
Công ty CP DL Việt Nam 
Vitours-Khách sạn Thu 
Bồn

Công ty CP DL Việt 
Nam Vitours-Khách sạn 
Thu Bồn 08 Lý Thường Kiệt, Hải Châu

3821101
185/2014 21/7/2014 21/7/2017

625
Thái Quốc Huy

Công ty TNHH 
SX&TM Thái Gia 
Nguyễn 34 Lê Đình Lý, Hải Châu

3656183
186/2014 21/7/2014 21/7/2017

626 Nguyễn Tường Vân
Khoa dinh dưỡng Bệnh 
viện C Đà Nẵng 122 Hải Phòng, Hải Châu 3821480 189/2014 28/7/2014 28/7/2017

627 Hồ Thị Thanh Thúy
Hộ kinh doanh Hồ Thị 
Thanh Thúy

Khu TĐC nhà văn Hóa quận 
Sơn Trà 0905250783 190/2014 28/7/2014 28/7/2017

628
Đinh Thị Thủy

DNTN Thủy Vân Giao-
Nhà hàng Thanh Thủy

34 Nguyễn Hữu Thọ, Hải 
Châu

0973202262
192/2014 28/7/2014 28/7/2017

629
Nguyễn Thị Phượng

Công ty TNHH MTV 
Kỳ Ninh-Khách sạn 
Misa

Lô B2,2-12 (số 11) Dương 
Đình Nghệ, Sơn Trà

3823336
193/2014 28/7/2014 28/7/2017



630

Võ Đình Thuần

Công ty TNHH MTV 
Võ Gia-Trung tâm hội 
nghị Tiệc cưới Golden 
Bell 55 Ngô Thị Nhậm, Liên Chiểu

3709111

194/2014 28/7/2014 28/7/2017

631

Nguyễn Anh Tuấn

Công ty TNHH MTV 
TMDV Kachiusa-
Khách sạn King's Finger

171 Nguyễn Văn Thoại, Sơn 
Trà

3959678

196/2014 28/7/2014 28/7/2017

632

Châu Quang Anh

Công ty TNHH An 
Thạnh-BATT Công ty 
Mabuchi Motor Đà 
Nẵng

Lô A2 DDS KCN Hòa 
Khánh, Liên Chiểu

3731761

197/2014 28/7/2014 28/7/2017

633
Nguyễn Tuấn Dũng

CN Công ty TNHH 
MTV Rượu Việt-Quán 
ăn Bé bi

Lô B2, khu phức hợp Đô thị 
TMDL Royal Era1 đường Võ 
Nguyên Giáp, NHS

3959095
198/2014 28/7/2014 28/7/2017

634 Hồ Văn Quang
Công ty TNHH 
SX&TM Thanh Quang

593 Tôn Đức Thắng, Liên 
Chiểu 01234511593 200/2014 4/8/2014 4/8/2017

635
Nguyễn Thị Kim Thành

Công ty CP XD&DL 
TM Á Đông-Khách sạn 
Mỹ An Đông 55/2 Phan Tứ, Ngũ Hành Sơn

2472646
202/2014 4/8/2014 4/8/2017

636
Nguyễn Mạnh Hùng

Công ty TNHH TM An 
Sơn-Cà phê AmaZon

Lô 5-Â KBT Đảo Xanh, Hải 
Châu

0978788799
203/2014 4/8/2014 4/8/2017

637
Nguyễn Nam Đức

Công ty TNHH Nhật 
Nguyệt-Khách sạn 
Thoáng Sài Gòn

Khu A2 Lô 57+58 Phạm 
Đình Hổ, Liên Chiểu

3769983
204/2014 4/8/2014 4/8/2017

638 Phạm Thị Chi
Công ty TNHH Ngọc 
Chi-Khách sạn Celine

Lô K5 Trần Hưng Đạo, Sơn 
Trà 3847579 205/2014 11/8/2014 11/8/2017

639

Võ Tuyên

Công ty TNHH 
Tuyên&Những Người 
Cộng Tác-Khách sạn 
Dream 24 Phan Bội Châu, Hải Châu

3898192

206/2014 11/8/2014 11/8/2017

640

Võ Tuyên

Công ty TNHH 
Tuyên&Những Người 
Cộng Tác-Khách sạn 
seafront 21 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà

3943768

207/2014 11/8/2014 11/8/2017

641
Ngô T Hiền Hạnh

Công ty TNHH Mỹ 
Khê-Khách sạn Mỹ Khê Số 12 Trường Sa, Sơn Trà

3941095
208/2014 11/8/2014 11/8/2017

642 Lê Trần Phương
Công ty CP Dược Phẩm 
Rạng Đông Việt 08 Thanh Sơn, Hải Châu 3525579 209/2014 11/8/2014 11/8/2017

643
Phan Xuân Quang

Công ty TNHH MTV 
Phan Xuân Quang-
Khách sạn Phú Mỹ An 72 Lý Tự TRọng, Hải Châu

0943111142
211/2014 11/8/2014 11/8/2017

644
Nguyễn Minh Thắng

Công ty TNHH TM DL 
Phúc Vinh Gia-Khách 
sạn Rain Bow 220 Bạch Đằng, Hải Châu

0905609355
212/2014 11/8/2014 11/8/2017



645

Hồ Cẩn

Công ty TNHH 
TM&DL Hồ Phước 
Nguyên-Khách sạn 
Dragon Sea Tổ 11 Hà Bổng, Sơn Trà

3941488

213/2014 11/8/2014 11/8/2017

646
Phạm Lai

XN Vận Tải&DL 
Đường Sắt Đà Nẵng-
Trạm Chế biến SACN 200A Hải Phòng, Hải Châu

3827185
214/2014 11/8/2014 11/8/2017

647
Phạm Lai

XN Vận Tải&DL 
Đường Sắt Đà Nẵng-
Nhà hàng Hải Phố 85 Trần Cao Vân, Thanh Khê

3827185
215/2014 11/8/2014 11/8/2017

648
Phạm Lai

XN Vận Tải&DL 
Đường Sắt Đà Nẵng-
Quầy dịch vụ 200A Hải Phòng, Hải Châu

3827185
216/2014 11/8/2014 11/8/2017

649
Nguyễn T Thanh Hòa

Công ty TNHH Hữu 
Thanh-DnD Beer 
Garden

18-20 Bạch Đằng, Hải Châu, 
DN

0905927224
217/2014 11/8/2014 11/8/2017

650 Đỗ Thị Ngọc
DNTN Trần Gia-Nhà 
hàng Phì Lũ 1

225 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu 3868868 218/2014 11/8/2014 11/8/2017

651 Đỗ Thị Ngọc
DNTN Trần Gia-Nhà 
hàng Phì Lũ 3

A6,5 Lô 1,2,3 KCN Bắc 
Tượng Đài, Hải Châu 3611888 219/2014 11/8/2014 11/8/2017

652
Ngô Kim Cương

Công ty TNHH Phú Mỹ 
Linh-Khách sạn Phú 
Mỹ Long

Lô 34-35-36 đường 10m5, 
KDC Phao Lô, NHS

3955379
220/2014 18/8/2014 18/8/2017

653 Nguyễn Văn Cữ
Công ty TNHH Hai Cử-
Quán Hai Cử 1 104-106 Yên Báy, Hải Châu 3825588 221/2014 18/8/2014 18/8/2017

654 Nguyễn Văn Cữ
Công ty TNHH Hai Cử-
Quán Hai Cử 2 61-63 Yên Báy, Hải Châu 3825589 222/2014 18/8/2014 18/8/2017

655
Nguyễn Hà Giang

Công ty TNHH MTV 
Ốc Tiên Sa-Khách sạn 
Ốc Tiên Sa 163 Nguyễn Hoàng, Hải Châu

0917966843
224/2014 18/8/2014 18/8/2017

656
Lê Thaành Long

Công ty TNHH 
TM&DV Long Vân-
Khách sạn Đại Long

192-194 Hà Huy Tập, Thanh 
Khê

3725350
225/2014 18/8/2014 18/8/2017

657 Huỳnh Thị Túy Phụng
DNTN Nhà hàng ngói 
đỏ-NH ngói đỏ 07 Phan Bội Châu, Hải Châu 3607797 226/2014 18/8/2014 18/8/2017

658
Huỳnh Văn Thái

Công ty TNHH 
TM&DV Đại Kim-Nhà 
hàng KingsDon 26 Quang Trung, Hải Châu

3232777
227/2014 25/8/2014 25/8/2017

659

Đặng Thị Anh Tuy

Công ty TNHH MTV 
TM&DV Hồng Anh 
Việt-Quán ăn Hồng Anh Lô 31A Lê Đại Hành, Cẩm Lệ

0914082162

228/2014 25/8/2014 25/8/2017

660
Quách Huỳnh Minh Thư

Công ty TNHH MTV 
Phúc Đảo-Nhà hàng Bar 
The Rachel

166-168 Bạch Đằng, Hải 
Châu

3525585
229/2014 25/8/2014 25/8/2017

661
Nguyễn Thị Thu Hiền

Công ty TNHH Kim 
Nông Phát-Café Thảo 
Lâm Viên 03 Lê Đình Lý, Hải Châu

3692168
230/2014 25/8/2014 25/8/2017



662
Lê Hà Như Thu

Công ty TNHH MTV 
TM&DV Trịnh Lê-
Quán ăn Vườn Phố 37 Lý Thường Kiệt, Hải Châu

0935928277
231/2014 25/8/2014 25/8/2017

663

Trần Nhật Quân

Công ty CP Vật tư xây 
dựng Châu Hoàng Phát-
Khách sạn Hoàng Châu Lô E5-6-7 Phạm Kiệt, NHS

01645347838

232/2014 25/8/2014 25/8/2017

664 Nguyễn Quang Minh
Công ty CP Đầu Tư 
Vinadco

Lô 1A,6,5 Nguyễn Tất 
Thành, Thanh Khê 3898899 233/2014 25/8/2014 25/8/2017

665
Nguyễn Minh Tùng

Công ty TNHH Phương 
Ngân-Nhà hàng Cội 
nguồn

Lô 01A,43 Khu công viên 
Bắc tượng đài, Hải Châu

3611899
234/2014 3/9/2014 3/9/2017

666

Đoàn Trung Hiếu

Công ty TNHH XDTM 
& DV Phú Thiên Phúc-
Quán Làng Chài

Lô 6,7 Võ Nguyên Giáp, Sơn 
Trà

0945577017

235/2014 3/9/2014 3/9/2017

667 Châu Quang Anh
Công ty TNHH An 
Thạnh

Lô 26,27,28 Đa Phước 4, 
Liên Chiểu 3731761 236/2014 3/9/2014 3/9/2017

668
Đỗ Thủ Khoa

CN Công ty CP 
Eurowin dow tại tp Đà 
Nẵng

Lô số 3, ĐS 9 KCN Hòa 
Khánh, Liên Chiểu

3735858
237/2014 3/9/2014 3/9/2017

669
Nguyễn Thị Thanh Chi

Công ty CPDL Việt 
Nam Vitours-Khách sạn 
Tre xanh bên sông 68 Bạch Đằng, Hải Châu

3832591
240/2014 3/9/2014 3/9/2017

670
Nguyễn Trươờng Ảnh

Công ty TNHH MTV 
Cấp nước Đà Nẵng-
NHSX nước Cầu Đỏ Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ

3696632
241/2014 3/9/2014 3/9/2017

671 Thái Bá Nam
Công ty CP XNK Thủy 
sản Miền Trung 01 Bùi quốc Hưng, Sơn Trà 3921963 242/2014 3/9/2014 3/9/2017

672
Trần T Thị Tùng

Công ty CP Đầu Tư Sao 
Minh-Khách sạn Sao 
Minh 137 Nguyễn Du, Hải Châu

3530555
243/2014 3/9/2014 3/9/2017

673 Nguyễn Thị Kim Cúc
Công ty TNHH Thực 
phẩm Minh Anh 149 Đỗ Thúc Tịnh, Cẩm Lệ 3846648 244/2014 8/9/2014 8/9/2017

674
Nguyễn Thị Thanh Vân

Công ty TNHH TM, 
DV Nguyễn Tăng-
Khách sạn Tulip 58 Trần Phú, Hải Châu

3840778
245/2014 8/9/2014 8/9/2017

675

Nguyễn Văn Hải

CN Công ty TNHH 
Nước giải khát Coca-
Cola Việt Nam tại TP 
Đà Nẵng Quốc lộ 1A, Hòa Minh, Liên 

Chiểu

3730000

247/2014 8/9/2014 8/9/2017

676 Võ Thị Thu
Công ty TNHH MTV 
Võ Ngọc Gia Tổ 16 A, Hòa An, Cẩm Lệ 0905071916 248/2014 8/9/2014 8/9/2017

677 Võ Phu
Hộ kinh doanh cá thể 
Võ Phu 138 Phan Vinh, Sơn Trà 3831465 249/2014 8/9/2014 8/9/2017

678 Viên quang Mùi
Công ty Cơ Điện Lạnh 
Đà Nẵng

ĐS 10, KCN Hòa Khánh, 
Liên Chiểu 3736193 250/2014 8/9/2014 8/9/2017

679 Phạm Thị Xuân Nguyệt
Công ty CP Dệt May 
29/3 60 Mẹ Nhu, Thanh Khê 3757581 253/2014 15/9/2014 15/9/2017



680
Phạm Dũng

Công ty TNHH Bình 
Giang-NH 4U

Lô 9+10 Khu nhà hàng số 2 
đường Sơn Trà-Điện Ngọc, 
Sơn Trà

3969999
254/2014 15/9/2014 15/9/2017

681
Lê Thị Lạc

Công ty TNHH Hoàng 
Gia Đạt-Cà Phê Hoàng 
Gia 19 Hàm Nghi, Hải Châu

3656237
256/2014 15/9/2014 15/9/2017

682

Trần Thị Ngọc Linh

Khách sạn Brown Bean 
2-CN quận Hải Châu 
Công ty TNHH MTV 
Hạt Đạu Nâu-NH Tiệc 
cưới Hội Nghị Brown 
Bean 370 Đường 2/9, Hải Châu

3621288

258/2014 15/9/2014 15/9/2017

683
Trần Công Tâm

Công ty TNHH MTV 
Taâm Ánh Phát-Quán 
Đại Dương

9 DƯơng Khuê, Ngũ Hành 
Sơn

0903591232
261/2014 15/9/2014 15/9/2017

684
Nguyễn Thị Thời

Cơ sở Sản Xuất Nước 
đá cây Nguyễn Thị Thời 1054 Ngô Quyền, Sơn Trà

0905561686
262/2014 22/9/2014 22/9/2017

685 Nguyễn Hữu Thánh
Công ty TNHH 
TM&DV Minh Toàn 306 đường 2/9, Hải Châu 3649488 263/2014 22/9/2014 22/9/2017

686 Nguyễn Thị Kim Phượng
Căn tin Trường THCS 
và THPT Hiển Nhân 204 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ 36269799 266/2014 22/9/2014 22/9/2017

687

Vũ Thanh Thu

Công ty CP Du Lịch 
Việt Nam Vitours - KS 
Tre Xanh Bên Cảng 177 Trần Phú

3822722

267/2014 22/9/2014 22/9/2017

688 Nguyễn Thị Thanh Hải
CN Công ty TNHH TP 
Ngon Cổ Điển 53-55 Hoàng Văn Thụ 3873667 268/2014 22/9/2014 22/9/2017

689

Nguyễn Thị Thu Thùy

Công ty TNHH 
TM&DV Mỹ An - 
BĂTT  Công ty CP Cao 
Su Đà Nẵng

Lô H đường số 7, KCN Liên 
Chiểu

3941678

269/2014 22/9/2014 22/9/2017

690
Trần Dũng

Công ty TNHH TM 
&DV Sơn Hoàng Quân - 
 KS Valencia

Lô 61-61 Đường Phan Liêm, 
Q.Ngũ Hành Sơn

905004466
270/2014 22/9/2014 22/9/2017

691
Nguyễn Thị Thanh Bình

Công ty TNHH Đất 
Mộng -Molly's Coffee 
14 249 Ngô Quyền

3843423
271/2014 22/9/2014 22/9/2017

692 Nguyễn Thị Bích Thủy
DNTN Phúc Anh Đạt-
NH Phúc Anh 1A Nguyễn Tất Thành 3899379 272/2014 22/9/2014 22/9/2017

693
Công ty TNHH Lâm 
Sản Việt Lang

Lô TV 01 cụm CN Thanh 
Vinh, Liên Chiểu 273/2014 22/9/2014 22/9/2017

694
Lê Văn Đồng

Công ty CPDL Đà Nẵng 
- Khách sạn Thanh 
Thanh

52-54 Phân Châu Trinh, Hải 
Châu

3821230
274/2014 6/10/2014 6/10/2017

695
Nguyễn Thị Bích Hạnh

Công ty CP Vĩnh Thiện 
Đà Nẵng - KS Đà Nẵng 
Riverside

Lô A30 Trần Hưng Đạo, Sơn 
Trà

3946666
275/2014 6/10/2014 6/10/2017

696 Đậu Văn Sự
Công ty TNHH THép 
Đỗ Hải - KS Đỗ Hải

77 Nguyễn Văn Linh, Hải 
Châu 6265333 276/2014 6/10/2014 6/10/2017



697

Lương Đình Hùng

Công ty TNHH 
TM&DV Tổng hợp 
Đình Hùng - Nhà hàng 
A32 Đình Hùng 04 Lê Trọng Tấn, Thanh Khê

3618029

277/2014 6/10/2014 6/10/2017

698
Nguyễn Thị Kim Chung

Công ty TNHH MTV 
Ella - Quán Moon River 148 Bạch Đằng, Hải Châu 278/2014 6/10/2014 6/10/2017

699

Bùi Đức Tuấn

Công ty TNHH Lưu 
niệm Đà Nẵng - Quán 
DANANG 
SOUVENIR&CAFÉ 34 Bạch Đằng, Hải Châu

3561333

279/2014 6/10/2014 6/10/2017

700
Trần Thị Ngọc Linh

Công ty TNHH MTV 
Hạt Đậu Nâu - Cà phê 
BrownBean

44 Hồ Xuân Hương, Ngũ 
Hành Sơn

3956893
280/2014 6/10/2014 6/10/2017

701

Trần Thị Ngọc Linh

Khách sạn Brown Bean 
2-CN quận Hải Châu - 
Công ty TNHH MTV
Hạt Đậu Nâu - Nhà 
hàng Vua nướng

113 Nguyễn Hữu Thọ, Hải 
Châu

3621288

281/2014 6/10/2014 6/10/2017

702 Võ Văn Ý DNTN Tường Quân Ý 96 Phan Văn Đạt, Liên Chiểu 1654362500 282/2014 6/10/2014 6/10/2017

703
Huỳnh Tấn Vinh

Công ty CP Khu du lịch 
Bắc Mỹ An - Furama 
resort

Võ Nguyên Giáp, Ngũ Hành 
Sơn

3847888
284/2014 13/10/2014 13/10/2017

704

Trịnh Bằng Có

Công ty CPDL Phương 
Đông Việt - Khách sạn 
Phương Đông

97 Phan Châu Trinh, Hải 
Châu

3821266

285/2014 13/10/2014 13/10/2017

705
Nguyễn Hiếu

Công ty TNHH MTV 
Đầu tư XD&PT Rồng 
Vàng - Digon Coffee

319 Điện Biên Phủ, Thanh 
Khê

0917889999
286/2014 13/10/2014 13/10/2017

706 Nguyễn Công Hậu
Công ty TNHH Zulu 
Tech - Zulu Quán

130-132 Nguyễn Tri Phương, 
Thanh Khê 0909000996 287/2014 13/10/2014 13/10/2017

707
Lương Bách Đại

Công ty TNHH MTV 
Biển Sóng Xanh - 
Khách sạn Red Beach

15 Nguyễn Xuân Khoát, Sơn 
Trà

6556688
288/2014 13/10/2014 13/10/2017

708
Trần Dương Nguyên Ngọc

HKD Trần Dương 
Nguyên Ngọc - CSSX 
NUDC Nguyên Ngọc

Lô 80 An Ngĩa Đông, Hòa 
Vang

0905106112
289/2014 13/10/2014 13/10/2017

709 Lê Văn Tín
HKD Lê Văn Tín - 
CSSX Nước đá viên 150 Lê Duy Đình, Thanh Khê 0985535418 290/2014 13/10/2014 13/10/2017

710
Trần Thị Tô Nha

CN Công ty TNHH 
TMDV Inni-Nhà hàng 
Dasushi

150 Phan Châu Trinh, Hải 
Châu

0945773177
291/2014 13/10/2014 13/10/2017

711

Đặng Văn Thành

Công ty TNHH MTV 
Hoàng Phi Tuấn - Nhà 
hàng Tuyên Sơn Đà 
Nẵng 148 Nguyễn Tri Phương

0905336549

292/2014 13/10/2014 13/10/2017



712
Nguyễn Thị Nhi Hà

Công ty TNHH MTV 
Nguyên Hưng Thịnh - 
CSSX NUDC H&T

43 Nguyễn Tất Thành, Hải 
Châu

0905256607
293/2014 21/10/2014 21/10/2017

713

Công ty TNHH MTV 
Khách sạn Monaco Đà 
Nẵng - Khách sạn 
Monaco Tổ 60 An Cư 2, Sơn Trà

3938666

294/2014 21/10/2014 21/10/2017

714 Trương Thị Ngọc
Căn tin Trường THPT 
Thái Phiên Đà Nẵng 735 Trần Cao Vân 0935517799 295/2014 21/10/2014 21/10/2017

715
Lê Thanh Tuấn

Công ty TNHH SX-TM-
DV Lê Gia Phát - Nhà 
hàng Lê Gia 2

Lô A5 Phạm Văn Đồng, Sơn 
Trà

3938068
296/2014 21/10/2014 21/10/2017

716
Đinh Thị Hiên

Công ty CP 
TM,DV&DL Hoa Ban - 
Khách sạn Tây Bắc

Tổ 07 Phước Mỹ ( 04 Hà 
Bổng ), Sơn Trà

3943456
297/2014 21/10/2014 21/10/2017

717 Hoàng Hải
Căn tin Trường THPT 
Hoàng Hoa Thám 63 Phạm Cự Lượng, Sơn Trà 0905578035 298/2014 21/10/2014 21/10/2017

718 Võ Thoại Vi
Công ty TNHH Kvy - 
NHà hàng Arirang Số lô 05ĐQH 10,5 m, Sơn Trà 299/2014 21/10/2014 21/10/2017

719 Phạm Văn Huynh
Trường giáo dưỡng số 3- 
 BATT Hòa Phú, Hòa Vang 3787008 300/2014 21/10/2014 21/10/2017

720

Lê Đức Nhương

Công ty TNHH MTV 
TM&Dv Tín Kim Chi - 
Kinh doanh sữa 
Vinamilk

Lô 49/99 Núi Thành, Hải 
Châu

3601635

301/2014 21/10/2014 21/10/2017

721 Đỗ Đình Dương
Hộ kinh doanh Thiên 
Trang Tổ 10 hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ 0905675659 302/2014 21/10/2014 21/10/2017

722
Võ Tấn Công

Công ty TNHH MTV 
Dana Yến - Kinh doanh 
Yến 39 Hàm Nghi, Thanh Khê

3614779
303/2014 21/10/2014 21/10/2017

723
Võ Tấn Công

Công ty TNHH MTV 
Dana Yến - Kinh doanh 
Yến 148 Quang Trung, Hải Châu

3614779
304/2014 21/10/2014 21/10/2017

724
Võ Tấn Công

Công ty TNHH MTV 
Dana Yến - Kinh doanh 
Yến 81 Ngô Gia Tự , Hải Châu

3614779
305/2014 21/10/2014 21/10/2017

725 Nguyễn Thị Nghị DNTN Khách sạn Đại Á 51 Yên Bái, Hải Châu 3827532 306/2014 27/10/2014 27/10/2017

726
Nguyễn Ngọc Bích

Công ty CP Đầu tư Du 
lịch Xuân Thiều - NH 
Red Beach

Nguyễn Tất Thành, Liên 
Chiểu

3774555
308/2014 3/11/2014 3/11/2017

727
Phạm Thị Tuyết Nhung

Công ty TNHH Khoa 
Anh Đức -Quán Laoliva

lô 20 cụm Dân cư phía bắc tu 
viện Phao Lô, Ngũ Hành Sơn

914786589
309/2014 3/11/2014 3/11/2017

728
Trần Cường

Công ty TNHH An Thư-
KS Quốc Cường 1 276 Hoàng Diệu, Hải Châu 

3574949
310/2014 3/11/2014 3/11/2017



729

Châu Quang Anh

Công ty TNHH An 
Thanh-Căn tin Công ty 
CP Y Khoa Bác Sỹ Gia 
Đình

73 Nguyễn Hữu Thọ, Hải 
Châu

3731761

311/2014 3/11/2014 3/11/2017

730

Châu Quang Anh

Công ty TNHH An 
Thanh- Batt Công ty 
TNHH Fujikura 
Automotive

đường số 2 KCN Hòa Khánh, 
Liên Chiểu

3731761

312/2014 3/11/2014 3/11/2017

731
Ngô Thị Minh Nhung

Công ty TNHH 
XD&DL Bắc Cường - 
KS Bắc Cường

Lô 30-31-32 Nguyễn Văn 
Thoại, Ngũ Hành Sơn

3659005
313/2014 3/11/2014 3/11/2017

732

Nguyễn Thanh Đông

Công ty CP DV Hàng 
Không Sân Bay Đà 
Nẵng- cung ứng Suất ăn 
công nghiệp sân bay Đà Nẵng, Hải Châu

3826680

314/2014 3/11/2014 3/11/2017

733
Trần Như Bình

Công ty TNHH We 
Cafeteria - Căn tin TT 
Hành chính 24 Trần Phú, hải Châu

3656996
315/2014 3/11/2014 3/11/2017

734 Lê Thị Hồng Thủy
Công ty TNHH DL SM 
Wonder tour 421 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà 3937355 316/2014 10/11/2014 10/11/2017

735 Châu Quang Anh
công ty TNHH An 
Thạnh 02 Lý Tự Trọng, Hải Châu 905899069 317/2014 10/11/2014 10/11/2017

736

Châu Quang Anh

công ty TNHH An 
Thạnh -BAWTT công 
ty TNHH Việt Nam 
Tokai KCN Hòa Cầm, Cẩm Lệ

905899069

318/2014 10/11/2014 10/11/2017

737 Bùi Phước Mỹ
Công ty CP SX TM 
Hữu Nghị Đà Nẵng KCN Đà Nẵng, Sơn Trà 3934177 319/2014 10/11/2014 10/11/2017

738
Lê THị Nam Phương

Công ty CP Đầu tư 
LIFE- trường chất 
lượng cao Skyline

Lô A2.4 Trần Đăng Ninh, Hải 
Châu

3787779
320/2014 10/11/2014 10/11/2017

739
Nguyễn thị Phượng

Công ty TNHH 
TM&DV Cây Dừa - 
quán Cây Dừa 1

413 Nguyễn Tất Thành, 
Thanh Khê

904766225
321/2014 10/11/2014 10/11/2017

740
Nguyễn thị Phượng

Công ty TNHH 
TM&DV Cây Dừa - 
quán Cây Dừa 2

521 Nguyễn Tất Thành, 
Thanh Khê

904766225
322/2014 10/11/2014 10/11/2017

741 Nguyễn Thanh Tùng
Hộ kinh doanh Nguyễn 
Thanh Tùng

lô 68, Chơn Tâm II, Hòa 
Khánh Nam, Liên Chiểu 905785403 324/2014 10/11/2014 10/11/2017

742
Đặng Đức Thứ

Công ty Công Viên Cây 
Xanh Đà Nẵng - Quán 
Thùy Dương

05 Nguyễn Tri Phương, Hải 
Châu

933572369
325/2014 10/11/2014 10/11/2017

743 Nguyễn Văn Thành
HKD Nguyễn Văn 
Thành 117 Lê Trọng Tấn, Cẩm Lệ 906612910 326/2014 10/11/2014 10/11/2017

744 Nguyễn Thị Phương Lan
Công ty TNHH Đồng 
Tiến

206-208 Quang Trung, Hải 
Châu 3621645 327/2014 10/11/2014 10/11/2017

745 Nguyễn Thị Phương Lan
Công ty TNHH Đồng 
Tiến 161 Hải Phòng, Hải Châu 3621645 328/2014 10/11/2014 10/11/2017



746
Trần Thị Yến

Công ty TNHH Yến 
Phương Phát- Quán 
Yến Mập 06 Nguyễn Hữu Dật 

1234160288
329/2014 17/11/2014 17/11/2017

747
Công ty CP Khu du lịch 
Biển Ngũ Hành Sơn -
Hyat resort Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn

5113981234
330/2014 17/11/2014 17/11/2017

748 Phạm Đức Dũng
Công ty TNHH Nhà 
hàng Ngọc Sương Lô 1 A2 KBT Đảo Xanh 3622774 331/2014 17/11/2014 17/11/2017

749
Nguyễn Hoàng Long

Công ty TNHH MTV 
Hương Hoàng Long - 
KS Phụng Hoàng 251 Nguyễn Hữu Thọ

3634845
332/2014 17/11/2014 17/11/2017

750
Tạ Văn Sơn

Công ty TNHH MTV 
Xổ số kiến thiết &DV 
In Đà Nẵng

đường số 2 KCN Hòa Cầm, 
Liên Chiểu

3621477
333/2014 17/11/2014 17/11/2017

751 Nguyễn Thị Kim Anh
Công ty TNHH MTV 
Tâm Thiên Ân 

47 Ỷ Lan Nguyên Phi, Hải 
Châu 905036668 336/2014 24/11/2014 24/11/2017

752

Nguyễn Thanh Đông

Công ty CPDV Hàng 
không sân bay Đà Nẵng 
-
 Quầy 1-ga đến quốc 
nội&quầy 2 ga đi quốc 
nội sân bay Đà Nẵng, Hải Châu

3826686

338/2014 24/11/2014 24/11/2017
753 Trần thanh Tú HKD Thanh Tú 683 A Trần Cao Vân 995049149 339/2014 24/11/2014 24/11/2017

754
Võ Văn Anh

Công ty TNHH Ngân 
Trâm - NH White Swan

Lô B35,36,37 Phạm Vắn 
Đồng

914000229
340/2014 24/11/2014 24/11/2017

755
Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Công ty TNHH Quang 
Trung Ngọc - KS Ánh 
Nguyệt Tổ 8 Phước Mỹ, Sơn Trà

914780947
341/2014 24/11/2014 24/11/2017

756 Huỳnh Thị kim Bé
HKD Huỳnh Thị Bé-
Căn tin BV C 122 Hải Phòng, Hải Châu 905319577 342/2014 24/11/2014 24/11/2017

757
Nguyễn Đức Tấn

Công ty TNHH ống 
thép Hòa Phát Đà Nẵng Đường sô 7 KCN Hòa Khánh

2213997
343/2014 24/11/2014 24/11/2017

758

Dđoàn Thị Diệu Trang

Công ty TNHH TMDV 
Trúc Lâm Viên-NH 
cơm niêu Trúc Lâm 
Viên 25 Yên Bái

3843777

344/2014 24/11/2014 24/11/2017

759 Trần Văn Việt
Công ty TNHH MTV 
Vinadaco 

k437/18 Nguyễn Phước 
Nguyên 987400400 345/2014 1/12/2014 1/12/2017

760 Đàm Thị Trúc
căn tin trường THPT 
Nguyễn Hiền 61 Phan Đăng Lưu 905542696 346/2014 1/12/2014 1/12/2017

761
Đàm Hữu Hoàng

Công ty TNHH Đàm 
Hưng Linh -KS Hoàng 
Linh Đan 435-437 Nguyễn Tất Thành

3744788
347/2014 1/12/2014 1/12/2017

762
Huỳnh Anh Tuấn

CN Công Ty TNHH 
MTV Nhà Hát Trẻ - KS 
Tuấn Sài Gòn 1179 Nguyễn Tất Thành

3761069
348/2014 1/12/2014 1/12/2017

763 Hứa Thị Thanh Thúy Căn tin trường Trần Phú 11 Lê Thánh Tôn 122572705 349/2014 1/12/2014 1/12/2017



764 Nguyễn Bảo Quốc
Công ty TNHH Kim 
Giao -NH Miệt Vườn 85 Duy Tân 989483483 350/2014 1/12/2014 1/12/2017

765 Đoàn Văn Thanh HKD Đoàn Văn Thanh tổ 8A, Hòa Phát, Cẩm Lệ 903279974 352/2014 1/12/2014 1/12/2017

766
Lê Thị Hiền

Công ty TNHH 
TM&DV KT Hoàng 
Triều 145B Thanh lLong, Hải Châu

5113899990
354/2014 8/12/2014 8/12/2017

767
Nguyễn Phước Lê Hưng

Công ty TNHH MTV 
TMDV Thuận Anh - 
khách sạn Moolight 2

136-140 Phan Châu Trinh, 
Hải Châu

5.113.664.488
356/2014 8/12/2014 8/12/2017

768
Phạm Quốc Thịnh

CN Công ty Cp XNK 
Hoàng Linh - khách sạn 
Hoàng Linh 142 Bạch Đằng, Hải Châu

5113,824288
357/2014 8/12/2014 8/12/2017

769
Phạm Quốc Thịnh

Công ty TNHH Thịnh 
Thái - Khách sạn 
Phương Tâm 174 Bạch Đằng, Hải Châu

5.113.824.288
358/2014 8/12/2014 8/12/2017

770

Lê Thị Lệ Sương

CN Công ty TNHH Đầu 
Tư TM&DV Thái Tuấn 
tại Đà Nẵng - quán Phố 
Đêm

247 Nguyễn Tất Thành, Hải 
Châu

905287717

359/2014 15/12/2014 15/12/2017

771 Lê Đợi
HKD Cá Thể Lê Đợi -
SX nước đá 48 Lê Thị Xuyến, Thanh Khê 905320888 360/2014 15/12/2014 15/12/2017

772
Nguyễn Xuân Thắng

Công ty TNHH Samurai 
S.H.I.P - Nhà hàng 
Ajiichi 03 Hoàng Văn Thụ, Hải Châu 361/2014 15/12/2014 15/12/2017

773 Trần Thị Ngọc Anh
CN Công ty TNHH Bảo 
Nhi tại Đà Nẵng

lô 28-32 C1 Nguyễn Tất 
Thành, Thanh Khê 5113,792778 362/2014 15/12/2014 15/12/2017

774 Nguyễn Thanh Nhàn
Công ty TNHH Sen 
Biển - Khách sạn Hava

Lô 7 Võ Nguyên Giáp, Ngũ 
hành Sơn 5113,958705 363/2014 15/12/2014 15/12/2017

775 Đặng Quang Mẫn
Công ty TNHH Khởi 
Phát

Làng Thể Thao Tuyên Sơn, 
Hải Châu 5113846080 364/2014 22/12/2014 22/12/2017

776

Văn Đức Dũng

Công ty TNHH MTV 
Đức Huy Hoàng Đà 
Nẵng - Khách sạn 
Fulmar 11 Yên Bái, Hải Châu

5113,810809

365/2014 22/12/2014 22/12/2017

777

Hồ Quế Viên

CB công ty Tổng công 
ty  Giấy Việt Nam- 
Công ty TNHH tại TP 
Đà Nẵng

Lô H1 đường số 3, KCN Hòa 
Khánh, Liên Chiểu

5113733981

366/2014 22/12/2014 22/12/2017

778 Bùi Thị Bích Hoa
Công ty TNHH Việt- 
Chen - nhà hàng Chen

29 Phạm Hồng Thái, Hải 
Châu 5113,843888 367/2014 22/12/2014 22/12/2017

779
Trần Vũ Hoàng Linh

HKD Trần Vũ Hoàng 
Linh - Quầy Cơm Hàn 
Quốc

K14 Khu ẩm thực Indochina, 
74 Bạch Đằng

934925501
368/2014 22/12/2014 22/12/2017

780 Trần Văn Công
Công ty TNHH Sao 
Băng -Quán Red Sky 248 Trần Phú, Hải Châu 5113,894895 370/2014 22/12/2014 22/12/2017

781
Dong Won Kwok

CN Công ty TNHH CJ 
CGV Việt Nam Tại Đà 
Nẵng

Khu TM Vĩnh Trung, Hùng 
Vương

5113666222
371/2014 22/12/2014 22/12/2017



782

Huỳnh Minh Thành

Công ty TNHH Phú Mỹ 
Thành - nhà hàng Tiệc 
cưới Phú Mỹ Thành

415-417 Nguyễn Tất Thành, 
Thanh Khê

5112215747

372/2014 22/12/2014 22/12/2017

783
Nguyễn Thị Thu Hiền

Công ty TNHH Kim 
Nông Phát-Café điểm 
tâm Milanio

lô 24B2,1 Nguyễn Chí 
Thanh, Hải Châu

5113,888239
373/2014 22/12/2014 22/12/2017

784 Nguyễn Thị Phương Lan
Công ty TNHH Đồng 
Tiến 113 Hoàng Diệu 5113621645 374/2014 31/12/2014 31/12/2017

785
Nguyễn Xuân Thắng

Công ty TNHH Samurai 
S.H.I.P - Nhà hàng 
Bushido 90 đường 2/9

5113,887755
375/2014 31/12/2014 31/12/2017

786 Nguyễn Thị Hòe
Công ty TNHH SX TM 
DV Nhật Long 55 Phan Thanh 5113893983 002/2015 12/1/2015 12/1/2018

787 Nguyễn Thị Hồng Vinh
Cn Công ty TNHH 
Vian tại Đà Nẵng

Lô C1 -9 Phạm Văn Đồng, 
Sơn Trà 5113931319 004/2015 19/1/2015 19/1/2018

788
Phan Thị Diên

DNTN Thủy Hoa Viên - 
 Nhà hàng Thủy Hoa 
Viên đường 2/9, Hải Châu

5113615947
005/2015 19/1/2015 19/1/2018

789
Nguyễn Thanh Sơn

Công ty TNHH Đông 
Đà Thành - khách sạn 
Trầm Hương 134  Trần Phú

5113969697
006/2015 19/1/2015 19/1/2018

790 Công ty TNHH SXTM 
DV Gia Nguyễn

Công ty TNHH SXTM 
DV Gia Nguyễn 76 Phạm Đình Hổ

5113,538634
007/2015 19/1/2015 19/1/2018

791 Trần Văn Hưng
DNTN Xuân Hưng - 
KS Xuân Hưng

56 Phan Châu Trinh, Hải 
Châu 511384333 008/2015 19/1/2015 19/1/2018

792
Hồ Ngọc Bình

Công ty TNHH MTV 
Hồ Đình -quán Tháp 
Beer 03 Phạm Văn Đồng, Sơn Trà

0914920222
009/2015 19/1/2015 19/1/2018

793

Nguyễn Minh Hoàng

Công ty TNHH TM DV 
GocoVina - BATT tại 
công ty Yuri ACB Đà 
Nẵng

đường số 10 , KCN Hòa 
Khánh, Liên Chiểu

0932574969

010/2015 19/1/2015 19/1/2018

794
Nguyễn Sự

Công ty TNHH Hoàng 
Anh Quyền - Ks Thái 
Dương

Lô 01 B4.4 Trường Sa, Ngũ 
Hành Sơn

09113961888
011/2015 2/2/2015 2/2/2018

795 Nguyễn Đức Quang
HKD Nguyễn Đức 
Quang 

Thôn Lệ Sơn Nam, Hòa Tiến, 
Hòa Vang 05113798148 012/2015 2/2/2015 2/2/2018

796
Trần Vũ Diễm Oanh

Công ty TNHH 
TM&DV Lâm Ngọc 
Oanh - quán Anh Em

19/11 Ông Ích Khiêm, Hải 
Châu

05113890889
013/2015 2/2/2015 2/2/2018

797
Lê Thị Việt Thu

Công ty TNHH TM 
&Giải trí Sao Hỏa-Bar 
Sky 36 36-38 Bạch Đằng, Hải Châu

05113890889
014/2015 2/2/2015 2/2/2018

798 Trần Minh Cẩn Ngôn Của Hàng Nhân Sinh 105 Hoàng Văn Thụ 0906307898 015/2015 2/2/2015 2/2/2018

799
Huỳnh Thị Kim Lương

Công ty TNHH MTV 
DL Công Đoàn - KS 
Công Đoàn Thanh Bình 02 Ông Ích Khiêm

05113833834
016/2015 2/2/2015 2/2/2018



800
Nguyễn Mạnh Tường

Công ty CP TM DV 
Phương Toàn Phúc - 
NH Cội Nguồn 2

Lô A150 đường 30/4 Hòa 
Cường Bắc, Hải Châu

05113684468
017/2015 2/2/2015 2/2/2018

801 Trần Hoàng Sơn
Công ty CPTM DL 
Fococev 

Phước Nhơn, Hòa Khương, 
Hòa Vang 05113632996 019/2015 2/2/2015 2/2/2018

802 Trần Hoàng Sơn
Công ty CPTM DL 
Fococev 

Phước Nhơn, Hòa Khương, 
Hòa Vang 05113632996 020/2015 2/2/2015 2/2/2018

803
Nguyễn Hữu Thành

Công ty TNHH 
TM&DV Minh Toàn - 
KS Minh Toàn 162 đường 2/9

05113,631688
021/2015 2/2/2015 2/2/2018

804
Trần Thị Nhung

Công ty TNHH XD Phú 
Sơn - KS New land 08 Lê Thanh Nghị

0511.2467439
022/2015 2/2/2015 2/2/2018

805 Huỳnh Thị Xù
Công ty TNHH Tuyết 
Xù - KS Nhất Nhất 111 Phạm Văn Bạch 05113627927 023/2015 2/2/2015 2/2/2018

806
Đoàn Quốc Anh

Công ty TNHH Đoàn 
Đan - Khách sạn Dan 
Oasis khu A2,3 Hoàng Sa

0983872397
024/2015 2/2/2015 2/2/2018

807
Trần Quang Thanh

Công ty TNHH 
TM&DV Thanh Song 
Hòa-NH Cơm Niêu

Lô 3A25 Trần Thị Lý, Hòa 
Cường Bắc, Hải Châu

05113797456
025/2015 9/2/2015 9/2/2018

808
Bùi Thị Dương

Công ty TNHH Biển 
Sơn Trà-KS Đà Nẵng 
Bay 52 Võ Nguyên Giáp

05113912666
026/2015 9/2/2015 9/2/2018

809
Phan Đức Nguyễn

Công ty TNHH 
TM&DV Tam Gia Đạt - 
Cua Biển Quán

Lô số 10 Đường Võ Nguyên 
Giáp

05113913979
027/2015 9/2/2015 9/2/2018

810
Nguyễn Thị Thanh Trúc

Khu Biệt thự Nghỉ 
Dưỡng Cao cấp Sunrise

Võ Nguyên Giáp, Ngũ Hành 
Sơn 

5113958106
028/2015 9/2/2015 9/2/2018

811
Phạm Thị Lương

Công ty CP ĐTXD 
&TM An Đạt - Khách 
sạn Ánh Dương 2 21 Hà Bổng, Sơn Trà

05113971577
029/2015 9/2/2015 9/2/2018

812
Nguyễn Văn Mậu

Công ty TNHH 
TM&DV Mậu Mi - 
quán Mậu 35 Đỗ Thúc Tịnh

05113846615
030/2015 13/2/2015 13/2/2018

813
Huỳnh Thảo Nguyên

Công ty TNHH 
TM&DV Bạch Đằng - 
KS Ocean Haven 295-297 Hồ Nghinh, Sơn Trà

05113824900
031/2015 13/2/2015 13/2/2018

814

Phùng Đình Chuẩn

HKD Phùng Đình 
Chuẩn -BATT Tại 
Công ty CP Keyhingr 
toys Việt Nam

đường số 3 , KCN Hòa 
Khánh, Liên Chiểu

0935062430

032/2015 13/2/2015 13/2/2018

815

Phùng Đình Chuẩn

HKD Phùng Đình 
Chuẩn -BATT Tại 
Công ty CP Keyhingr 
toys Việt Nam

đường số 3 , KCN Hòa 
Khánh, Liên Chiểu

0935062431

033/2015 13/2/2015 13/2/2018



816

Phùng Đình Chuẩn

HKD Phùng Đình 
Chuẩn -BATT Tại 
Công ty CP Keyhingr 
toys Việt Nam

đường số 3 , KCN Hòa 
Khánh, Liên Chiểu

0935062432

034/2015 13/2/2015 13/2/2018

817 Bùi Văn Quyền
Công ty TNHH MTV 
BVQ -KS Sofia Lô 1 - 11 Phạm Văn Đồng 05113941669 035/2015 13/2/2015 13/2/2018

818 Nguyễn Thành Nam
Công ty CP Naman- 
Naman Retreat tổ 53 Tân Trà, Ngũ Hành Sơn 05113959888 036/2015 13/2/2015 13/2/2018

819 Nguyễn Thị Thu Thảo
HKD Nguyễn Thị Thu 
Thảo 142 Ông Ích Đường 0983781247 037/2015 13/2/2015 13/2/2018

820
Phạm Văn San

Công ty TNHH MTV 
San Phạm -KS San San

54 An Thượng 26, Ngũ Hành 
Sơn

05113959979
038/2015 13/2/2015 13/2/2018

821 Trần Duy Vũ DNTN Phú Gia Vũ 170 Nguyễn Chí Thanh 05113562765 039/2015 13/2/2015 13/2/2018

822 Đào Ngọc Kiên
Công ty CP Đầu Tư 
P.O.L.Y - KS Camry 11 Tố Hữu 05113644222 040/2015 13/2/2015 13/2/2018

823

Nguyễn Duy Thái

Công ty TNHH MTV 
Nguyễn Duy Thái -
Quán Tuấn Mập Sài 
Gòn 156 Nguyễn Thị Minh Khai

0905535253

041/2015 13/2/2015 13/2/2018

824
Phạm Thị Châu

Công ty TNHH Hồng 
Châu Phát - Quán Hồng 
Châu

Lô G8 KDC An Cư 3, Sơn 
Trà

05113844441
042/2015 9/3/2015 9/3/2018

825
Trần Việt Hoàng

Công ty CP HDB Ngôi 
Sao - NH Lamaison 250 Hàn Thuyên

0977316132
043/2015 9/3/2015 9/3/2018

826
Trần Việt Hoàng

Công ty Cp Hoàng 
Long Yến - Nh Hoàng 
Long Yến 112 Yên Bái

0977316132
044/2015 9/3/2015 9/3/2018

827
Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Công ty TNHH MTV 
DV&DL FuWing - KS 
Bezel 353 Trần Hưng Đạo

0909652656
045/2015 9/3/2015 9/3/2018

828
Nguyễn Công Thi

Công ty TNHH Sunny 
Beach - KS Sunny 
Beach 269-271 Dương Đình Nghệ

05113967666
046/2015 16/3/2015 16/3/2018

829
Phan Thị Thanh

Công ty CP Lê Phan 
Miền Trung - Nh Cá 
Voi Xanh

Lô 5-6 Đường Võ Nguyên 
Giáp, Sơn Trà

05113942777
047/2015 16/3/2015 16/3/2018

830

Lê Bá Hợp

Công ty TNHH 
TM&DV Miền Nam 
Sam Di -Khách sạn 
Sam Di

203/205/209 Nguyễn Văn 
Linh

05113582889

048/2015 16/3/2015 16/3/2018

831

Đặng Tiến Dũng

CN Công ty Cp DVKT 
Dầu khí Việt Nam - 
Danang Petro Hotel 07 Quang Trung

05113840841

049/2015 16/3/2015 16/3/2018

832
Hồ Hải Vân

Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư XD CCI - KS Tiên Sa 21 Lý Thường Kiệt

05113553878
050/2015 16/3/2015 16/3/2018



833 Huỳnh Văn Hơn
Công ty TNHH 
SXTMDV An Phước Tổ 20 Lộc Phước, Thọ Quang 05113921277 051/2015 23/3/2015 23/3/2018

834
Huỳnh Phúc

Công ty TNHH Huỳnh 
Bảo Ngọc-KS Bảo Ngọc 48 Phan Châu Trinh

05113817711
052/2015 23/3/2015 23/3/2018

835
Nguyễn Thị Kim Hằng

Công ty TNHH 
TM&Dv Quả Cầu Xanh 
- NH Hàn Quốc Lô B01 Lý Văn Tố, Sơn Trà

0905226111
053/2015 23/3/2015 23/3/2018

836

Ngô Quang nam

Công ty TNHH MTV 
Kỳ Nghỉ Xe Đạp Việt 
Nam - Frangipani Buoti 
que 08 Nguyễn Hữu Thông, ST

05113938268

054/2015 23/3/2015 23/3/2018

837
Huỳnh Hòa

Công ty TNHH MTV 
DL Khách sạn Gia đình 
Hoàng Gia

khu B2,19 Lô 15,16,17 
Đường Võ Văn Kiệt, ST

051136269898
055/2015 23/3/2015 23/3/2018

838
Phạm thị Lê Uyên Phương

Công ty TNHH Quang 
Hùng Phát - KS Dáng 
Hạ 52 lê Tấn Toán, ST

05113911979
056/2015 23/3/2015 23/3/2018

839 Nguyễn Văn Trung
DNTN Trung Nguyên 
Thịnh - quán Trung Gia 64 võ Nguyên Giáp 05113913119 057/2015 30/3/2015 30/3/2018

840 Võ Hoàng Long
Công ty Cp Hoàng Đại 
Long - KS Hoàng Đại 07 Trần Bình Trọng 05113865826 058/2015 23/3/2015 23/3/2018

841
Trương Như Bảo Quyên

Công ty TNHH Minh 
Tùng - NH Cơm Niêu 
Cội Nguồn

Lô 5-6-7 Đường DT 602 Hòa 
Ninh, Hòa Vang

05113900779
059/2015 23/3/2015 23/3/2018

842

Trân Ngọc Thiét

CN Công ty TNHH 
TM&DV Thanh Nhung 
-KS Thanh Nhung

Lô 17 H1 Phạm Văn Đồng, 
ST

05113935799

060/2015 30/3/2015 30/3/2018

843 Nguyễn Thị Thanh 
DNTN 9 Đích - quán 9 
Đích 140 Hàm Nghi, Thanh Khê 05113482862 061/2015 30/3/2015 30/3/2018

844 Hoàng Thị Lệ
DNTN Bảy Ban -NH 
Bảy Ban Tổ 31 B P.Mân Thái, Sơn Trà 05112214237 062/2015 30/3/2015 30/3/2018

845
Nguyễn Văn Thích

Công ty TNHH 
TM&DV LeZa -Khách 
sạn Anna

Lô 21-22 An thượng 1, Ngũ 
Hành Sơn

0916500057
063/2015 30/3/2015 30/3/2018

846
Phạm Như Phương

Công ty TNHH PO&La 
- NH Limoncello 187 Trần Phú

05113561064
064/2015 30/3/2015 30/3/2018

847 Nguyễn DĐức Anh Tuấn
Công ty TNHH Gia 
Linh -KS Gia Linh

835-837 Nguyễn Tất Thành, 
Thanh Khê 05113604383 065/2015 30/3/2015 30/3/2018

848 Nguyễn Thị thép
DNTN Lê Long Khôi -
NH Babylon Lô 18 B4,4 Võ Nguyên Giáp 0903828804 066/2015 30/3/2015 30/3/2018

849
TrTruowng thị thủy

Công ty TNHH TM-DV 
Kim Hưng Long - KS 
Tiến Thịnh 448 Hoàng Diệu

0905123746
067/2015 30/3/2015 30/3/2018

850
Đoỗ Quốc Anh

Công ty TNHH CP 
XDTM Mặt Trời Hồng - 
 Quán Ngọc Dương K43/14 Ngũ hành Sơn.

0905199005
068/2015 30/3/2015 30/3/2018



851
Đặng quang Mẫn

Công ty TNHH Khởi 
Phát - NH thuộc TT 
Helio center

Khu công viên đông nam 
tượng đài 2/9, hải Châu

05113846080
069/2015 30/3/2015 30/3/2018

852
Trâần Thị Kiều Thanh

Công ty TNHH Lúa 
Mạch Vàng-Quán 
Yellow Beer

35 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu

3888935
070/2015 30/3/2015 30/3/2018

853 CSSX NUDC Thủy Tiên
K232/9 Hà Huy Tập, Thanh 
Khê 0903579915 071/2015 4/6/2015 4/6/2018

854
Nguyễn Anh Khoa

Công ty TNHH MTV 
Ngọc Gia Gia-Khách 
sạn Gia Linh 2 88+89 Loseby, Sơn Trà

3943797
072/2015 4/6/2015 4/6/2018

855 Võ Quốc Hưng
Hộ kinh doanh cá thể 
Vân Anh Tổ 70 Hòa Hải, Ngũ hành Sơn 01259345034 073/2015 4/6/2015 4/6/2018

856
Trâần Quang Dũng

Công ty CP Tư vấn giáo 
dục TACOMA-Quán cà 
phê Huế Xưa 01 Thi Sách, Hải Châu

3891623
074/2015 4/6/2015 4/6/2018

857
Trương Thị Thu Thủy

Công ty TNHH MTV 
Hoàng Thủy Sinh-KS 
Hoàng Thủy Sinh 73 Điện Biên Phủ, Thanh Khê

3649187
075/2015 4/6/2015 4/6/2018

858 Võ Thị Hồng Nga
Công ty TNHH TRần 
Đỗ-KS Trendy

347-349 TRần Hưng Đạo, 
Sơn Trà 3945658 076/2015 4/6/2015 4/6/2018

859 Phạm Văn Sơn
Công ty TNHH MTV 
Ngỡ-Quán Ngỡ

Lô 1406-1407 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh, Hải Châu 0946705777 077/2015 4/6/2015 4/6/2018

860 Hoồ Văn Chi
Công ty CP CBS-KS 
Phú An 1

29 Nguyễn Văn Linh, Hải 
Châu 3825708 078/2015 4/6/2015 4/6/2018

861 Hoồ Văn Chi
Công ty CP CBS-KS 
Phú An 2

238 Trưng Nữ Vương, Hải 
Châu 3552837 079/2015 4/6/2015 4/6/2018

862

Lê Anh Quốc

CN Công ty CP DV 
Hàng Không Thăng 
Long-NH cà phê Lucky Sân Bay Quốc tế Đà Nẵng

3943444

080/2015 4/6/2015 4/6/2018

863
Tưởng Châu Huân

Công ty CP TM&DV 
Tửng Huỳnh-KS Thời 
Đại 137 Trần Phú, Hải Châu

3868989
081/2015 4/6/2015 4/6/2018

864 Nguyễn Xuân Trường
Công ty TNHH Công 
Viên Châu Á-NH 01 Phan Đăng Lưu, Hải Châu 3686268 082/2015 13/4/2015 13/4/2018

865
Hồ Bút

Công ty TNHH MTV 
XD Bạch Hải-KS Lotus 64 Lê Lợi, Hải Châu

3704287
083/2015 13/4/2015 13/4/2018

866
Phạm Thị Hoàng Vân

CN Công ty TNHH 
Anh Hoàng Long-Quán 
Cây Táo

Lô 116-118 Lê Thanh Nghị, 
Hải Châu

2465999
084/2015 13/4/2015 13/4/2018

867
Đinh Thị Bích Lựu

CN Công ty TNHH 
MTV TM Tuyết Đông 
Băng-Quán Sóng Xanh

Lô 30 A6.4 Nguyễn Tất 
Thành, Hải Châu

0905586260
085/2015 13/4/2015 13/4/2018

868

Lê Hoàng Hòa

CN Công ty CP Đầu tư 
Đắc Quang Minh tại Đà 
Nẵng-KS Lenind ĐN

Lô 23-24 Đinh Thị Hòa, Sơn 
Trà

3616616

086/2015 13/4/2015 13/4/2018



869
Lê T Kim Phượng

DNTN Phượng Kim 
Châu-Cà phê 
underground 50 Phan Chu Trinh, Hải Châu

0909615207
087/2015 13/4/2015 13/4/2018

870
Bùi Thu Anh

CN Công ty TNHH 
Long Khả tại ĐN-BATT

LÔ 16 KCN Đà Nẵng, Sơn 
Trà

3939460
088/2015 13/4/2015 13/4/2018

871
Lê Văn Tân

Công ty TNHH MTV 
Hưng Bảo Chính-KS 
Sea Castle 171 Hồ Nghinh, Sơn Trà

3828397
089/2015 13/4/2015 13/4/2018

872

Thân An

Công ty CP Đầu tư 
XD&PTHT Nam Việt 
Á-KS Grand Mercure 
ĐN

Lô A1 KBT Đảo Xanh, Hải 
Châu

3828397

090/2015 20/4/2015 20/4/2018

873
Huỳnh Thị Bé

Công ty CP TMDV DL 
Diệu Cát Tường-KS 
Mimosa 313 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà

3931901
091/2015 20/4/2015 20/4/2018

874
Vũ Quang

Công ty TNHH Mặt 
Trời Mọc-Quán ăn Nhật 
Bản

51P Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu

3898280
092/2015 20/4/2015 20/4/2018

875 Lê Văn Dũng
Công ty TNHH MTV 
Lê Hà Gia-KS Evelyn 38 Hùng Vương, Hải Châu 3821668 093/2015 20/4/2015 20/4/2018

876 Trâần Đình Hồng
Hộ kinh doanh Trần 
Đình Hồng-CSSX ND

K760/32 Điện Biên Phủ, 
Thanh Khê 0903555967 094/2015 20/4/2015 20/4/2018

877 Tô Duy Hào
Công ty TNHH Tân 
Khoa Hào-KS Amada

Lô A2+A2B đường 30/4, Hải 
Châu 3624335 096/2015 20/4/2015 20/4/2018

878
Lưu Lân PHương

Công ty TNHH Biển 
Kim Cương-KS 
Diamond Sea 232 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà

3939777
097/2015 20/4/2015 20/4/2018

879

Nguyễn Văn Tuyến

CN Công ty TNHH SX 
TM DV Yên Khánh-KS 
White House

Tổ 14 Phạm Văn Đồng, Sơn 
Trà

6261188

098/2015 20/4/2015 20/4/2018

880
Phạm Đức

Công ty TNHH 
GaLaVina-KS Galavina

số 7 đường An Nhơn 4, Sơn 
Trà

3922001
099/2015 20/4/2015 20/4/2018

881 Trịnh thị tường Vy
Công ty TNHH Tường 
Vy-NH Tường Vy Tổ 36 Hòa Thọ, Cẩm Lệ 3846823 100/2015 20/4/2015 20/4/2018

882
Ngô Văn Cẩm

DNTN Cẩm Hòa Bình-
CSSX NUDC Cẩm 
Thạch

Lô 18 E3 Bùi Dương Lịch, 
Sơn Trà

0905222754
101/2015 20/4/2015 20/4/2018

883 Lê Đức Văn
DNTN Tường Minh Lê-
Quán Vườn Chuối Tổ 01 Khuê Trung, Cẩm Lệ 0903509042 102/2015 20/4/2015 20/4/2018

884
Đỗ Thị Tuyết Hạnh

Công ty CP DV Cáp 
Treo Bà Nà-Khu Ẩm 
thực Làng Pháp

Thôn An Sơn, Hòa Ninh, Hòa 
Vang

3791289
103/2015 20/4/2015 20/4/2018

885
Đặng Trọng Ngôn

Công ty CP Bảo Phước-
NH tại Fusion Suites Đà 
Nẵng Beach

KDC An Cư 5, Mân Thái, 
Sơn Trà

3919777
105/2015 20/4/2015 20/4/2018



886

Nguyễn Quang Khoa

Hộ kinh doanh Nguyễn 
Quang Khoa-BATT tại 
Cty TNHH 
ASSOCIATED Đà Nẵng ĐS 2 KCN Hòa Cầm, Cẩm Lệ

0905922917

106/2015 20/4/2015 20/4/2018

887 Ngô thị Hoa
Hộ kinh doanh Ngô Thị 
Hoa-CSSX ND Tổ 21 Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ 3672324 107/2015 20/4/2015 20/4/2018

888

Nguyễn Văn Tiếng

Công ty TNHH 
TM&DV đại Khánh 
Tiến-KS Tân Khánh 
Tiến 08 Lý Thái Tông, Thanh Khê

3760769

108/2015 20/4/2015 20/4/2018

889 Phan Khắc Mai
Căn tin Trường PTTH 
Phan Châu Trinh 154 Lê Lợi, Hải Châu 0932537557 109/2015 20/4/2015 20/4/2018

890 Trâần Quang Huy
Công ty TNHH Binitis-
KS Vanda

03 Nguyễn Văn Linh, Hải 
Châu 3525969 110/2015 20/4/2015 20/4/2018

891
Phan Trần Hồng Diễm

Công ty TNHH Châu 
Minh Việt-NH Minh 
Châu

456 Nguyễn Tri Phương, Hải 
Châu

6290069
111/2015 20/4/2015 20/4/2018

892 Huỳnh Văn Tiến
Công ty TNHH SX TM 
DV Hương Tiến

39 Phan Như Xương, Liên 
Chiểu 3723535 112/2015 20/4/2015 20/4/2018

893 Phan Thị Ngọc Yến
Công ty TNHH RP 
Thiên Long-KS Silver 471 TRần Hưng Đạo, Sơn Trà 3945670 113/2015 20/4/2015 20/4/2018

894
DNTN Lan Phương-KS 
Lan Phương

25 Phan Châu Trinh, Hải 
Châu 3835001 114/2015 20/4/2015 20/4/2018

895 DNTN Phan Phi
Cẩm Tọai Tây, Hòa Phong, 
Hòa Vang 3840209 115/2015 20/4/2015 20/4/2018

896
Trương Văn Minh

Công ty TNHH TM Phú 
Minh Anh-Cà phê Villa 19 Chu Văn An, Hải Châu

0905535455
116/2015 22/4/2015 22/4/2018

897
Lê T Ngọc Hiền

Công ty TNHH 
TM&DV đào Lê Gia-
KS Thái Bình 49-51 Xuân Diệu, Hải Châu

3873333
117/2015 27/4/2015 27/4/2018

898
Phạm Duy Khiêm

Phòng khám Đông y 
Đức Mậu Đường-
KDTPCN

19 Nguyễn Cảnh Chân, Liên 
Chiểu

2226480
118/2015 27/4/2015 27/4/2018

899
Nguyễn Tuấn Linh

Công ty TNHH MTV 
Hoàng Linh Lâm-KS 
Seanet 128 Hồ Nghinh, Sơn Trà

0936466089
119/2015 27/4/2015 27/4/2018

900 Nguyễn Thị Yến
DNTN Thành Yến-NH 
Thành Yến 2 75 Lê Tấn Trung, Sơn Trà 0905923556 120/2015 27/4/2015 27/4/2018

901
Nguyễn An Bình

Công ty TNHH TM DV 
Khanh Nguyễn-Cà phê 
Highlands Lô 10 B2,1 Lê Lợi, Hải Châu

0935670669
121/2015 27/4/2015 27/4/2018

902
Nguyễn An Bình

Công ty TNHH TM DV 
Khanh Nguyễn-Cà phê 
Highlands 168 Bạch Đằng, Hải Châu

0935670669
122/2015 27/4/2015 27/4/2018

903

Lê Thành Thủy Tiến

CN Công ty TNHH 
TM&DV Hợp Lợi Phát-
NH cà phê Sun Ocean

71-73-75 Nguyễn Tất Thành, 
Hải Châu

3538388

123/2015 27/4/2015 27/4/2018



904
Cho Gun Whan

Công ty TNHH Pacific 
Corp-NH Sơn Hào Hải 
Vị

Lô 8 Hoàng Sa ( VÕ Nguyên 
Giáp), Sơn Trà

0905737331
124/2015 27/4/2015 27/4/2018

905 Bùi Xuân Lan
Căn tin Trường PTTH 
Chuyên Lê Quý Đôn 01 Vũ Văn Dũng, Sơn Trà 0914158927 125/2015 27/4/2015 27/4/2018

906
Nguyễn T Thanh Bình

Công ty TNHH Đất 
Mộng CN Sơn Trà

DHC Marina Bến Du Thuyền 
& Câu lạc bộ Thể Thao dưới 
nước, Sơn trà

3843423
126/2015 27/4/2015 27/4/2018

907 Hà Ngọc Thống
Công ty TNHH Kiến 
Trúc & TM Á Châu

Lô 04 ĐS 10 KCN Hòa 
Khánh, Liên Chiểu 0919346787 127/2015 27/4/2015 27/4/2018

908 Phùng Thị Đào
Hộ kinh doanh Phùng 
THị Đào-CSSX ND

Sơn Phước, Hòa Ninh, Hòa 
Vang 3730321 128/2015 27/4/2015 27/4/2018

909
Ngô Văn Ngọc

CN Vận Tải Đường sắt 
Đà Nẵng-NH KS Faifo 200 A Hải PHòng, Hải Châu

3827185
129/2015 27/4/2015 27/4/2018

910
Trâần Thị Thiên Hương

Căn tin trường PTTH 
Thanh Khê

KDC TLĐ Hòa Minh (đường 
Kinh Dương Vương), Liên 
Chiểu

01266681599
130/2015 27/4/2015 27/4/2018

911
Lê Thị Nay

Công ty TNHH MTV 
Tùng Lộc-Khách sạn 
Bloom 204 đường 3/2, Hải Châu

3899133
131/2015 27/4/2015 27/4/2018

912
Trâần Hưng Quang

Công ty TNHH MTV 
Trần Hưng Quang-KS 
Academy 305 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà

3957969
133/2015 27/4/2015 27/4/2018

913
Đỗ THị Yến

CN Công ty TNHH 
Thủy Thiên Thanh tại 
ĐN Lô 01 đường 2/9, Hải Châu

3958009
134/2015 27/4/2015 27/4/2018

914 Hồ Văn Bình
Công ty TNHH MTV 
Bến Bờ-Quán Bến Bờ

09 đường Mỹ An 9, Ngũ 
Hành Sơn 0984665599 135/2015 3/5/2015 3/5/2018

915
Hà Thị Hải Vân

CN Công ty TNHH Lữ 
Hành&DL Châu Á-
Khách sạn Nguyễn

Lô 38-39 Lê Lộ, Ngũ Hành 
Sơn

0904851888
136/2015 3/5/2015 3/5/2018

916 Park Taehuyn
Công ty TNHH TM DV 
Trinh Võ

27 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu 0935394403 137/2015 3/5/2015 3/5/2018

917

Đoàn Đức Xương

Công ty TNHH 
TM&DV Đoàn Đức 
Xương-Nhà hàng Ngọc 
Anh 30 Trần Phú, Hải Châu

3823838

138/2015 3/5/2015 3/5/2018

918
Trâần Anh Hoàng

Công ty TNHH MTV 
Trần Hoàng Gia-Khách 
sạn Hương Bình 8 Lê Đình Lý, Hải Châu

3656779
139/2015 3/5/2015 3/5/2018

919

Hoàng Văn Ngọc

Công ty TNHH MTV 
Ước mơ & Huy Vọng-
NH Hàn quốc Lạc Viên

Lô 06 B,2,3 Triệu Việt 
Vương, Sơn Trà

3938383

140/2015 11/5/2014 11/5/2017

920 Nguyễn Thị Hạnh
Công ty TNHH Vinh 
Hạnh-CSSX NUDC

368/32 Ngũ Hành Sơn, Ngũ 
Hành Sơn 3950789 141/2015 11/5/2014 11/5/2017



921

Phạm Nhất Nữ Như Hoa

Công ty TNHH Đồng 
Vĩnh Thịnh-Quán ăn cà 
phê Tàu Rồng Sông Hàn

Tàu Rồng Sông Hàn, Đường 
2/9, Hải Châu

3752180

142/2015 11/5/2014 11/5/2017

922
Ngô Thị Bích Vân

Công ty TNHH MTV 
Hoàng Kim Dao-NH 
KS Thái Bình Dương

92 Phan Châu Trinh, Hải 
Châu

3868999
143/2015 11/5/2014 11/5/2017

923
Nguyễn Thị Trinh

Công ty TNHH Nam 
Mỹ-Khách sạn Cổng 
Vàng 1 69 Lê HỒng Phong, Hải Châu

3897746
144/2015 11/5/2014 11/5/2017

924
Lê Bá Huy

Công ty TNHH 
TM&DV Lắp Máy 
Miền Nam

DĐS 10, KCN Hòa Khánh, 
Liên Chiểu

3731211
145/2015 11/5/2014 11/5/2017

925 Lê Xuân Tùng
Trung tâm TM&DV 
Hàng Không Đà Nẵng

Cảng hàng không quốc tế Đà 
Nẵng 3513397 146/2015 11/5/2014 11/5/2017

926
Võ Quang Bảo

Công ty TNHH TM DV 
Hoa Mai-BATT tại Cty 
điện tử Foster ĐS 1 KCN Hòa Cầm, Cẩm Lệ

0986360364
147/2015 11/5/2014 11/5/2017

927

Phan T Kim Anh

Công ty TNHH Phát 
Triển Trùng Dương-KS 
Trùng Dương (CHAU) 170 Hồ Nghinh, Sơn Trà

0905223677

148/2015 11/5/2014 11/5/2017

928
Trần T Mỹ Hương

Công ty TNHH MTV 
Quán Nhậu Sài Gòn-
Quán nhậu Sài Gòn

Lô 45,46,47 F12 Hồ Tùng 
Mậu, Liên Chiểu

3741416
150/2015 11/5/2014 11/5/2017

929 Ngô Hoàng Hải
Công ty TNHH Lục Gia 
Phú-CSSX NUDC 88 Thanh Vinh 4, Liên Chiểu 3731538 151/2015 11/5/2014 11/5/2017

930
Nguyễn Văn Sáu

Công ty TNHH Linh 
Sơn-KS Linh Sơn 
(CHAU) 22+24 Hà Chương, Sơn Trà

3939868
152/2015 11/5/2014 11/5/2017

931

Lê Hoàng Thị Thu Thảo

Công ty TNHH TM DV 
An bÌnh Cường-KS Sea 
Garden (CHAU)

Lô 29-33 Lê Văn Quý, Sơn 
Trà

3568888

153/2015 11/5/2014 11/5/2017

932
Lê T Thu Thanh

Công ty TNHH MTV 
Thanh Thành An-KS 
TTA

Tổ 69 Mỹ An (Võ Nguyên 
Giáp), Ngũ Hành Sơn

3956958
155/2015 11/5/2014 11/5/2017

933

Trâần Lương Khánh

Công ty TNHH MTV 
Lương Khánh Phong-
KS Thành Tiến (CHAU) 38 Hoàng Diệu, Hải Châu

3816969

156/2015 11/5/2014 11/5/2017

934

Vũ Ngọc Tuấn

Công ty TNHH MTV 
DV Ăn Uống Ngọc 
Tuấn Anh-NH Cơm 
Niêu Giỏ Cua Đồng

48 Nguyễn Tri Phương, 
Thanh Khê

3646767

158/2015 11/5/2014 11/5/2017

935 Đỗ Thị Diểm Phương
Công ty TNHH MTV 
Ni Anh

130 Nguyễn Công Hoan, 
Cẩm Lệ 0942105827 159/2015 18/5/2015 18/5/2018

936
Nguyễn Thị Yến Ly

Công ty TNHH Gió 
Đồng-Nhà hàng Gió 
Đồng

An Ngãi Tây, Hòa Sơn, Hòa 
Vang

0934888092
160/2015 18/5/2015 18/5/2018



937 Phạm Viết Đồng
Công ty TNHH MTV 
Em Phạm K35/56 Trưng Nhị, Hải Châu 3618887 161/2015 18/5/2015 18/5/2018

938
Phạm Việt Cường

Công ty TNHH 
TM&DV Sea Pheonix - 
Ks Sea Pheonix

115 Hồ Xuân Hương, Ngũ 
Hành Sơn

3525999
162/2015 18/5/2015 18/5/2018

939

Nguyễn Niệm

Công ty TNHH TM DV 
Niệm Phước Thành-KS 
Blue Sky (CHAU) 26 Đống Đa, Hải Châu

6251877

163/2015 18/5/2015 18/5/2018

940

Hoàng Thượng Lâm

CN Công ty TNHH DV 
TM Trường Sơn Tùng-
KS Trường Sơn Tùng 5 256 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà

3939555

164/2015 18/5/2015 18/5/2018

941
Lâm T Mỹ Hạnh

Công ty TNHH Lâm 
Mỹ Hạnh-KS Mỹ Hạnh 12 Lâm Hoành, Sơn Trà

3933335
165/2015 18/5/2015 18/5/2018

942 Ngô Diệu Hoài
Hộ Kinh Doanh Ngô 
Diệu Hoài

K138/40 Hoàng Văn Thái, 
Liên Chiểu 0935085878 166/2015 18/5/2015 18/5/2018

943

Phan Văn Hiếu

Công ty CP Xây Dựng 
Bắc Nam 79-NH Cà 
phê Bar Memory lounge 07 Bạch Đằng, Hải Châu

3565744

167/2015 18/5/2015 18/5/2018

944
Châu Quang Anh

Coong ty TNHH An 
Thạnh-BATT Cty Hợp 
Hữu Nhật Việt

ĐS 7 KCN Hòa Khánh, Liên 
Chiểu

3731761
168/2015 18/5/2015 18/5/2018

945 Phạm T Bích Trâm
Công ty TNHH Ngọc 
Vũ 107 B Phan Thanh, Hải Châu 3818198 169/2015 18/5/2015 18/5/2018

946
Phan Văn Bảy

Công ty TNHH TM DV 
Bảy Quế-Quán Gà Quê 181 Hồ Nghinh, Sơn Trà

3936688
170/2015 25/5/2015 25/5/2018

947 Vương Thị Vinh
DNTN Bam Bi Nô - 
Nhà hàng Bambino

122/11 Quang Trung, Hải 
Châu 3896386 171/2015 25/5/2015 25/5/2018

948
Lê Viết Chín

DNTN Phú Lợi CN Đà 
Nẵng-NH khách sạn Nữ 
Hoàng

41 Nguyễn Hữu Thọ, Hải 
Châu

3655555
172/2015 25/5/2015 25/5/2018

949
Nguyễn Thị Hòa Hiệp

Công ty TNHH Công 
Nghệ Xử Lý Nước 
Quang Trí 52 Hàn Thuyên, Hải Châu

3618530
173/2015 25/5/2015 25/5/2018

950
Trâần T Ánh Loan

Công ty TNHH MTV 
Ngô Trần Gia-KDTPCN 28 Duy Tân, Hải Châu

6537689
174/2015 25/5/2015 25/5/2018

951 Đặng Thị Kiều Thu
Công ty CP XD 
DV&TM Hyno

Tổ 16 Khuê Mỹ, Ngũ Hành 
Sơn 0903579915 176/2015 25/5/2015 25/5/2018

952 Nguyễn Thị Như Ý
Công ty TNHH TM DV 
Bánh Nha Trang 229 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ 0905999381 177/2015 25/5/2015 25/5/2018

953
Nguyễn Thị Diệp

Công ty TNHH MTV 
Quan Quan-KS Quán 
Quân (CHAU)

79 Nguyễn Hữu Thọ, Hải 
Châu

3614168
178/2015 1/6/2015 1/6/2018

954 Nguyễn Thị Thanh Tâm
Hộ Kinh Doanh Yến 
Tâm

03 Đường Phước Mỹ 1, Sơn 
Trà 0905016088 180/2015 1/6/2015 1/6/2018



955 Võ Huy Hải
Công ty TNHH Bom 
bia-Quán Bom bia

Lô 58-60 đường 30/4, Hải 
Châu 0935890780 181/2015 1/6/2015 1/6/2018

956
Nguyễn Tất Thắng

Công ty TNHH Tất 
Thắng Cn Đà Nẵng-NH 
KS jay grand 81 Hồ Nghinh, Sơn Trà

3942168
182/2015 1/6/2015 1/6/2018

957
Nguyễn Thị Thu Thùy

Công ty TNHH 
TM&DV Mỹ An-BATT 
tại Cty Cao Su

ĐS 7 KCN Liên Chiểu, Liên 
Chiểu

3941678
183/2015 1/6/2015 1/6/2018

958

Lê T Nam Phương

Công ty Cổ Phần Đầu 
Tư L.I.F.E-BATT tại 
trường chất lượng cao 
Sky Line 48 Nguyễn Du, Hải Châu

3787779

185/2015 8/6/2015 8/6/2018

959
Nguyễn Biên Thùy

Công ty TNHH MTV 
Diệp Minh Anh-KS Hà 
Nội Blue(CHAU)

Lô 16 Nguyễn Văn Thoại, 
Ngũ Hành Sơn

3959988
186/2015 8/6/2015 8/6/2018

960
Nguyễn Văn Dẫu

Công ty TNHH MTV 
XD DV Đất Đỏ Việt-
Quán Khải Hoàn 226-228 Trần Phú, Hải Châu

3616979
187/2015 8/6/2015 8/6/2018

961
Doãn Thị PHương Mai

Công ty TNHH MTV 
Khách sạn Mai Cường-
Khách sạn Mai Cường

Lô 20 khu B2.2 An Thượng 
1, Ngũ Hành Sơn

0914926261
188/2015 8/6/2015 8/6/2018

962 Trân thị Bích Liên
DNTN Phước Đông-
Quán Phước Đông

202-204 Hà Huy Tập, Thanh 
Khê 3721324 189/2015 8/6/2015 8/6/2018

963 Nguyễn Thị Hạnh
CSSX Trung Dương-
CSSX NUDC K79 Lê Hữu Trác, Sơn TRà 0932729658 190/2015 8/6/2015 8/6/2018

964
Nguyễn Hoàng Trung

Hộ kinh doanh Nguyễn 
Hoàng Trung-CSSX 
nước đá 243 Bắc sơn, Cẩm Lệ

2246737
191/2015 8/6/2015 8/6/2018

965
Phan Kim THế Vũ

Công ty TNHH TM 
Galactika-Nhà hàng 
Phương Anh

Khu đất A2-3 VÕ Nguyên 
Giáp, Sơn Trà

0905223050
192/2015 8/6/2015 8/6/2018

966 Lê T Thanh Thủy
DNTN Thủy Thành-NH 
Cà phe Vip Vườn

34 Nguyễn Hữu Thọ, Hải 
Châu 01663646 193/2015 8/6/2015 8/6/2018

967

DĐặng Ngọc Tú

Công ty TNHH TM,DV 
Đặng Gia Phúc-NH 
Khách sạn Jazz 68 VÕ Nguyên Giáp, Sơn Trà

3911996

194/2015 15/6/2015 15/6/2018

968 Nguyễn Minh Quý
Công ty CP Lê Vũ-
SACN 80 Tô Hiệu, Liên Chiểu 3764114 195/2015 15/6/2015 15/6/2018

969
Phan Thị Bạch Liên

Công ty TNHH MTV 
Zen Asie-Nhà hàng Le 
Rendez-Vous 20 Lý THường Kiệt, Hải Châu

0948990936
196/2015 15/6/2015 15/6/2018

970 Lê Thị Liễu
Công ty TNHH SX 
&DV TM Thi Tiến

DDS KCN Hòa Khánh, Liên 
Chiểu 0902445498 197/2015 15/6/2015 15/6/2018

971 Lê Thị Nữ
DNTN Đầm Sen-Quán 
Đầm Sen

Tổ 30 Hòa Khê (Hà Huy 
Tập), Thanh Khê 2680908 198/2015 15/6/2015 15/6/2018

972
Lê Thị Vân Anh

Công ty TNHH 
TM&DV Hàn Phố-Nhà 
Hàng Hàn Phố 325 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà

3996969
199/2015 15/6/2015 15/6/2018



973
Bùi Thị Hồng Vân

Công ty TNHH Trường 
Đạt-Khách sạn Star 42 Loseby, Sơn Trà

3984777
200/2015 15/6/2015 15/6/2018

974
Lê Anh Xuân

DNTN Gia Hồng-Nhà 
hàng Cơm Niêu Nhà Đỏ

176 Nguyễn Tri Phương, 
Thanh Khê

3990056
202/2015 15/6/2015 15/6/2018

975
Phan Quyết Tấn

Công ty TNHH MTV 
Phan Trường Khanh-KS 
Omega (CHAU) 07 Lý Văn Tố, Sơn Trà

3667001
203/2015 15/6/2015 15/6/2018

976
Bùi Khắc Thọ

Công ty TNHH MTV 
Trân Ngọc Tài-Quán Bê 
thui Sân Bay

284 Nguyễn Văn Linh, Hải 
Châu

0912205252
204/2015 15/6/2015 15/6/2018

977 Phạm Dũng
Công ty TNHH Bình 
Giang-NH 4U Palace

Lô 2+3 A7,3 KCV Bắc 
Tượng Đài, Hải Châu 3969999 205/2015 22/6/2015 22/6/2018

978
Lâm Xuân Bình

Công ty TNHH Lâm 
Tùng Bách-KS Song 
Tùng Villa (CHAU)

25 Nguyễn Cao Luyện, Sơn 
Trà

3937959
206/2015 22/6/2015 22/6/2018

979
Trần Văn Lợi

Công ty TNHH 
TM&DV Tuyền Như 
Cát-NH Hồ Xanh 83 Tản Đà, Thanh Khê

6298139
207/2015 22/6/2015 22/6/2018

980
Porrchai Thuratum

CN Công ty Liên Doanh 
TNHH KFC VN tại ĐN

104 Nguyễn Văn Linh, Hải 
Châu

3890668
208/2015 22/6/2015 22/6/2018

981 Dương Hồ Trung
Công ty TNHH Array 
Design-NH Lam Viên

45 Chế Lam Viên, Ngũ Hành 
Sơn 3959171 209/2015 22/6/2015 22/6/2018

982 Trần Thị Thu Thủy
Công ty TNHH Ẩm 
Thực Trần-NH Trần 4 Lê Duẩn, Hải Châu 3752779 210/2015 22/6/2015 22/6/2018

983
Dương Thị Xuân

Công ty TNHH MTV 
Tam Quang

Lô 48-D19-KDC An Hòa(34 
Nguyễn Văn Bổng), Cẩm Lệ

0905998116
211/2015 22/6/2015 22/6/2018

984 Lê Văn Thái
Công ty TNHH SXTM 
Hải Phương

Lô 31,B2,3 Tuy Lý Vương, 
NGũ Hành Sơn 0905164445 212/2015 22/6/2015 22/6/2018

985

Lê Ngọc Thịnh

CN Công ty TNHH 
Thanh Thành Hưng-KS 
Bảo Quyên(CHAU) 435 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà

3945537

214/2015 29/6/2015 29/6/2018

986
Bảo Thắng

CN Công ty TNHH 
Khởi Phát-Khách sạn 
Blossom (NH)

Lô A1+A2 Khu Biệt Thự 
ĐẢo Xanh, Hải Châu

3623238
215/2015 29/6/2015 29/6/2018

987
Nguyễn Xuân Cả

Công ty TNHH 
TM&DV Trường Hiếu-
Khách sạn Gold 3 27 Võ Văn Kiệt, Sơn Trà

3933999
216/2015 29/6/2015 29/6/2018

988
Ninh A Nuôi

Công ty TNHH Nhựa 
ABC-SX bao bì ny long 
các Loại

DĐS 6 KCN Hòa Khánh, 
Liên Chiểu

3739650
217/2015 29/6/2015 29/6/2018

989

Lê Bá Hợp

Công ty TNHH 
TM&DV Miền Nam 
Sam Di - Nhà hàng Sam 
Di

290-296 Phan Chu Trinh, Hải 
Châu

3586223

218/2015 29/6/2015 29/6/2018



990
Nguyễn Thị Lam

Công ty TNHH Thảo 
Anh Nguyên-KS Thảo 
Nguyên

K23 (141) Trần Hưng Đạo, 
Sơn TRà

3938838
219/2015 29/6/2015 29/6/2018

991
Nguyễn Đăbg Toàn

Công ty TNHH Hưng 
Khang Phát-Quán Việt 
Lào

Lô 14-15 Bình Minh 1, Hải 
Châu

0913415541
220/2015 29/6/2015 29/6/2018

992 Trần Thị Thanh Trà
DNTN Lệ Nim - Nhà 
hàng cà phê Phố Xưa 2 111 đường 3/2, Hải Châu 0935432879 221/2015 29/6/2015 29/6/2018

993 Trần Thị Thanh Trà
DNTN Lệ Nim - Nhà 
hàng cà phê Phố Xưa 1

17 Phan Đình Phùng, Hải 
Châu 0935432879 222/2015 29/6/2015 29/6/2018

994 Trần Thị Thanh Trà
DNTN Lệ Nim - Nhà 
hàng cà phê Phố Xưa 3 306 Thăng Long, Hải Châu 0935432879 223/2015 29/6/2015 29/6/2018

995

Lê Phan Hồng Điệp

Công ty Cổ phần VN 
Food-Căn tin bệnh viện 
Hoàn Mỹ Đà Nẵng

161 Nguyễn Văn Linh, Thanh 
Khê

0913905079

224/2015 29/6/2015 29/6/2018

996
Văn Thị Thúy Phượng

Công ty TNHH Hương 
Duy-Khách sạn Hương 
Duy

Lô 49 Hoàng Đức Lương, 
Sơn Trà

3937328
225/2015 29/6/2015 29/6/2018

997 Nguyễn Văn An
DNTN Khách sạn Ý 
Vân-KS Ý Vân 297 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà 3936155 226/2015 29/6/2015 29/6/2018

998 Nguyễn Thị Hải
Coông ty TNHH Thủy 
Liên 129/2 Hải Phòng, Hải Châu 2477510 227/2015 6/7/2015 6/7/2018

999 Phan Thị Nhung
Hộ kinh cá thể Phạm 
Thị Nhung

586/35 Ông Ích Khiêm, Hải 
Châu 0913477048 228/2015 6/7/2015 6/7/2018

1000

Thân Thị Mỹ Sương

Công ty TNHH MTV 
Mạnh Huy Phát-Cửa 
hàng ăn uống khách sạn 
Cherie 155 Trần Phú, Hải Châu

3892807

229/2015 6/7/2015 6/7/2018

1001 Võ Thị Ánh Trâm
Hộ kinh doanh Võ Thị 
Ánh Trâm-KDTPCN 35 Thái Phiên, Hải Châu 0935016671 230/2015 6/7/2015 6/7/2018

1002
Cao Xuân Tây

Hộ kinh doanh Cao 
Xuân Tây-CSSX 
NUDC Quyna

Lô số 32 B2-22 đường Trịnh 
Lỗi, Ngũ Hành Sơn

0935524365
231/2015 6/7/2015 6/7/2018

1003
Nguyễn Thị Phương Dung

CN Công ty CP Du 
Lịch Việt Nam Vitours-
Khách sạn Luxury ĐN 205 Trần Phú, Hải Châu

3743777
232/2015 6/7/2015 6/7/2018

1004
Trần Văn Hòa

Hộ kinh doanh Trần 
Văn Hòa-CSSX NUDC 
Ngũ Hành Sơn

Tổ 14 Thôn Sơn Thủy, Ngũ 
Hành Sơn

0914309308
233/2015 6/7/2015 6/7/2018

1005

Trương Thiện TRí

Công ty CP du lịch Bến 
Thành Non Nước-Khu 
nghỉ mát Sandy Beach 
Resort

255 Huyền Trân Công Chúa, 
Ngũ Hành Sơn

3961777

234/2015 6/7/2015 6/7/2018

1006

Đào Anh Tuấn

CN Công ty TNHH 
MTV Vận tải đường sát 
Sài gòn-Đoàn tiếp viên 
Đường Sắt Phương Nam 200A Hải Phòng, Thanh Khê

0905428823

238/2015 13/7/2015 13/7/2018



1007

Phùng Văn Thuận

Công ty CP Bảo 
Nguyên Food-Quầy Ẩm 
thực công viên Biển 
Đông

Đường Võ Nguyên Giáp, Sơn 
Trà

3956788('09129296
05)

235/2015 6/7/2015 6/7/2018

1008
Phùng Văn Thuận

Công ty CP Bảo 
Nguyên Food-Quầy Ẩm 
thực BNF

Đường Võ Nguyên Giáp, Sơn 
Trà

3956788('09129296
05) 236/2015 6/7/2015 6/7/2018

1009
Phùng Văn Thuận

Công ty CP Bảo 
Nguyên Food-Cửa hàng 
Paparoti

101 Nguyễn Văn Thoại, Sơn 
Trà

3956788('09129296
05) 237/2015 6/7/2015 6/7/2018

1010

Lê Minh Dũng

Công ty TNHH 
XD&DV Lê Minh Gia-
Nhà hàng tiệc cưới 
Phúc Đại Hỷ 338-342 đường 2/9, Hải Châu

3501677

239/2015 20/7/2015 20/7/2018

1011
Nguyễn Thị Ngọc Lan

Công ty CP Địa Cầu-
CN Khu du lịch Sinh 
thái biển Bãi Bắc

Khu du lịch sinh thái biển Bãi 
Bắc, Sơn Trà

3938888
240/2015 13/7/2015 13/7/2018

1012 Trần Thị Thu Thủy
Công ty TNHH MTV 
Ẩm Thực Trần 300 Hải Phòng, Thanh Khê 3752779 241/2015 13/7/2015 13/7/2018

1013 Lý Thị Năm
Công ty TNHH 
TM&DV Bạch Đằng

Lô C5 ĐS 4, KCN Hòa 
Khánh, Liên Chiểu 3824900 242/2015 13/7/2015 13/7/2018

1014
Lã Minh Hải

Công ty TNHH MTV 
Hưng Tân Phát-KS 
Romance CHAU 126 Lý Tự Trọng, Hải Châu

3822352
243/2015 13/7/2015 13/7/2018

1015

Võ Anh Sơn

Công ty TNHH Xây 
Dựng Thương mại số 1-
Ks Quang NHật CHAU

Lô 125 Hoàng Kế Viêm, 
NGũ Hành Sơn

0935254148

244/2015 13/7/2015 13/7/2018

1016
Phạm Văn Phong

Công ty TNHH MTV 
TM ĐT&XD Sao 
Trung-KS Carnation 100 đường 3/2, Hải Châu

3899868
245/2015 13/7/2015 13/7/2018

1017 Bồ NGọc Phương Anh
Công ty TNHH Aka 
Taiyo-Quán Aka Taiyo 54 Nguyễn Du, Hải Châu 0997888339 246/2015 13/7/2015 13/7/2018

1018
Lê Quang Lộc

Công ty TNHH MTV 
TM&DV Huyền Phú 
Lộc-Quán Lẫu Huyền Tổ 27 Mân Thái, Sơn Trà

0935330800
247/2015 13/7/2015 13/7/2018

1019 Nguyễn Thị Túy
Hộ kinh doanh Nguyễn 
Thị Túy 130 Dương Vân Nga, Sơn Trà 0986179587 248/2015 13/7/2015 13/7/2018

1020
Nguyễn Văn Trái

Công ty CP TM&DV 
Biển Đà Thành-Quán 
Dana Sea

Lô A3-A4 Võ Nguyên Giáp, 
Sơn Trà

0935700846
249/2015 13/7/2015 13/7/2018

1021
Trần Đình Phi

Công ty TNHH MTV 
Ngọc Minh Tuấn-SACN 75 Trừ Văn Thố, Cẩm Lệ

3676400
250/2015 13/7/2015 13/7/2018

1022
Đặng Quốc Việt

Công ty TNHH MTV 
DV&DL Kim Vi-Nhà 
hàng Lẫu Đà Nẵng 172 Phạm Văn Đồng, Sơn Trà

3522009
251/2015 13/7/2015 13/7/2018

1023
Mai Thị Như Hoa

Công ty TNHH MTV 
Cá Tầm Măng Đen-Nhà 
hàng Cá Tầm 184 Thăng Long, Hải Châu

6525886
252/2015 13/7/2015 13/7/2018



1024
Huỳnh Châu

CN Công ty TNHH 
MTV Mạnh Cường tại 
Đà Nẵng 66 Hà Bổng, Sơn Trà

3848727
253/2015 13/7/2015 13/7/2018

1025

Trịnh Bằng Có

Công ty CP DU lịch 
Phương Đông Việt-TT 
Hội Nghị & Tiệc Cưới 
Diamond Palace

Lô 02 A4,3 đường Cầu Trần 
Thị Lý, Hải Châu

3821266

254/2015 13/7/2015 13/7/2018

1026
Lâm Tuấn

Công ty CP Kim Đô-
NHà hàng King's-
Queen's Palace

Lô 1A-2A 12,2 đường 2/9, 
Hải Châu

3621888
255/2015 20/7/2015 20/7/2018

1027

Trương Thanh Hiền

Coong ty TNHH MTV 
TMDV Hoài Sang-
Khách sạn Hoài Sang

Lô B33 Phạm Văn Đồng, Sơn 
Trà

3936939

257/2015 20/7/2015 20/7/2018

1028
Trần Thị Thanh Hà

Công ty TNHH Nam 
Giang-Nhà hàng tiệc 
cưới Nam Giang

374 Nguyễn Lương Bằng, 
Liên Chiểu

3842547
258/2015 20/7/2015 20/7/2018

1029

Nguyễn Mạnh Trung

Công ty TNHH Sao 
Việt Non Nước-Khu 
Nghỉ Dưỡng Melia Đà 
Nẵng

Tổ 39 Hòa Hải, Ngũ Hành 
Sơn

3929888

259/2015 20/7/2015 20/7/2018

1030
Lê Văn Long

Công ty TNHH MTV 
Suất ăn Công nghiệp 
Anh Quân

Lô 78 khu B4 KDC Nam 
Phan Bá Phiến, Sơn Trà

3922344
260/2015 20/7/2015 20/7/2018

1031

Nguyễn Thị Hồng

Công ty TNHH TMDV 
DL Bảo Hằng NGân-
Khách sạn night sky 65 Xuân Diệu, Hải Châu

3899965

261/2015 20/7/2015 20/7/2018

1032
Nguyễn Thị Thanh Hiền

Công ty TNHH MTV 
Nguyễn Hiền Anh-Quán 
Nguyễn

69 Hồ Huân Nghiệp, Ngũ 
Hành Sơn

01265542549
262/2015 27/7/2015 27/7/2018

1033
Ngô Chí Công

CN Công ty CP xây 
dựng Diện Việt Nam-
NH KS Xanh Đà Nẵng

64 Hoàng Văn Thái, Liên 
Chiểu

3842055
263/2015 27/7/2015 27/7/2018

1034
Trần Thanh HÙng

Công ty TNHH MTV 
Hùng Mập-Quán Hùng 
Mập

Lô 21,22 B4,3 Võ Nguyên 
Giáp, Sơn Trà

0905979235
264/2015 27/7/2015 27/7/2018

1035
Võ Công Định

Công ty TNHH MTV 
Võ Bạch Dương-Quán 
Mục Đồng

Lô B22-09, B22-10, B22-11 
Nguyễn Văn Linh, HC

0906454248
265/2015 3/8/2015 3/8/2018

1036 Hồ Anh Thứ Công ty CP 28 Đà Nẵng 67 Duy Tân, Hải Châu 3618595 266/2015 3/8/2015 3/8/2018

1037
TRần Công Tứ

Công ty TNHH MTV 
Tâm Ánh Phát-Quán ăn 
Đại Dương

KDC An Cư 4, Phước Mỹ, 
Sơn TRà

0903591232
267/2015 3/8/2015 3/8/2018

1038
Huỳnh Phước Nin

Hộ kinh doanh Huỳnh 
Phước Min-CSSX 
NUDC

Tổ 22 Đông Trà, đường Trần 
Đại Nghĩa, NHS

0905439381
268/2015 3/8/2015 3/8/2018



1039
Phạm Mạnh Toàn

Công ty TNHH mtv 
HILIN-khách sạn Angel 187-189 Hồ Nghinh, Sơn TRà

3941000
269/2015 3/8/2015 3/8/2018

1040 Huỳnh Bá Tuấn
Công ty CP Đại Vạn 
Tín-CSSX NUDC

33 Nguyễn Tri Phương, 
Thanh Khê 905999949 270/2015 10/8/2015 10/8/2018

1041
Nguyễn Quang Minh

Công ty CP Đầu Tư 
Vinadco-Quán cà phê 
góc phố Hoàng Diệu 185 Hoàng Diệu, Hải Châu

3898899
271/2015 3/8/2015 3/8/2018

1042
Nguyễn Quang Minh

Công ty CP Đầu Tư 
Vinadco-Quán cà phê 
góc phố 38

38 Nguyễn Hữu Thọ, Hải 
Châu

3898899
272/2015 3/8/2015 3/8/2018

1043
Nguyễn Quang Minh

Công ty CP Đầu Tư 
Vinadco-Quán cà phê 
góc phố 38

Lô 08-C13,2 đường Yên Thế, 
Cẩm Lệ

3898899
273/2015 3/8/2015 3/8/2018

1044
Trịnh Thị Thu NGân

Công ty TNHH DV TM 
MTV Linh NGọc Mai-
Quán Bé Mai Tổ 10 Hà Chương, Sơn Trà

01234563893
274/2015 3/8/2015 3/8/2018

1045 Phạm Thọ
DNTN Phú Thọ-Khách 
sạn Vinapha

19 Phạm Hồng Thái, Hải 
Châu 3812767 275/2015 3/8/2015 3/8/2018

1046
Hồ Vinh

Công ty TNHH TM 
Dược Phẩm Vi Kim 
Long

17 Lê Văn Hưu, Ngũ Hành 
Sơn

3958975
276/2015 3/8/2015 3/8/2018

1047 Nguyễn Thị Xí
Hộ kinh doanh Nguyễn 
Thị Xí-CSSX ND 345 Trường Sơn, Cẩm Lệ 3672088 277/2015 10/8/2015 10/8/2018

1048
Nguyễn Thảo uyên

Công ty CP Ngôi Sao 
Châu Á-Quán Heaven 
Pub

46B Võ Nguyên Giáp, Ngũ 
Hành Sơn

3863128
278/2015 3/8/2015 3/8/2018

1049
Phạm Thị Ngân

Công ty TNHH MTV 
Đức Phú Gia-Khách sạn 
CiCilia

Số 23 khu TĐC phía Đông 
Xưởng 387, NGũ Hành Sơn

0916500057
279/2015 3/8/2015 3/8/2018

1050
Nguyễn Văn Thành

DNTN An Thịnh Lộc-
Khách sạn An Thịnh 
Lộc 57 Điện Biên Phủ, Thanh Khê

3659822
280/2015 10/8/2015 10/8/2018

1051 Phan Phú Hiền
Công ty TNHH Phước 
Thái-Quán Phước Thái 16-18 Hồ Nghinh, Sơn Trà 3848108 281/2015 10/8/2015 10/8/2018

1052

Văn Tiến Nuôi

Công ty TNHH 
TM&DV Dragon 
Travel Agency-Quán 
Azit 16 Phan Bội Châu, Hải Châu

0905101241

282/2015 10/8/2015 10/8/2018

1053 Nguyễn Thị Thu Thảo
Hộ kinh doanh Nguyễn 
Thị Thu Thảo 121 Nguyễn Quyền, Cẩm Lệ 0914744983 283/20115 17/8/2015 17/8/2018

1054
Ngô Đình Phát

Hộ kinh doanh nước 
uống đóng chai Green 
life Đường Lư Giang, Cẩm Lệ

3607525
284/2015 17/8/2015 17/8/2018

1055
Lê Thị Kim

Hộ kinh doanh Lê Thị 
Kim-Đại lý Thảo dược 
Thế Giới

198 Nguyễn Công Trứ, Sơn 
TRà

01222466369
285/2015 17/8/2015 17/8/2018

1056
Hồ Thị Kim Ly

Công ty TNHH 
TM&DV Thiên THượng 206 Hoàng Diệu, Hải Châu

0905040800
286/2015 17/8/2015 17/8/2018



1057 Nguyễn Văn Lacl
DNTN Bé Mặn-Quán 
Bé Mặn

Lô 11 đường VÕ Nguyên 
Giáp, Sơn Trà 0905207848 287/2015 17/8/2015 17/8/2018

1058

Trương MỸ Linh

Công ty TNHH MTV 
Hưng Linh Thành-
Khách sạn Sea Wonder

G55-56 Nguyễn Công Sáu, 
Sơn Trà

0902221489

288/2015 17/8/2015 17/8/2018

1059
Phạm Văn Văn

CN 2 Công ty TNHH 
CJ CGV Việt Nam tại 
Đà Nẵng

Tầng 4 TTTM Riverview 
Complex Đà Nẵng (Vincom)

3747666
289/2015 17/8/2015 17/8/2018

1060

Phạm Thành Sự

Công ty TNHH MTV 
TM,DV Thành Đạt 
Thịnh-Quán ăn NGhé 
quê dân dã 03 Lê Thanh Nghị, Hải Châu

3607525

290/2015 17/8/2015 17/8/2018

1061

Lê Xuân THơm

Công ty TNHH MTV 
NGọc Quang Đăng-Nhà 
hàng Cà Phê Bar Galina

254 VÕ Nguyên Giáp, Ngũ 
Hành Sơn

3944954

291/2015 17/8/2015 17/8/2018

1062 Nguyễn Hữu Hoãn
Hộ kinh doanh Nguyễn 
Hữu Hoãn

13 Sơn Thủy 3, Ngũ Hành 
Sơn 3951295 292/2015 17/8/2015 17/8/2018

1063

Nguyễn Thị Dung

Công ty TNHH Dung 
Hoàng Đại Phát-Khách 
sạn Gold Summer 227 Hồ Nghinh, Sơn Trà

0903449123

293/2015 24/8/2015 24/8/2018

1064
PHạm Thị Hoồng

CN Công ty CP Duy 
Bảo tại Đà Nẵng-Cà 
phê Shin's Garden

121 Hồ Xuân Hương, Ngũ 
Hành Sơn

6272475
294/2015 24/8/2015 24/8/2018

1065 Nguyễn Anh Thi Công ty TNHH Đạt Lộc
166 Nguyễn Hữu Thọ, Hải 
Châu. ĐN 3638112 295/2015 24/8/2015 24/8/2018

1066 Lê Ngọc Anh
Công ty TNHH Vũ Huy 
Hưng

33 Nguyễn Tri Phương, 
Thanh Khê 0903584969 296/2015 24/8/2015 24/8/2018

1067
Nguyễn Thị Thủy

Công ty TNHH MTV 
Nhân Méo-Quán Nhân 
Méo 138-140 đường 3/2, Hải Châu

0936752525
297/2015 24/8/2015 24/8/2018

1068
Phan Thị Thu Phượng

Công ty TNHH 
TM&DV TH Đông 
Quân 5B Quang, Trung, Hải Châu

0905056555
298/2015 24/8/2015 24/8/2018

1069
Nguyễn Thị Luyền

Công ty TNHH MTV 
Nam Lâm-Khách sạn 
Nam Lâm

145 Nguyễn Văn Linh, Hải 
Châu

0913424528
300/2015 24/8/2015 24/8/2018

1070 Trần Thị NHì
Trung tâm nuôi dạy trẻ 
mồ côi-Chữ Thập Đỏ

Kiệt 291 Lê Văn Hiến, Ngũ 
Hành Sơn 3836845 301/2015 24/8/2015 24/8/2018

1071 Đoàn Minh Châu
DNTN Chu-Khách sạn 
Chu

Số 02-04-06 đường An 
Thượng, Ngũ Hành Sơn 3955123 302/2015 24/8/2015 24/8/2018

1072 Đặng Sáng
Hộ kinh doanh Đặng 
Sáng 14 Mai Am, Hải Châu 0914132194 303/2015 31/8/2015 31/8/2018

1073
Phạm Công Thưởng

Công ty TNHH Công 
thương-Khách sạn Công 
Thương 1038 Ngô QuyỀN, Sơn Trà

3944399
304/2015 31/8/2015 31/8/2018

1074 Phùng Thị Diệu
Hộ kinh doanh Phùng 
Thị Diệu-NĐ Diễm My 100 Bình Kỳ, Ngũ Hành Sơn 0906544962 305/2015 31/8/2015 31/8/2018



1075 Nguyễn Lê Vũ Duy
Công ty TNHH Panviet 
Akimoto

122 Phạm Cự Lượng, Sơn 
TRà 6516688 306/2015 31/8/2015 31/8/2018

1076
Phạm Thị Thanh Hương

Công ty TNHH Anh 
Khoa Lê-Cà phê Allen

Lô 16 B2-1 khu TĐC A3 Cổ 
viện Chàm (Bình Minh 3), 
Hải Châu

3551799
307/2015 31/8/2015 31/8/2018

1077
TRịnh Phương Anh

Công ty TNHH MTV 
Archer-Khách sạn 
Archer 8 Phước Trường 8, Sơn Trà

0913418292
308/2015 31/8/2015 31/8/2018

1078 Nguyễn Toại HKDCT Nguyễn Toại
Thôn Cồn Mong, Hòa Phước, 
Hòa Vang 0905856457 309/2015 31/8/2015 31/8/2018

1079
Mai Thị Mỹ Dung

Công ty TNHH MTV 
Mai Phương Dung-
Khách sạn Golden Star

Lô 30-B2,12 Phan Liêm, Ngũ 
Hành Sơn

0916195315
310/2015 7/9/2015 7/9/2018

1080
rReeves Matthew

Công ty TNHH Con Cá 
Mập-Nhà hàng Con cá 
mập 439 TRần Hưng Đạo, Sơn Trà

3945707
311/2015 7/9/2015 7/9/2018

1081
Phạm Thị Bích Thảo

Công ty TNHH Khoa 
Anh Đức-Nhà hàng 
Man Thiên

31 Nguyễn Tất THành, Hải 
Châu

0984927482
312/2015 7/9/2015 7/9/2018

1082
Phạm Thị Bích Thảo

Công ty TNHH Khoa 
Anh Đức-Nhà hàng 
Mạn Hồ 1

Lô 18 An THượng 4, Ngũ 
Hành Sơn 313/2015 7/9/2015 7/9/2018

1083
Phạm Thị Bích Thảo

Công ty TNHH Khoa 
Anh Đức-Nhà hàng 
Mạn Hồ 2

4 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu 314/2015 7/9/2015 7/9/2018

1084 Thái Thống
Công ty TNHH TM,DV 
Nhất Việt Yến 158 Quang Trung, Hải Châu 0903751259 315/2015 7/9/2015 7/9/2018

1085 Trần Văn Thu
Công ty TNHH MTV 
Hóa Nhự Đà Nẵng

DĐS 7 KCN Hòa Khánh, 
Liên Chiểu 3736848 316/2015 7/9/2015 7/9/2018

1086 Đỗ Văn Oai
Công ty TNHH MTV 
Đỗ Quốc Oai 90 Hồ Biểu Chánh, Hải Châu 0905178444 317/2015 7/9/2015 7/9/2018

1087
VÕ Văn Sinh

CN Công ty CP Sữa 
Việt Nam-Nhà máy sữa 
Đà Nẵng

Lô Q  KCN Hòa KHánh, Liên 
Chiểu

6259777
318/2015 7/9/2015 7/9/2018

1088
Nguyễn Thị Thu Trang

CN thành phố Đà Nẵng-
Công ty CP Quốc tế 
Phong phú

Lô M ĐS 3 KCN Hòa 
KHánh, Liên Chiểu

3739881
319/2015 7/9/2015 7/9/2018

1089 Nguyễn Đức Thắng
Công ty TNHH 
Caracoli Đà Nẵng

L 4-2 TTTM Vincom Ngô 
Quyền, Sơn Trà 0934231118 320/2015 7/9/2015 7/9/2018

1090
Đỗ Trọng Nghĩa

CN Công ty TNHH Đức 
NHân-Nhà hàng 
Alfrescos Hoa Quỳnh

L4-06 tầng 4 TTTM Vincom 
Ngô Quyền, Sơn Trà

3566866
321/2015 7/9/2015 7/9/2018

1091
Nguyễn Văn Hào

Công ty TNHH Đá Hải 
Tuyết-CSSX Đá Viên

Tổ 6A Trần Nhật Duật, Sơn 
TRà

0905255739
322/2015 14/9/2015 14/9/2018

1092
Hồ Thị Vân

Coông ty TNHH 
TM&DV DL KDHQ-
Khách sạn Avalon

Lô C2-21 Phạm Văn Đồng, 
Sơn Trà

3667009
323/2015 14/9/2015 14/9/2018

1093 Trần Văn Bé
Công ty TNHH Tây Hải-
Khách sạn Tây Hải

23-24 Tôn Thất Đạm, Thanh 
Khê 6256167 324/2015 14/9/2015 14/9/2018



1094 Hồ Thăng Tiến
Hộ kinh doanh Hồ 
Thăng Tiến 41 Bình Kỳ, Ngũ Hành Sơn 3960216 325/2015 14/9/2015 14/9/2018

1095

Lê Văn Phúc

CN Công ty TNHH 
TM&DV Phúc Nguyệt-
Khách sạn Lê House 
Boutique 85+87 Hà Bổng, Sơn Trà

3981828

326/2015 21/9/2015 21/9/2018

1096
Phan Thị Dung

Hộ kinh doanh Ngọc 
Hưng

Lô 201 Khu E KDC Nam 
Cầu Cẩm Lệ tổ 152 Hoà 
Xuân, Cẩm Lệ

01673001111
327/2015 21/9/2015 21/9/2018

1097
Kitamoto satoshi

Công ty TNHH TV ĐT 
Kitanimi-Nhà hàng 
Sushi-Bê 156 Bạch Đằng, Hải Châu

3987990
328/2015 21/9/2015 21/9/2018

1098
Nguyễn Thanh Phước

Công ty TNHH SX keo 
dán vải nhám Bá Lộc

DĐS 10 KCN Hoà Khánh, 
Liên Chiểu

3659191
329/2015 21/9/2015 21/9/2018

1099
Ngô Đức Thắng

Công ty TNHH ĐT&PT 
Năng Khiếu Khuê Việt

488 Nguyễn Tri Phương, Hải 
Châu

3617566
330/2015 21/9/2015 21/9/2018

1100 Lê Văn Liên
DNTN Bích Liên-Nhà 
hàng Bích Liên

Lô 121-122 Nguyễn Văn Cừ, 
Liên Chiểu 3845187 331/2015 21/9/2015 21/9/2018

1101
Nguyễn Thị Phương Lan

Công ty TNHH Đoồng 
Tiến-Bakery Nguyễn 
Văn Linh

209 Nguyễn Văn Linh, Thanh 
Khê

3621645
332/2015 21/9/2015 21/9/2018

1102 Nguyễn Thị Xuân
Công ty TNHH MTV 
Bảo Ngọc Yến 27 Lê Duẩn, Hải Châu 3840234 333/2015 21/9/2015 21/9/2018

1103 Võ Văn Trung
Công ty TNHH Big one-
Nhà hàng takumi 33 Chu Văn An, Hải Châu 3650768 334/2015 21/9/2015 21/9/2018

1104 Huỳnh Thị Ngọc Nga
Hộ kinh doanh Huỳnh 
Thị Nga 331/4 Hùng Vương, Hải Châu 3822194 336/2015 28/9/2015 28/9/2018

1105
Hộ kinh doanh Tài Lộc 
Phát Tổ 23A Thọ Quang, Sơn Trà 3911921 337/2015 28/9/2015 28/9/2018

1106
Lê Thành Thuỷ Tiên

Công ty TNHH Đông 
Nam Dược Bảo Linh-
Nhà thuốc Bảo Linh 140 Bạch Đằng, Hải Châu

3931988
338/2015 28/9/2015 28/9/2018

1107

Lê Thành Thuỷ Tiên

Công ty TNHH Đông 
Nam Dược Bảo Linh-
Nhà thuốc Diệp Tô 
Đường 120 Bạch Đằng, Hải Châu

3822828

339/2015 28/9/2015 28/9/2018

1108
Nguyễn Thị Thanh TRúc

Công ty CP Địa Cầu-
CN Khu Du lịch sinh 
thái Biển bãi bắc Sân Bay Quốc tế Đà Nẵng

3938888
340/2015 28/9/2015 28/9/2018

1109
TRần Thanh Tuấn

Hộ kinh doanh Tuấn 
nước-Sản xuất nước đá 
cây 72 Lê Văn Thứ, Sơn Trà

0905178569
341/2015 10/05/2015 10/5/2018

1110
Nguyễn Thị Thanh Bình

Công ty TNHH Đất 
Mộng - Molly's Coffee 2

627 Tôn Đức Thắng, Liên 
Chiểu

3662.047
342/2015 10/05/2015 10/5/2018

1111
Nguyễn Thị Thanh Bình

Công ty TNHH Đất 
Mộng - Molly's Coffee 3

Lô B1.38 Chương Dương, 
Ngũ Hành Sơn

3662.047
343/2015 10/05/2015 10/5/2018



1112
CN Công ty CP Phúc 
Bảo An tại Đà Nẵng-
nhà hàng Luna Pub 09A Trần Phú, Hải Châu

3898939
344/2015 10/05/2015 10/5/2018

1113 Nguyễn Tiến Dũng
Công ty CP Dược phẩm 
Hoàng Phúc

171-173 Ông Ích Khiêm, Hải 
Châu 3829961 345/2015 10/05/2015 10/5/2018

1114
Công ty TNHH Bánh 
Sự Sống Số 04 Đống Đa, Hải Châu 3743173 346/2015 10/05/2015 10/5/2018

1115 Văn Thị Thuỷ Tiên
DNTN Hùng Tiên-
Quán Cà phê Vi Lan 79 Lê Hồng Phong, Hải Châu 0903555592 347/2015 10/05/2015 10/5/2018

1116

Nguyễn Minh Hải

CN Công ty TNHH 
Rokusyou Việt Nam tại 
Đà Nẵng-Sakura cà phê 36 đường 2/9, Hải Châu

3525511

348/2015 10/12/2015 10/12/2018

1117 Trần Thị Thuý Diễm
DNTN Mỹ KaKa - Nhà 
hàng kaka

219 Nguyễn Tất Thành, Hải 
Châu 3539059 349/2015 10/12/2015 10/12/2018

1118

Lương Xuân Luyện

CN Công ty CP Cà phê 
Mê Trang - Cửa hàng 
bán & giới thiệu sản 
phẩm

Lô 01-07 TTTM Vincom Đà 
Nẵng, Sơn Trà

3934876

350/2015 10/12/2015 10/12/2018

1119

Lương Xuân Luyện

CN Công ty CP Cà phê 
Mê Trang - Cửa hàng 
bán & giới thiệu sản 
phẩm 05 Trần Quốc Toản, Hải Châu

3934876

351/2015 10/12/2015 10/12/2018

1120 Phùng Thị Lan
Công ty TNHH Thiên 
Cần 75 Lý Tự Trọng, Hải Châu 0901912278 352/2015 10/12/2015 10/12/2018

1121
Nguyễn Như Khang

Công ty TNHH Truyền 
Thông Nam Khang 

Tầng 3 số 109 Hoàng Sỹ 
Khải, Sơn Trà

3747577
353/2015 10/12/2015 10/12/2018

1122
Trần Xuân Hiển

Công ty TNHH TM DL 
Phúc Hà Thành-Nhà 
hàng Trần Xuân

Lô 07 Võ Nguyên Giáp, Sơn 
Trà

3943298
354/2015 10/12/2015 10/12/2018

1123
Nguyễn Thị Thu Hằng

Công ty TNHH MTV 
Anh Vũ Gia - Nhà hàng 
Làng Nghệ 119 Lê Lợi, Sơn Trà

3848868
355/2015 10/12/2015 10/12/2018

1124
Ngô Văn Dũng

Hộ kinh doanh NGô 
Văn Dũng - SX Nước 
đá viên

Thôn Quan Nam 1, Hoà Liên, 
Hoà Vang

0917211166
356/2015 10/12/2015 10/12/2018

1125
Nguyễn Thị Thu Ngân

Công ty TNHH MTV 
Phú Thiện Thảo - SX 
NUDC

05 Trần Phước Thành, Cẩm 
Lệ

2246601
357/2015 10/12/2015 10/12/2018

1126 Huỳnh Thanh Long
Công ty TNHH MTV 
Thảo Long-SXNDV

Lô 100C Nguyễn Hữu Thọ, 
Cẩm Lệ 0905609768 358/2015 19/10/2015 19/10/2018

1127 Phạm Bắc Bình
Công ty CP Bình Vinh - 
SXNUDC 01 Đào Sư Thích, Liên Chiểu 3730730 359/2015 19/10/2015 19/10/2018

1128
Lương Văn Long

Hợp tác xã dịch vụ Hậu 
Cần Nghề cá sao Đỏ Đà 
Nẵng

Tiểu khu 54 Bán Đảo Sơn 
Trà, Thọ Quang, Sơn Trà

0902236888
360/2015 19/10/2015 19/10/2018

1129
Lê Thị Phượng

Hộ kinh doanh nhân 
Hoàng ACB-CSSX 
NUDC ACB

Lô 25 B2.3 KDC An Nhơn 1, 
Sơn Trà

3931539
361/2015 26/10/2015 26/10/2018



1130 Phan Thị Nguyện
Căn tin Trường Đại học 
Sư Phạm

459 Tôn Đức Thắng, Liên 
Chiểu

3842953('09058244
37) 362/2015 26/10/2015 26/10/2018

1131
Căn tin Trường Cao 
Đẳng Thương Mại

45 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
Thanh Khê 3756403 363/2015 26/10/2015 26/10/2018

1132 Công ty TNHH Du lịch 
Hoàn Sơn Bình-Nhà 
hàng Khách sạn Avatar

Lô 120 An Thượng 2, Ngũ 
Hành Sơn

3939888

364/2015 26/10/2015 26/10/2018

1133
Tôn Nữ Tuyết Hồng

Trường Đại Học Bách 
khoa Đà Nẵng-Quán 
cơm Hồng Hạnh

Kiot 31, 60 Ngô Sỹ Liên, 
Liên Chiểu

01677992248
365/2015 26/10/2015 26/10/2018

1134 Đỗ Long
Công ty TNHH TM 
Café Long 123 Lê Lợi, Hải Châu 3825426 366/2015 11/02/2015 11/2/2018

1135
Trần Ngọc Hoà

DNTN TM DV Hương 
Vị Ý-Nhà hàng Mr 
Pizza 63 Trần Phú, Hải Châu

3840499
367/2015 11/02/2015 11/2/2018

1136 Lữ Minh Đức
Công ty TNHH Chăm 
Sóc sức khoẻ pháp

20 Phạm Nhữ Tăng, Thanh 
Khê 3727675 368/2015 11/02/2015 11/2/2018

1137 Võ Hoàng Anh
Hộ kinh doanh Trà Sữa 
Bum Ba

L4-11 TTTM Vincom Đà 
Nẵng, Sơn TRà 3981089 369/2015 11/02/2015 11/2/2018

1138
Chu Thị Oanh

Công ty TNHH Phan xi 
Păng-Khách sạn 
Fansipan

424 Võ Nguyên Giáp, Ngũ 
Hành Sơn

3913525
370/2015 11/02/2015 11/2/2018

1139 Lê Thị Thanh Bình
Hộ kinh doanh Lê Thị 
Thanh Bình

L4-07 TTTM Vincom Đà 
Nẵng, Sơn TRà 0903591973 371/2015 11/02/2015 11/2/2018

1140
Công ty TNHH TM-DV 
Tú Tuấn - Khách sạn 
Seventeen Saloon

Z72-Z77 Trần Hưng Đạo, 
Sơn Trà

0903017017
373/2015 11/09/2015 11/9/2018

1141 Lê Nguyên Bảo
Hộ kinh doanh Lê 
Nguyên Bảo 25 Đào Duy Từ, Thanh Khê 3751324 374/2015 11/09/2015 11/9/2018

1142 Trần Văn Kỳ
Công ty TNHH MTV 
Trần Kỳ-Quán Kỳ Em Lô 42 Hồ Nghinh, Sơn Trà 0905320695 375/2015 11/09/2015 11/9/2018

1143 Đàm Văn Đòn
DNTN Đàm Lê Tiên-
Khách sạn Đàm Tiên

Lô 14 Phạm Văn Đồng, Sơn 
Trà 0913418292 376/2015 11/09/2015 11/9/2018

1144
Lê Thị Nga

Công ty CP Đại Thành 
Anh-Trường Mầm non 
Bé Hạnh Phúc 02 Lê Thanh Nghị, Hải Châu

3624220
377/2015 11/09/2015 11/9/2018

1145

Trần Bảo Lâm

CN tại Đà Nẵng-Công 
ty TNHH Vinpearland-
Quầy Ẩm thực Yummy 
Land

L3-1 TTTM Vincom Đà 
Nẵng, Sơn Trà

3968899

378/2015 11/09/2015 11/9/2018

1146 Mai Thị Thanh Hiền
Hộ kinh doanh Ngọc 
Thái 571 Ngô Quyền, Sơn Trà 0914315679 379/2015 11/09/2015 11/9/2018

1147 Huỳnh Thanh Trà
Công ty TNHH MTV 
Đà Hưng Thịnh 115/2 Lê Đình Lý, Thanh Khê 0963364339 380/2015 11/09/2015 11/9/2018

1148
Đỗ Thị Yến

Công ty TNHH Thuỷ 
Thiên Thanh-Quán 
Draft Beer

Lô A15 Phạm Văn Đồng, Sơn 
Trà

3929379
381/2015 11/09/2015 11/9/2018

1149 Võ Thị Bích Hồng
Căn tin Trường PTTH 
Nguyễn Thượng Hiền

54 Thích Quảng Đức, Liên 
Chiểu 3767336 382/2015 11/09/2015 11/9/2018



1150 Trần Văn Dạ
Công ty CP Dạ Bến Bờ-
Quán Dạ Bến Bờ 8

206 Phan Đăng Lưu, Hải 
Châu 0935860052 383/2015 11/09/2015 11/9/2018

1151 Trần Văn Dạ
Công ty CP Dạ Bến Bờ-
Quán Dạ Bến Bờ 7

Khu Đầm Sen, Hà Huy Tập, 
Thanh Khê 0935860052 384/2015 11/09/2015 11/9/2018

1152

Nguyễn Hoàng Nam

Công ty CP Đầu 
tư&DV Nguyên Kha-
Quán Cafphe An's Café 
&deli

05 Hoàng Kế Viêm, Ngũ 
Hành Sơn

3956856

385/2015 16/11/2015 16/11/2018

1153

Nguyễn Ngọc Thuỳ

Công ty TNHH Hai 
Con Yến-Cửa hàng 
phân phối Yến sào 
Miền Trung 198 Lê Thanh Nghị, Hải Châu

0905003228

386/2015 16/11/2015 16/11/2018

1154 Đặng Minh Trường
Công ty CP Sân Gôn Bà 
Nà Suối Mơ An Sơn, Hoà Ninh, Hoà Vang

3791290(093564973
2 387/2015 17/11/2015 17/11/2018

1155
Nguyễn Thị Thuỵ Vũ

DNTN Hoàng Tấn 
Thịnh-Bánh tráng phơi 
Sương Hoàng Tín 152 Hoàng Diệu, Hải Châu

0905320030
388/2015 23/11/2015 23/11/2018

1156

Nguyễn Văn Charles

Công ty TNHH MTV 
Giáo dục Quốc tế 
Derhodes-Cà phê happy 
heart 09 Lý Tự Trọng, Hải Châu

3868805

389/2015 23/11/2015 23/11/2018

1157
Nguyễn Thị Thanh Hoà

Công ty TNHH Hữu 
Thanh-Vũ Trường New 
Phương Đông 20 Đống Đa, Hải Châu

3888805
390/2015 23/11/2015 23/11/2018

1158 Lê Thị Vân
DNTN Tư Hề-Quán Tư 
Hề

K408-H5/11 Hoàng Diệu, 
Hải Châu 0906559050 391/2015 23/11/2015 23/11/2018

1159

Phạm Thị Mỹ Na

Công ty TNHH 
TM&DV Na Bốn Mùa-
Quán Na Bốn Mùa

51R Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu

3889633

392/2015 23/11/2015 23/11/2018

1160

Lê Thái Anh

CN Công ty CPDV cà 
phê Cao Nguyên tại Đà 
Nẵng-Highlands coffee

Tầng 1 TTTM Vincom Đà 
Nẵng

3666203

393/2015 23/11/2015 23/11/2018

1161

Lê Thái Anh

CN Công ty CPDV cà 
phê Cao Nguyên tại Đà 
Nẵng-Highlands coffee

115 Nguyễn Văn Linh, Hải 
Châu

3666203

394/2015 23/11/2015 23/11/2018

1162

Lê Thái Anh

CN Công ty CPDV cà 
phê Cao Nguyên tại Đà 
Nẵng-Highlands coffee 74 Bạch Đằng, Hải Châu

3666203

395/2015 23/11/2015 23/11/2018

1163

Lê Thái Anh

CN Công ty CPDV cà 
phê Cao Nguyên tại Đà 
Nẵng-Highlands coffee

Tầng trệt TTTM Big C, 
Thanh Khê

3666203

396/2015 23/11/2015 23/11/2018

1164

Lê Hà Như Thu

Công ty TNHH MTV 
TM&DV Trịnh Lê-
Quán cà phê Sài gòn đá 35 Lý Thường Kiệt, Hải Châu

0935928277

397/2015 23/11/2015 23/11/2018



1165
Nguyễn minh Tiến

Công ty CP Sinh Thái 
Biển-Khách sạn Hoà 
Bình

485 Nguyễn Tất Thành, 
Thanh Khê

3745867
398/2015 23/11/2015 23/11/2018

1166
Trần Thị Thanh Hương

Công ty TNHH MTV 
Đà Thành Quán - Nhà 
hàng Đà Thành Quán

Lô A2.7 đường 30/4, Hải 
Châu

3626008
399/2015 23/11/2015 23/11/2018

1167

Nguyễn Cao Tuấn

CN Công ty TNHH 
MTV Tường Vy Gia 
Lai tại Đà Nẵng-KS 
Nhật Nguyệt

An Thượng 32, Ngũ Hành 
Sơn

3929789

400/2015 23/11/2015 23/11/2018

1168
Huỳnh Lâm Thái

CN Công ty TNHH 
Thực phẩm Fugi-Nhà 
Hàng Madame Lân 04 Bạch Đằng, Hải Châu

3616228
401/2015 23/11/2015 23/11/2018

1169
Hoàng Thị Kim Xinh

Công ty TNHH MTV 
Nguyễn Hải Nguyên-
Khách sạn Hoàng Sa

Lô B1.1-35, 36 Dương Đình 
Nghệ, Sơn Trà

3984888
402/2015 23/11/2015 23/11/2018

1170

Lê Minh Phúc

Công ty TNHH Khu du 
lịch biển Vinacapital Đà 
Nẵng-The Ocean Villas

Đường Hoàng Sa, Ngũ Hành 
Sơn

3967094

403/2015 23/11/2015 23/11/2018

1171

Võ Thị Điệp

Công ty TNHH 
TM&DV Châu Nhung-
Nhà hàng Chay Tâm 
Châu 38 Nguyễn Du, Hải Châu

2816167

404/2015 30/11/2015 30/11/2018

1172
Phạm Đắc Hoá

CN DNTN Nhà hàng 
Thiên Quế-Quán ăn 
Thiên Quế

Thửa 3-A5.6 Khu Công viên 
Bắc Tượng Đài, Hải Châu

3662877
405/2015 30/11/2015 30/11/2018

1173

Trần Văn Vĩnh

Công ty TNHH 
TM&DV Hoàng Bảo 
Đạt-Nhà hàng New Sky 105 Lê Lợi, Hải Châu

3232666

406/2015 30/11/2015 30/11/2018

1174
Nguyễn Kim Thạch

Công ty TNhh Liên Việt 
Á-Khách sạn Liên Việt 
Á 603 Ngô Quyền, Sơn Trà

3910775
407/2015 30/11/2015 30/11/2018

1175
Tiang Chee Sung

CN Đà Nẵng-Công ty 
TNHH Parkson Việt 
Nam-Khu Ẩm Thực

Tầng 4 Vĩnh Trung Plaza B 
255-257 Hùng Vương, Thanh 
Khê

3666588
408/2015 30/11/2015 30/11/2018

1176
Phạm Thị Khanh Quầy Bún Đậu

Tầng 4 Vĩnh Trung Plaza B 
255-257 Hùng Vương, Thanh 
Khê

3666588
409/2015 30/11/2015 30/11/2018

1177
Lê Trung Hiếu Quầy Refsresh Go

Tầng 4 Vĩnh Trung Plaza B 
255-257 Hùng Vương, Thanh 
Khê

3666588
410/2015 30/11/2015 30/11/2018

1178
Dương Văn Nam

Quầy Phở Hương Vị 
Bắc

Tầng 4 Vĩnh Trung Plaza B 
255-257 Hùng Vương, Thanh 
Khê

3666588
411/2015 30/11/2015 30/11/2018

1179
Trần Thị Thanh Tâm Quầy Bò Bak Style

Tầng 4 Vĩnh Trung Plaza B 
255-257 Hùng Vương, Thanh 
Khê

3666588
412/2015 30/11/2015 30/11/2018



1180
Nguyễn Thế Cương

Quầy Bánh Bèo Bà 
Khảm

Tầng 4 Vĩnh Trung Plaza B 
255-257 Hùng Vương, Thanh 
Khê

3666588
413/2015 30/11/2015 30/11/2018

1181
Nguyễn Viết Tháng Pizza Hân

Tầng 4 Vĩnh Trung Plaza B 
255-257 Hùng Vương, Thanh 
Khê

3666588
414/2015 30/11/2015 30/11/2018

1182
City Glory Cofee

Tầng 4 Vĩnh Trung Plaza B 
255-257 Hùng Vương, Thanh 
Khê

3666588
415/2015 30/11/2015 30/11/2018

1183
Nguyễn Xuân Cả

Công ty TNHH 
TM&DV Trường Hiếu-
Khách sạn Gold 1 24 Núi Thành, Hải Châu

3613579
416/2015 30/11/2015 30/11/2018

1184 Phan Đình Tuyên
Công ty TNHH Phúc 
Đại Ân-KDTPBS

K09/28 Lạc Long Quân, Liên 
Chiểu 0901959089 417/2015 12/07/2015 12/7/2018

1185 Huỳnh Hữu Thiện
Coông ty TNHH XNK 
TM Hoàng Phúc

DĐS 4 kcn Hoà Khánh, Liên 
Chiểu 0935828363 418/2015 12/07/2015 12/7/2018

1186 Nguyễn Đức Hiệp DNTN Cây Thông Vàng 52 Bạch Đằng, Hải Châu 0905690967 419/2015 12/07/2015 12/7/2018

1187
Bùi Thế Hưng

CN Công ty Liên Doanh 
TNHH KFC VN tại ĐN

116 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Hải Châu

3898765
420/2015 12/07/2015 12/7/2018

1188 Văn Minh Xuân Hội
Coông ty TNHH Thiên 
Văn 51 Văn Tiến Dũng, Cẩm Lệ 0905359799 421/2015 12/07/2015 12/7/2018

1189 Nguyễn Thị Thanh Bình
Công ty TNHH Đất 
Mộng-Molly's Coffee 

267 Điện Biên Phủ, Thanh 
Khê 3662047 422/2015 12/07/2015 12/7/2018

1190

Nguyễn Cao Trí

CN Công ty CP TMDV 
Cổng Vàng tại ĐN-Nhà 
hàng Crystal Jade

L4-21-22 TTTM Vincom Đà 
Nẵng

3616359

423/2015 12/07/2015 12/7/2018

1191 CN Công ty CP TMDV 
Cổng Vàng tại ĐN-Nhà 
hàng Magic Pan FC

L4-12-16 TTTM Vincom Đà 
Nẵng 424/2015 12/07/2015 12/7/2018

1192 CN Công ty CP TMDV 
Cổng Vàng tại ĐN-Nhà 
hàng Gogi House

L4-19-20 TTTM Vincom Đà 
Nẵng 425/2015 12/07/2015 12/7/2018

1193
Đinh Viết Văn

Công ty TNHH MTV 
Đ.Vven Sea-Khách sạn 
Viven 31 Nguyễn Công Sáu, Sơn Trà

3938232
426/2015 12/07/2015 12/7/2018

1194
Trần Thị Mỹ Trang

Công ty TNHH Huynh 
Đệ-Nhà hàng tiệc cưới 
Táo Đỏ

20 Nguyễn Thiện Thuật, Hải 
Châu

3552552
427/2015 12/07/2015 12/7/2018

1195
Nguyễn Thị Thanh Hải

CN Công ty TNHH TP 
Ngon Cổ Điển tại tp Đà 
Nẵng

Lô C4-6 Trần Nhân Tông, 
Sơn Trà

3873664
428/2015 12/07/2015 12/7/2018

1196
Lê Mai

Công ty TNHH MTV 
Hoa Anh Đào-Nhà hàng 
Kachou Fugetsu

85 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu

3822023
429/2015 12/07/2015 12/7/2018



1197
Trần Cường

Công ty TNHH An Thư-
Khách sạn Quốc Cường 
2

324-326 Hoàng Diệu, Hải 
Châu

3654950
430/2015 12/07/2015 12/7/2018

1198
Đặng Thị Kim Vân

Công ty TNHH 
TM&DV Ngọc Vân 
Sơn-Quán Bé Tý 04 Ngô Gia Tự, Hải Châu

3888087
431/2015 12/07/2015 12/7/2018

1199
Lê Mạnh Linh

Công ty TNHH MTV 
Khánh lê Gia-Khách 
sạn Kay 357 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà

3986666
432/2015 14/12/2015 14/12/2018

1200
Nguyễn Quang Hưởng

Công ty TNHH MTV 
DANASEA-Khách sạn 
Danasea 23+25 Loseby, Sơn Trà

0917712427
433/2015 14/12/2015 14/12/2018

1201
Phan Thị Minh Hương

Công ty TNHH Ngũ 
Long - Khách sạn 
Brillian 162 Bạch Đằng, Hải Châu

3222999
434/2015 14/12/2015 14/12/2018

1202 Hồ Thị Nhật Miên
Công ty TNHH MTV 
Đại Đồng Tâm

805 Trần Cao Vân, Thanh 
Khê 3707125 435/2015 14/12/2015 14/12/2018

1203 Nguyễn Thị Út DNTN Huy Chương
72 Nguyễn Tư Giãn, Ngũ 
Hành Sơn 3836868 436/2015 14/12/2015 14/12/2018

1204
Đặng Thu Trang

Faifo Buffet&Grills-
Công ty TNHH Thực 
Phẩm Volcano 393 Lê Duẩn, Thanh Khê

3566393
437/2015 14/12/2015 14/12/2018

1205
Hồ Thị Thanh Thái

Công ty TNHH TM-DV 
Khách sạn Thái Thanh-
KS Newmoon 126 Bạch Đằng, Hải Châu

3828488
438/2015 14/12/2015 14/12/2018

1206
Trương Thị Yến Phương

Công ty TNHH MTV 
Gia Phước Việt-Khách 
sạn Koreana 68 Lê Tấn Toàn, Sơn Trà

3945747
439/2015 14/12/2015 14/12/2018

1207

Nguyễn Thị Sơn Mai

Công ty CP ĐT Phát 
triển và xây dựng Thành 
Đô-CN Đà Nẵng Trường Sa, Ngũ Hành Sơn

3954666

440/2015 14/12/2015 14/12/2018

1208
Phạm Duy Trà

Công ty TNHH 7 DV 
Thực phẩm Gold star tại 
ĐN L4-5 TTTM Vincom, Sơn Trà

3938000
442/2015 14/12/2015 14/12/2018

1209 Trần Quang Thạch
Công ty TNHH MTV 
Boulevard 77 Trần Quốc Toản, Hải Châu 0968007623 443/2015 14/12/2015 14/12/2018

1210
Hướng Xuân Luyện

Công ty TNHH MTV 
Hướng Tân Hoa-Quán 
ăn Thiên Tân Đảo Nổi KDC Đảo Nổi, Khuê Trung

0905717606
444/2015 21/12/2015 21/12/2018

1211
Thái Văn Thành

Cửa hàng 1-Công ty CP 
TM& Ẩm thực Xứ 
Quảng

A161 Nguyễn Hữu Thọ, Cẩm 
Lệ

0938552577
445/2015 21/12/2015 21/12/2018

1212
Thái Văn Thành

Cửa hàng 3-Công ty CP 
TM& Ẩm thực Xứ 
Quảng 90A Hải Phòng, Hải Châu

0938552577
446/2015 21/12/2015 21/12/2018

1213 Phạm Thành ĐÔ
Công ty CP Phi-Quán 
Ca phe Nia

03/14 Phan Thành Tài, Hải 
Châu 0934818768 447/2015 21/12/2015 21/12/2018



1214

Bùi Thị Thu Hằng

Công ty TNHH MTV 
Võ Thuận Thảo-Nhà 
hàng Khách sạn Thảo 
Vân River side 299 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà

3839383

448/2015 21/12/2015 21/12/2018

1215
Trần Thị Nguyệt Hạnh

Công ty TNHH Tiếng 
Dương Cầm-Cà phê 
Tiếng Dương Cầm 67 Hoàng Văn Thụ, Hải Châu

0903589345
449/2015 21/12/2015 21/12/2018

1216
Lê Cự Phú

Công ty TNHH 
ECSTASY - Quán ăn 
ecstasy

168 Phan Châu Trinh, Hải 
Châu

0964777777
450/2015 21/12/2015 21/12/2018

1217 Nguyễn Thị Cẩm Bình
Công ty TNHH MTV 
Cẩm Ánh Minh

378 Nguyễn Tri Ph\ương, Hải 
Châu 3991717 451/2015 21/12/2015 21/12/2018

1218
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Công ty TNHH MTV 
TM&DV Viễn Tân-
Quán Muntaz 231 Trần Phú, Hải Châu

0934969303
452/2015 28/12/2015 28/12/2018

1219
Trần Thị Tô Nha

Công ty TNHH 
TM&DV Inni-Nhà hàng 
Dasushi

194 Nguyễn Văn Linh, Thanh 
Khê

0945773177
453/2015 28/12/2015 28/12/2018

1220

Nguyễn Thị Trường

Công ty TNHH XD TM 
&DV Vinh Gia Nguyễn-
Khách sạn Phú Thịnh

231 Nguyễn Văn Linh, Thanh 
Khê

3655723

454/2015 28/12/2015 28/12/2018

1221
Dương Quang Lợi

CN Công ty CP Dược 
Phẩm Vĩnh Phúc tại Đà 
Nẵng

L6 174-C11 Kiều Oánh Mậu, 
Liên chiểu

3697678
455/2015 28/12/2015 28/12/2018

1222
Thái Duy Vinh

Công ty TNHH Lâm 
Sơn Phú-Khách sạn 
Mayana

40 Nguyễn Thái Học, Hải 
Châu

3866777
456/2015 28/12/2015 28/12/2018

1223
Nguyễn Thị Út

Công ty TNHH MTV 
Phú Mỹ Xuân-Khách 
sạn Phú Mỹ Xuân

Lô 3 A-3B-A1 KDC Vạn 
Tường, Liên Chiểu

0934903192
457/2015 28/12/2015 28/12/2018

1224
Nguyễn Bảo Quốc

Công ty TNHH Kim 
Giao-Nhà hàng Quốc 
Phát

Lô A93A-B đường 30/4, Hải 
Châu

0989483483
458/2015 28/12/2015 28/12/2018

1225 TRần Trung Nam
Công ty TNHH The 
Open-Quán Beer Club

173 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu 05113.568979 001/2016 01/04/2016 2/4/2019

1226

Lê Thanh Tuấn

Công ty TNHH SXTM 
DV Lê Gia Phát-Nhà 
hàng Lê Gia 1 01 PHạm Văn Đồng, Sơn Trà

0914882119

002/2016 01/04/2016 2/4/2019

1227 Au Dương Nhuận Huy
Công ty TNHH MTV 
Dược Cẩm Sơn 87 Hà Huy Tập, Thanh Khê 0919220133 003/2016 01/04/2016 2/4/2019

1228
Kitamoto Satoshi

Công ty TNHH 
TV&ĐT Kitanami-
Fujiyama Coffee

Tổ 1 Khuê Mỹ, Ngũ Hành 
Sơn

3987990
004/2016 01/04/2016 2/4/2019

1229
TRần Quang Trung

Công ty TNHH TMDL 
Thái Nguyên Trần-
Khách sạn Swan 21 Tôn Thất Đạm, Thanh Khê

0905120257
005/2016 01/04/2016 2/4/2019



1230
Nguyễn Thị Chua

Công ty CP Quế Thảo 
Viên-Quán cà phê Bóng 
Đá

144 Ông Ích Khiêm, Thanh 
Khê

6274546
006/2016 01/04/2016 2/4/2019

1231
Phan Thị Phước

Công ty TNHH Biển 
Sơn Trà - Quán Bé Hân

Lô số 8 VÕ Nguyên Giáp, 
Sơn TRà

0905183987
007/2016 01/04/2016 2/4/2019

1232 Phan Thị Yến
Công ty TNHH SX 
Hằng Hoa 193 Hồ Nghinh, SƠn TRà 3943026 008/2016 01/04/2016 2/4/2019

1233 Lê Văn Giáp
Hộ kinh doanh Lê Văn 
Giáp

Thôn Vân Dương 2, Hoà 
Liên, Hoà Vang 0905379416 009/2016 01/04/2016 2/4/2019

1234
PHạm Hữu Tuấn

Công ty TNHH MTV 
Phạm Thanh Gia-Khách 
sạn Honey 1064 Ngô Quyền, Sơn Trà

3945568
010/2016 01/04/2016 2/4/2019

1235
VÕ Thị Ngân Hà

Công ty TNHH MTV 
Hương Khách-Quán 
chay Hương Khách 106 Hoàng Diệu, Hải Châu

0934905384
011/2016 01/04/2016 2/4/2019

1236
Nguyễn Thanh Tuấn

Công ty TNHH MTV 
Đóng Sữa chửa tàu Hải 
Sơn 96 Yết Kiêu, Sơn Trà

3831100
012/2016 01/11/2016 2/11/2019

1237
Trần Qua

Công ty TNHH 
TMDLDV Đời Mới-
Khách sạn Newlife

121 TRịnh Công Sơn, Hải 
Châu

3618318
013/2016 01/11/2016 2/11/2019

1238
Đoàn Thị Phú Yên

Công ty TNHH MTV 
Du lịch An-Quán cà phê 
Lerio Coffee

Tầng 1 toà nhà Sunhome 3 
KDC AN Hoà, ST

3654321
014/2016 01/11/2016 2/11/2019

1239
Thái Văn THành

Công ty CP TM & Ẩm 
thực Xứ Quảng-Cửa 
hàng 2 02 Phan Đăng Lưu, Hải Châu

0938552577
015/2016 01/11/2016 2/11/2019

1240
Thái Văn THành

Công ty CP TM & Ẩm 
thực Xứ Quảng-Cửa 
hàng 4 328-330 Đống Đa, Hải Châu

0938552577
016/2016 01/11/2016 2/11/2019

1241
Huỳnh Thanh Cường

Công ty CPTV 
ĐT&Quản lý LDL-Cà 
phê Connected 77 Tiểu La, Hải Châu

3626707
017/2016 01/11/2016 2/11/2019

1242
Thái Bá Huy

Công ty TNHH Thái 
Khang Khang-Mọi Quán 114 Núi Thành, Hải Châu

0905526620
018/2016 01/11/2016 2/11/2019

1243
Lê  Phong Thanh

Công ty TNHH TMDV 
Khương Minh Phát-NH 
Minh Phát

53-54 TRần Hưng Đạo, Sơn 
Trà

6525354
019/2016 01/11/2016 2/11/2019

1244 Lê Phước Hùng
Công ty TNHH MTV 
SXTM&DV Biển Mát 152 Ngô Quyền, Sơn Trà 0168786328 020/2016 18/1/2016 18/1/2019

1245
Huỳnh Thanh Long

Công ty TNHH MTV 
Hoa Nhật Phát-NH Phố 
Đêm

Lô A2.10 đường 30/4, Hải 
Châu

3644511
021/2016 18/1/2016 18/1/2019

1246

Hồ Xuân Thắng

CN Công ty TNHH 
TM&DL Thánh Gia 
Sơn tại Đà Nẵng-Khách 
sạn Orchid

Lô B2.4-10 Võ Nguyên Giáp, 
Sơn Trà

3946767

022/2016 18/1/2016 18/1/2019



1247
Nguyễn Thị Phương Lan

Công ty TNHH Đồng 
Tiến-Bon Pas 
Bakery&coffee 112 Lê Duẩn, Hải Châu

3888348
023/2016 18/1/2016 18/1/2019

1248
Nguyễn Thị Diện

Hộ kinh doanh Nguyễn 
Thị Diện-Phụ gia thực 
Phẩm 267 Ông Ích Khiêm, Hải Châu

3866391
024/2016 18/1/2016 18/1/2019

1249
Trần Nguyên Trâm

Công ty TNHH MTV 
An Gia Bảo-Nhà hàng 
Tuyên Sơn

34-40 An Tư Công Chúa, 
NHS

0905567060
025/2016 18/1/2016 18/1/2019

1250
Công ty TNHH MTV 
An Gia Bảo-Nhà hàng 
27 seafood

128 Nguyễn Văn Thoại, Sơn 
Trà

0905567060
026/2016 18/1/2016 18/1/2019

1251
Đặng Minh Dương

Công ty TNHH Vương 
Sơn Dương-Nhà hàng 
Sơn Dương

Lô A7-12 KDC số 4 Nguyễn 
Tri Phương(Đường 30/4 Và 
Huỳnh Tấn Phát)

0906522644
027/2016 18/1/2016 18/1/2019

1252
Bùi Thế Hưng

CN Công ty Liên Doanh 
TNHH KFC Việt Nam 
tại Đà Nẵng

KTM Vĩnh Trung Hùng 
Vương, Thanh Khê

3666188
028/2016 25/1/2016 25/1/2019

1253
Huỳnh Đắc Vân

Công ty TNHH MTV 
Tuý Quyên - Khách sạn 
Varna 323 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà

3936997
29/2016 25/1/2016 25/1/2019

1254
Nguyễn Thị Liền

Công ty TNHH MTV 
Cánh Buồm Nắng-
Khách sạn Sunshine 285 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà

3935333
30/2016 25/1/2016 25/1/2019

1255
Nguyễn Thanh Trường

DNTN Chiều Sáng 
Biển Xanh-Khách sạn 
Ocean

773 Nguyễn Tất Thành, 
Thanh Khê

3711414
031/2016 25/1/2016 25/1/2019

1256

Nguyễn Thế Khoa

CN Công ty TNHH 
DV&TM Sáu Đà Nẵng-
KS Sáu Đà Nẵng 2

1095 Nguyễn Tất Thành, 
Thanh Khê

3715379

032/2016 02/01/2016 2/1/2019

1257
Đoỗ Thành Nhân

Công ty TNHH 
TM&DV Nhân Thịnh 
Vượng-KS Fortune 360 đường 2/9, Hải Châu

2222299
033/2016 02/01/2016 2/1/2019

1258 Võ Thị Duyên DNTN Võ Thị Duyên
Tuý Loan Đông 1, Hoà 
Phong, Hoà Vang 0905466909 034/2016 02/01/2016 2/1/2019

1259
Đinh Thị Tuý Hương

Công ty TNHH Cơ Khí 
Xây Dựng Nam Hương 
Việt

Trường Quân Sự Quân Khu 5 
Tổ 17 Hoà Thọ Tây, Cẩm Lê

0982339989
035/2016 02/01/2016 2/1/2019

1260 Đỗ Thị Ngọc Bích
Công ty TNHH Dược 
Phẩm Minh Đức 191 Ông Ích Khiêm, Hải Châu 3886517 036/2016 02/01/2016 2/1/2019

1261
Hà Thị Mận

Công ty TNHH Trí 
Nhân Duyên-NH 
Heabok Z34 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà

0989646728
037/2016 02/01/2016 2/1/2019

1262 Phạm Tiến Dũng
Công ty TNHH Kim Lý-
KS D&C 01 Mai Hắc Đế, Sơn TRà 6265555 038/2016 02/01/2016 2/1/2019

1263
Nguyễn Thi Hoè

Công ty TNHH 
SXTM&DV Nhật Long

Thôn Phú Thượng, Hoà Sơn, 
Hoà Vang

0905004642
039/2016 02/01/2016 2/1/2019



1264 Hằng Nga
Công ty TNHH MTV 
Nước Uống Sáng Tạo

74 Lê Văn Hưu, Ngũ Hành 
Sơn 0903504577 040/2016 02/01/2016 2/1/2019

1265 Trần Hữu Thị Như quỳnh
Căn tin Trường PTTH 
Ngô Quyền 57 Phan Cự Lượng, Sơn Trà 0912400085 041/2016 02/05/2016 3/5/2019

1266

Trần Thị Kim Sơn

Công ty TNHH MTV 
TMDV Hương Rừng 
Sơn Trà-Quán Hương 
Rừng Tiểu khu 54 Tiên Sa, Sơn Trà

0905297092

042/2016 02/05/2016 3/5/2019

1267

Nguyễn Minh Hoàng

Công ty TNHH TM,DV 
GOCOVINA-BATT tại 
Cty SINARAN KCN An Đồn, Sơn Trà

3831639

043/2016 02/05/2016 3/5/2019

1268
Lê Thị Thu Hiền

Công ty TNHH TM,DV 
Tổng hợp Viesky 60 Lê Duẩn, Hải Châu

3898897
044/2016 22/2/2016 22/2/2019

1269
Lê Thanh Tuấn

Công ty TNHH SX-TM 
DV Lê Gia Phát - NH 
Lê Gia 3 250 Hàn Thuyên, Hải Châu

3649099
045/2016 02/05/2016 3/5/2019

1270 Huỳnh Thị Thương
Công ty TNHH Vươn 
Thành - KS Lee Park 155 Hồ Nghinh, Sơn Trà 3831767 046/2016 22/2/2016 22/2/2019

1271 Nguyễn Hữu Bình Bệnh viện quân y 17
02 Nguyễn Hữu Thọ, Hải 
Châu 3616818 047/2016 22/2/2016 22/2/2019

1272

Nguyễn Thiị Ngọc Linh

Công ty TNHH 
Uniuersal orient one-
CN Đà Nẵng-NH 
Universal 2

224-232 Bạch Đằng, Hải 
Châu

0919630174

048/2016 22/2/2016 22/2/2019

1273

Châu Quang Anh

Công ty TNHH An 
Thạnh-BATT Công ty 
TNHH Tokyo keiki 
Precision Technology

Lô A15 đường Trung Tâm 
ĐS 5 Khu Công Nghệ Cao, 
Hoà Vang

3731761

049/2016 22/2/2016 22/2/2019

1274
Lê Thị Bạch Tuyết

CN Công ty CP Vinafor 
Đà Nẵng-Khách sạn 
Sơn Trà 1081 Ngô Quyền, Sơn Trà

3823170
050/2016 22/2/2016 22/2/2019

1275
Nguyễn Thanh Kiếm

Công ty CP khoa học 
Công nghệ Việt Mỹ-Kd 
Phụ gia thực phẩm

364 Điện Biên Phủ, Thanh 
Khê

3670668
051/2016 03/01/2016 3/1/2019

1276 Huỳnh Bá Thuận
Công ty TNHH MTV 
NOK ASIA 71 Lý Thường Kiệt, Hải Châu 3887377 052/2016 03/01/2016 3/1/2019

1277 Huỳnh Bá Thuận
Công ty TNHH MTV 
NOK ASIA 71 Lý Thường Kiệt, Hải Châu 3887377 052/2016 03/01/2016 3/1/2019

1278 Đặng Thị Thê
Hộ kinh doanh cơ sở 
Phú Hưng

122 Huỳnh NGọc Huệ, Thanh 
Khê 0982305868 055/2016 03/07/2016 4/7/2019

1279 Ngô Nguyễn Đình Trung
Hộ kinh doanh Lyns - 
TRà Sữa

Gian hàng L4-18 TTTM 
Vincom, Sơn Trà 0933888877 056/2016 03/07/2016 4/7/2019

1280
Lee Jun Young

Công ty TNHH 
Hancook-Cà phê điểm 
tâm Hancook

316-318 Hải Phòng, Thanh 
Khê

3531318
057/2016 03/07/2016 4/7/2019



1281

CN Công ty TNHH 
MTV TM Quảng Nam 
Đà Nẵng-NH Khách sạn 
Grand Tourane 252 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà

3778888

058/2016 14/3/2016 15/3/2019

1282
Lê Thế Hoà

Công ty TNHH MTV 
Hòa Đông Tây-Nhà 
hàng Hòa Đông Tây 154 Đường 2/9, Hải Châu

3631723
060/2016 14/3/2016 15/3/2019

1283 Huỳnh Bá Dũng
Hộ kinh doanh Huỳnh 
Bá Dũng

Tổ 18 phường Hoà Hải, Ngũ 
Hành Sơn 0906516883 061/2016 14/3/2016 15/3/2019

1284
Đinh Thị Mười Hai

Công ty TNHH Hưng 
Giang-Khách sạn 
OLINA 54 Phạm Thiều, Sơn Trà

3937477
062/2016 14/3/2016 15/3/2019

1285
Võ Thị Xuân Nhâm

Nhà hàng Runam - CN 
Công ty CP Cà phê 
Runam Đà Nẵng 22-24 Bạch Đằng, Hải Châu

3550788
063/2016 21/3/2016 22/3/2019

1286
Vũ Đình Bình

Khách sạn Nice -Công 
ty TNHH MTV Vũ 
Đình Bình 208 Hồ Nghinh, Sơn TRà

3941979
064/2016 21/3/2016 22/3/2019

1287 TRần Thị Thương
CN Đà Nẵng-Công ty 
TNHH BOBAPOP

28 Nguyễn Văn Linh, Hải 
Châu 6533273 065/2016 18/3/2016 19/3/2019

1288
Lizhao Ming

Công ty TNHH Đầu tư 
& Phát triển 
Silvershores

Lô 8 đường Võ Nguyên Giáp, 
Ngũ Hành Sơn

3918888
066/2016 21/3/2016 22/3/2019

1289 Nguyễn T Tuyết Nga
Công ty TNHH DP TM 
Thái Gia Bảo 103/2 Nguyễn Du, Hải Châu 3873868 067/2016 21/3/2016 22/3/2019

1290
Phan Lê Thục Đoan

Công ty TNHH AS 
Phan Lê-Khách sạn 
golden light 159 Hồ Nghinh, Sơn Trà

3568789
068/2016 21/3/2016 22/3/2019

1291
TRần Văn Dũng

Công ty TNHH MTV 
Thực Phẩm Á Châu Đà 
Nẵng

ĐS 5B cụm CN Thanh Vinh 
KCN Hoà Khánh, Liên Chiểu

4450088
069/2016 21/3/2016 22/3/2019

1292
TRần Văn Dũng

Công ty TNHH MTV 
Thực Phẩm Á Châu Đà 
Nẵng

ĐS 5B cụm CN Thanh Vinh 
KCN Hoà Khánh, Liên Chiểu

4450089
070/2016 21/3/2016 22/3/2019

1293

Ngô Quang Thành

Công ty TNHH MTV 
DVAU Vạn Thành Phát-
Quán Ngon Đà Nẵng 144/10 Hải Phòng, Hải Châu

3575778

071/2016 28/3/2016 29/3/2019

1294

Nguyễn Minh Hoàng

BATT tại Cty TNHH 
Kane-M Đà Nẵng-Cty 
TNHH TM&DV Gô cô 
vi na

ĐS 6 KCN Hoà Khánh, Liên 
Chiểu

01696927538

072/2016 28/3/2016 29/3/2019

1295

Cao TRí Dũng

Trung tâm hổ trợ sinh 
viên và quan hệ doanh 
nghiệp-Căn tin trường 
Đại học kinh tế Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Ngũ Hành 
Sơn

3953773

73/2016 28/3/2016 29/3/2019

1296
Trần Tấn Hiển

Công ty TNHH SX-TM 
Hoá học Ứng Dụng 
Trường Thịnh 412 HÙng Vương, Thanh Khê

3689147
074/2016 28/3/2016 29/3/2019



1297
Nguyễn Thị Phi Anh

Công ty CP Thuỷ sản & 
TM Thuận Phước-Bếp 
F421

KCN DV Thuỷ sản Thọ 
Quang, Sơn Trà

3920920
075/2016 28/3/2016 29/3/2019

1298
Nguyễn Thị Phi Anh

Công ty CP Thuỷ sản & 
TM Thuận Phước-Bếp 
F32

KCN DV Thuỷ sản Thọ 
Quang, Sơn Trà

3920920
076/2016 28/3/2016 29/3/2019

1299
Leê Quốc Anh Trung

Công ty TNHH MTV 
Trung Sông Hàn-KS 
Grand Sunrise

Lô 04-06 Phan Liêm, Ngũ 
Hành Sơn

3941945
077/2016 28/3/2016 29/3/2019

1300
Nguyễn Thanh Đông

Công ty TNHH MTV 
Luân Nghĩa-Khách sạn 
King Dom 234 Hồ Nghinh, Sơn Trà

6530530
078/2016 04/04/2016 5/4/2019

1301
Nguyễn Thanh Đông

Công ty CP Dịch vụ 
Hàng Không Sân Bay 
Đà Nẵng

Sân Bay Quốc Tế Đà Nẵng, 
Hải Châu

3826680
079/2016 04/04/2016 5/4/2019

1302
Trần Đình Tuấn Anh

Công ty TNHH Trần 
Ánh Phong-Khách sạn 
Starlet

Lô 31+32 Ngô Thì Sĩ, NGũ 
Hành Sơn

0906168399
080/2016 04/04/2016 5/4/2019

1303 Nguyễn Việt HÙng
Công ty TNHH MTV 
Nhà Mi-Mi House

Lô I-09 Phạm Văn Đồng, Sơn 
Trà 3991966 081/2016 04/04/2016 5/4/2019

1304 Nguyễn Chung Hoài NGọc
Công ty TNHH NO 
Nguyễn HN 

159 Phan Châu Trinh, Hải 
Châu 0984337900 082/2016 04/04/2016 5/4/2019

1305 Nguyễn Chung Hoài NGọc
Công ty TNHH NO 
Nguyễn HN 101 Trần Phú, Hải Châu 0984337900 083/2016 04/04/2016 5/4/2019

1306
Thân Thị Hồng Thuý

CN Công ty TNHH 
Quốc tế Hoàng Nam tại 
Đà Nẵng 04 Hàm Nghi, Thanh Khê

0935739398
084/2016 04/04/2016 5/4/2019

1307 Đỗ Quốc Oai
Công ty TNHH MTV 
Đỗ Quốc Oai 163 Đỗ Quang, Thanh Khê 0905178444 085/2016 04/04/2016 5/4/2019

1308
Bùi Thế Hưng

CN Công ty Liên Doanh 
TNHH KFC Việt Nam 
tại Đà Nẵng

Siêu thị Coo.mart 478 Điện 
Biên Phủ, Thanh Khê

3813373
086/2016 04/04/2016 5/4/2019

1309
Ngô Văn Trọng

Hộ kinh doanh Ngô 
Văn Trọng-SXNĐ 
Quỳnh Như

Khu tái định cư Hoà Liên 2, 
Hoà Liên, Hoà Vang

0983757343
087/2016 04/04/2016 5/4/2019

1310
Huỳnh Cận

CN Công ty TNHH Xây 
Dựng Hoàng Sơn-
Khách sạn Grand Sea 08 Hà Bổng, Sơn Trà

3636888
088/2016 04/11/2016 5/11/2019

1311
Nguyễn Văn Túc

Công ty TNHH 
TM&DV Trang Hiếu-
Khách sạn Biển Ngọc 55 Hà Bổng, Sơn Trà

3925999
089/2016 04/11/2016 5/11/2019

1312 Nguyễn Hữu THường
Trung tâm hạ tầng miền 
trung

Lô 12 ĐS 3 KCN An Đồn, 
Sơn Trà 3855900 090/2016 04/11/2016 5/11/2019

1313
Đặng THị Hồng Hoa

HKD Đặng Thị Hồng 
Hoa-BATT Công ty 
TNHH Star Face Vina

ĐS 6 KCN Hoà Khánh, Liên 
Chiểu

0973799621
091/2016 04/11/2016 5/11/2019

1314 Đỗ Thị Tuyết Hạnh
Công ty CP Dịch vụ 
Cáp Treo Bà Nà

Thôn An Sơn, Hoà Ninh, Hoà 
Vang 3791280 092/2016 04/11/2016 5/11/2019



1315
Nguyễn THị Bích Hạnh

CN Công ty CP Sông 
Đà Miền Trung-K/S 
Sông Đà

Lô 15+16 khu B2.10 TĐC 
Phía Đông Xưởng 38&387 
Mỹ An, Ngũ Hành Sơn

3847647
093/2016 04/11/2016 5/11/2019

1316

Huỳnh Tấn Tài

CN Công ty TNHH 
Sườn Nướng Cao Bồi-
Quán Sườn Nướng Cao 
Bồi

Lô G1 Phạm Văn Đồng, Sơn 
Trà

0914048509

094/2016 04/11/2016 5/11/2019

1317 Nguyễn Thị Khánh Phú
Công ty TNHH Siêu Cá 
Vàng

119 Nguyễn Văn Thoại, Sơn 
Trà 0985387589 095/2016 04/11/2016 5/11/2019

1318

Trần PHương Anh

Công ty CP TM &DV 
Bảo Lâm Phương-
Khách sạn HANADA 
Boutique

H1-4+5+6 Phạm Văn Đồng, 
Sơn TRà

3923666

096/2016 04/11/2016 5/11/2019

1319 Lê Trịnh Giáng Hương
Công ty CP Onedana-
Khách sạn Onedana 415 Trần Hưng Đạo, SƠn Trà 3663966 097/2016 04/11/2016 5/11/2019

1320 Nguyễn Văn Chín Công ty TNHH Bắc Đẩu 11 Vân Đồn, Sơn Trà 3920777 098/2016 18/4/2016 19/4/2019

1321
Kiều Văn Sự

Công ty TNHH MTV 
Kiều Sự-Quán Ba Tùng

401 B Xô Viết Nghệ Tỉnh, 
Hải Châu

0914004955
099/2016 18/4/2016 19/4/2019

1322 Cao Hữu Minh
Công ty CP Công 
nghiệp NBB

Lô G ĐS 10 KCN Hoà 
Khánh, Liên Chiểu 3736577 100/2016 18/4/2016 19/4/2019

1323
Công ty TNHH Pixel- 
Quán Pixel Coffee 59A Lê Lợi, Hải Châu 0935648904 101/2016 18/4/2016 19/4/2019

1324
Lê Thị Minh Hiền

HKD Lê THị Minh 
Hiền-Quầy cơm Hàn 
Quốc

Tầng 5 TTTM Lottemart, Hải 
Châu

0935909342
102/2016 18/4/2016 19/4/2019

1325
Nguyễn Hữu Nhật

Công ty TNHH MTV Ý 
Nhật-Khách sạn Solar

28 Trương Chí Cương, Hải 
Châu

3632888
103/2016 18/4/2016 19/4/2019

1326
Nguyễn Thị Phương Lan

Công ty TNHH Đồng 
Tiến-Bakery Ngô Quyền 1201 NGô Quyền, Sơn Trà

3621645
104/2016 18/4/2016 19/4/2019

1327

Võ Toàn

Công ty TNHH MTV 
Hồng Phúc NGọc Vân-
Nhà hàng HỒng Phúc 1

186 Nguyễn Tri Phương, 
Thanh Khê

3646992

105/2016 22/4/2016 23/4/2019

1328

Võ Toàn

Công ty TNHH MTV 
Hồng Phúc NGọc Vân-
Nhà hàng HỒng Phúc 2

164+166 Nguyễn Tri Phương, 
Thanh Khê

3646992

106/2016 22/4/2016 23/4/2019

1329

Võ Toàn

Công ty TNHH MTV 
Hồng Phúc NGọc Vân-
Nhà hàng HỒng Phúc 3

Đường DT 602 Bà Nà, Hoà 
Ninh, Hoà Vang

3646992

107/2016 22/4/2016 23/4/2019

1330
Vũ Thị Linh Mai

Công ty TNHH MTV 
Liên Hoa Châu-Khách 
sạn Luna Diamond 242-244 Hồ Nghinh, Sơn Trà

3987755
108/2016 25/4/2016 26/4/2019



1331

Châu Quang Anh

Công ty TNHH An 
Thạnh-Căn tin Công ty 
TNHH Điện Tử Việt 
Hoa

Lô A1 Khu CN Hoà Khánh, 
Liên Chiểu

3731761

109/2016 25/4/2016 26/4/2019

1332
Châu Quang Anh

Công ty TNHH An 
Thạnh-BATT Công ty 
CP Cao Su Đà Nẵng

Lô G đường Tạ Quang Bửu, 
KCN Liên Chiểu

3731761
110/2016 25/4/2016 26/4/2019

1333
Nguyễn THị Bình

Công ty TNHH MTV 
Hưng Gia Bình-Khách 
sạn Iris 181-183 Lê Duẩn, Hải Châu

3818515
111/2016 25/4/2016 26/4/2019

1334
Trần Công Tư

Công ty TNHH 
TM&DV Vận Tải Ánh 
Mai-NUDC Sumo 132-134 Lê Độ, Thanh Khê

3813147
112/2016 25/4/2016 26/4/2019

1335
Nguyễn Đình Hải Hộ kinh doanh S-Q

Khu Tái ĐỊnh Cư Nại Hiên 
Đông (HỒ Hán Trung), Sơn 
Trà

0908231970
113/2016 25/4/2016 26/4/2019

1336 Nguyễn Văn Nam
Hộ kinh doanh Nguyễn 
Văn Nam

Tổ 03 Khuê Mỹ, Ngũ Hành 
Sơn 0903505614 114/2016 25/4/2016 26/4/2019

1337

Nguyễn Thị Xuân Anh

Trung tâm DVTDTT-
Công ty CP TV-
XD&ĐT Quang 
Nguyễn-NH Nam Hoa 
Viên 100 Tiểu La, Hải Châu

3509448

115/2016 25/4/2016 26/4/2019

1338 Đoàn NGọc Cư
Công ty TNHH Bốn U-
Nhà hàng N&M

Lô 139-140 Bắc Tượng Đài, 
đường 2/9, Hải Châu 3621778 116/2016 25/4/2016 26/4/2019

1339 Nguyễn Thị Nhung
Căn tin 2 Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng

459 Tôn Đức Thắng, Liên 
Chiểu 01222459123 117/2016 25/4/2016 26/4/2019

1340
Nguyễn Văn Tân

Công ty TNHH Khang 
Hà Gia-Khách sạn Titan

102-104 Hồ Xuân Hương, 
Ngũ Hành Sơn

0905027107
118/2016 25/4/2016 26/4/2019

1341

Lê Văn Lục

Công ty TNHH MTV 
Truyền Thông&giải trí 
CCM-Nhà hàng Hỉ Villa

Lô 10 Võ Nguyên Giáp, Ngũ 
Hành Sơn

3981888

119/2016 25/4/2016 26/4/2019

1342

Bùi Thiện Minh

Công ty Cổ phần 
ĐT&DV Thái Dương 
Xanh-Khách sạn Blue 
Sun

Lô B4.1+6 Võ Nguyên Giáp, 
Sơn Trà

0985010180

120/2016 25/4/2016 26/4/2019

1343

Nguyễn Huỳnh Cường

Công ty TNHH 
TM&DV Tổng hợp 
Cường huỳnh-Nhà hàng 
Đà Nẵng

Lô 5+6 khu B1.3 Võ Văn 
Kiệt, Sơn Trà

3940225

121/2016 05/04/2016 6/4/2019

1344
Trần Thị Như Kha

Công ty TNHH MTV 
Phát Vạn Phú-Khách 
sạn Khang Phú 50 Lâm Hoành, Sơn Trà

3942426
122/2016 05/04/2016 6/4/2019

1345
Nguyễn Thanh Nhật Thu

Công ty TNHH TM,DV 
Thanh Nhật Thu-Quán 
ăn Bếp Quê

Lô A25-27 đường 30/4, Hải 
Châu

6279279
123/2016 05/04/2016 6/4/2019



1346
Nguyễn Trần Anh Tuấn

Công ty TNHH Tm,DV 
RHO-STAR-Nhà hàng 
Thịt Tốt 135 Trần Hưng Đạo,Sơn Trà

0912257387
124/2016 05/04/2016 6/4/2019

1347
Nguyễn Văn Luyện

Công ty TNHH M^TV 
Luyện-Quán ăn Luyện 2

240 Nguyễn Hữu Thọ, Hải 
Châu

0985066624
125/2016 05/04/2016 6/4/2019

1348
Mai Thị Liên

Công ty TNHH Mai 
Sen Trắng-Khách sạn 
Mai 115 Hồ Nghinh, Sơn Trà

0905413344
126/2016 05/04/2016 6/4/2019

1349
Nguyễn Hồng Lộc

Công ty TNHH Sản 
xuất TM&DV Gia 
Nguyễn K8/7 Hàn Mạc Tử, Hải Châu

3834900
127/2016 05/04/2016 6/4/2019

1350
Châu Quang Anh

Công ty TNHH An 
Thạnh-BATT Công ty 
CP MP Pack

ĐS 06 KCN Hòa Khánh, Liên 
Chiểu

3731761
128/2016 05/04/2016 6/4/2019

1351

Leê Thành Thủy Tiên

Công ty TNHH 
TM&DV Hợp Lợi Phát-
Khách sạn Sun river

132-134-136 Bạch Đằng, Hải 
Châu

3849288

129/2016 05/04/2016 6/4/2019

1352

Hà Lâm Kiên

Công ty TNHH 
DV&TM Hà Thành Đà 
Nẵng-Khách sạn Big 
Home 191 Đống Đa, hải Châu

3873555

130/2016 05/04/2016 6/4/2019

1353
Võ Hoàng Long

Công ty CP Hoàng Đại 
Long-Khách sạn Hoàng 
Đại 2 97 Võ Văn Kiệt, Sơn Trà

0905130321
131/2016 05/04/2016 6/4/2019

1354
Phạm Văn Hoài

Công ty TNHH MTV 
Trang Vy Đạt-Khách 
sạn Đà Nẵng Port 20 Hà Bổng, Sơn Trà

3943488
132/2016 05/09/2016 6/9/2019

1355 Võ Minh Cảnh
Hộ kinh doanh Võ 
Minh Cảnh 79 Đoàn Phú Thứ, Liên Chiểu 01222449747 133/2016 05/09/2016 6/9/2019

1356

Nguyễn Thị Yến Ly

Công ty TNHH MTV 
Mọi Người Yêu 
Thương-Quán Gió 
Đồng 2

1059+1069 Nguyễn Tất 
Thành, Thanh Khê

0934888092

134/2016 05/09/2016 6/9/2019

1357
Lê Minh Hưng

Công ty TNHH Leevins 
Việt Nam-Cà phê 
LeeVins

134 Phan Châu Trinh, Hải 
Châu

6251212
135/2016 05/09/2016 6/9/2019

1358
Ngô Quốc Vũ

Công ty TNHH MTV 
Phúc Hân May-Khách 
sạn Princess Lô E2-20 Phan Bôi, Sơn Trà

3950777
136/2016 05/09/2016 6/9/2019

1359
Nguyễn Hoàng Nam

Công ty CP Đầu 
Tư&DV Nguyên Kha-
Nhà hàng Food Court

180-182 Bạch Đằng, Hải 
Châu

3956586
137/2016 05/09/2016 6/9/2019

1360
Hồ Thị Thanh Hảo

Công ty TNHH MTV 
Ân Phúc Hải-Quán 
Đông Phương

255 Nguyễn Tất Thành, Hải 
Châu

2621719
138/2016 05/09/2016 6/9/2019

1361 Đặng Văn Cung DNTN Nhật Trường 193/12 Núi Thành, Hải Châu 0913459524 139/2016 05/09/2016 6/9/2019

1362 Dương Thị Ánh Dương
CN Công ty TNHH 
Hương Sơn Kon Tum

147 A Cách mạng Tháng 
Tám, Cẩm Lệ 3686449 140/2016 16/5/2016 17/5/2019



1363
Hoàng Thị Lệ Huyền

Câu lạc bộ Bia Leo-
Công ty CP Xuyên 
Đông Dương 15-17 Lê Duẩn, Hải Châu

3550560
141/2016 16/5/2016 17/5/2019

1364 Hà Văn Đán
Xí nghiệp cơ khí Sông 
đà 10

Lô X1B ĐS5, KCN Hòa 
Khánh, Liên Chiểu 3772066 142/2016 16/5/2016 17/5/2019

1365
Lý Xương Căn

Công ty TNHH MTV 
Mode Hotel&Realty-
Khách sạn Stay 119 đường 3/2, Hải Châu

3861861
143/2016 16/5/2016 17/5/2019

1366
Nguyễn Thị Trung

CN DNTN tại Đà Nẵng 
sản xuất chai nhựa Pet

Tổ 26 Phường Hòa An, Cẩm 
Lệ

3663818
144/2016 16/5/2016 17/5/2019

1367
Nguyễn Đức Duy

Công ty TNHh MTV 
Duy Trường Thịnh-Mây 
Cà phê 53 Trần Phú, Cẩm Lệ

0905899688
145/2016 16/5/2016 17/5/2019

1368

Nguyễn Anh tài

Công ty TNHH MTV 
TMDV Tấn Nguyễn 
Gia-Khách sạn Queen's 
Finger

155-157 Lê quang Đạo, Ngũ 
Hành Sơn

0932572699

146/2016 16/5/2016 17/5/2019

1369
Công ty TNHH Thủy 
Thiên Thanh-Quán 
Draft Beer

99 Võ Nguyên Giáp, Ngũ 
Hành Sơn

3929379
147/2016 23/5/2016 24/5/2019

1370
Nguyễn Đắc Hùng

Công ty TNHH MTV 
Đắc Gia Phú-Quán Bò 
né ngon 368 Đống Đa, Hải Châu

0935503020
148/2016 23/5/2016 24/5/2019

1371
Nguyễn Hữu Minh

Công ty TNHH MTV 
Khang Minh Phương-
Quán Đông Phương Lô 24 Thăng Long, Cẩm Lệ

0905421010
149/2016 23/5/2016 24/5/2019

1372
Ngô Văn Phúc

Công ty TNHH Sức 
Khỏe Vàng Hoài Anh-
Cháo Ếch Singapore 03 Đặng Thái Mai, Thanh Khê

0917981747
150/2016 23/5/2016 24/5/2019

1373
Huỳnh Tấn Quốc

Công ty CP Thiên Kim-
Khách sạn Như Minh

Lô G6+G7 Phạm Văn Đồng, 
Sơn Trà

3935935
151/2016 23/5/2016 24/5/2019

1374 Đỗ Thị Ngọc
DNTN Trần Gia-Nhà 
hàng Golden Phoenix

A8.2 Khu công viên Bắc 
Tượng Đài, đường 2/9, HC 3823772 152/2016 23/5/2016 24/5/2019

1375

Kim Jong Hoon

Cửa hàng thức ăn nhanh 
Lotteria Lê Duẩn-CN 
Công ty TNHH Lotteria 
Việt Nam tại Đà Nẵng

120 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Hải Châu

3829929

153/2016 23/5/2016 24/5/2019

1376 Hoồ Thị Phú
Công ty TNHH Đổi Gió-
Quán Đổi Gió

186 Nguyễn Văn Linh, Thanh 
Khê 0905220660 154/2016 23/5/2016 24/5/2019

1377
Trần Thị Yến Hảo

Công ty TNHH MTv 
Nguyễn Ngân Hà-
Khách sạn Á Đông 741 Ngô Quyền, Sơn Trà

6260006
155/2016 23/5/2016 24/5/2019

1378

Phạm Thị Thoa

Công ty TNHH MTV 
Tuấn Hoàng Đức-Green 
Garden Residence

lô 217-222 Khu DC mới Bắc 
Mỹ An, NHS

0913424344

156/2016 23/5/2016 24/5/2019



1379
Trương Khiết Linh

Công ty TNHH Triệu 
Hưng Huy-Khách sạn 
Elegant 22 Bạch Đằng, Hải Châu

3818368
157/2016 23/5/2016 24/5/2019

1380 Nguyễn Thị Uyên Uyên
Công ty CP TM TH 
Futco

K21/4 Lê Hồng Phong, Hải 
Châu 3822584 158/2016 23/5/2016 24/5/2019

1381 Nguyễn Minh Tùng
Công ty CP Speed Bowl 
CN Đà Nẵng

Tầng 4 255+257 Hùng 
Vương, Thanh Khê 3666388 159/2016 23/5/2016 24/5/2019

1382
Nguyễn Thị Phương Lan

Công ty TNHH Sarang 
chai-Nhà hàng Sarachai 
Chae 19 Quang Trung, Hải Châu

0904319882
160/2016 23/5/2016 24/5/2019

1383 Nguyễn Quang Minh
Công ty CP Đầu Tư 
Vinadco 9/19 Tôn Đản, Cẩm Lệ 0905855856 161/2016 25/5/2016 26/5/2019

1384
Nguyễn Thị Thân

Hộ kinh doanh Nguyễn 
Thị Thân-Quán ăn món 
ngon Hà Nội

Kiot 08 Tầng TTTM 
Riverside, 74 Bạch Đằng, Hải 
Châu

0932578048
162/2016 30/5/2016 31/5/2019

1385
Nguyễn Thị Nam

Công ty TNHH Khách 
sạn Nam Lợi-Khách sạn 
New

Khu TDC Phía Đông Xưởng 
38&Xưởng 387, Ngũ Hành 
Sơn

3530055
163/2016 30/5/2016 31/5/2019

1386 Hộ kinh doanh Mai Văn 
Cự-Quán ăn Huế Xưa

Kiot 07 Tầng TTTM 
Riverside, 74 Bạch Đằng, Hải 
Châu

0905929640
164/2016 30/5/2016 31/5/2019

1387
Hộ kinh doanh Trần Thị 
Hường-Quán cơm gà 
Hương ký

Kiot 12 Tầng TTTM 
Riverside, 74 Bạch Đằng, Hải 
Châu

0905459938
165/2016 30/5/2016 31/5/2019

1388
Hộ kinh doanh Đinh 
Trần quốc Thịnh-Giải 
khát

Kiot 10 Tầng TTTM 
Riverside, 74 Bạch Đằng, Hải 
Châu

01648368356
166/2016 30/5/2016 31/5/2019

1389
Mẫn Ngọc Sinh

Công ty TNHH MTV 
TM&DL Tahaka-Khách 
sạn SH(serene)

274 Võ Nguyên Giáp, Ngũ 
Hành Sơn

3959177
167/2016 30/5/2016 31/5/2019

1390 Dinh Xuân Đức
Công ty CP Thép Đà 
Nẵng

Đường Tạ Quang Bửu, KCN 
Liên Chiểu 3773609 168/2016 30/5/2016 31/5/2019

1391 Hộ kinh doanh Đặng 
Thị Thu Vân

Kiot 9 Tầng TTTM 
Riverside, 74 Bạch Đằng, Hải 
Châu

01263700691
169/2016 30/5/2016 31/5/2019

1392
Võ Văn anh

Công ty TNHH Ngân 
Trâm-Nhà hàng Tiệc 
cưới White Swan 2 Tổ 48 An Hải Bắc, Sơn Trà

3831750
170/2016 30/5/2016 31/5/2019

1393 Lê Thị Xuân Thảo
cn Công ty CP Ong 
Quang Tiên 05 Đào Công Chính, Cẩm Lệ 3991778 171/2016 06/06/2016 7/6/2019

1394
Văn Thị Bảo Trâm

Công ty TNHH 
TM&DV Hòa Thịnh 
Phát-Nhà hàng Forever

44 Phan Đình Phùng, Hải 
Châu

6529516
172/2016 06/06/2016 7/6/2019

1395
Nguyễn Thị Hương

Công ty TNHH Phát 
Đại Minh-Cà phê Juny 
Brunch

Lô B01-2-3 Phạm Văn Đồng, 
Sơn Trà

0934860001
173/2016 06/06/2016 7/6/2019

1396
Nguyễn Đình Thịnh

Công ty TNHH Ngọc 
thịnh Anh-Quán cà phê 
liberty

186-188 Phan Châu Trinh, 
Hải Châu

0936777468
174/2016 06/06/2016 7/6/2019



1397
Công ty TNHH MTV 
Han Cook-Nhà hàng 
Han Cook

L4-08 TTTM Vincom Ngô 
Quyền, Sơn Trà

353131/8
175/2016 06/06/2016 7/6/2019

1398 Leê Thị Ái Thu
Công ty TNHH MTV 
Duy Hùng Phát

195/2 Nguyễn Văn Thoại, 
Sơn Trà 0903548484 176/2016 06/06/2016 7/6/2019

1399 Hồ Vân Thành
Công ty TNHH MTV 
Phương Thành Thư

Tổ 159 Hòa Khánh Nam, 
Liên Chiểu 3731313 177/2016 06/06/2016 7/6/2019

1400
Lê Hữu Tâm

Hộ kinh doanh Lê Hữu 
Tâm-NUDC Phước Nam 64 Trần Quốc Thảo, Cẩm Lệ

0905839766
178/2016 13/6/2016 14/6/2019

1401 Trương Sử
Hộ kinh doanh Trương 
Sử-SX đá cây

Lô 28A2 Lâm Quang Thự, 
Liên Chiểu 0905100506 179/2016 13/6/2016 14/6/2019

1402
Nguyễn Hữu Nghĩa

Công ty TNHH MTV 
Thống Nghĩa Gia-Quán 
Nghĩa IV 08 đường 2/9, Hải Châu

0906547657
181/2016 13/6/2016 14/6/2019

1403
Công ty TNHH Khoa 
Anh Đức-Nhà hàng Cá 
Chép

53 An THượng 2, Ngũ Hành 
Sơn

0943838100
182/2016 13/6/2016 14/6/2019

1404
Nguyễn Thị Kim Liên

Hộ kinh doanh Nguyễn 
Thị Kim Liên-NUDC 
Minh Tùng

Lô 9 B2.3 khu TDc số 2 Hòa 
Ninh, Hòa Vang

2217322
183/2016 13/6/2016 14/6/2019

1405

Nguyễn Minh Hoàng

Công ty TNHH TM,DV 
GOCOVINA-BATT tại 
Cty Bao bì nước giải 
khát Crown tại Đà nẵng Lô K ĐS 6, KCN Liên Chiểu

3831639

184/2016 13/6/2016 14/6/2019

1406
Đỗ Trọng Nghĩa

CN Công ty TNHH 
DĐức Nhân-Nhà hàng 
Hoa Quỳnh 178 Trần Phú, Hải Châu

3566579
185/2016 13/6/2016 14/6/2019

1407
Nguyễn Tuấn Anh

Công ty TNHH MTV 
TM&DV Thuận Anh-
Khách sạn Moonlight

136-140 Phan Châu Trinh, 
Hải Châu

3664488
186/2016 13/6/2016 14/6/2019

1408
Nguyễn Vân

Khách sạn Hải Vân-
Công ty CP Du Lịch ĐN

02 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Hải Châu

3823750
187/2016 13/6/2016 14/6/2019

1409 Nguyễn Đăng Hoạt
DNTN Phú Hồng-Quán 
Phú Hồng 19 Yên Báy, Hải Châu 0905588855 188/2016 13/6/2016 14/6/2019

1410
Cao Xuân Tiến

Công ty TNHH MTV 
Tiến Hoàng Tử-Quán 
Hoàng Tử 114 Bế Văn Đàn, Thanh Khê

0905830083
189/2016 20/6/2016 21/6/2019

1411
Cao Xuân Tiến

Công ty TNHH MTV 
Tiến Hoàng Tử-Quán 
Cà rốt 116 Bế Văn Đàn, Thanh Khê

0905830084
190/2016 20/6/2016 21/6/2019

1412
Phan Xuân Phương

Công ty TNHH Hải sản 
Quảng Đà-Quán Tre 
Việt 196 Hồ Nghinh, Sơn Trà

0903542171
191/2016 20/6/2016 21/6/2019

1413
Nguyễn Lê Việt Linh

Công ty TNHH MTV 
Đạt Uy-Quán Nhiệt Đới

A25 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Cẩm Lệ

0915080371
192/2016 20/6/2016 21/6/2019



1414
Trần Lê Đại Long

Công ty TNHH Bia Tô 
Lão Đại-Quán Bia Tô 
lão Đại 76 đường 3/2, Hải Châu

0905045085
193/2016 20/6/2016 21/6/2019

1415
Huỳnh Kim Út

Căn tin Trường Đại học 
Kỷ Thuật Y Dược Đà 
Nẵng 99 Hùng Vương, Hải Châu

0932264178
194/2016 20/6/2016 21/6/2019

1416

Trần Trung Quảng

Công ty CP Đầu Tư 
DHC-Công viên Suối 
Khoáng nước Nóng Núi 
Thần Tài

Thôn Phú Túc, Hòa Phú, Hòa 
Vang

0934799220

195/2016 20/6/2016 21/6/2019

1417
Huỳnh Ngọc Quốc Tuấn

Công ty TNHH MTV 
TM&DV Calia Bia-
Quán Cali Beer

Lô 01-02 khu B2.3 Hòa 
Cường Bắc, Hải Châu

0905255915
196/2016 20/6/2016 21/6/2019

1418

Leê THị Thu Diệp

Công ty TNHH DL-TM 
Phú An Thịnh-Khách 
sạn Pullman Danang 
Resort

Đường Võ Nguyên Giáp, Ngũ 
Hành Sơn

3958888

197/2016 20/6/2016 21/6/2019

1419
Võ Công Định

Công ty TNHH MTV 
Võ Bạch Dương-Nhà 
hàng Mục Đồng

Thửa đất 26+27+28 A7 KDC 
Khuê Trung, Cẩm Lệ

0906454248
198/2016 20/6/2016 21/6/2019

1420 Nguyễn Thị Hoàng Vân
Công ty TNHH TM 
Tâm Đại Bình 12 Đồng Thịnh 3, Cẩm lệ 0972755389 199/2016 20/6/2016 21/6/2019

1421

Thi Lý Hoàng

Công ty TNHH 
TM&DV DL Hoàng 
Thi-Khách sạn Viễn 
Đông 140 Lê Duẩn, hải Châu

3888182

200/2016 20/6/2016 21/6/2019

1422 Phạm Lê Văn
DNTN Sơn Giang-Nhà 
hàng 4U 16 Thái Phiên, Hải Châu 3916351 201/2016 27/6/2016 28/6/2019

1423 Nguyễn Thị Yến
DNTN Thành Yến-quán 
Thành Yến 1 Lô 08+09 Yết Kiêu, Sơn Trà 3848017 202/2016 27/6/2016 28/6/2019

1424
Phan Hoàng Huy

Công ty TNHH MTV 
Bếp Trang-Quán Bếp 
Trang 24 Pasteur, Hải Châu

0944771772
203/2016 27/6/2016 28/6/2019

1425

Nguyễn Văn Cước

Công ty TNHH MTV 
TM&DV Quốc Thanh 
Uyên-Khách sạn Hawaii

Lô 06-07 H2 Phạm Văn 
Đồng, Sơn Trà

3981555

204/2016 27/6/2016 28/6/2019

1426 Nguyễn Thị Tài DNTN Phú Gia
Tổ 02 Hòa Khánh Nam, Liên 
Chiểu 3737045 205/2016 27/6/2016 28/6/2019

1427
Phạm Văn Hưng

Công ty TNHH Phạm 
Hưng Vượng-Khách 
sạn Sen Vàng 173 Hồ Nghinh, Sơn Trà

3943966
206/2016 27/6/2016 28/6/2019

1428
Huỳnh Văn Hạnh

Hộ kinh doanh Huỳnh 
Văn Hạnh

Tổ 27 Hòa Hiệp Bắc 
(K7H138/18 Nguyễn Phước 
Chu), Liên Chiểu

0914219506
207/2016 27/6/2016 28/6/2019

1429
Nguyễn Phúc Tấn

Công ty TNHH Lê Văn 
(SX chai nhựa)

Tổ 98 Hòa Khánh 
Nam(K138/8 Hoàng Văn 
Thái), Liên Chiểu

2223195
208/2016 27/6/2016 28/6/2019

1430 Bùi Đức Thọ
Công ty TNHH Tây 
Bắc-Nhà hàng Tây Bắc

An Ngãi Tây 2, Hòa Sơn, 
Hòa Vang 3793828 209/2016 27/6/2016 28/6/2019



1431 Nguyễn Bảo Thiện
Công ty TNHH Yteco 
Asia 200 Trường Chinh, Cẩm Lệ 01677658659 210/2016 27/6/2016 28/6/2019

1432

Hoàng Tuấn Anh

Công ty CPDT & PT 
Du lịch Duyên Hải-CN 
Đà Nẵng-Khách sạn 
Royal Lotus

120 A Nguyễn Văn Thoại, 
Ngũ Hành Sơn

6261999

211/2016 27/6/2016 28/6/2019

1433
Phan Ánh Ngọc

Công ty TNHH MTV 
Hà Ngọc bảo Trâm-
Khách sạn 18/2

21 Nguyễn Cao Luyện, Sơn 
Trà

0943268586
212/2016 27/6/2016 28/6/2019

1434
Nguyễn Thị Ngọc

Công ty TNHH Long 
Nguyên Hoàng-Khách 
sạn New Sky 207 Hồ Nghinh, Sơn Trà

3950333
213/2016 27/6/2016 28/6/2019

1435
Bùi Đức Hùng

Công ty CP DV&TM 
Ngôi Sao Ngọc Linh-
Khách sạn Flamingo

63 Dương Đình Nghệ, Sơn 
Trà

6299995
214/2016 07/04/2016 8/4/2019

1436
Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Công ty TNHH MTV 
hải Chi Lam-Nhà hàng 
Mỹ Khê 168 260 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà

6268168
215/2016 07/04/2016 8/4/2019

1437
Lê Thị Minh Châu

Công ty TNHH MTV 
Hà Khánh An - Khách 
sạn Flora

103 Nguyễn Văn Linh, Hải 
Châu

3838888
216/2016 07/04/2016 8/4/2019

1438 Phan Phú Lộc
Công ty TNHH SX-TM 
&DV Phan Phú 85 Lê Văn Thứ, Sơn Trà 3911085 217/2016 07/04/2016 8/4/2019

1439
Hộ kinh Doanh Phan 
Thị Khôn 76 Lê Văn Thứ, Sơn Trà 0905117739 218/2016 07/04/2016 8/4/2019

1440
Trần Thanh Bình

Công ty TNHH Du lịch 
Feeling Tour-Quán Thợ 
Lặn 15 Hồ Nghinh, Sơn Trà

0914158182
219/2016 07/04/2016 8/4/2019

1441

Trương Đức Hồng

Công ty TNHH 
TM&DV DL Phú Hải 
Long-Khách sạn 
Danaciti

80 Đường Đông Kinh Nghĩa 
Thục, Sơn Trà

3847668

220/2016 07/04/2016 8/4/2019

1442 Kazumi kita
Công ty TNHH Chế 
Biến thực phẩm D&N 01 Nguyễn Phục, Sơn Trà 3922474 221/2016 07/04/2016 8/4/2019

1443
Lê Nguyễn Văn Tiến

DNTN Sản xuất nước 
uống đóng chai Văn 
Tiến 50 Lê Văn Thinh, Liên Chiểu

0935461727
222/2016 07/04/2016 8/4/2019

1444
Trương Thị Tú Anh

Công ty TNHH MTV 
TM&DV Gia Kỳ Anh-
Cà fe Bar Ossis tapas

Lô 25-B3.1 Tổ 214 Mỹ an, 
Ngũ hành Sơn

3550820
223/2016 07/04/2016 8/4/2019

1445

Lê Trường Sơn

Công ty TNHH MTV 
TMDL Vân Sơn Hà 
Thành-Khách sạn Vân 
Sơn 111-113 Hà Bổng, Sơn Trà

3912668

224/2016 07/04/2016 8/4/2019

1446
Nguyễn Thị Luyến

Công ty TNHH MTV 
ĐTPT Nam Lân-Khách 
sạn Nam Lân

143-145 Nguyễn Văn Linh, 
Hải Châu

0905890639
225/2016 07/04/2016 8/4/2019

1447 Kim Jong Kuk
Công ty TNHH MTV 
Staami Vina

ĐS 9A KCN Hòa Khánh, 
Liên Chiểu 3738899 226/2016 07/04/2016 8/4/2019



1448 Lê Thị Dung
Cơ sở sản xuất nước đá 
viên shop Gia Linh

291 Trần Cao Vân, Thanh 
Khê 0913474303 227/2016 07/11/2016 8/11/2019

1449 Ngô Tấn Mạnh
Hộ kinh doanh Ngô Tấn 
Mạnh 08 Nguyễn Chẩm, Hải Châu 0913419203 228/2016 07/11/2016 8/11/2019

1450
Nguyễn Hữu Nghĩa

Công ty TNHH MTV 
Nghĩa Thống Gia-quán 
Nghĩa 3

Lô số B7 khu B1, KDC an 
Hòa (đường Thăng Long), 
Cẩm Lệ

0906547657
229/2016 07/11/2016 8/11/2019

1451 Nguyễn Văn Lạc
DNTN Bé Mặn-quán 
Bé Mặn B

Lô 02 Võ Nguyên Giáp, Sơn 
Trà 0905207848 230/2016 07/11/2016 8/11/2019

1452
Nguyễn Văn Chung

Công ty TNHH 
TM&DV Chung Toàn 
Cầu-Nhà hàng Busan K16 Hồ Nghinh, Sơn Trà

0963785767
231/2016 07/11/2016 8/11/2019

1453 Nguyễn Bách Khoa
Công ty TNHH Mint 
Mã-Mint Ca fe Studio 46 Pasteur, Hải Châu 012566868868 232/2016 07/11/2016 8/11/2019

1454

Nguyễn Duy Kha

Công ty TNHH MTV 
Khách sạn Green Plaza 
Đà Nẵng-Khách sạn 
Green plaza 223 Trần Phú, Hải Châu

3223399

233/2016 07/11/2016 8/11/2019

1455
Nguyễn Vọng

DNTN Trường Đại 
Phúc-Nhà hàng Biển 
Đông

Bãi Trẹm, Thọ Quang, Sơn 
Trà

3924464
234/2016 07/11/2016 8/11/2019

1456
Hộ kinh doanh CSSX 
NUDC Tịnh Thủy

Thôn Hưởng Phước, Hòa 
Liên, Hòa Vang 0982415415308 235/2016 07/11/2016 8/11/2019

1457
Nguyễn Thị Phúc

CN Công ty TNHH 
Quốc Việt Anh tại ĐN-
Cửa hàng Lotteria ĐN

Tầng trệt TTTM Lottemart, 
Hải Châu

3611117
236/2016 07/11/2016 8/11/2019

1458 Đặng Thị Hải
DNTN Quỳnh-Quán 
Quỳnh 84 Quang Trung, Hải Châu 0983033315 237/2016 07/11/2016 8/11/2019

1459

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Công ty TNHH 
TM&DV Murphy-NH 
phat Murphy's BBG 
Smoke house

Lô 4 B4.4 Võ Nguyên Giáp, 
Ngũ Hành Sơn

0935311202

238/2016 07/11/2016 8/11/2019

1460 Lê Thị Phương Uyên
Hộ kinh doanh Lê Thị 
Phương Uyên

29(45) Phan Bá Phiến, Sơn 
Trà 3921190 239/2016 07/11/2016 8/11/2019

1461 Nguyễn Thị Thọ
Công ty TNHH 
SX&TM Phước Hiệp

K77/11 Hoàng Văn Thụ, Hải 
Châu 3519631 240/2016 18/7/2016 19/7/2019

1462
Trần Bình Đức

DNTN Trần Bình Đức-
Nhà hàng Retro kitchen 
and bar 85-87 Trần Phú, Hải Châu

3887885
241/2016 18/7/2016 19/7/2019

1463 Trịnh Thị Thúy Phượng
Hộ kinh doanh Trịnh 
Thị Thúy Phượng

Tổ 12 đường Xuân Thiều 33, 
Liên Chiểu 01222247079 242/2016 18/7/2016 19/7/2019

1464
Ngô quang Vũ

Trường Cao Đẳng Nghề 
Du lịch-Nhà hàng spice 
Garden

Tổ 69 đường Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, Ngũ Hành sơn

0905675928
243/2016 18/7/2016 19/7/2019

1465 Lê Thị Bạch Tuyết
DNTN Hoa Lê-Khách 
sạn Sunsea 60 Lâm Hoành, Sơn Trà 3941111 244/2016 18/7/2016 19/7/2019

1466

Lê Tuấn

Nhà khách ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng-
Khách sạn Sông Hàn 14 Lý Tự Trọng, Hải Châu

3525666

245/2016 18/7/2016 19/7/2019



1467
Hà Thị Thanh Hường

Công ty TNHH TM,DV 
Hồ Tây-NH Phố Biển

229+231 Nguyên Tất Thành, 
Hải Châu

3530955
246/2016 18/7/2016 19/7/2019

1468

Nguyễn Minh Hoàng

Công ty TNHH TM,DV 
Gocovina-BATT tại 
Công ty Daiwa Việt 
Nam

Lô ĐS5, KCN Hòa Khánh, 
Liên Chiểu

38314639

247/2016 18/7/2016 19/7/2019

1469 Vũ Xuân Hòa
Công ty CP Richico-
Khách sạn Richico

Lô 33-34 Nguyễn Văn Thoại, 
Ngũ Hành Sơn 39521236 248/2016 18/7/2016 19/7/2019

1470
Lê Viết Ngọc Quang

Công ty CP TM,DV 
Higlo-Quán cà phê 
Higlo

97 Trưng Nữ Vương, Hải 
Châu

3990350
249/2016 25/7/2016 26/7/2019

1471 Trần Ngọc Dũng
Hộ kinh doanh Trần 
Ngọc Dũng

K119/H15 Phạm Như Xương, 
Liên Chiểu 0905561140 250/2016 25/7/2016 26/7/2019

1472
Vũ Thị Mỹ Nga

Công ty TNHH MTV 
TM Quảng Hành

Lô 38-39 C1.7(425-427) 
Kinh Dương Vương, Liên 
Chiểu

3624156
251/2016 25/7/2016 26/7/2019

1473 Trần Thị Ngọc
Hộ kinh doanh Trần Thị 
Ngọc

150B (142/13) Lê Độ, Thanh 
Khê 3813442 252/2016 25/7/2016 26/7/2019

1474
Trần Huỳnh Châu

Công ty TNHH MTV 
Những Chàng Trai Đà 
Nẵng-Quán Holy Sea

55 An Thượng 2, Ngũ Hành 
Sơn

0933632357
253/2016 25/7/2016 26/7/2019

1475
Nguyễn Bá Phương Thảo

Công ty TNHH MTV-
Khách sạn Trung Tâm-
Khách sạn Centre

18-20 Phạm Phú Thứ, Hải 
Châu

0916500057
254/2016 25/7/2016 26/7/2019

1476
Nguyễn DĐăng Hiếu

Công ty TNHH Quang 
Minh Phong-Nhà hàng 
Seven 496-498 đường 2/9, Hải Châu

01674403800
255/2016 25/7/2016 26/7/2019

1477
DĐặng Thu Trang

Công ty TNHH Thực 
phẩm Volcano-Nhà 
hàng Faifo Premium

Lô 1+2 KCV Bắc Tượng Đài, 
Hải Châu

3550338
256/2016 25/7/2016 26/7/2019

1478
Phạm Đăng Trí

Công ty TNHH MTV 
Hai Trí Sài Gòn-Quán 
Hai Trí

702 Điện Biên Phủ, Thanh 
Khê

0988322053
257/2016 25/7/2016 26/7/2019

1479

Lê Hoàng Long

Công ty TNHH 
TM&DV Lê Hoàng 
Anh-Khách sạn Golden 
sea 3 242 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà

3936936

258/2016 25/7/2016 26/7/2019

1480
Đặng THị Nam

Công ty TNHH MTV 
Nhã Thành Phát-Khách 
sạn White snow

97-99 Nguyễn Văn Linh, Hải 
Châu

3566999
259/2016 25/7/2016 26/7/2019

1481
Mai Thị Khuyên

Công ty TNHH MTV 
Đại Địa Phú-Khách sạn 
Rich land 20 Phước Trường 1, Sơn Trà

3928959
260/2016 08/01/2016 8/1/2019

1482
Nguyễn Trọng Thắng

Công ty TNHH MTV 
Thắng Đào-Khách sạn 
Tolia

Lô 22-23 Đỗ Bá, Ngũ Hành 
Sơn

3667886
261/2016 08/01/2016 8/1/2019

1483
Nguyễn Đức Cường

Công ty TNHH MTV 
Lý mai Minh-Khách sạn 
Hoàng Quân

Lô 51 Hoàng Kế Viêm, Ngũ 
Hành Sơn

3956468
262/2016 08/01/2016 8/1/2019



1484 Phan Tuấn Anh
Công ty Cổ phần TM 
ĐT Aloo Việt Nam 06 Phan Đăng Lưu, Hải Châu 01653331074 263/2016 08/01/2016 8/1/2019

1485
Võ Anh Tùng

Công ty TNHH MTV 
Anh Tùng Phát-Quán 
ăn Tokbokki 57 Trần Quốc Toản, Hải Châu

0905312415
264/2016 08/01/2016 8/1/2019

1486

Hồ Đắc Công Phương

Công ty TNHH Sekong 
Wood - Khách sạn 
Sekong Đà Nẵng 152 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà

01653331074

265/2016 08/01/2016 8/1/2019

1487
Trần Văn Cường

CN Đà Nẵng - Công ty 
TNHH Mì cay Sáin-
Quán ăn Sasin

315 Nguyễn Văn Linh, Thanh 
Khê

0907122229
266/2016 08/01/2016 8/1/2019

1488 Nguyễn Ngọc Cường
Hộ kinh doanh Nguyễn 
Ngọc Cường

Thôn Nam Thành, Hòa 
Phong, Hòa Vang 0905595197 267/2016 08/01/2016 8/1/2019

1489
Trần Chí Nghĩa

Công ty Cổ phần Lương 
thực Đà nẵng-Trường 
mầm non 29/3

K143/14 Nguyễn Chí Thanh, 
Hải Châu

3818089
268/2016 08/01/2016 8/1/2019

1490
Nguyễn Thanh Việt

Công ty TNHH Sala 
Thái-Nhà hàng sala Thái 111 Lê Lợi, hải Châu

3888570
269/2016 08/01/2016 8/1/2019

1491 DĐặng Đình Sơn
Công ty CP Quốc tế Đại 
Sơn

352-354 Kinh Dương Vương, 
Liên Chiểu 3676729 270/2016 08/01/2016 8/1/2019

1492
Nguyễn Quỳnh Anh

Công ty TNHH MTV 
An Na Bánh Pháp-Tiệm 
bánh Boulangerie 22 Phan Bội Châu, hải Châu

01229555552
271/2016 08/01/2016 8/1/2019

1493 Phan Đình Tuyên
Công ty TNHH Phúc 
Đại Ân 63 Hòa Nam 2, Cẩm Lệ 0901959059 272/2016 08/01/2016 8/1/2019

1494
Phùng Thị Quyên

Công ty TNHH Victory 
Việt Hàn-Quán ăn quê 
Nhà

175 Dương Đình Nghệ, Sơn 
Trà

0935853385
273/2016 08/01/2016 8/1/2019

1495
Võ Toàn

Công ty TNHH MTV 
Hồng Phúc Ngọc Vân-
NH Hồng Phúc 4

168-170 Nguyễn Tri Phương, 
Thanh Khê

3749193
274/2016 08/03/2016 9/3/2019

1496
Nguyễn Văn Hồng

Công ty TNHH TM 
Hồng Lý-Quán cà phê 
Apple's

121 Nguyễn Văn Linh, Hải 
Châu

3655345
275/2016 08/08/2016 9/8/2019

1497
Nguyễn Tấn Hoan

Công ty TNHH Mỹ 
Nghệ&Trang Trí Nội 
Thất Thọ quang Tổ 01 Thanh Vinh, Sơn Trà

3831107
276/2016 08/08/2016 9/8/2019

1498 Đinh Thị Hương
Hộ kinh doanh Quang 
Tân 04 Yết Kiêu, Sơn Trà 0935585917 277/2016 08/08/2016 9/8/2019

1499
Lê Văn Trung

Công ty TNHH MTV 
Hiến Hưng Thịnh-Quán 
Hoàng Lê

31-33 Tôn Thất Đạm, Thanh 
Khê

0903582717
278/2016 08/08/2016 9/8/2019

1500
Nguyễn Bách Khoa

Công ty CP Cá Voi 
Biển Xanh-Nhà hàng cá 
voi

Đường Võ Nguyên Giáp, Sơn 
Trà

0969222252
279/2016 08/08/2016 9/8/2019

1501
Phạm Thị Hà

Công ty TNHH Ân 
Phước Lành-Nhà hàng 
Manna 07 Trần Phú, Hải Châu

0968235986
280/2016 08/08/2016 9/8/2019



1502 Huỳnh Nguyễn Bá Vương
Công ty TNHH Vương 
Đà Thành

34 Nguyễn Văn Huề, Thanh 
Khê 0903543199 281/2016 15/8/2016 16/8/2019

1503 Trương Thành Hòa
Hộ kinh doanh Trương 
Thành Hòa

Tổ 37 Hòa Minh (K70 Tô 
Hiệu), Liên Chiểu 0905606103 282/2016 15/8/2016 16/8/2019

1504 Phan Thiếu Vân
Công ty CP Kim Đô-
Nhà hàng Kim Đô 180 Trần Phú, Hải Châu 3821846 283/2016 15/8/2016 16/8/2019

1505
Nguyễn Thị Hoa

Công ty TNHH Hoa My 
Vũ-Khách sạn Hoa 
Phong

Lô 04+05 A6.5 Nguyễn Tất 
Thành, Hải Châu

3868448
284/2016 15/8/2016 16/8/2019

1506 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Công ty TNHH TM 
XNK Nhất Lâm

09 Nguyễn Hữu Duật, Hải 
Châu 3634613 285/2016 15/8/2016 16/8/2019

1507 Dương Tuấn Nhì
Công ty CP Túi Xách 
Đà Nẵng

291/9 Trần Cao Vân, Thanh 
Khê 3714171 286/2016 15/8/2016 16/8/2019

1508 Trần Văn Thạch
Cơ sở nước uống đóng 
chai Bảo NGọc Tổ 79 Hòa Xuân, Cẩm Lê 0985743774 287/2016 15/8/2016 16/8/2019

1509
Kim Jong Hoon

CN Công ty TNHH 
Lotteria Việt Nam tại 
Đà Nẵng

225-227 Hùng Vương, Hải 
Châu

3666043
288/2016 15/8/2016 16/8/2019

1510
Hồ Thị Thanh Lê

CN Công ty TNHH 
TM&DV Vi Biển-Nhà 
hàng Vị Biển 10 Phan Bội Châu, Hải Châu

3898747
289/2016 15/8/2016 16/8/2019

1511
Lê Anh Chấn

Công ty TNHH JS 
Moon - Nhà hàng Sam 
Uân

74 Dương Đình Nghệ, Sơn 
Trà

0974242348
290/2016 15/8/2016 16/8/2019

1512 Nguyễn Quang Phúc
Công ty TNHH 
TM&DV Hào Phúc

Lô 150 Dương Bá Trạc, Hải 
Châu 6293968 291/2016 15/8/2016 16/8/2019

1513 Dương Hiển Tú
CSSX NUDC Dương 
Nguyên Tổ 6 Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn 2211182 292/2016 15/8/2016 16/8/2019

1514 Phương Hữu Lĩnh
Công ty Cổ phần Sơn 
Trà Bãi Nam, Bãi Con, Sơn Trà 3924924 293/2016 22/8/2016 23/8/2019

1515 Nguyễn Thị Thanh Thủy
DNTN Thanh Thanh 
Thủy 184 Tôn Đản, Cẩm Lệ 0905926398 294/2016 22/8/2017 22/8/2020

1516 Võ Thị Kim Oanh
Công ty CP Đàu tư xây 
dựng TM Dahaco

ĐS 5 KCN Hòa Khánh, Liên 
Chiểu 3898143 295/2016 22/8/2018 22/8/2021

1517
Lê Minh Hưng

Công ty TNHH Dược 
phẩm Hưng Hoàng Phúc 161 Hoàng Diệu, Hải Châu

3550487
296/2016 22/8/2019 22/8/2022

1518

Châu Quang Anh

Công ty TNHH An 
Thạnh-Căn tin Bệnh 
viện Ung Bướu Đà Nẵng Tổ 78 Hòa Minh, Liên Chiểu

3731761

297/2016 22/8/2020 23/8/2023

1519

Công ty TNHH An 
Thạnh-BATT Công ty 
TNHH Mabuchi Motor 
Đà Nẵng

Lô A2 ĐS 3 KCN Hòa 
Khánh, Liên Chiểu 298/2016 22/8/2021 22/8/2024

1520 Dương Thị Kiều Thanh
Công ty Cổ phần Đầu tư 
K Generation

Ga đến Sân Bay quốc tế Đà 
Nẵng 0931202888 299/2016 22/8/2022 22/8/2025

1521
Hoàng Thị Hoa

Công ty TNHH MTV 
DVAU Hoa đỏ-Nhà 
hàng Làng Cá Tổ 26 Mỹ An, Ngũ Hành Sơn

0983311368
300/2016 22/8/2023 22/8/2026



1522 Lê Phước Hòa Cơ sở Việt Thắng 78 An Hải 21, Sơn Trà 3931549 301/2016 22/8/2024 23/8/2027

1523
Phùng Thị Lan

Công ty TNHH Thiên 
Cần-Quán Lẫu Băng 
Chuyền Lan Rừng

Tầng 2 Siêu thị Big C, Thanh 
Khê

3606185
302/2016 22/8/2025 22/8/2028

1524
Trần Văn Trình

Công ty Cổ phần Dạ 
Bến Bờ - Quán Dạ Bến 
Bờ 1

Lô 29 Chương Dương, Ngũ 
Hành Sơn

3958323
303/2016 29/8/2016 30/8/2019

1525
Kim Joong Hoon

CN Công ty TNHH 
Lotteria Việt Nam tại 
Đà Nẵng 145 Quang Trung, Hải Châu

3820830
304/2016 29/8/2016 30/8/2019

1526
Trần Thị Lệ Quyên

Công ty TNHH MTV 
Kim Li Trần-Quán ăn 
Thai Chef

99 Phan Châu Trinh, Hải 
Châu

0982451890
305/2016 29/8/2016 30/8/2019

1527
Ngô Tân Nguyên

Công ty TNHH MTV 
Thuận Nhĩ-Quán 
Anchor 29 Quang Trung, Hải Châu

3656234
306/2016 29/8/2016 30/8/2019

1528
đoàn Thế Tài

CN Công ty CP 
Pymepharco tại Đà Nẵng

88 Nguyễn Hữu Thọ, Hải 
Châu

3530986
307/2016 29/8/2016 30/8/2019

1529 Trần Văn Sơn
Hộ kinh doanh Trần 
Văn Sơn 01 Yết Kiêu, Sơn Trà 0983024025 308/2016 29/8/2016 30/8/2019

1530
Hoàng Thị Lệ Huyền

Công ty CP Xuyên 
Đông Dương-Nhà hàng 
Lido

Nhà khách T18 bộ Tham 
Mưu 268 Võ Nguyên Giáp, 
Ngũ Hành Sơn

3848666
309/2016 29/8/2016 30/8/2019

1531 Lê Thị Thùy Linh
Công ty TNHH MTV 
The Factory-Quán Pub 28 Bạch Đằng, Hải Châu 0986616980 310/2016 09/05/2016 10/5/2019

1532
Huỳnh Thị Ánh Hoa

Công ty Cổ phần Mỹ 
Phát-Olalani resort and 
condotel

Đường Võ Nguyên Giáp, Ngũ 
Hành Sơn

3951444
311/2016 09/05/2016 10/5/2019

1533 Trần Thị NGọc Bích
Doanh nghiệp tư nhân 
Đông Hải Bích 07 Nguyễn Thông, Sơn Trà 6558459 312/2016 09/05/2016 10/5/2019

1534 Satomigato
Quán Cà phê Đậu Đỏ-
Công ty TNHH JDOIT 95 Yên Báy, Hải Châu 3887755 313/2016 09/05/2016 10/5/2019

1535
DĐặng Văn Thành

Công ty TNHH Phi 
Hoàng Tuấn-Nhà hàng 
Tuyên Sơn 2

210-212 ĐƯỜNG 30/4, Hải 
Châu

3617549
314/2016 09/05/2016 10/5/2019

1536 Nguyễn Ngọc Lân
Công ty TNHH MTV 
ĐT&TM Lân Nguyễn

215 Nguyễn Hữu Thọ, Hải 
Châu 0989155171 315/2016 09/05/2016 10/5/2019

1537 Lê Thị Vân Khánh
Hộ kinh doanh Lê Thị 
Vân Khánh Tổ 48 An Hải Bắc, Sơn Trà 0968093357 316/2016 09/05/2016 10/5/2019

1538
Nguyễn Tuấn Nhàn

Công ty TNHH DV 
Vận Tải&TM Tuấn 
Nhàn 27 Vũ Trọng Hoàng, Cẩm Lệ

3223097
317/2016 09/05/2016 10/5/2019

1539
Nguyễn Thị Thu Hương

Công ty CP Công Nghệ 
Thực nghiệm sản phẩm 
tốt K86/5 Thi Sách, Hải Châu

0913135141
318/2016 09/05/2016 10/5/2019

1540 Huỳnh Kim Tâm
Hộ kinh doanh Kim 
Tâm

Tổ 50A khu gia đình BCH 
Quân Sự, Liên Chiểu 0945411340 319/2016 09/05/2016 10/5/2019



1541
Nguyễn Thị Diệu Ánh

Công ty TNHH MTV 
DL Diamond Sky-Quán 
Cà phê Sky

Tầng 21 Khách sạn Grand 
Tourance 252 Võ Nguyên 
Giáp, Sơn Trà

0905445846
320/2016 09/05/2016 10/5/2019

1542
Phạm Qung Sơn

Công ty TNHH 
XD&TM Hương Sơn-
Khách sạn Paris

745 Nguyễn Tất Thành, 
Thanh Khê

6555957
321/2016 09/12/2016 10/12/2019

1543 Phan Thị Hiền
Công ty Cổ phần Hiền 
Châu

37 Đống Công Tường, Cẩm 
Lệ 3668939 322/2016 09/12/2016 10/12/2019

1544 Nguyễn Văn Luyện
Công ty TNHH MTV 
Luyện-Quán Luyện 1 09 Thanh Huy 02, Thanh Khê 3712463 323/2016 09/12/2016 10/12/2019

1545 Trần Thị Phương Thảo
Công ty TNHH FTK-
Quán ăn Ấn Độ

K231/39 Nguyễn Công Trứ, 
Sơn Trà 3943030 324/2016 09/12/2016 10/12/2019

1546

Trương Thị Tuyết Lan

Hộ kinh doanh TRương 
Thị Tuyết Lan-BATT 
Công ty TNHH TTTI 
Đà Nẵng Lô 31 KCN An Đồn, Sơn Trà

0914169265

325/2016 09/12/2016 10/12/2019

1547
Nguyễn Thành Tý

Công ty TNHH MTV 
Giao nhận Vận tải &DV 
TM TPS K35/47 Trưng Nhị, hải Châu

0935384112
326/2016 09/12/2016 10/12/2019

1548
Đoỗ Trung Hiếu

Công ty TNHH Minh 
Hiếu Coffee-Mia coFfee 09 quang Trung, Hải Châu

3888289
327/2016 09/12/2016 10/12/2019

1549 Trần Thanh Hải
Công ty TNHH MTV 
Dược Trí Tín Hải 41 Phần Lăng, Thanh Khê 3662787 328/2016 19/9/2016 20/9/2019

1550
Lee geunil

Công ty TNHH 
Nam&Tokbokki-Nhà 
hàng Tokbokki 507 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà

0935567196
329/2016 19/9/2016 20/9/2019

1551
Nguyễn Thị Hương

Công ty TNHH MTV 
Du lịch April-Khách 
sạn Legend 169 Hồ Nghinh, Sơn Trà

3944868
330/2016 19/9/2016 20/9/2019

1552
Choi Young Ho

Công ty TNHH Cheong 
Dam-Nhà hàng Cheong 
Dam

27 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu

0905890639
331/2016 19/9/2016 20/9/2019

1553 Nguyễn Thị Bích Trâm
Công ty TNHH MTV 
Trâm Hoa Lê

Tổ 5 phường Hòa Thọ Đông, 
Cẩm Lệ 0905791877 332/2016 19/9/2016 20/9/2019

1554

Nguyễn Phúc Bảo Nguyên

Công ty TNHH TMDV 
Gió mặt trời - Golem 
coffee and boardgane 27 Trần Quốc Toản, Hải Châu

0941727079

333/2016 19/9/2016 20/9/2019

1555

Phạm Hoàng Tùng

Công ty TNHH DVTM 
Vũ Sơn Tùng-Khách 
sạn Trường Sơn Tùng 2 07 Hà Bổng, Sơn Trà

3943381

334/2016 19/9/2016 20/9/2019

1556
Nguyễn THị Mai Trinh

Công ty TNHH Mỹ 
Hoàn Mỹ-Quán ăn 
Mahajaja

04 Dương Đình Nghệ, Sơn 
Trà

0903330238
335/2016 19/9/2016 20/9/2019

1557
Ngô Thị Xiêm

Công ty TNHH MTV 
Cô Xiêm-Quán Ba Sen 
Vàng

H17/25 Trưng Nữ Vương, 
Hải Châu

0982123556
336/2016 21/9/2016 22/9/2019



1558 Leê Đình Kiệm
Công ty CP Dược phẩm 
Trung phần C.G

129B Ông Ích Khiêm, Hải 
Châu 3750951 337/2016 21/9/2016 22/9/2019

1559
Nguyễn Đình Viên

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Sao Minh-Khách sạn 
A25 137 Nguyễn Du, Hải Châu

3530555
338/2016 21/9/2016 22/9/2019

1560
Nguyễn Anh Triển

Công ty Cổ phần Hoa 
Ky-Khách sạn Holiday 
Beach

300 Võ Nguyên Giáp, Ngũ 
Hành Sơn

3967777
339/2016 26/9/2016 27/9/2019

1561
Nguyễn Cao Trí

CN Công ty CP TMDV 
Cổng Vàng tại Đà Nẵng

L4-12+13+14+15+16 TTTM 
Vincom

3616356
340/2016 26/9/2016 27/9/2019

1562
Nguyễn Lê Vĩnh

Công ty CP TMDV 
Hưng Lộc Phát-F3 Club 54 Chi Lăng, Hải Châu

3868393
341/2016 26/9/2016 27/9/2019

1563
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Công ty TNHH 
TM&SX Thiên Thiên 
Thanh Tổ 13 Hòa Xuân, Cẩm Lệ

0913838737
342/2016 26/9/2016 27/9/2019

1564
DNTN SXTM&DV 
Tân Thành Đức

K408/H29/4 Hoàng Diệu, Hải 
Châu 2224668 343/2016 22/9/2016 23/9/2019

1565
Nguyễn Đình Thịnh

Công ty TNHH Ngọc 
thịnh Anh-Quán cà phê 
liferia

Tầng trệt du thuyền nổi DHC 
đường TRần Hưng Đạo, Sơn 
Trà

0936777468
344/2016 26/9/2016 27/9/2019

1566

Nguyễn Thanh Phú

Công ty TNHH 
TM&DV Đức Hoàng 
Phú Khánh-NH Gvill 
Garden

60 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu

3636639

345/2016 26/9/2016 27/9/2019

1567
Nguyễn Hữu Nghĩa

Công ty TNHH MTV 
Nghĩa Thống Gia-NH 
Dê Nghĩa 

247 Nguyễn Tất Thành, 
Thanh khê

0906547657
346/2016 26/9/2016 27/9/2019

1568
Nguyễn Hữu Nghĩa

Công ty TNHH MTV 
Nghĩa Thống Gia-Quán 
Dê Nghĩa 5 

230 Nguyễn Lương Bằng, 
Liên Chiểu

0906547657
347/2016 26/9/2016 27/9/2019

1569
Đào Ngọc Thịnh

Công ty TNHH MTV 
Thịnh Trung Phương-
Quán Trung Hòa

233 Nguyễn Văn Thoại, Sơn 
Trà

01202595044
348/2016 26/9/2016 27/9/2019

1570

Công ty TNHH Truyền 
Thông Giáo dục&Lữ 
hành Sông hàn-NH 
Banjiro

23 Nguyễn Chí Thanh, Hỉa 
Châu

3849880

349/2016 26/9/2016 27/9/2019

1571 Nguyễn Văn Anh
Công ty TNHH Thế 
Quân

199 Nguyễn Tri Phương, Hải 
Châu 3691438 350/2016 26/9/2016 27/9/2019

1572

Nguyễn Ngọc Long

Công ty TNHH TM,DV 
Rio Grand-Nhà hàng 
khách sạn Rio 494 đường 2/9, Hải Châu

3788788

351/2016 10/03/2016 11/3/2019

1573 Trần Thị Lan
Công ty TNHH MTV 
Hoàng Long Giang

Thạch Nham Tây, Hòa Nhơn, 
Hòa Vang 3638866 352/2016 10/03/2016 11/3/2019

1574 Phan Quốc Thanh
Hộ kinh doanh Khánh 
Vy

398 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
Thanh Khê 3551379 353/2016 10/03/2016 11/3/2019



1575
Lâm Thành

Công ty TNHH MTV 
Lâm Thành Kiên-Quán 
ăn Chợ Lớn 29 Hùng Vương, Hải Châu

0909275624
354/2016 10/03/2016 11/3/2019

1576
Nguyễn Ngọc Anh Vũ

Căn tin Trường Cao 
Đẳng Công nghệ thông 
tin

KTX 2 trường, Làng Đại Học 
Hòa Quý, NHS

0972211899
355/2016 10/03/2016 11/3/2019

1577 Phan Văn THịnh
Công ty TNHH Nguyệt 
Linh

K29/12 Hà Huy Tập, Thanh 
Khê 0905145071 356/2016 10/03/2016 11/3/2019

1578
Nguyễn THị Thu Hiền

Công ty TNHH Kim 
Nông Phát-Cà phê 
Luxury 182 Bạch Đằng, Hải Châu

0905146679
357/2016 10/03/2016 11/3/2019

1579 Hoàng Minh Châu
Công ty CP Cơ điện 
Miền Trung KCN Hòa Cầm, Cẩm Lệ 2218455 358/2016 10/03/2016 11/3/2019

1580
Nguyễn Thaành Đồng

CN Công ty TNHH 
SXTM Hà Trung Hậu 
tại Đà Nẵng 883 Ngô Quyền, Sơn Trà

0905855076
359/2016 10/03/2016 11/3/2019

1581
Nguyễn Thời  Hồ Nhật

Công ty TNHH Xiên 
Que-Nhà hàng Xiên Que

138 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Hải Châu

01202636732
360/2016 10/03/2016 11/3/2019

1582
Nguyễn Phước Thiện

DNTN Phước Thiện-
Quán Lẫu Trang

Lô 11 B4.1 KDC An Cư 
MR(Võ Nguyên Giáp), Sơn 
Trà

0905111520
361/2016 10/10/2016 11/10/2019

1583
Lâm Tứ Trung Khoa dinh dưỡng Bệnh 

viện Tâm Thần Đà 
Nẵng-BATT

193 Nguyễn Lương Bằng, 
Liên Chiểu 3842326

362/2016 10/10/2016 11/10/2019

1584 Lê Thị Quỳnh Tiên HKD Mắt kính Mặt trời
Tầng 1 TTTM Lotte Mart, 
Hải Châu 0935009930 363/2016 10/10/2016 11/10/2019

1585 Vũ Văn Điền
Công ty CP Đầu tư 
Dđại Việt Cổ

Thửa 03, D1-4 Đông Hải, 
Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn 3823999 364/2016 10/10/2016 11/10/2019

1586 Nguyễn Thị Thu Hương
DNTN Hiệp Thanh 
Quang

Tổ 42 phường Thanh Khê 
Đông, Thanh Khê 3759856 365/2016 10/10/2016 11/10/2019

1587
Hoàng Thị Hoa

Công ty TNHH MTV 
Dịch vụ ăn uống Hoa 
Đỏ-Nhà hàng Cua Đỏ

233 Nguyễn Văn Thoại, Sơn 
Trà

0983311368
366/2016 10/10/2016 11/10/2019

1588

Trần Ngọc Tuyết

Công ty TNHH Hợp tác 
bồi dưỡng doanh nghiệp 
Việt Nam-Quán chay 
Khiết Tâm

K97/15 Lê Đình Lý, Thanh 
Khê

3691818

367/2016 10/10/2016 11/10/2019

1589
Nguyễn An Bình

Công ty CP TM,DV 
Khanh Nguyễn-Nhà 
hàng Ty Ty Lô 10B2.1 Lê Lợi, Hải Châu

3522222
368/2016 17/10/2016 18/10/2019

1590 Võ Huy Đông
Công ty TNHH 
TM&DV Hudopha 10 Văn Cận, Cẩm Lê 0905604568 369/2016 17/10/2016 18/10/2019

1591
Trần Đình Phương

Công ty TNHH Dana 
Nhật Minh-Khách sạn 
Nhật Minh

Lô D1 khu phức hợp Royal 
Phương Trang T18, NHS

3636666
370/2016 17/10/2016 18/10/2019

1592 Nguyễn Thị Mỹ
Căn tin Trường THPT 
Liên Chiểu 02 Trần Tấn, Liên Chiểu 0989553636 371/2016 17/10/2016 18/10/2019

1593 Lê Văn Tín
Công ty TNHHSX 
TM&DV Quốc Thành 313 Phạm Hùng, Cẩm Lệ 3604677 372/2016 17/10/2016 18/10/2019



1594 Nguyễn Hữu Quỳnh
CN Miền Trung-Công 
ty CP Profomilk 114 Lê Thanh Nghị, Hải Châu 3623355 373/2016 17/10/2016 18/10/2019

1595

Lê Kiều Trang

Công ty TNHH Nhà 
Xanh-Căn tin nhà ga 
Hàng hóa Sân Bay 
Quốc Tế ĐN

Nhà ga hàng hóa Sân bay 
quốc tế Đà Nẵng

3622199

374/2016 17/10/2016 18/10/2019

1596
Trần Phước Thịnh

Công ty TNHH MTV 
TMDV nước uống 
Oliver 09 Hoàng xuân Hãn, Cẩm Lệ

6516868
375/2016 24/10/2016 25/10/2019

1597 HKD Phạm Văn Sơn
Tổ 2 Xuân Phú, Hòa Sơn, 
Hòa Vang 0935619874 376/2016 24/10/2016 25/10/2019

1598
Chen Jun Chun

Công ty TNHH MTV 
Chin Meshi-Nhà hàng 
Chin Meshi

Lô 01 An Thượng 4, Ngũ 
Hành Sơn

01285512838
377/2016 24/10/2016 25/10/2019

1599
Phạm Trung Hiếu

Công ty TNHH Mặt trời 
Sông Hàn-Khách sạn 
Novotel 36 Bạch Đằng, Hải Châu

3929999
378/2016 24/10/2016 25/10/2019

1600

Trịnh Việt Hưng

Công ty CP Đàu tư phát 
triển và xây dựng Thành 
Đô-CN Đà Nẵng-Nhà 
hàng Holy Pig

Đường TRường Sa, Tổ 53 
Tân Trà, NHS

3954666

379/2016 24/10/2016 25/10/2019

1601 Phạm Thu
Căn tin Trường THPT 
Phạm Phú Thứ Đường ĐT 602 Hòa Vang 0905912230 380/2016 24/10/2016 25/10/2019

1602

Hoàng Thị Lý

Công ty TNHH DL,TM 
Seven Star Hà Nội-CN 
tại Đà Nẵng-NH Hàn 
Việt-Young Bin Guan 409 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà

3690654

381/2016 11/06/2016 12/6/2019

1603
Châu quang Anh

Công ty TNHH An 
Thạnh - Căn tin bệnh 
viện Đà Nẵng 103 Qung Trung, Hải Châu

3731761
382/2016 31/10/2016 1/11/2019

1604 Hồ Ngọc Giao
Công ty TNHH MTV 
Ngọc Giao 288 Núi Thành, Hải Châu 3683847 383/2016 31/10/2016 1/11/2019

1605
Phan Thị Thiên Trang

Nhà hàng Romanee'-
Công ty CP Đầu tư JP 
Đà Nẵng

41 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu

3991138
384/2016 31/10/2016 1/11/2019

1606
Châu quang Anh

Công ty TNHH Anh 
Thạnh-Căn tin Xí 
nghiệp Cảng Tiên Sa 01 Yết Kiêu, Sơn Trà

3731761
385/2016 31/10/2016 1/11/2019

1607

Châu quang Anh

Công ty TNHH An 
Thạnh-BATT Công ty 
TNHH CNTP 
Liwayway Đà Nẵng

Lô U6KCN Hòa Khánh MR, 
Liên Chiểu

3731761

386/2016 31/10/2016 1/11/2019

1608
Châu quang Anh

Công ty TNHH An 
Thạnh-BATT Công ty 
Hợp Hữu Nhật Việt

Lô E ĐS10 KCN Hòa Khánh, 
Liên Chiểu

3731761
387/2016 31/10/2016 1/11/2019

1609
Trần Văn Vĩnh

Công ty TNHH TM,DV 
Hoàng Bảo Đạt-Nhà 
hàng Newsky

Lô G17+18 Phạm Văn Đồng, 
Sơn Trà

3232666
388/2016 31/10/2016 1/11/2019



1610
Ngô Đức Bình

Công ty TNHH humana 
Việt Nam-CN Đà Nẵng

217 Nguyễn Hữu Thọ, Hải 
Châu

3945701
389/2016 31/10/2016 1/11/2019

1611
Trần Minh quân

CN Công ty TNHH 
MTV Phở quân tại Đà 
Nẵng-Quán Phở Quân 77 Hàm Nghi, Thanh Khê

0913450067
390/2016 31/10/2016 1/11/2019

1612
Nguyễn Hương Thảo

DNTN TM&DV Khang 
Đức Lâm-Nhà hàng Sala 441 Lê Duẩn, Thanh Khê

3636969
391/2016 11/07/2016 12/7/2019

1613 CN Công ty TNHH 
Lotte Cinema Việt Nam 
tại Lotte Mart ĐN

Tầng 4&5 Siêu thị Lotte Mart 
Đà Nẵng

3679668

392/2016 11/07/2016 12/7/2019

1614
Lê Quang Lộc

Công ty TNHH MTV 
Huyền Lộc Phát-Quán 
Lẫu Huyền

Lô 14-15-16-17 Khu B2-20 
Võ Văn Kiệt, Sơn Trà

0938206722
393/2016 11/07/2016 12/7/2019

1615

Tăng Thiên Nhân

Công ty TNHH MTV 
Tư vấn&xây dựng Khuê 
Đông-Cà phê giải khát 
Fox 05 Cao Thắng, Hải Châu

3667789

394/2016 11/07/2016 12/7/2019

1616
Công ty TNHH VTDD 
Thu Hiền-Nhà hàng 
Queen Beer 18-20 đường 30/4, Hải Châu

0905017018
395/2016 11/07/2016 12/7/2019

1617

La Phú Sĩ

Công ty TNHH MTV 
Ẩm thực Dân Dã-Quán 
Ẩm Thực Dân Dã

195 Nguyễn Văn Linh, Hải 
Châu

0934577642

396/2016 11/07/2016 12/7/2019

1618 Nguyễn Duy Quy
Trường Chuyên Biệt 
Tương Lai-BATT 88 Huy Cận, Cẩm Lệ 3695359 397/2016 11/07/2016 12/7/2019

1619 Nguyễn Duy Quy
Trường Chuyên Biệt 
Tương Lai-BATT 22 Trần Bình Trọng, Hải Châu 3695359 398/2016 11/07/2016 12/7/2019

1620
Lê Mẹo

Công ty MTV Hoàng 
Khánh Dung-Khách sạn 
Open

52-53 Phan Liêm, Ngũ Hành 
Sơn

3642786
399/2016 11/07/2016 12/7/2019

1621
Phạm Dũng

Công ty TNHH Bình 
Giang-Nhà hàng 4U 
Biển

Lô 1,2,3 khu nhà hàng Ven 
Biển số 2, Sơn Trà

3916351
400/2016 11/07/2016 12/7/2019

1622
Nguyễn Văn Chương

Công ty TNHH Việt 
Hương-Cà phê Việt 
Hương

Thửa đất số 7 đường Núi 
Thành&Duy Tân, Hải Châu

3684686
401/2016 11/07/2016 12/7/2019

1623
Hồ NGọc Bình

Công ty TNHH MTV 
Hồ Đình-Quán Tháp 
Beer

Lô 1,2,3,4 B2.11 Võ Văn 
Kiệt, Sơn Trà

09149200222
402/2016 11/07/2016 12/7/2019

1624 Nguyễn Như Ý DNTN Hải Sơn
Lô 58A KCN An Đồn, Sơn 
Trà 3824507 403/2016 11/07/2016 12/7/2019

1625

Nguyễn Thành Long

Công ty Cổ phần 
Nguyên Brother's-
Khách sạn Grand Mango

60 An THượng 1, Ngũ Hành 
Sơn

3985888

404/2016 14/11/2016 15/11/2019



1626

Vũ quang Anh

Công ty TNHH DVDL 
Nam Song Anh-Nhà 
hàng Gang Nam BBQ

01 Nguyễn Hữu Thông, Sơn 
Trà

0905519991

405/2016 14/11/2016 15/11/2019

1627
Trần Thành

Công ty TNHH 
TM&DV Quốc Thiện-
Khách sạn Quốc Thiện

48-50 Tôn Thất Đạm, Thanh 
Khê

3713879
406/2016 14/11/2016 15/11/2019

1628
Trương Thị Bảo quyên

Công ty TNHH Minh 
Tùng-Nhà hàng Cơm 
Niêu Cội Nguồn

160A Nguyễn Tri Phương, 
Thanh Khê

3646056
407/2016 14/11/2016 15/11/2019

1629

Võ Đại Vương

Công ty TNHH MTV 
Vương Béo Đà Nẵng-
quán Vương Béo 
King&King 46 Phan Thanh, Thanh Khê

0935888408

408/2016 14/11/2016 15/11/2019

1630

Võ Đại Vương

Công ty TNHH MTV 
Vương Béo Đà Nẵng-
quán Vương Béo 
King&King

128 Võ Nguyên Giáp, Ngũ 
Hành Sơn

0935888408

409/2016 14/11/2016 15/11/2019

1631
Công ty TNHH Routein 
việt nam-Khách sạn 
Grandvrio 01-03 Đống Đa, Hải Châu

3552562
410/2016 14/11/2016 15/11/2019

1632
Lê Đức Thịnh

Công ty TNHH Long 
Anh-Khách sạn Long 
Anh 11 Lê Đình Lý, Hải Châu

3616263
411/2016 14/11/2016 15/11/2019

1633 Đỗ Thị Như Mai
Công ty TNHH MTV 
Tín Lê

Khu ACC 243 Huỳnh Ngọc 
Huệ, hải Châu 0903535418 412/2016 14/11/2016 15/11/2019

1634

Nguyễn Ddinhf thịnh

Địa điểm kinh doanh 
công ty TNHH Ngọc 
Thịnh Anh cơ sở 3-quán 
cà phê liferia 35 Thái Phiên, Hải Châu

0936777468

413/2016 14/11/2016 15/11/2019

1635 Nguyễn Quang
Công ty TNHH Sữa 
Trắng 264 Núi Thành, hải Châu 3643757 414/2016 14/11/2016 15/11/2019

1636
Đào Xuân Hà

Công ty CP Quản 
Lý&khai thác hầm bộ 
Hải Vân 27 Bùi Chát, Liên Chiểu

3730574
415/2016 14/11/2016 15/11/2019

1637 Lê Ngọc Anh
Công ty TNHH MTV 
Vũ Huy Hưng

B2 Lô 66 Khu Đô Thị Phước 
Lý, Liên Chiểu 0935477008 416/2016 17/11/2016 18/11/2019

1638
Phan Thị Thanh Thúy

Công ty TNHH Vỹ 
Thuyên-Khách sạn VỸ 
Thuyên

10+12 Tôn Thất Đạm, Thanh 
Khê

3619999
421/2016 28/11/2016 29/11/2019

1639 Nguyễn Lê Vinh
Công ty TNHH MTV 
Gia Nguyễn Lê

193A Nguyễn Tất Thành, Hải 
Châu 3895444 422/2016 28/11/2016 29/11/2019

1640
Lê Văn Tuấn

Công ty Cổ phần Tuấn 
Lê Văn-Tuanhilton 
Bakery 428 Hoàng Diệu, hải Châu

0983080609
423/2016 28/11/2016 29/11/2019

1641

Bùi Đức Long

Công ty Cổ phần 
TM&DV Mỹ Khê-Khu 
NGhỉ mát Risemount 
Đà Nẵng

120 Nguyễn Văn Thoại, Ngũ 
Hành Sơn

3899999

424/2016 28/11/2016 29/11/2019



1642 Đặng Văn Quang
DNTN TM&DV Đăng 
Quang

Lô 42B6,1 khu nhà Liền Kề, 
Liên Chiểu 2214412 425/2016 28/11/2016 29/11/2019

1643
Đinh Thế Hào

Công ty TNHH MTV 
ĐT&XD An Sơn Hào-
Quán Dê Sơn Hào 61 Lê Thanh Nghị, Hải Châu

0905882894
426/2016 28/11/2016 29/11/2019

1644
Nguyễn Thị Thanh Hiền

Công ty TNHH MTV 
nhà hàng UNO House - 
Quán Uno House

Tổ 29 D Hòa Khánh, Liên 
Chiểu

0905812340
427/2016 28/11/2016 29/11/2019

Stt Tên chủ cơ sở Tên cơ sở kinh doanh Địa chỉ cơ sở kinh doanh Điện thoại Giấy chứng nhận 
Thời gian 
đăng ký 

chứng nhận

Thời hạn giấy 
chứng nhận

1645 Phùng Văn Nghe Nhà hàng Phú Mỹ Sơn Phong Nam - Hòa Châu 17/12/2013 17/12/2016

1646 Nguyễn Văn Thỏa
Trường MN Ánh 
Khuyên Lệ Sơn 1 - Hòa Tiến 09/12/2013 09/12/2016

1647 Phạm Thị chữ NTGĐ Quỳnh Linh Phú Hoà 2 - Hòa Nhơn 13/10/2014 13/10/2017

1648 Hồ Thị Hà Trường TH 1 Hoà Nhơn Thạch Nham Tây - Hòa Nhơn 09/03/2014 09/03/2017

1649 Chế Thị Tới
Trường MN Hoà 
Khương Phú Sơn - hòa Khương 3784456 28/5/2014 28/5/2017

1650 Nguyễn Thị Điệp Trường MNCL Hoà Bắc Giàn Bí - Hòa Bắc 3796015 18/9/2014 18/9/2017

1651 Lê Thị Kim Vân
Trường MNCL Hoà 
Liên Quan Nam3 - Hòa Liên 3795039 04/10/2014 04/10/2017

1652 Nguyễn Thanh Tùng Trường TH Hòa liên Quan Nam 3 - Hòa Liên 11/10/2014 11/10/2017

1653 Trương thị Phương Trường MN Hoà Liên 2 Hưởng Phước - Hòa Liên 04/10/2014 04/10/2017
1654 Trần Thị Kim Chi NTĐLTT Khai Tâm Đông Hoà - Hòa Châu 18/8/2014 18/8/2017
1655 Nguyễn Thị Cẩm Nhung NTGĐ Khai Trí Đông Hoà - Hòa Châu 19/11/2014 19/11/2017

1656 Nguyễn Thị Cẩm Hiếu
Trường TH số 1 Hòa 
tiến Yến Nê 1 - Hòa Tiến 18/9/2014 18/9/2017

1657 Nguyễn Thị Nở Trường MN Hoà Phước Miếu Bông - Hòa Phước 11/10/2014 11/10/2017
1658 Đoỗ Quang Hùng Cơ sở Phương Hùng Phú Sơn 1 - Hòa Khương 05/07/2014 05/07/2017
1659 Nguyễn Thị Thanh NTGĐ Ban Mai Xanh Miếu Bông - Hòa Phước 28/5/2014 28/5/2017

1660 Huỳnh Ngọc Thuyết Quán Gió Đồng Cẩm Toại Trung - Hòa Phong 11/10/2014 11/10/2017
1661 Nguyễn Thị Tâm Quán Tâm Long Quan Nam - Hòa Liên 28/5/2014 28/5/2017
1662 Nguyễn Bá Nhân Quán Tý Nhân Dương Sơn - Hòa Châu 20/2/2014 20/2/2017
1663 Võ Văn Thường Quán Hoa Đệ Cẩm Nam - Hòa Châu 28/5/2014 28/5/2017
1664 Lê Thị Phương Loan Quán bê thui Loan Cồn Mong - Hòa Phước 20/3/2014 20/3/2017
1665 Phạm Thạnh Quán Ba Long Dương Lâm 1 - Hòa Phong 20/3/2014 20/3/2017
1666 Trần Ngọc thái Cà phê Anh Thư Dương Sơn - Hòa Tiến 09/03/2014 09/03/2017
1667 Trần Thị Nghĩa Quán cầy Biên An Ngãi Tây 1 - Hòa Sơn 20/2/2014 20/2/2017

1668 Nguyễn Thị thu Diệu
Quán Diệu An Mây 
Hồng Túy Loan Đông - Hòa Phong 3782370 20/3/2014 20/3/2017

1669 Lý Thị Như Lan Bê thui Lan An Ngãi Đông - Hòa Sơn 04/10/2014 04/10/2017
1670 Nguyễn Thị Lệ Hoa Quán Mỳ Tường Vy Phú Hòa 1 Hòa Nhơn 04/10/2014 04/10/2017

1671 Trương Thanh Sơn Căng tin Bv Hoà Vang
Thạch Nham đông - Hòa 
Nhơn 15/9/2014 15/9/2017

ĐƠN VỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN: UBND HUYỆN HÒA VANG



1672 Tán Thị Sỷ Xi măng Cosevco 19 Phú Sơn - hòa Khương 23/4/2014 23/4/2017
1673 Nguyễn Thị Thu Thảo Cty Cổ phần Chu Lai Phước Thuận - Hòa Nhơn 18/8/2014 18/8/2017
1674 Trần Ngọc thái Cà phê Anh Thư 2 Dương Sơn - Hòa Tiến 20/11/2014 20/11/2017
1675 Ngô Thị Lân Trường MN Hoà Châu Phong Nam - Hòa Châu 3670036 30/3/2015 30/3/2018
1676 Ngô Thị Lân Trường MN Hoà Châu Đông Hoà - Hòa Châu 3670036 30/3/2015 30/3/2018
1677 Lâm Thị Hương Trường MN Hoa Mai Dương Sơn - Hòa Châu 3679012 09/01/2015 09/01/2018

1678 Lâm Thị Hương Trường MN Hoa Mai 2 Quan Châu - Hòa Châu 3679012 09/01/2015 09/01/2018

1679 Ngô Thị Mai
Trường Tiểu học Hòa 
tiến 2 Lệ Sơn 1 - Hòa Tiến 3846090 04/07/2015 04/07/2018

1680 Đỗ  Thị Tuyết
Trường Mầm non Hòa 
Phú Đông Lâm - Hòa phú 905553664 19/8/2015 19/8/2018

1681 Lê Hữu Vũ Cơ sở bánh mỳ Hùng Vỹ Dương Sơn - Hòa Tiến 905765244 04/10/2015 04/10/2018

1682 Vương Công Tuân Cty Vinaconex 25 Thạch Nham Tây - Hòa Nhơn 3632525 25/6/2015 25/6/2018

1683 Trần Có
Chế biến lâm sản Hoà 
Nhơn

Thạch Nham đông - Hòa 
Nhơn 3780265 25/6/2015 25/6/2018

1684 Nguyễn Phỉ Tâm
Cty CP Chăn nuôi CP 
VN Hoà Phát - Hòa Phú 919976248 20/4/2015 20/4/2018

1685 Mạc Như Giác Khu du lịch Ngầm Đôi Phú Túc - Hòa Phú 0903588323 18/5/2015 18/5/2018
1686 Nguyễn Đại Minh Quán mỳ Bà Tĩnh Phú Hoà 2 - Hòa Nhơn 3788079 06/10/2015 06/10/2018

1687 Ngô Thị Bích
Cơ sở bánh mỳ Quốc 
Doanh Phong Nam - Hòa Châu 905620569 15/12/2015 15/12/2018

1688 Đào Thị lang
Trường MN Búp sen 
hồng An Ngãi Đông - Hòa Sơn 905239227 23/12/2015 23/12/2018

1689 Nguyễn Thị Hạnh Trường MN Hoà Sơn An Ngãi Tây - Hòa Sơn 3793207 26/5/2015 26/5/2018

1690 Hồ Thị Hà
Nhóm lớp ĐLTT Sơn 
Ca Phú Hòa 2 - Hòa Nhơn 905637544 23/10/2015 23/10/2018

1691 Đỗ Thị Thạnh Trường MN Hoà Nhơn Ninh An - Hòa Nhơn 3788018 04/08/2015 04/08/2018
1692 Đỗ Thị Thạnh Trường MN Hoà Nhơn Phước Thái - Hòa Nhơn 3788018 06/10/2015 06/10/2018

1693 Phạm Thị Nhàn
Trường MNTT Bình 
Minh Thạch Nham Tây - Hòa Nhơn 3788593 06/10/2015 06/10/2018

1694 Ông Văn Sơn
TrTH số 1 Lâm Quang 
Thự Tuý Loan Đông - Hòa Phong 3780210 29/01/2015 29/01/2018

1695 Trần Thị Minh
Trường MNCL Hoà 
Phong Tuý Loan Đông - Hòa Phong 3780079 28/12/2015 28/12/2018

1696 Trần Thị Minh
Trường MNCL Hoà 
Phong 2 Cẩm Toại Tây - Hòa Phong 3780079 28/12/2015 28/12/2018

1697 Chế Thị Tới
Trường MN Hoà 
Khương Hương Lam - Hòa Khương 3784456 03/06/2015 03/06/2018

1698 Nguyễn Thị Huệ
Trường MNTT  Minh 
Trí La Bông - Hòa Tiến 3799926 12/11/2015 12/11/2018

1699 Phan Thị Kim Phượng
Trung tâm lưu trú 
Phượng Sơn Phước - Hòa Ninh 905600520 27/10/2015 27/10/2018

1700 Nguyễn Thị Kim Thoa Trường MN Hoà Ninh Sơn Phước - Hòa Ninh 3791072 06/10/2015 06/10/2018
1701 Đoàn Thanh Tùng Trường TH Hoà Ninh Đông Sơn - Hòa Ninh 3730393 15/12/2015 15/12/2018

1702 Nguyễn Thị Điệp Trường MNCL Hoà Bắc Phò Nam - Hòa Bắc 3796015 18/9/2015 18/9/2018



1703 Trần Phước Hoàn
THCS Nguyễn Tri 
Phương Phò Nam - Hòa Bắc 3770213 19/5/2015 19/5/2018

1704 Lê Thị Kim Vân
Trường MNCL Hoà 
Liên Quan Nam 1 - Hòa Liên 3795039 18/5/2015 18/5/2018

1705 Trần Minh Nghĩa
Trường TH số 2 Hòa 
liên Vân Dương 2 - Hòa liên 914083089 25/12/2015 25/12/2018

1706 Lê Thị Nghiêm NTGĐ Khai Trí Nhơn Thọ 2 - Hòa Phước 905011390 01/04/2015 03/04/2018

1707 Nguyễn Hữu Vinh Cơ sở Tân Vinh Tuý Loan Đông I - Hòa Phong 0905889606 17/2/2016 17/2/2019
1708 Nguyễn Thị Mỹ Nhung Quán Nhung Dương Sơn - Hòa Châu 0905325553 17/2/2016 17/2/2019

1709 Phạm Thị Tuấn
Căn tin Trường THCS 
Nguyễn Bá Phát Quan Nam 1 - Hòa Liên 0905622550 03/02/2016 03/02/2019

1710 Nguyễn Văn Anh Cty CNSX Trọng Anh Phước Hậu - Hòa Nhơn 3789987 15/3/2016 15/3/2019
1711 Nguyễn Thị Cúc Quán A7 Tuý Loan Đông - Hòa Phong 01224545577 22/3/2016 22/3/2019
1712 Đinh Thị Cẩm Lai NTĐLTT Tương Lai Nhơn Thọ - Hòa phước 0905888494 22/3/2016 22/3/2019

1713 Lê Thị Mỹ Loan Cơ sở Đồng Tiến
Thạch Nham đông - Hòa 
Nhơn 3789949 04/12/2016 04/12/2019

1714 Nguyễn Văn Chính Quán Thuỷ Chung 2
Thạch Nham đông - Hòa 
Nhơn 0914 481114 20/4/2016 20/4/2019

1715 Trần Trọng Khiêm Quán Nướng Minh Tuý Loan Đông I - Hòa Phong 3931987 22/4/2016 22/4/2019

1716 Ông Thị Hồng Phương
Trường MN số 2 Hoà 
Tiến La Bông - Hòa Tiến 3799787 26/4/2016 26/4/2019

1717 Ông Thị Hồng Phương
Trường MN số 2 Hoà 
Tiến An Trạch - Hòa Tiến 3799787 26/4/2016 26/4/2019

1718 Ông Thị Hồng Phương
Trường MN số 2 Hoà 
Tiến Lệ Sơn Nam - Hòa Tiến 3799787 26/4/2016 26/4/2019

1719 Nguyễn Văn Xin Quán 089 Phú Sơn Nam - Hòa Khương 0905296635 04/5/2016 04/5/2019

1720 Đặng Thị Tiếng Quán cơm Chị 2 Tuý Loan Đông I - Hòa Phong 01214279015 05/03/2016 05/03/2019

1721 Nguyễn Thị Mai Quán Cây Đa Cẩm Toại Trung - Hòa Phong 3780218 05/12/2016 05/12/2019

1722 Trần Văn Kiện
Phân Xưởng kho Hoá 
chất mỏ Thôn 5 - Hòa Khương 3780002 05/12/2016 05/12/2019

1723 Phạm Thị Ngọc Thúy Cơ sở Đồng Tiến Miếu Bông - Hòa Phước 0934971054 13/5/2016 13/5/2019

1724 Phạm Thị Uyên Phương Quán Rồng Vàng Tuý Loan Đông I - Hòa Phong 0932565454 13/5/2016 13/5/2019
1725 Nguyễn Thị Hồng Thắm Quán cơm Bốn DT 605 - Hòa Tiến 01219 439089 17/5/2016 17/5/2019

1726 Đoàn Thị Xuân Hương Quán Diệu Hương Phú Sơn Nam - Hòa Khương 932742216 31/6/2016 31/6/2019

1727 Nguyễn Thị thủy Mỳ Thủy Chung Thạch Nham Tây - Hòa Nhơn 905886117 31/5/2016 31/5/2019
1728 Nguyễn Thị Mãng Mỳ Bà Mãng Giáng Nam 2 - Hòa Phước 0977 400458 31/5/2016 31/5/2019
1729 Trần Thị Ngọc Vân Cơ sở Đồng Thạnh Giáng Nam 2 - Hòa Phước 0905 554 553 31/5/2016 31/5/2019
1730 Đào Thị Giáo Cty TNHH Việt Hương Đông Hoà - Hòa Châu 5113508304 31/5/2016 31/5/2019
1731 Ngô Thị Mỹ Lệ Trường MN Hòa Châu Cẩm Nam - Hòa Châu 05113 670036 06/08/2016 06/08/2019
1732 Nguyễn Thị Lực Quán mỳ Bà Lực Lệ Sơn Bắc - Hòa Tiến 905729116 06/08/2016 06/08/2019

1733 Nguyễn Vinh Quán Vinh Hương
Thạch Nham đông - Hòa 
Nhơn 0935 041725 06/11/2016 06/11/2019



1734 Nguyễn Thị Phương Anh
Nhóm lớp ĐLTT 
Phương Anh Đại La - Hòa sơn 0935439488 13/6/2016 13/6/2019

1735 Nguyễn Thị Hoa Quán cơm Hoa Cồn Mong - Hòa Phước 05113 686 004 19/6/2016 19/6/2019
1736 Huỳnh Thị Kim Chi Quán bún Hà Cồn Mong - Hòa Phước 01267 707 279 19/6/2016 19/6/2019
1737 Văn Thị Thạnh Quán Long Thạnh Lệ Sơn Bắc - Hòa Tiến 948515168 19/6/2016 19/6/2019
1738 Lương Văn Cử Cty Bảo Vệ TV TW Phú Sơn - hòa Khương 05113 784 396 21/6/2016 21/6/2019
1739 Hoàng Ngọc Vũ Cơ sở Minh Vũ Phú Sơn - hòa Khương 0905979197 21/6/2016 21/6/2019
1740 Nguyễn Lợi Nhà hàng Hương Lam Hương Lam - Hòa Khương 905727816 27/6/2016 27/6/2019

1741 Ngô Thị Tuyết Quán Tuyết Túy Loan Đông I - Hòa Phong 05113 783 054 27/6/2016 27/6/2019
1742 Nguyễn Thị Ngọc Phương Quán Bé Nhỏ Bầu Cầu - Hòa Châu 0988456927 29/6/2016 29/6/2019
1743 Trần Thị Phương Quán Hồ Xanh Yến Nê 1 - Hòa Tiến 903514599 29/6/2016 29/6/2019
1744 Nguyễn Văn Bản Công ty Long Phước Nhơn Thọ 2 - Hòa Phước 5113687405 07/06/2016 07/06/2019
1745 Phạm Văn Kiện Quán Dê Đồng Nghệ Phú Sơn Tây - Hòa Khương 1282744867 07/08/2016 07/08/2019

1746 Hoồ Xuân Vũ Quán Ven Sông Túy Loan Tây 1 - Hòa Phong 905140005 20/7/2016 20/7/2019
1747 Nguyễn Văn Hòa Quán Tường vy II Lệ Sơn 1 - Hòa Tiến 0905 132 547 20/7/2016 20/7/2019
1748 Nguyễn Hoài Anh Quán Quê Hương Tùng Sơn - Hòa Sơn 985015512 08/03/2016 08/03/2019

1749 Phan Đình Hùng
Trường THPT Phạm 
phú Thứ An Ngãi Đông - Hòa Sơn 3793223 08/04/2016 08/04/2019

1750 Phùng Thị Lan Quán Mỳ Loan
Thạch Nham đông - Hòa 
Nhơn 944418147 08/04/2016 08/04/2019

1751 Nguyễn Thị phúc Quán mỳ Phúc
Thạch Nham đông - Hòa 
Nhơn 1267172505 08/10/2016 08/10/2019

1752 Nguyễn Thị Thủy Quán Mỳ Thủy Phú Hòa 2 - Hòa Nhơn 905295783 17/8/2016 17/8/2019
1753 Trần Thị Thu Vân Bánh mỳ Kim Hùng 2 Lệ Sơn 1 - Hòa Tiến 983799202 24/8/2016 24/8/2019
1754 Đinh Văn Hướng Quán Thủy Gia Hân Phú Hòa 2 - Hòa Nhơn 901121512 24/8/2016 24/8/2019
1755 Lê Đức Tình Quán Thuận tình Bầu Cầu - Hòa Châu 905313272 24/8/2016 24/8/2019
1756 Nguyễn Thu Hà TT Lưu trú Hòa thuận Yến Nê 1 - Hòa Tiến 935600719 26/8/2016 26/8/2019

1757 Đào Thị Ngọc trúc CT TNHH Vĩnh Trường Phước Thuận - Hòa Nhơn 5112498553 26/8/2016 26/8/2019

1758 Thi Văn Hạnh Quán 3 Mạnh
Túy Loan Đông 1 - Hòa 
Phong 903549135 09/05/2016 09/05/2019

1759 Phạm thị Minh Hiếu
Trường TH Lê Kim 
Lăng Đông Hòa - Hòa Châu 3684082 09/05/2016 09/05/2019

1760 Ngô Thị Diệu Tâm
Nhóm Lớp ĐLTT Hoa 
Giấy An Ngãi Đông - Hòa Sơn 1216582628 09/07/2016 09/07/2019

1761 Chung Quân Cơ sở Anh Quân An Ngãi Tây 1 - Hòa Sơn 5113792968 22/9/2016 22/9/2019
1762 Lưu Thị Hồng Yến Cơ sở Hồng Yến An Ngãi Tây 2 - Hòa Sơn 1203059505 22/9/2016 22/9/2019

1763 Huỳnh Thị Hà Bánh mỳ Anh Quân
Thạch Nham đông - Hòa 
Nhơn 906449508 22/9/2016 22/9/2019

1764 Trần Sơn
Trường TH Hòa Phước 
1 Miếu Bông - Hòa Phước 3 846068 26/9/2016 26/9/2019

1765 Đỗ Thị Thạnh Trường MN Hòa Nhơn Phước Thái - Hòa Nhơn 905668744 26/9/2016 26/9/2019

1766 Đỗ Nữ Lâm Thanh Trường MN Hòa Tiến 1 Cẩm Nê - Hòa Tiến 906475777 26/9/2016 26/9/2019

1767 Đỗ Nữ Lâm Thanh Trường MN Hòa Tiến 1 Yến Nê 2 - Hòa Tiến 906475777 26/9/2016 26/9/2019

1768 Nguyễn Thị Hạnh Trường MN Hòa Liên 1 Quan Nam 2 - Hòa Liên 905904997 29/9/2016 29/9/2019



1769 Hoàng Việt Dũng Công ty CP Xuân Mai Đại La - Hòa sơn 3991110 29/9/2016 29/9/2019
1770 Lê Thị Kim Vân Trường MN Hòa Sơn An Ngãi Đông - Hòa Sơn 905520625 30/9/2016 30/9/2019
1771 Lê Thị Kim Vân Trường MN Hòa Sơn Xuân Phú - Hòa Sơn 905520626 30/9/2016 30/9/2019

1772 Đinh Thị Dễ Trường TH An Phước Cẩm Toại Trung - Hòa Phong 3846462 30/9/2016 30/9/2019
1773 Phan Thị thúy Quán Thúy An Dương Lâm 1 - Hòa Phong 935826584 10/05/2016 10/05/2019

1774 Đặng Công Khoa Quán 49
Túy Loan Đông 1 - Hòa 
Phong 937932237 10/05/2016 10/05/2019

1775 Võ Hồng Thạch Nhà Hàng Ngọc Quý Phú Thượng - Hòa Sơn 905220584 10/11/2016 10/11/2019
1776 Lê Văn Đại Dương Quán Dương Lệ Sơn Nam - Hòa Tiến 905510642 10/11/2016 10/11/2019
1777 Nguyễn Hòa CTCP KS Sơn Phước Sơn Phước - Hòa Ninh 3792555 10/11/2016 10/11/2019

1778 Đặng Thị Kiều Dung
Nhóm lớp ĐLTT Ngọc 
Quyên Bầu Cầu - Hòa Châu 905372879 10/11/2016 10/11/2019

1779 Lê Thị Hoồng Nở Trường MN Hòa Phước Miếu Bông - Hòa Phước 905458265 10/11/2016 10/11/2019
1780 Lê Thị Hoa Quán Hoa Kế Cẩm Nam - Hòa Châu 905009991 19/10/2016 19/10/2019

1781 Lê Thị Bích Liên
Trường TH Lâm Quang 
Thự An Tân - Hòa Phong 3780210 22/10/2016 22/10/2019

1782 Đặng Văn Tiền Bánh mỳ Cúc Tiền Phú Hòa 1 Hòa Nhơn 3788619 11/03/2016 11/03/2019
1783 Phạm Thành Trường Quán Lều Tranh An Ngãi Đông - Hòa Sơn 977243366 11/03/2016 11/03/2019

1784 Nguyễn Thị Xuyến Nhà hàng Phương Nam
Tuý Loan Đông 2 - Hòa 
Phong 935886627 14/11/2016 14/11/2019

1785 Đặng Thị Lanh
Hộ kinh doanh Nguyễn 
Đại Hải Phú Hòa 2 - Hòa Nhơn 24/08/2015 24/08/2018

1786 Trần Thị Chung
Hộ kinh doanh Trần Thị 
Chung Đông Hòa - Hòa Châu 0905621955 28/11/2016 28/11/2019

1787 Nguyễn Văn Hùng
Hộ kinh doanh Nguyễn 
Văn Hùng Lệ Sơn Bắc - Hòa Tiến 0935733843 28/11/2016 28/11/2019

1788 Lê Văn Nhân
Hộ kinh doanh Lê Văn 
Nhân Phú Thượng - Hòa Sơn 01289486325 28/11/2016 28/11/2019

1789 Phan Toàn
Hộ kinh doanh Phan 
Toàn An Ngãi Tây 2 - Hòa Sơn 01204558564 28/11/2016 28/11/2019

1790 Ngô Văn Đá
Hộ kinh doanh Ngô 
Văn Đá Quan Nam 3 - Hòa Liên 0913740663 28/11/2016 28/11/2019

1791 Lê Thị Phương Linh
Hộ kinh doanh Lê Thị 
Phương Linh Hưởng Phước - Hòa Liên 01266730802 28/11/2016 28/11/2019

1792 Lê Thị Thêm
Hộ kinh doanh Lê Thị 
Thêm Quan Nam 3 - Hòa Liên 0905333812 28/11/2016 28/11/2019

1793 Phạm Văn Cường
Hộ kinh doanh Phạm 
Văn Cường Hưởng Phước - Hòa Liên 01202452926 28/11/2016 28/11/2019

1794 Phan Thị Thôi
Hộ kinh doanh Phan 
Thị Thôi Quan Nam 1 - Hòa liên 01266786672 28/11/2016 28/11/2019

1795 Nguyễn Thị Thu
Hộ kinh doanh Nguyễn 
Thị Thu

Túy Loan Đông 1 - Hòa 
Phong 0905682908 28/11/2016 28/11/2019

1796 Trần Phước Ẩn
Hộ kinh doanh Trần 
Phước Ẩn Miếu Bông - Hòa Phước 0935706637 28/11/2016 28/11/2019

1797 Trần Ngọc Thái
Cở sở rang xay Cà phê 
An Thái Lệ Sơn 1- Hòa Tiến 935606045 28/08/2014 29/08/2017

1798 Ngô Thị Miền
Cơ sở chế biến mỡ Văn 
Tâm

Lô 500-khu tái định cư Hòa 
Liên 4- Hòa Liên 1628766495 15/09/2014 15/09/2017



1799 Phạm thị Yến
Cơ sở sản xuất Chả Yến 
Tiên An Ngãi Tây 2-Hòa Sơn 935487879 20/10/2014 20/10/2017

1800 Trần Công Quỳnh
Cơ sở rang xay Cà phê 
Quỳnh An Ngãi Tây 1-Hòa Sơn 935300615 13/01/2015 13/01/2018

1801 Đinh Viết Hùng
Cơ sở sản xuất Chả bò 
5 Hùng Giáng Nam1-Hòa Phước 1695512350 19/10/2015 19/10/2018

1802 Trương Thị Bé
Cơ sở sản xuất Chả bò 
Bà Bé Yến Nê 1- Hòa Tiến 905441421 28/10/2015 28/10/2018

1803 Nguyễn Văn Nhi Hợp tác xã Nhơn Phước 
Thạch Nham Đông - Hoà 
Nhơn 935935573 21/12/2015 21/12/2018

1804 Nguyễn Thị Xuân Hồng
Cơ sở sản xuất Nem chả 
Hồng Hoàng 

Túy Loan Đông 1 - Hoà 
Phong 935401346 18/03/2016 18/03/2019

1805 Trần Văn Út
Cơ sở sản xuất chả 
Thành Phú Sơn 1-Hòa Khương 935230717 18/03/2016 18/03/2019

1806 Nguyễn Thị Nghĩa
Cơ sở sản xuất chả 
Mười Nghĩa Quan Nam 2-Hòa Liên 983680747 09/05/2016 09/05/2019

1807 Văn Thị Mỹ Phượng
Cơ sở sản xuất Chả 
Trung Hiếu Lệ Sơn Bắc- Hòa Tiến 902799371 23/05/2016 23/05/2019

1808 Huỳnh Ngọc Quảng
Cơ sở sản xuất Đậu 
khuôn Yến Nê 1- Hòa Tiến 905325138 23/05/2016 23/05/2019

1809 Nguyễn Trịnh Như Quý
Cơ sở sản xuất chả Như 
Quý Tổ 2-Quan Nam3-Hòa Liên 935561795 15/06/2016 15/06/2019

1810 Nguyễn Ngọc Quyền
Cửa hàng kinh doanh 
rau củ quả Phú Sơn Tây - Hòa khương 906544805 14/11/2016 14/11/2019

Stt Tên chủ cơ sở Tên cơ sở kinh doanh Địa chỉ cơ sở kinh doanh Điện thoại Giấy chứng nhận 
Thời gian 
đăng ký 

chứng nhận

Thời hạn giấy 
chứng nhận

1811 Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Văn Thanh 57 Lê Văn An, Khuê Trung 0905233763 30/8/2016 30/8/2019
1812 Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Phương Tổ 26b, Hòa Thọ Tây 05113673970 14/7/2016 14/7/2019

1813 Phan Thị Quỳnh Như Phan Thị Quỳnh Như
29 Phong Bắc 11, Hòa Thọ 
Đông 0905098828 14/3/2016 14/3/2019

1814 Phạm Thị Phương Ánh Phạm Thị Phương Ánh Tổ 23, Hòa Thọ Đông 05113879213 12/08/2016 12/08/2019
1815 Nguyễn Văn Phú Nguyễn Văn Phú Tổ 6/8, Hòa Thọ Đông 5112469830 18/7/2014 18/7/2017
1816 Trần Đức Thịnh Trần Đức Thịnh 558 Trường Chinh, Hòa An 903535367 08/08/2016 08/08/2019
1817 Võ Thị Thanh Nga Võ Thị Thanh Nga Tổ 5, Hòa Thọ Tây 1282686944 14/7/2016 14/7/2019

1818 Huỳnh Phi Hơn Huỳnh Phi Hơn
49 Trần Phước Thành, Khuê 
Trung 0976525640 08/12/2016 08/12/2019

1819 Lê Xuân Ngọc Lê Xuân Ngọc Tổ 17, Hòa Thọ Đông 01678748102 08/08/2016 08/08/2019

1820 Nguyễn Thị Quyên Nguyễn Thị Quyên
Lô 110, Lồng chợ phụ, chợ 
Cẩm Lệ 0905433577 06/03/2016 06/03/2019

1821 Hoàng Thị Hạnh Hoàng Thị Hạnh 94 Hoàng Xuân Hãn, KT 0913443916 17/10/2016 17/10/2019

1822 Nguyễn Thị Thu Liên SX và kinh doanh bánh 
mỳ, bánh ngọt

167 Lương Nhữ Hộc- Khuê 
Trung 99/2013 29/12/2013 29/12/2016

1823 Hồ Xuân Sinh Mỳ quảng Bà Yến 40- Thành Thái- Khuê Trung 603/2013 29/12/2013 29/12/2016
1824 Vũ Nhật Ánh Bánh mỳ Nhật Ánh 50 - Lê Trọng Tấn 1207297707 01/2014 03/03/2014 03/03/2017
1825 Huỳnh Thị Thu Ba Đồng Tiến Bakery 94 - Ông Ích Đường 5113643434 02/2014 14/03/2014 14/03/2017

1826 Trần Thanh Cháo  dinh dưỡng Như 
Quỳnh 141 – Phạm Tứ 902979436 03/2014 29/03/2014 29/03/2017

1827 Huỳnh Phi Công Quán Hương Thống 640-642 Nguyễn Hữu Thọ 909754401 04/2014 17/04/2014 17/04/2017

ĐƠN VỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN: UBND QUẬN CẨM LỆ



1828 Nguyễn Bá Hiến Bê Thui Kim Chi Tổ 1- Khuê Trung 5113699039 05/2014 17/04/2014 17/04/2017
1829 Lâm Quang Trung Bánh mỳ Hồng Quang 07 Đinh Châu- HTĐông 935217499 07/2014 17/04/2014 17/04/2017
1830 Chung Quân Bánh Mỳ Anh Quân 33- Trường Sơn- HTTây 906449508 08/2014 07/05/2014 07/05/2017

1831 Nguyễn Thị Thông Trường MN Thiên Thần 
Nhỏ

124-126 Lê Thiết Hùng-
HXuân 5113699598 09/2014 07/05/2014 07/05/2017

1832 Lưu Thị Kim Oanh Trường MN Búp Sen 
Xanh

Lô A2 Ngô Nhân Tịnh- Hòa 
An 5113660666 11/2014 27/05/2014 27/05/2017

1833 Lê Đức Dũng Quán Thiên Trang 244- Lê Đại Hành- HTĐông 905512333 13/2014 04/06/2014 04/06/2017
1834 Nguyễn Đình Thuận Quán Thuận dê 106 Trần Xuân Soạn 5113697896 14/2014 04/06/2014 04/06/2017
1835 Lê Thị Tỵ Quán Đại Lộc Tổ 4 Hòa Phát 1276844485 15/2014 04/06/2014 04/06/2017
1836 Nguyễn Thị Tuyết Quán Tuyết Anh 132 Bắc Sơn- Hòa An 905654630 16/2014 04/06/2014 04/06/2017
1837 Trần Thị Liên Bún Bà Liên 466 Trường Chinh- HAn 5113183628 19/2014 04/07/2014 04/07/2017

1838 Nguyễn Thị Bích Đào Bánh cuốn thịt heo Mậu 
3 104 Bắc Sơn- Hoà An 912893577 20/2014 04/07/2014 04/07/2017

1839 Huỳnh Thị Hồng Quán cơm 106 106- Ông ích Đường-HTĐ 905809313 22/2014 15/07/2014 15/07/2017
1840 Trương Thị Lệ Hà Quán Rô (Bê thui) 08 Bắc Sơn – Hoà An 905262074 23/2014 23/07/2014 23/07/2017
1841 Nguyễn Văn Minh Anh em Quán Tổ 34 Thăng Long KT 1208889384 24/2014 23/07/2014 23/07/2017
1842 Đào Ngọc Duyến Bánh mỳ Tuyến Nga 39 Phạm Hùng- Hoà Xuân 904189259 25/2014 23/07/2014 23/07/2017
1843 Đặng Thành Tạo Bánh mỳ Thành Tạo 250 Lê Thạch- Hoà An 985249870 26/2014 23/07/2014 23/07/2017
1844 Nguyễn Ngọc Hà Quán New 108 Tổ 56 Khuê Trung 905955250 27/2014 23/07/2014 23/07/2017

1845 Nguyễn Thị Thanh Tâm Trường mầm non Giáng 
Son 21-23 Bình Hoà 5 - KT 28/2014 18/08/2014 18/08/2017

1846 Đỗ Thị Thanh Bình Quán Gái 35 Hồ Đắc Di- KT 935119864 29/2014 08/09/2014 08/09/2017

1847 Lê Thị Thu Thuỷ Nhóm trẻ ĐLTT Thu 
Thuỷ 20- Lê Trọng Hoàng- Hoà An 905888258 30/2014 09/09/2014 09/09/2017

1848 Phan Thị Tín Cháo dinh dưỡng Linh 
Nhi 24- Trần Thủ Độ - KT 1248293895 31/2014 12/09/2014 12/09/2017

1849 Trần Văn Tạo Bê thui Thanh Hải 248 Nguyễn Đình Tứ - Hoà an 988337151 33/2014 26/09/2014 26/09/2017

1850 Trần Thị Hải Trường MN Hoa Anh 
Đaò Số 06 Trần Huy Liệu KT 5112474407 34/2014 14/10/2014 14/10/2017

1851 Ông Thị Kim Hoa Trường TH Diên Hồng Số 43 Đỗ Thúc Tịnh- KT 35/2014 17/11/2014 17/11/2017

1852 Lê Thi Nhật Linh Bánh Mỳ Đồng Tiên 
Bakery Số 278 CMT8, KT 37/2014 27/11/2014 27/11/2017

1853 Trần Thị Thu Trường MN Phong Lan
Số 70 Đinh châu, Hòa Thọ 
Đông 39/2014 05/12/2014 05/12/2017

1854 Trương Vĩnh Xuân Quán Hai Zồ 12- Bắc sơn, Hòa An 5113680808 02/2015 06/04/2015 06/04/2018

1855 Trần Thị Hồng Thúy Trường MN Vành 
Khuyên 2 Tổ 48, Hòa Xuân 5112218429 04/2015 06/04/2015 06/04/2018

1856 Nguyễn Hồng Minh Quán Cây Dừa 60- Hoàng Tăng Bí, Hòa An 903572928 05/2015 24/04/2015 24/04/2018

1857 Phan Thị Xuân Hiền Quán QQCOFFEE
27-29 Nguyễn Đình Tứ, Hòa 
An 935305055 06/2015 24/04/2015 24/04/2018

1858 Lê Duy Công Quán CAT COFFEE 02-04 Tôn Đản, Hòa An 905663869 07/2015 24/04/2015 24/04/2018

1859 Đỗ Quang Tuyến SX bánh mỳ Tuyến Nga
132 Đỗ Thúc Tịnh, Khuê 
Trung 935591340 08/2015 27/04/2015 27/04/2018

1860 Trần Thị Hồng Thúy Trường MN Vành 
Khuyên 1 Tổ 22, Hòa Thọ Đông 5112218429 09/2015 27/04/2015 27/04/2018

1861 Trương Thị Thanh Vân Trường MN Hoa Ngọc 
Lan 69- Lê Trọng Tấn, Hòa Phát 5113683442 10/2015 07/05/2015 07/05/2018



1862 Trần Vĩnh Trinh Cty TNHH MTV Thí 
nghiệm điện Miền Trung Tổ 26, Hòa Thọ Tây 5112226705 11/2015 07/05/2015 07/05/2018

1863 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Trường MN Sao Mai Tổ 13, Hòa Thọ Tây 5113846151 12/2015 07/05/2015 07/05/2018
1864 Nguyễn Thị Bế Tân Liên Quán 201- CMT8, Khuê Trung 905311338 13/2015 07/05/2015 07/05/2018

1865 Lê Thị Lâm Trúc Trường MN Hoàng Nhi 
1 150- Phạm Tứ, Khuê Trung 905471481 14/2015 07/05/2015 07/05/2018

1866 Đặng Văn Hải Trường TH Thái Thị Bôi Tổ 16, Hòa Phát 5113683249 15/2015 15/05/2015 15/05/2018
1867 Trần Văn Anh Bê thui Bao Công Tổ 2, Hòa Phát 905026772 16/2015 15/05/2015 15/05/2018

1868 Trịnh Thị Thu Tâm Trường MN Hướng 
Dương1 Tổ 104, Khuê Trung 5113846677 17/2015 15/05/2015 15/05/2018

1869 Phạm Công Huân Cháo dinh dưỡng Tú 
Quỳnh Tổ 58, Hòa Xuân 905578722 18/2015 15/05/2015 15/05/2018

1870 Lê Thị Lâm Trúc Trường MN Hoàng Nhi 
2 Tổ 31, Hòa Thọ Đông 5113696482 19/2015 15/05/2015 15/05/2018

1871 Nguyễn Xuân Hiền Cty CP Bê tông Hòa 
Cầm 53- Trường Sơn, Hòa Thọ Tây 5113675155 21/2015 29/05/2015 29/05/2018

1872 Lê Thị Thạch Trúc Trường MN Ban Mai 
Xanh

144- Nguyễn Phước Tần, HT 
Đông 918099321 22/2015 29/05/2015 29/05/2018

1873 Hoàng Mộng Thùy CAFÉ giải khát Thanh 
Vinh 44- Văn cận, Khuê Trung 985755226 23/2015 29/05/2015 29/05/2018

1874 Nguyễn Thị Lan 3 Thịnh Quán 90- Bắc Sơn, Hòa An 936422532 24/2015 29/05/2015 29/05/2018

1875 Cao Thị TRầm Thư CAFÉ STAR 30- Nguyễn Đình Tứ, Hòa An 935922567 25/2015 29/05/2015 29/05/2018

1876 Ngyễn Thị Hồng Hoa Lớp MGĐLTT Hoa 
Hồng Tổ 19A, Hòa Phát 905283700 26/2015 29/05/2015 29/05/2018

1877 Nguyễn Phạm Bích Ngọc Trường MN Hương Mai 27- Bùi Kỷ, Khuê Trung 5112477079 27/2015 17/06/2015 17/06/2018
1878 Nguyễn Lương Chúng Quán Tình Bạn 62- Bắc Sơn, Hòa An 905204507 28/2015 19/06/2015 19/06/2018
1879 Phan Hoàng Anh Quán Kênh Xanh 62B- Bắc Sơn, Hòa An 905761761 29/2015 19/06/2015 19/06/2018
1880 Trương Ngọc Huy Quán Tư Ròm 134- Bắc Sơn, Hòa An 905162427 30/2015 19/06/2015 19/06/2018
1881 Phạm Thị Thiệt Quán Lẫu Thiệt 602- Trường Chinh, Hòa An 905824128 31/2015 19/06/2015 19/06/2018

1882 Võ Thị Phương Nhà Hàng Song Trúc 187- Lê Trọng Tấn, Hòa Phát 985000280 32/2015 19/06/2015 19/06/2018

1883 101- Lê Trọng Tấn Trường MN Thanh 
Thanh Hoàng Thị Minh Thanh 986260038 33/2015 19/06/2015 19/06/2018

1884 Hồ Thị Bích Trâm Mỳ quảng Phú Chiêm
K58/10- Lê Văn Linh, Khuê 
Trung 905152279 34/2015 19/06/2015 19/06/2018

1885 Đỗ Thị Mai Phương Căng tin Trường 
ĐHNN Đà Nẵng

131- Lương Nhữ Hộc, Khuê 
Trung 982054982 35/2015 03/07/2015 03/07/2018

1886 Lê Thị Ảnh Trường MN TT Bình 
Hòa

63- Đỗ Thúc Tịnh, Khuê 
Trung 2489487 36/2015 07/07/2015 07/07/2018

1887 Phan Thị Ngọc Bích Quán Đại Thành 80- Bắc sơn, Hòa An 935127789 37/2015 20/07/2015 20/07/2018

1888 Trần Văn Đẩu Quán 32
342- Nguyễn Hữu Thọ, Khuê 
Trung 905561705 38/2015 24/07/2015 24/07/2018

1889 Phan Viết Hoàng Quán Lucky
Lô 24-25A7 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh- KT 914616939 39/2015 17/08/2015 17/08/2018

1890 Huỳnh Thị Kim Oanh Quán Cây Sưa 201 Phan Đăng Lưu-KT 935101054 40/2015 17/08/2015 17/08/2018



1891 Tôn Nữ Ngọc Nhi Trường mầm non Mâm 
Xanh

25-27-29 Cẩm Bắc 9, Hòa 
Thọ Đông 5112222907 41/2015 07/09/2015 07/09/2018

1892 Trần Thị Ánh Vân Trường tiểu học Trần 
Đại Nghĩa

145 Văn Tiến Dũng- Hòa 
Xuân 5113686003 42/2015 01/10/2015 01/10/2018

1893 Nguyễn Trần Quang Hân Quán Nhiệt Đới
Lô 25A, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
KT 5112641236 43/2015 01/10/2015 01/10/2018

1894 Hồ Thị Mỹ Nhung Trâm Anh Quán Lô B4, Thăng Long, KT 938441335 44/2015 01/10/2015 01/10/2018

1895 Thái Văn Thạnh Cà phê Phố Cổ
256-262 Lê Đại Hành, Hòa 
Phát 935171763 45/2015 01/10/2015 01/10/2018

1896 Trương Thị Bích Thủy Trường tiểu học Trần 
Văn Dư Tổ 36, Hòa Xuân 5113670883 46/2015 26/10/2015 26/10/2018

1897 Đặng Thị Thùy Liên Trường tiểu học Ngô 
Quyền 32 Lương Định Của, KT 5113846189 47/2015 26/10/2015 26/10/2018

1898 Nguyễn Thị Thu Nhi Trường tiểu học Hoàng 
Dư Khương 20 Phong Bắc 20- HTĐông 5113879255 49/2015 16/11/2015 16/11/2018

1899 Từ Thụy Lệ Hà Căng tin Trường THPT 
Cẩm Lệ Tổ 38- HT Đông 908534504 50/2015 16/11/2015 16/11/2018

1900 Đinh Viết Minh Nhà Hàng Hoa Viên 224- Lê Trọng Tấn= HP 988797973 51/2015 16/11/2015 16/11/2018
1901 Trần Thị Trang Quán Sơn Trang 214- Lê Trọng Tấn= HP 913198993 52/2015 16/11/2015 16/11/2018

1902 Nguyễn Hữu Hiệp Tiệm bánh Đồng Thuận Số 12- Nguyễn Đình Tứ- HA 5113662088 53/2015 24/11/2015 24/11/2018
1903 Phạm Cường Quán Tân Ngọc Nữ Lô B28, Khu B4-Tlong, KT 935663119 54/2015 24/11/2015 24/11/2018

1904 Trần Thị Mến Quán Uyên Trần
Lô 14A-B2-2 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh, q. Cẩm Lệ 935303899 55/2015 21/12/2015 21/12/2018

1905 Phạm Thị Xuân Hồng Trường tiểu học Trần 
Nhân Tông

Số 24  Bình Thái 1, p.Hòa 
Thọ Đông, q. Cẩm Lệ 5113846760 56/2015 28/12/2015 28/12/2018

1906 Đoàn Thị Ngọc Vương Bánh mỳ Quốc Hiệp
Số 236 Văn Tiến Dũng, Hòa 
Xuân 973123564 01/2016 26/01/2016 26/01/2019

1907 Nguyễn Đình Sơn Cầy tơ Hà Nội Số 29 Ngô Mây, Hòa Xuân 934763282 02/2016 26/01/2016 26/01/2019

1908 Nguyễn Văn Hàn Đặc sản Dê núi Số 466 CMT8, Hòa Thọ Đông 914588236 03/2016 26/01/2016 26/01/2019
1909 Phan Thị Đoài Trường MN Trí Nhân Số 433 Tôn Đản, Hòa An 905083908 04/2016 26/01/2016 26/01/2019

1910 Lê Thi Đào Nhóm trẻ ĐLTT Hoàng 
Anh Đào Số 376 Tôn Đản, Hòa An 905156691 05/2016 26/01/2016 26/01/2019

1911 Trần Ngọc Thành Trường Tiểu Học 
Nguyễn Như Hạnh

Số 406 Trường Chinh, Hòa 
An 5113683232 06/2016 27/01/2016 27/01/2019

1912 Phạm Thị Bích Vân Quán Tân Vân
Lô B6 Thăng Long, Khuê 
Trung 934891783 07/2016 03/07/2016 04/07/2019

1913 Vũ Thị Minh Xa Trường MN Bình Minh
K23/2 Nguyễn Nhàn, Hòa 
Thọ Đông 5113674646 08/2016 14/03/2016 15/03/2019

1914 Phạm Thị Trang Trường MN Hương Sen 
1 Tổ 65, Hòa Xuân 5113879445 09/2016 21/04/2016 22/04/2019

1915 Phạm Thị Trang Trường MN Hương Sen 
2 Tổ 31, Hòa Xuân 5113879445 10/2016 21/04/2016 22/04/2019

1916 Bùi Nguyên Hiếu Quán Huấn
Số 610 Nguyễn Hữu Thọ, 
KTrung 935678040 11/2016 19/05/2016 20/05/2019

1917 Ngô Tấn Dũng Cafe Đà Phố
Lô số 8 Khu B5.1, Nguyễn 
Hữu Thọ, KT 915374674 12/2016 19/05/2016 20/05/2019

1918 Trần Thị Thu Thảo Đồng Tiến Bakery 94 Ông Ích Đường 5113643434 13/2016 19/05/2016 20/05/2019



1919 Phan Thị Hạ Tĩnh Quán Hùng 100
Tổ 34, Thăng Long Khuê 
Trung 935406505 14/2016 01/06/2016 02/06/2019

1920 Nguyễn Phương Cafe Phố Cổ
Số 256 Lê Đại Hành, Hòa 
Phát 5113623555 15/2016 01/06/2016 02/06/2019

1921 Châu Văn Tín Quán Đất Quảng Lô A8 Lê Đại Hành, 935580850 16A/2016 01/06/2016 02/06/2019

1922 Nguyễn Phương Sân bóng đá Tuấn Nhàn Tổ 10 Lê Văn Tạo, Hòa An 903588622 16B/2016 05/07/2016 06/07/2019
1923 Lê Thị Thu Quán Thành Mập Số 68, Bắc Sơn, Hòa An 935625088 17/2016 05/07/2016 06/07/2019

1924 Phùng Hòa Quán Thanh Trúc Số 92, Lê Đại Hành, Hòa Phát 913588161 18/2016 05/07/2016 06/07/2019

1925 Võ Thị Thu Tâm Quán mỳ 79
Tổ 37D, Lê Đại Hành, HT 
Đông 917524939 19/2016 05/07/2016 06/07/2019

1926 Trần Thị Tố Trâm Quán Trần Lê
Tổ 37D, Lê Đại Hành, HT 
Đông 902176076 20/2016 05/07/2016 06/07/2019

1927 Trần Thị Hoa Quán Ty Ty Số 220, CMT8, KT 945076057 21/2016 05/07/2016 06/07/2019
1928 Huỳnh Phạm Hạ Duy Quán Hạ Duy Số 133, Phạm Tứ, KT 935283234 22/2016 05/07/2016 06/07/2019
1929 Trần Viết Sơn Bánh Mỳ Ly Na 69 Đô Đốc Lộc, Hòa Xuân 905449756 23/2016 07/07/2016 08/07/2019
1930 Lê Thị Thanh Nga Trường MN Thiên Nga 37 Phan Văn Trị, KT 5113705588 24/2016 07/07/2016 08/07/2019
1931 Nguyễn Thị Thu Nga Quán Hùng My 302, Nguyễn Hữu Thọ, KT 936290333 25/2016 26/07/2016 27/07/2019
1932 Bùi Thị Điển Quán Mã Hạ Sơn Lô B6, Thăng Long ,KT 984837474 26/2016 26/07/2016 27/07/2019

1933 Mai Thị Mỹ Linh Trường  MN Hướng 
Dương 2 158 Đỗ Thúc Tịnh 5113695448 27/2016 28/07/2016 29/07/2019

1934 Phan Thị Anh Đào Quán Anh Đào
Lô A1, Trần Quý Hai, HT 
Đông 905100216 28/2016 09/08/2016 10/08/2019

1935 Hoàng Quốc Trung Café Thiên Đường Đá 
Xay Số 29 Phạm Thế Hiển, KT 1626926845 29/2016 09/08/2016 10/08/2019

1936 Nguyễn Thị Thanh Quán Thanh Tổ 67, Hòa Xuân 905134606 30/2016 09/08/2016 10/08/2019

1937 Lê Thị Thu Thủy Nhóm trẻ ĐLTT Ánh 
Sao

Số 20, Võ Trọng Hoàng, Hòa 
An 905888258 31/2016 09/09/2016 10/09/2019

1938 Phan Thị Thanh Anh Quán Hồ Xanh119
Tổ 34, Nhuyễn Phước Tầng, 
HT Đông 935568692 32/2016 10/08/2016 11/08/2019

1939 Lê Thị Hường Quán Ngọc Lê 104, Trần Xuân Soạn 935505064 33/2016 10/08/2016 11/08/2019

1940 Nguyễn Đức Mai Quán LTT 102, Hoàng Tăng Bí, Hoa An 905040411 34/2016 05/09/2016 06/09/2019

1941 Hà Đức Hùng Cty CP cơ khí Hà Giang
K158, Lê Trọng Tấn, Hòa 
Phát 5113720453 35/2016 12/09/2016 13/09/2019

1942 Hoàng Thị Em Quán Như Ý 46, Bắc Sơn, Hòa An 905669293 36/2016 12/09/2016 13/09/2019

1943 Phạm Hồng Thái Quán Hương Quê
Tổ 48B, Khu Phước Lý, Hòa 
An 965345114 37/2016 27/09/2016 28/09/2019

1944 Nguyễn Công Tráng Quán bún Đông
100, Hoàng Xuân Hãn, Khuê 
Trung 932594131 38/2016 12/10/2016 13/10/2019

1945 Đoàn Văn Bảy Quán bê thui 7 Nga 62 B, Bắc Sơn, Hòa An 1633604444 39/2016 12/10/2016 13/10/2019

1946 Đỗ Văn Kim Hoàng Quán Phú Đông
06, Lượng Định Của, Khuê 
Trung 905792333 40/2016 17/10/2016 18/10/2019

1947 Hà Thị Diễm Phương Nhóm lớp mặt trời nhỏ
212G, Lê Trọng Tấn, Hòa 
Phát 905912521 41/2016 18/10/2016 19/10/2019

1948 Mai Thị Nguyệt Lớp mẫu giáo, nhóm trẻ 
Hồng Ân

14, Nguyễn Đỗ Mục, Khuê 
Trung 5113697659 42/2016 18/10/2016 19/10/2019

1949 Lê Văn Lắm Lò bánh mỳ Lê Văn 
Lắm 82, Hoàng Đình Ái, Hòa Xuân 972974677 43/2016 19/10/2016 20/10/2019



1950 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Trường MN Sao Mai Tổ 8, Hòa Thọ Tây 5113625775 44/2016 20/10/2016 21/10/2019

1951 Nguyễn Thị Diễm Lệ Trường tiểu học Ông 
Ích Đường Tổ 8, Hòa Thọ Tây 5113675557 45/2016 01/11/2016 02/11/2019

Stt Tên chủ cơ sở Tên cơ sở kinh doanh Địa chỉ cơ sở kinh doanh Điện thoại Giấy chứng nhận 
Thời gian 
đăng ký 

chứng nhận

Thời hạn giấy 
chứng nhận

1952 Nguyễn Văn Đức Cà phê Gót Ngọc 19 Ba Đình, Thạch Thang 0905502324 209 13/11/2015 13/11/2018
1953 Phan Đức Hai L.A.F.E.L.I.C.E 29 Ba Đình, Thạch Thang 0914817434 63 10/05/2016 11/05/2019
1954 Nguyễn Thị Hết Mỳ quảng Bà Bảy 33 Ba Đình, Thạch Thang 0905149226 22 25/02/2016 25/02/2019
1955 Tào Viết Mười Mỳ quảng Giao Thủy 1B Ba Đình, Thạch Thang 979616405 78 19/05/2015 19/05/2018

1956 Đoàn Thị Thu Thủy Kim Kim K37/2 Ba Đình, Thạch Thang 5113863308 121 25/06/2015 25/06/2018
1957 Trần Văn Hữu Faesh coffe 30 Bạch Đằng, Thạch Thang 0905998999 35 08/04/2015 08/04/2018
1958 Hoàng Kim Sơn Hoàng Kim Sơn 92 Bạch Đằng, Hải Châu 1 905053333 120 20/06/2016 21/06/2019
1959 Nguyễn Thị Vân Anh Cà phê Cộng 96 Bạch Đằng, Hải Châu 1 934822825 112 09/06/2016 10/06/2019
1960 Trần Thị Ngọc Hoa Aroi Dessert Café 124 Bạch Đằng, Hải Châu 1 905858943 171 25/09/2015 25/09/2018
1961 Trần Thị Yến Pizza Pista 178 Bạch Đằng, Hải Châu 1 5113868608 53 06/05/2016 07/05/2019
1962 Nguyễn Vũ Xuân Anh Quán Trà sữa 210 Bạch Đằng, Phước Ninh 905811819 115 14/06/2016 15/06/2019

1963 Trương Công Trọng
Trà sữa và xiên que 
HI!TEA 226 Bạch Đằng, Phước Ninh 5113911975 198 28/10/2015 28/10/2018

1964 Đinh Thị Kim Ngân The Orient 232 Bạch Đằng, Phước Ninh 948296459 97 29/05/2015 29/05/2018

1965 Huỳnh Thị Tuyết Cửa hàng Kem tươi Đức 234 Bạch Đằng, Phước Ninh 914953536 68 25/04/2015 25/04/2018

1966 Lê Thị Thu Vân Pizza Hug
100-102 Bạch Đằng, Hải 
Châu 1 983398805 84 12/01/2014 12/01/2017

1967 Nguyễn Thị Sâm Nhóm trẻ Sao Mai 24 Bắc Đẩu, Thanh Bình 5113894506 192 19/10/2015 19/10/2018

1968 Trần Hoàng Việt Nhà hàng Phu Gia Ba
Lô 04-A15-5 Bắc Tượng Đài, 
Hòa Cường Bắc 905232072 228 14/12/2015 14/12/2018

1969 Nguyễn Tiến Minh Nhà hàng Hương Cau  2
Lô 3A-5.6 Bắc tượng đài , 
Hòa Cường Bắc 5113642392 23 21/04/2014 21/04/2017

1970 Nguyễn Hoàng Thành Quán Năm Linh
Lô 01 B2.3 Bình Minh 1, 
Bình Thuận 905519188 86 20/05/2016 21/05/2019

1971 Cái Thị Phương Lan A Hòa
Lô 05 B2.1 Bình Minh 1, 
Bình Thuận 905000063 69 11/05/2016 12/05/2019

1972 Lê Viết Phi Quán Phố Nướng
Lô 14 B2.1 Bình Minh 1, 
Bình Thuận 969450450 70 11/05/2016 12/05/2019

1973 Lê Vỵ Quán 61 61 Cao Thắng, Thanh Bình 905104929 10 26/02/2014 26/02/2017
1974 Hoàng Thị Huyền Cơm bình dân 107 Cao Thắng, Thanh Bình 1227409078 15 31/03/2014 31/03/2017

1975 Cao Thị Mỹ Lệ
Nhóm lớp ĐLTT Hoàng 
Anh

K46/15 Cao Thắng, Thanh 
Bình 935617168 157 31/08/2015 31/08/2018

1976 Nguyễn Văn Sinh Cà phê Hạt Én Vàng 22 Cô Giang, Phước Ninh 905737563 153 01/08/2016 02/08/2019
1977 Tôn Thất Cẩm Hùng Trà sữa và cà phê 39 Cô Giang, Phước Ninh 913596078 166 29/08/2016 30/08/2019
1978 Nguyễn Thị Hồng Diễm Ăn uống giải khát 18 Chi Lăng, Hải Châu 2 5112215216 86 12/10/2014 12/10/2017

1979 Trần Minh Nam Hương Dung 10 Duy Tân, Hòa Thuận Đông 935233434 76 12/05/2016 13/05/2019

1980 Hà Thị Hoa Ông Thầy 64 Duy Tân, Hòa Thuận Đông 905062092 112 17/06/2015 17/06/2018
1981 Huỳnh Thị Thái Phương Trúc Vườn 85 Duy Tân, Hòa Thuận Tây 985370672 179 02/10/2015 02/10/2018

ĐƠN VỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN: UBND QUẬN HẢI CHÂU



1982 Vũ Thị Tuyết Nga Đồi Xinh
26/1 Duy Tân, Hòa Thuận 
Đông 5113623106 212 23/11/2016 24/11/2019

1983 Trần Văn Sơn
C/tin Xí nghiệp 
TOYOTA

69-71 Duy Tân, Hòa Thuận 
Tây 913418349 39 29/05/2014 29/05/2017

1984 Trần Thị Bích Ngọc Bún mắm Ngọc
20 Đoàn Thị Điểm, Hải Châu 
2 905178566 152 01/08/2016 02/08/2019

1985 Lê Thị Thanh Hương Tr. M/non Nhật Minh
17 Đỗ Xuân Cát, Hòa Thuận 
Đông 5113886887 166 18/09/2015 18/09/2018

1986 Trương Thị Như
Bán bánh mì thịt Đồng 
Tiến 15 Đống Đa, Thạch Thang 5113899191 27 10/03/2016 11/03/2019

1987 Đoàn Trọng Hiến Bún Bò Huế Bà Rơi 2 17 Đống Đa, Thạch Thang 903533040 39 28/03/2016 29/03/2019

1988 Lê Thị Hoàng Ngân Thạnh Đức 44 Đống Đa, Hòa Thuận Đông 5113894072 37 24/03/2016 25/03/2019

1989 Tôn Nữ Thị A Mì quảng Bà Ngân
108 Đống Đa, Hòa Thuận 
Đông 5113537007 82 01/12/2014 01/12/2017

1990 Trần Trọng Trí Ốc Ken
174 Đống Đa, Hòa Thuận 
Đông 983919298 134 10/07/2016 11/07/2019

1991 Phan Thị Mai Cơm tấm Trâm 175 Đống Đa, Thạch Thang 935676797 84 22/05/2015 22/05/2018
1992 Hoàng Thị Ngọc Hương Bánh canh, nước ngọt 193 Đống Đa, Thạch Thang 979699879 19 11/02/2015 11/02/2018

1993 Nguyễn Thị Thúy Nhơn Quán Bà Trai
194 Đống Đa, Hòa Thuận 
Đông 5113894159 69 12/05/2015 12/05/2018

1994 Đoàn Thị Phùng Phở Bắc 63 203 Đống Đa, Thạch Thang 5113834085 15 05/02/2015 05/02/2018

1995 Trần Thị Mỹ Trang Bia Tô 
224 Đống Đa, Hòa Thuận 
Đông 903507102 60 24/04/2015 24/04/2018

1996 Đặng Thị Lan My Bà Ngọc (Huế)
228 Đống Đa, Hòa Thuận 
Đông 905169707 32 07/04/2015 07/04/2018

1997 Phan Thi Minh Châu Bún Hương 229 Đống Đa, Thạch Thang 5113889878 41 29/05/2014 29/05/2017
1998 Nguyễn Thị Thu Thủy Mỳ quảng Bà Mua 231 Đống Đa, Thạch Thang 975545314 72 11/05/2016 12/05/2019
1999 Nguyễn Nữ Quỳnh Chi Mỳ quảng quê 1 258 Đống Đa, Thanh Bình 5113532258 71 12/05/2015 12/05/2018
2000 Lê Quang Nhật Sin and ưind Beer Club 270 Đống Đa, Thanh Bình 904730442 18 05/02/2015 05/02/2018
2001 Nguyễn Thị Diệu Huyền Tr. M/non  Hanh Nhân 286 Đống Đa, Thanh Bình 5113832227 187 16/10/2015 16/10/2018
2002 Lưu Thị Thúy Lưu Thị Thúy 288 Đống Đa, Thanh Bình 935800021 38 24/03/2016 25/03/2019
2003 Lê Kiêu Phở Chú Mười 290 Đống Đa, Thanh Bình 914035673 63 24/04/2015 24/04/2018
2004 Lương Xuân Luyện M.Cà phê 306 Đống Đa, Thanh Bình 905181539 32 17/03/2016 18/03/2019
2005 Trần Thị Mỹ Bánh cuốn ơ 330 Đống Đa, Thanh Bình 944544143 43 10/04/2015 10/04/2018
2006 Phan Văn Hòa Bê thui Hà 356 Đống Đa, Thanh Bình 905101125 126 27/06/2016 28/06/2019

2007 Đoàn Thị Thủy Bún Thủy
K 218/2 Đống Đa, Hòa 
Thuận Đông 5113863045 90 25/05/2016 26/05/2019

2008 Võ Lương Quang Mộc Miên 34 Đường 2/9, Bình Hiên 905188700 6 18/01/2016 18/01/2019
2009 Dương Thị Tâm Quán bún Vỹ Dạ 110 Đường 2/9, Bình Thuận 903844969 197 28/10/2015 28/10/2018

2010 Huỳnh Thị Hai Hai Hùng
140 Đường 2/9, Hòa Thuận 
Đông 905488039 129 07/07/2015 07/07/2018

2011 Trần Trọng Hiếu Nhà hàng Thiên Hoa
218 Đường 2/9, Hòa Cường 
Bắc 5112218525 14 02/05/2015 02/05/2018

2012 Dương Quang Minh Lẫu bò Gìa Lang
232 Đường 2/9, Hòa Cường 
Bắc 914082308 25 28/04/2014 28/04/2017

2013 Nguyễn Thị Minh Tin Nhà hàng Hương Cau 1
244 Đường 2/9, Hòa Cường 
Bắc 5113642392 22 21/04/2014 21/04/2017

2014 Lê Thị Kim Hà Nhà hàng Panama 2
262 Đường 2/9, Hòa Cường 
Bắc 903533359 7 18/01/2016 18/01/2019



2015 Lê Thị Phú Nhà hàng Phú Gia 
318 Đường 2/9, Hòa Cường 
Bắc 935282000 230 14/12/2015 14/12/2018

2016 Trần Đức Dũng Nhà hàng Phú Gia 
336 Đường 2/9, Hòa Cường 
Bắc 905232072 229 14/12/2015 14/12/2018

2017 Võ Thị Kiệm Tr. T/học Lê Đình Chinh
111/2 Đường 2/9, Hòa Cường 
Nam 5113626288 143 10/08/2015 10/08/2018

2018 Lê Thị Phấn
Lớp M/non ĐLTT Tân 
Thành

K53/27 Đường 2/9, Hòa 
Cường Bắc 913963984 196 27/10/2015 27/10/2018

2019 Phạm Nhung Nhà hàng Phong Lan
Lô 16-17. A2 Đường 2/9, 
Hòa Cường Bắc 5112474696 20 11/02/2015 11/02/2018

2020 Lê Thị Mỹ Dung Lẫu nướng và Beer
Lô 22 B2.3 Đường 2/9, Bình 
Thuận 916505502 167 05/09/2016 06/09/2019

2021 Nguyễn Sĩ Bà hường 2
Lô D 23 Đường 2/9, Hòa 
Cường Bắc 905321612 99 03/06/2015 03/06/2018

2022 Phan Thị Thu Hằng Tr. M/non Bồ Công Anh
10 Đường 3/2, Hòa Thuận 
Đông 5113890234 34 21/03/2016 22/03/2019

2023 Trần Thị Thanh Mỹ Cà phê Monza
80 Đường 3/2, Hòa Thuận 
Đông 905500549 55 06/05/2016 07/05/2019

2024 Huỳnh Cơ Hưng Phát
91 Đường 3/2, Hòa Thuận 
Đông 913494692 94 25/05/2015 25/05/2018

2025 Phạm Thị Thu Hương Phở Ngon
126 Đường 3/2, Hòa Thuận 
Đông 904153246 173 12/09/2016 13/09/2019

2026 Phan Quốc Cường Quán Nướng Cay
168 Đường 3/2, Hòa Thuận 
Đông 905664886 97 01/06/2016 02/06/2019

2027 Nguyễn Thị Thủy Quán Nhân Méo
138-140 Đường 3/2, Hòa 
Thuận Đông 936752525 110 12/06/2015 12/06/2018

2028 Lê Thị Minh Trang Ngọc Hùng
84-86 Đường 3/2, Hòa Thuận 
Đông 905305871 80 19/05/2015 19/05/2018

2029 Nguyễn Lê Bảo Trâm Quán phở
156 Đường 30/4, Hòa Cường 
Bắc 946.486.033 133 21/07/2015 21/07/2018

2030 Võ Nguyên Hậu Nhà hàng Quảng Đại 2
108-114 Đường 30/4, Hòa 
Cường Bắc 5113626255 58 23/07/2014 23/07/2017

2031 Huỳnh Thị Lệ Thủy 3 Win Quán
Lô 09B2.1 Đường 30/4, Hòa 
Cường Bắc 905526365 34 07/04/2015 07/04/2018

2032 Trương Thị Ánh Bình Dương Quán
Lô 09B2.4 Đường 30/4, Hòa 
Cường Bắc 946925538 28 25/03/2015 25/03/2018

2033 Võ Văn Quảng Nhà hàng Quảng Đại 1
Lô 22-26 Đường 30/4, Hòa 
Cường Bắc 905236388 84 20/05/2016 21/05/2019

2034 Nguyễn Văn Lợi Nhà hàng Bách Ngọc
Lô 49A Đường 30/4, Hòa 
Cường Bắc 905291193 2 22/01/2014 22/01/2017

2035 Nguyễn Thị Hiền TT giáo dục Đôremon
Lô 66A Đường 30/4, Hòa 
Cường Bắc 935956268 235 21/12/2015 21/12/2018

2036 Ngô Thị Xuân Hà Vạn Phúc
Lô 73A, 75B Đường 30/4, 
Hòa Cường Bắc 905.117.735 134 21/07/2015 21/07/2018

2037 Ngô Thị Xuân Vạn Phúc 2
Lô 79A, 79B Đường 30/4, 
Hòa Cường Bắc 905.117.735 135 21/07/2015 21/07/2018

2038 Đỗ Thị Độ New Vườn Tre
Lô A.84 Đường 30/4, Hòa 
Cường Bắc 935638939 139 15/07/2016 16/07/2019

2039 Võ Quốc Thiện
Nhà hàng tiệc cưới 
Quảng Đại

Lô A2.8 Đường 30/4, Hòa 
Cường Bắc 935080910 191 10/10/2016 11/10/2019



2040 Nguyễn Lê Long Dê núi Trung Bộ
Lô A43 Đường 30/4, Hòa 
Cường Bắc 915546345 165 26/08/2016 27/08/2019

2041 Nguyễn Hoàng Vỹ M.R.B.E.E.R
Lô A93A-B Đường 30/4, Hòa 
Cường Bắc 905321612 177 22/09/2016 23/09/2019

2042 Nguyễn Minh Hoàng
Lẫu Dê Kỳ Đồng Sài 
Gòn

LôA101B-103A Đường 30/4, 
Hòa Cường Bắc 935896919 116 14/06/2016 15/06/2019

2043 Trương Công Dũng Trà sữa 02 Hải Phòng, Hải Châu 1 5113849151 17 05/02/2015 05/02/2018
2044 Ng Thị Hiền Mỳ Quảng 1A 5 Hải Phòng, Hải Châu 1 5113827936 15 27/01/2016 27/01/2019
2045 Tôn Nữ Thị Hạnh Tú Quỳnh (Cơm gà) 7 Hải Phòng, Hải Châu 1 5113893617 50 14/04/2015 14/04/2018
2046 Hồ Thị Như Quỳnh Cháo 43 Hải Phòng, Thạch Thang 938194136 171 05/09/2016 06/09/2019
2047 Ngô Công Vinh Cơm gà Ngọc Diệp 50 Hải Phòng, Hải Châu 1 903599159 53 16/04/2015 16/04/2018
2048 Nguyễn Văn Tùng Phở bò 55 Hải Phòng, Thạch Thang 986819215 2145 11/12/2013 11/12/2016
2049 Nguyễn Thị Phòng Hoàng Giang (Cơm gà) 60 Hải Phòng, Hải Châu 1 5113812250 89 26/12/2014 26/12/2017
2050 Trần Thị Bích Hoa Cơm Tú Tài 62 Hải Phòng, Hải Châu 1 5113810395 39 09/04/2015 09/04/2018
2051 Huỳnh Thị Hạnh Quán cơm Tấn Tài 66 Hải Phòng, Hải Châu 1 5113810684 61 24/04/2015 24/04/2018
2052 Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị Hường 152 Hải Phòng, Thạch Thang 903531205 188 10/10/2016 11/10/2019

2053 Trần Thị Nhi
Bán bánh mì thịt Đồng 
Tiến 161 Hải Phòng, Thạch Thang 905007518 144 22/07/2016 23/07/2019

2054 Trình Quang Long C/tin Tr. Lê Hồng Phong 36 Hải Sơn, Thanh Bình 5113531805 203 10/11/2016 11/11/2019

2055 Bùi Thị Tịnh Tr. M/non Vàng Anh
18 Hàn Mặc Tử, Hòa Thuận 
Đông 5113895321 192 17/10/2016 18/10/2019

2056 Trương Thị Vang Tr. M/non Hồng Ân
76 Hàn Mặc Tử, Hòa Thuận 
Đông 5113894238 207 05/11/2015 05/11/2018

2057 Trương Thị Hạnh C/tin Tr. Lê Thánh Tôn
85 Hàn Mặc Tử, Hòa Thuận 
Đông 905087241 2148 13/12/2013 13/12/2016

2058 Trần Thị Nga Cá Nục
203 Hàn Thuyên, Hòa Cường 
Bắc 906462467 106 09/06/2016 10/06/2019

2059 Trần Thị Thúy Trần Thị Thúy 122 Hoàng Diệu, Phước Ninh 5113835662 123 30/06/2015 30/06/2018

2060 Nguyễn Thị Kim Anh Kim Anh 125 Hoàng Diệu, Phước Ninh 5113871592 16 27/01/2016 27/01/2019
2061 Đặng Nhứt C/tin Tr. Trần Văn Ơn 140 Hoàng Diệu, Hải Châu 2 05113823216 198 24/10/2016 25/10/2019
2062 Đặng Nhứt Tr. T/học Trần Văn Ơn 140 Hoàng Diệu, Hải Châu 2 5113832217 158 01/09/2015 01/09/2018
2063 Nguyễn Văn Hồng Hồng Nguyệt 172 Hoàng Diệu, Hải Châu 2 906481282 9 25/01/2016 25/01/2019

2064 Lê Hải Quyên Cà phê Rồng 183 Hoàng Diệu, Nam Dương 914006888 227 11/12/2015 11/12/2018

2065 Văn Thị Bàng Cà phê Góc Phố 185 Hoàng Diệu, Nam Dương 905855856 87 12/10/2014 12/10/2017

2066 Nguyễn Thị Mậu Tý Bún chả cá Hoàng Anh 242 Hoàng Diệu, Nam Dương 1207199498 58 20/04/2015 20/04/2018
2067 Lê Thị Diễm Quyên Tiệm Ăn Chợ Lớn 275 Hoàng Diệu, Bình Hiên 5113573525 178 22/09/2016 23/09/2019
2068 Dư Thị Nhung Cơm tấm 308 Hoàng Diệu, Bình Hiên 905332692 145 10/08/2015 10/08/2018
2069 Hà Ngọc Thúy Vi Trà Sữa và Xiên Que 356 Hoàng Diệu, Bình Thuận 935769971 80 20/05/2016 21/05/2019
2070 Nguyễn Thị Kim Anh SX bánh Đồng Tâm 502 Hoàng Diệu, Bình Thuận 5113552477 117 20/06/2016 21/06/2019

2071 Dương Thị Vân Na Na
183/5 Hoàng Diệu, Nam 
Dương 983448676 100 01/06/2016 02/06/2019

2072 Trần Ngọc Sơn Tr. T/học Hùng Vương
215A Hoàng Diệu, Nam 
Dương 5113823449 186 03/10/2016 04/10/2019



2073 Phan Văn Bông Quán Tuấn
K266/14/33 Hoàng Diệu, 
Nam Dương 5113582305 20 17/04/2014 17/04/2017

2074 Nguyễn Thị Kim Dung Bánh xèo Bé Dung
K280/21 Hoàng Diệu, Bình 
Hiên 5113828731 172 12/09/2016 13/09/2019

2075 Trương Thị Lai Bánh xèo Bà Dưỡng
K280/23 Hoàng Diệu, Bình 
Hiên 5113873168 44 12/06/2014 12/06/2017

2076 Lương Thúy Quỳnh
Tr. M/non Anh Hồng 
CS2

K338/69 Hoàng Diệu, Bình 
Thuận 5113574133 215 16/11/2015 16/11/2018

2077 Nguyễn Thị Bích Hải
Tr. M/non Búp Sen 
Hồng

K368/45 Hoàng Diệu, Bình 
Thuận 5113897010 219 20/11/2015 20/11/2018

2078 Đỗ Thị An Khuê Tr. Mẫu giáo Cẩm Vân
K442/35/1 Hoàng Diệu, Bình 
Thuận 5112246999 5 16/01/2015 16/01/2018

2079 Hồ Thị Mỹ Duyên Nhóm lớp ĐLTT ACB
19/35A Hoàng Thúc Trâm, 
Hòa Cường Bắc 905902672 147 19/08/2015 19/08/2018

2080 Nguyễn Xuân Thắng AJI ICHI RAMEN
03 Hoàng Văn Thụ, Phước 
Ninh 905441778 114 22/06/2015 22/06/2018

2081 Nguyễn Quang Thành Cà phê 34
34 Hoàng Văn Thụ, Phước 
Ninh 948842222 226 04/12/2015 04/12/2018

2082 Phan Trần Diên Khánh Hiệu bánh Khánh Hòa
36 Hoàng Văn Thụ, Phước 
Ninh 5113824122 180 05/10/2015 05/10/2018

2083 Hồ Đắc Khanh Bánh mỳ Ốp-la
41 Hoàng Văn Thụ, Phước 
Ninh 5113897405 25 09/03/2015 09/03/2018

2084 Trương Thị Hồng Thanh Tr. T/học Tây Hồ
44 Hoàng Văn Thụ, Phước 
Ninh 5113822407 233 21/12/2015 21/12/2018

2085 Hà My The Salmon Restaurant
57 Hoàng Văn Thụ, Phước 
Ninh 935696273 131 01/07/2016 02/07/2019

2086 Văn Thị Ngọc Anh Cà phê Hoàng Quốc
58 Hoàng Văn Thụ, Phước 
Ninh 917502102 104 08/06/2015 08/06/2018

2087 Hồ Quang Dũng Xèo
75 Hoàng Văn Thụ, Phước 
Ninh 913544379 185 03/10/2016 04/10/2019

2088 Nguyễn Thị Hoài Thu
Tr. M/non Dạ Lan 
Hương

83 Hoàng Văn Thụ, Phước 
Ninh 5116289975 52 14/04/2015 14/04/2018

2089 Nguyễn Đình Dũng
Bitbuger Bierhaus 
Restaurant

84 Hoàng Văn Thụ, Phước 
Ninh 935390507 124 27/06/2016 28/06/2019

2090 Trần Thị Kim Ngọc Bún chả cá - Bánh canh
99 Hoàng Văn Thụ, Phước 
Ninh 5113865432 10 29/01/2015 29/01/2018

2091 Bùi Thị Mỹ Phương Bánh bèo, gói, nậm
100 Hoàng Văn Thụ, Phước 
Ninh 906450463 1 04/01/2016 04/01/2019

2092 Hồ Thị Vi Vi Mỳ AA 14  Hùng Vương, Hải Châu 1 1239222999 111 09/06/2016 10/06/2019
2093 Hoàng Tiến Đạt Helen's Coffee 89 Hùng Vương, Hải Châu 1 945854343 206 10/11/2016 11/11/2019

2094 Huỳnh Lê Nhuận Hà
SX bánh mỳ Đồng 
Thuận 205 Hùng Vương, Hải Châu 2 5113824517 167 18/09/2015 18/09/2018

2095 Hồ Thị Mộng Hà Bánh mỳ Ông Tý 272 Hùng Vương, Hải Châu 2 905131630 117 22/06/2015 22/06/2018

2096 Trương Thị Thêm Bún vịt Loan
K252/01 Hùng Vương, Hải 
Châu 2 905627519 59 06/05/2016 07/05/2019

2097 Nguyễn Quốc Thư Trâm Tr. M/non Bình Minh
119 Huỳnh Lý, Hòa Thuận 
Đông 5113821831 188 19/10/2015 19/10/2018



2098 Tạ Ngọc Tân
Lò bánh mỳ Tân Lộc 
Phát

39 Huỳnh Tấn Phát, Hòa 
Cường Bắc 905263657 89 25/05/2015 25/05/2018

2099 Huỳnh Thị Sáu Quán Sáu Cường
43 Huỳnh Tấn Phát, Hòa 
Cường Bắc 949429199 1 22/01/2014 22/01/2017

2100 Trần Thị Như Hoa Nh/trẻ ĐLTT Hoa Trâm
165 Huỳnh Tấn Phát, Hòa 
Cường Nam 975360549 176 22/09/2016 23/09/2019

2101 Huỳnh Thị Tú
Tr. M/non Ngôi Sao 
Việt

4-6 Huỳnh Tấn Phát, Hòa 
Cường Bắc 5113633999 197 24/10/2016 25/10/2019

2102 Nguyễn Thị Thanh Thanh Trúc
Số 151 Huỳnh Tấn Phát, Hòa 
Cường Nam 905134606 54 03/07/2014 03/07/2017

2103 Võ Thị Cẩm Bún Cẩm
3 Huỳnh Th Kháng, Nam 
Dương 1234333982 81 20/05/2015 20/05/2018

2104 Phan Văn Cơ Bánh mì ốp la
144 Huỳnh Th Kháng, Bình 
Hiên 5113816176 146 22/07/2016 23/07/2019

2105 Nguyễn Văn Lộc Click Coffee
2 Huỳnh Thúc Kháng, Nam 
Dương 1695308251 208 17/11/2016 18/11/2019

2106 Trương Thị Hoa Tr. M/non Ngọc Lan
62 Huỳnh Thúc Kháng, Nam 
Dương 5113835663 193 17/10/2016 18/10/2019

2107 Lê Thị Thu Lan Tr. M/non Hoa Ban
28 Lê Bá Trinh, Hòa Cường 
Bắc 5113639481 51 14/04/2015 14/04/2018

2108 Đỗ Thị Hải Quán Bé Hải
K47/2 Lê Bá Trinh, Hòa 
Cường Bắc 914966777 155 31/08/2015 31/08/2018

2109 Võ Thị Kiệt Chè Xuân Trang 31 Lê Duẫn, Hải Châu 1 5113829042 31 16/05/2014 16/05/2017

2110 Lê Cự Phú Vape Ecstasy
12 Lê Đình Dương, Phước 
Ninh 964777777 94 01/06/2016 02/06/2019

2111 Nguyễn Thị An Mỳ quảng Ải Nghĩa
30 Lê Đình Dương, Phước 
Ninh 905122248 223 01/12/2015 01/12/2018

2112 Phan Xuân Hưng Nghĩa Béo
44 Lê Đình Dương, Phước 
Ninh 905072303 52 03/07/2014 03/07/2017

2113 Trương Nữ Hạnh Nguyên Hạnh Nguyên
52 Lê Đình Dương, Phước 
Ninh 903561107 150 01/08/2016 02/08/2019

2114 Võ Thị Thôi Quán bà Thôi
96-98 Lê Đình Dương, Phước 
Ninh 5113825384 42 10/04/2015 10/04/2018

2115 Mai Thanh Patio Coffee Shop
22 Lê Hồng Phong, Phước 
Ninh 905768001 104 01/06/2016 02/06/2019

2116 Nguyễn Thị Xuân Trang Mỳ Quảng Bếp Trang
24 Lê Hồng Phong, Phước 
Ninh 1266771772 40 28/03/2016 29/03/2019

2117 Lê Thị Hoa Lê Thị Hoa
27 Lê Hồng Phong, Phước 
Ninh-161 905886535 73 29/10/2014 29/10/2017

2118 Trần Thị Bích Lan Trần Thị Bích Lan
39 Lê Hồng Phong, Phước 
Ninh 5113897563 95 29/05/2015 29/05/2018

2119 Huỳnh Nguyễn Thùy Trang Liên Hoa
49 Lê Hồng Phong, Phước 
Ninh 906201912 96 29/05/2015 29/05/2018

2120 Hồ Thị Thu Hằng Bún chả cá Bà Phiến
51 Lê Hồng Phong, Phước 
Ninh 905102047 26 03/03/2016 04/03/2019

2121 Hồ Quốc Thịnh C/tin Tr Sào Nam
52 Lê Hồng Phong, Phước 
Ninh 5113897808 31 03/04/2015 03/04/2018

2122 Trần Thị Huệ Cơm bình dân
59 Lê Hồng Phong, Phước 
Ninh 5113562919 36 08/04/2015 08/04/2018



2123 Hồ Thị Thu Bún chả cá
63 Lê Hồng Phong, Phước 
Ninh 905.815.452 108 12/06/2015 12/06/2018

2124 Nguyễn Thế Dương Mỳ quảng
71 Lê Hồng Phong, Phước 
Ninh 905005773 122 30/06/2015 30/06/2018

2125 Lê Thị Mỹ Dung Cà phê Mộc Đỏ
73 Lê Hồng Phong, Phước 
Ninh 914057222 2147 11/12/2013 11/12/2016

2126 Nguyễn Hữu Sơn Cà phê LIDO
91 Lê Hồng Phong, Phước 
Ninh 905563614 174 19/09/2016 20/09/2019

2127 Nguyễn Hữu Hà Lan Cà phê g/khát, điểm tâm
18-20 Lê Hồng Phong, Phước 
Ninh 936700717 115 22/06/2015 22/06/2018

2128 Nguyễn Trung Anh Sunway Tea & Coffee
56D Lê Hồng Phong, Phước 
Ninh 986959801 181 26/09/2016 27/09/2019

2129 Đặng Ngọc Hùng Hùng Xiệc 8 Lê Lai, Thạch Thang 5113896620 29 16/05/2014 16/05/2017
2130 Lê Thị Dạ Hương Tr. M/non Sao Khuê 12 Lê Lai, Thạch Thang 05113616626 91 26/12/2014 26/12/2017
2131 Trần Thị Tường Vi Tr. T/học Lê Lai 118 Lê Lai, Thạch Thang 5113895947 175 25/09/2015 25/09/2018
2132 Trần Ngọc Huấn Quán nướng Tứ Hải 50 Lê Lợi, Thạch Thang 901170203 123 27/06/2016 28/06/2019
2133 La Nguyễn Tường Lâm SG cà phê 69 Lê Lợi, Thạch Thang 1219415121 125 03/07/2015 03/07/2018
2134 Huỳnh Phước Ân Quán Sushi Love 77 Lê Lợi, Thạch Thang 962728283 82 20/05/2016 21/05/2019
2135 Lương Liễu Tiệm ăn Ba Qui 113 Lê Lợi, Thạch Thang 983624336 21 25/02/2016 25/02/2019

2136 Nguyễn Tăng Hoa Tr. T/học Phù Đổng CS2 139 Lê Lợi, Hải Châu 1 5113586969 72 30/10/2014 30/10/2017
2137 Nguyễn Đăng Quyền T.O.P.B.E.E.R 160 Lê Lợi, Hải Châu 1 905759036 3 04/01/2016 04/01/2019
2138 Lê Thị Thúy A Lì 01 Lê Quý Đôn, Bình Thuận 3872203 49 14/04/2015 14/04/2018
2139 Trần Nguyệt Ánh Quán Nguyệt Ánh 25 Lê Quý Đôn, Bình Thuận 903.934.689 132 21/07/2015 21/07/2018
2140 Ngô Thị Lệ C/tin Tr. Lê Quý Đôn 42 Lê Quý Đôn, Bình Thuận 5113823858 201 01/11/2015 01/11/2018
2141 Ngô Thị Lệ Tr. T/học Lê Quí Đôn 42 Lê Quý Đôn, Bình Thuận 5113823858 200 01/11/2015 01/11/2018
2142 Lê Văn Việt Quán Đông Kinh 50 Lê Quý Đôn, Bình Thuận 935999144 64 25/04/2015 25/04/2018

2143 Nguyễn Minh Thu Quán Quen Hà Nội
16 Lê Thanh Nghị, Hòa 
Cường Bắc 903406464 23 03/03/2016 04/03/2019

2144 Nguyễn Thị Thùy Lê Mỳ quảng Giao Thủy
20 Lê Thanh Nghị, Hòa 
Cường Bắc 905437611 74 15/05/2015 15/05/2018

2145 Mai Lê Quỳnh Giao Thuận Việt
57 Lê Thanh Nghị, Hòa 
Cường Bắc 982300575 137 10/07/2016 11/07/2019

2146 Lê Thị Thanh Mai Bánh mỳ quốc doanh
58 Lê Thanh Nghị, Hòa 
Cường Bắc 905588215 56 16/04/2015 16/04/2018

2147 Phạm Thị Tuyết Tranh quán
78 Lê Thanh Nghị, Hòa 
Cường Bắc 906573086 51 03/07/2014 03/07/2017

2148 Võ Quốc Dũng Quán Ba Dũng
122 Lê Thanh Nghị, Hòa 
Cường Bắc 905526365 33 07/04/2015 07/04/2018

2149 Phạm Thị Tỵ Vườn Bia
130 Lê Thanh nghị, Hòa 
Cường Bắc 906018018 147 22/07/2016 23/07/2019

2150 Nguyễn Thị Lan Quán Lan
189 Lê Thanh Nghị, Hòa 
Cường Bắc 1282699731 217 23/11/2016 24/11/2019

2151 Lê Bình Quán Ốc 219
219 Lê Thanh Nghị, Hòa 
Cường Bắc 905386163 75 12/05/2016 13/05/2019

2152 Hồ Đức Thịnh Lò bánh mỳ
244 Lê Thanh Nghị, Hòa 
Cường Nam 5116254050 131 07/07/2015 07/07/2018

2153 Nguyễn Thị Lệ Hồng Quán Golf
334 Lê Thanh Nghị, Hòa 
Cường Nam 915773992 170 05/09/2016 06/09/2019



2154 Võ Văn Dũng Quán Dũng Cây Bàng
336 Lê Thanh Nghị, Hòa 
Cường Nam 905393424 17 05/02/2016 05/02/2019

2155 Nguyễn Thị Lài Cà phê Lâm
286B Lê Thanh Nghị, Hòa 
Cường Nam 918346207 172 25/09/2015 25/09/2018

2156 Lê Hồ Phúc Châu Quán Cây Khế
44-46 Lê Thanh nghị, Hòa 
Cường Bắc 916560033 148 25/07/2016 26/07/2019

2157 Nguyễn Thị Phương Thảo Thảo Cà phê
96-98 Lê Thanh Nghị, Hòa 
Cường Bắc 946200620 49 14/04/2016 15/04/2019

2158 Nguyễn Tiến Đăng Quán Heo Tộc
Lô B5.6-22 Lê Thanh Nghị, 
Hòa Cường Bắc 907461666 28 16/05/2014 16/05/2017

2159 Lê Thị Thanh Thời Tr. M/non 19/5 18 Lê Thánh Tôn, Hải Châu 1 5113823610 159 01/09/2015 01/09/2018

2160 Nguyễn Thị Phương Thùy Tr. M/non Chú Ếch Con
55-57 Lê Văn Đức, Hòa 
Cường Nam 5113635454 183 26/09/2016 27/09/2019

2161 Hồ Thị Phụng Tr. M/non Bảo Ngọc 
12 Lương Nhữ Hộc, Hòa 
Thuận Tây 902530085 139 27/07/2015 27/07/2018

2162 Nguyễn Bá Lân Phở Phú Gia Hà Nội 8 Lý Tự Trọng, Thạch Thang 913802020 44 10/04/2015 10/04/2018

2163 Lê Thị Bích Thủy Quán bún Thủy 10 Lý Tự Trọng, Thạch Thang 988782341 54 16/04/2015 16/04/2018

2164 Phan Thị Tuyết Lan Tr. T/học Lý Tự Trọng 12 Lý Tự Trọng, Thạch Thang 5113566799 183 14/10/2015 14/10/2018

2165 Lương Mỹ Hạnh Tr. M/non Trúc Đào 20 Lý Tự Trọng, Thạch Thang 5113825761 2 04/01/2016 04/01/2019

2166 Trần Hưng Hà SAY| S COFFEE 39 Lý Tự Trọng, Thạch Thang 5116253009 34 23/05/2014 23/05/2017

2167 Lê Phước Sơn Nhà hàng Việt Nam 53 Lý Tự Trọng, Thạch Thang 5113823845 221 01/12/2015 01/12/2018

2168 Nguyễn Thị Ánh Quán cơm Bến Tre 57 Lý Tự Trọng, Thạch Thang 5113824352 48 14/04/2015 14/04/2018

2169 Đoàn Thị Hải
Tr. M/non Thần Đồng 
Việt 3 111 Lý Tự Trọng, Thanh Bình 5116253178 67 01/10/2014 01/10/2017

2170 Trần Thị Mỹ Trang Bia Tô 166 Lý Tự Trọng, Thanh Bình 905302372 2143 08/12/2013 08/12/2016

2171 Lê Quốc Lâm Nhà hàng Việt Nam
21 Lý Thường Kiệt, Thạch 
Thang 5113887770 48 14/04/2016 15/04/2019

2172 Nguyễn Bảo Chương Nhà hàng mây
K25/16 Lý Thường Kiệt, 
Thạch Thang 916888245 189 10/10/2016 11/10/2019

2173 Nguyễn Mạnh Hoàng Quán ăn Nhật - Hỏa Hồ 118 Mai Am, Thanh Bình 905069587 154 24/08/2015 24/08/2018

2174 Nguyễn Thị Châu Thủy
Nhóm lớp ĐLTT Trí 
Tâm 16 Mai Dị, Hòa Cường Bắc 982795936 193 27/10/2015 27/10/2018

2175 Lê Thị Bằng
Nhóm lớp ĐLTT Tuổi 
Ngọc

24 Nam Sơn 1, Hòa Cường 
Bắc 905548283 195 27/10/2015 27/10/2018

2176 Tào Thị Thanh Thủy Mỳ quảng Giao Thủy
72 Núi Thành, Hòa Thuận 
Đông 905248147 82 20/05/2015 20/05/2018

2177 Nguyễn Hứa Thiên Dung Tr. M/non Minh Tâm
116 Núi Thành, Hòa Thuận 
Đông 5112212574 225 04/12/2015 04/12/2018

2178 Trần Thị Yến Nhi Quán Cay Nóng
134 Núi Thành, Hòa Thuận 
Đông 1655995494 215 23/11/2016 24/11/2019



2179 Nguyễn Đức Tú Anh C/tin Tr Tây Sơn
149 Núi Thành, Hòa Cường 
Bắc 5113622632 204 10/11/2016 11/11/2019

2180 Võ Thị Thanh Hoa Mỳ Quảng Quê Xưa
165 Núi Thành, Hòa Cường 
Bắc 912060727 85 20/05/2016 21/05/2019

2181 Nguyễn Thị Tuyết Hằng Bún Hiến Hằng
172 Núi Thành, Hòa Cường 
Bắc 905769807 57 06/05/2016 07/05/2019

2182 Võ Thị Hải
Bán bánh mì thịt Đồng 
Tiến

179 Núi Thành, Hòa Cường 
Bắc 905001484 47 14/04/2015 14/04/2018

2183 Trần Thị Thu Thanh
Bán bánh mì thịt Đồng 
Tiến

383 Núi Thành, Hòa Cường 
Bắc 5113634446 28 10/03/2016 11/03/2019

2184 Nguyễn Thị Phong Tr. M/non Xinh Xinh
389 Núi Thành, Hòa Cường 
Bắc 5113642751 59 25/07/2014 25/07/2017

2185 Lâm Thành Cơm Thố Chợ Lớn
397 Núi Thành, Hòa Cường 
Bắc 909275624 202 10/11/2016 11/11/2019

2186 Nguyễn Đắc Việt Tr. M/non Anh Đào CS2
543 Núi Thành, Hòa Cường 
Nam 5113625858 75 15/05/2015 15/05/2018

2187 Nguyễn Thị Tuyết Hoa Tr. M/n Hoàng Lan 2
42/10  Núi Thành, Hòa Thuận 
Đông 5113615410 185 09/10/2015 09/10/2018

2188 Nguyễn Thị Thanh Bình Tr. M/non Hồng Phúc
82/1 Núi Thành, Hòa Thuận 
Đông 5113500311 55 15/07/2014 15/07/2017

2189 Trần Thị Thanh Thủy Thanh Tâm 7 Ngô Gia Tự, Thạch Thang 5113887224 158 22/08/2016 23/08/2019
2190 Trương Công Hải Bánh cuốn Hải Huệ 39 Ngô Gia Tự, Hải Châu 2 934999847 85 22/05/2015 22/05/2018
2191 Hồ Thị Bích Cà phê 49 49 Ngô Gia Tự, Hải Châu 1 935203908 168 25/09/2015 25/09/2018
2192 Nguyễn Nho Châu Thu bánh hỏi 49 Ngô Gia Tự, Hải Châu 1 914061799 83 22/05/2015 22/05/2018
2193 Nguyễn Thị Thu Hà Phở 75 91 Ngô Gia Tự, Hải Châu 1 905013362 161 07/09/2015 07/09/2018
2194 Trần Thị Bé Bún gà-xôi gà 96 Ngô Gia Tự, Hải Châu 2 5113865340 40 09/04/2015 09/04/2018

2195 Trần Mỹ Phấn Trần Mỹ Phấn 125 Ngô Gia Tự, Hải Châu 1 905211688 30 03/04/2015 03/04/2018

2196 Đặng Thanh An Ẩm thực Lào
Lô 04B2.2 Ngô Gia Tự, Hải 
Châu 1 905374092 126 03/07/2015 03/07/2018

2197 Đặng Thị Tiến T-CE Coffee
Lô 21-23 Ngô Gia Tự, Hải 
Châu 1 905240014 213 23/11/2016 24/11/2019

2198 Lê Ngọc Diêu Quán Sương
Lô 45-B2.3 Nguyễn Bá Học, 
Bình Thuận 975277242 58 06/05/2016 07/05/2019

2199 Lương Thị Kim Yên
Nhóm lớp ĐLTT Khai 
Trí 

39 Nguyễn Cư Trinh, Hòa 
Cường Bắc 905480487 127 27/06/2016 28/06/2019

2200 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Bunny coffe Shop
14 Nguyễn Chí Thanh, Thạch 
Thang 936241424 133 10/07/2016 11/07/2019

2201 Nguyễn Thị Trung Dung
Trà sữa Chuồn Chuồn 
Ớt

24 Nguyễn Chí Thanh, Thạch 
Thang 905192740 122 27/06/2016 28/06/2019

2202 Nguyễn Thị Bảo Trang Dòng nước Cam Lồ
34 Nguyễn Chí Thanh, Thạch 
Thang 5113849790 101 08/06/2015 08/06/2018

2203 Hồ Công Quyền Tiệm ăn Kitaguni
41 Nguyễn Chí Thanh, Thạch 
Thang 5113898210 81 01/12/2014 01/12/2017

2204 Nguyễn Duy Hoàng Liên Bánh mỳ Ốp-la
64 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu 1 935377397 37 08/04/2015 08/04/2018

2205 Trần Đặng Minh Khoa Quán B.B
65 Nguyễn Chí Thanh, Thạch 
Thang 5113823499 73 12/05/2015 12/05/2018

2206 Trần Ng Hồng Ngọc Cà phê Thủy Sinh
69 Nguyễn Chí Thanh, Thạch 
Thang 932222020 214 23/11/2016 24/11/2019



2207 Nguyễn Thị Hồng Nhân Cà phê Gia Kỳ
73 Nguyễn Chí Thanh, Thạch 
Thang 1266558666 103 01/06/2016 02/06/2019

2208 Hà Thị Thanh Hương Quán bún tô
75 Nguyễn Chí Thanh, Thạch 
Thang 905409177 102 01/06/2016 02/06/2019

2209 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Bánh canh Nga
78 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu 1 4 22/01/2014 22/01/2017

2210 Trần Thị Hà Thanh Tr. M/non Tuổi Thơ
80 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu 1 05113821547 217 20/11/2015 20/11/2018

2211 Lê Thị Xuân Lê Thị Xuân 
109 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu 1 945713171 67 10/05/2016 11/05/2019

2212 Lâm Trung Dân Bò né Lan Hương
110 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu 1 1263628777 145 22/07/2016 23/07/2019

2213 Nguyễn Hồng Tân Tr. T/học Phan Thanh
117 Nguyễn Chí Thanh, 
Thạch Thang 5113893024 41 04/04/2016 05/04/2019

2214 Nguyễn Hồng Tân C/tin Tr. Phan Thanh
117 Nguyễn Chí Thanh, 
Thạch Thang 3893024 68 08/10/2014 08/10/2017

2215 La Hoàng Thanh Bắc Quốc
122 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu 1 5113562435 79 19/05/2015 19/05/2018

2216 Lương Hải Long Hải Long Minh K.T.V
158 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu 1 926245555 50 22/04/2016 23/04/2019

2217 Phạm Hồ Xuân Phở Hà Nội
177 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu 1 5113810531 146 10/08/2015 10/08/2018

2218 Tạ Văn Thọ Nhà hàng Hồng Ngọc
193 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu 1 905138668 77 19/11/2014 19/11/2017

2219 Huỳnh Lê Trường Giang THIEN ANH CAKES
221 Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu 1 905.158.455 137 24/07/2015 24/07/2018

2220 Nguyễn Thi Phúc Bánh cuốn
247 Nguyễn Chí Thanh, 
Phước Ninh 5113561192 71 15/10/2014 15/10/2017

2221 Trần Thị Yến Bún chả cá
113/3 Nguyễn Chí Thanh, 
Hải Châu 1 5113810307 75 29/10/2014 29/10/2017

2222 Đặng Thụy Vũ Thường Bún chả cá Ông Tạ
113A Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu 1 903914220 89 25/05/2016 26/05/2019

2223 Tống Thị Tuyết Mỹ
Cà phê, ăn uống giải 
khát

119A Nguyễn Chí Thanh, Hải 
Châu 1 906515959 57 16/04/2015 16/04/2018

2224 Trần Thị Nữ Quán cháo trắng
55/1 Nguyễn Chí Thanh, 
Thạch Thang 5112223000 68 11/05/2016 12/05/2019

2225 Phan Thiị Kim Hạnh Cơm Hạnh
91A Nguyễn Chí Thanh, 
Thạch Thang 5113828922 24 03/09/2015 03/09/2018

2226 Ngô Thế Dũng Quán Hà Nội xưa
95A Nguyễn Chí Thanh, 
Thạch Thang 906220868 70 10/10/2014 10/10/2017

2227 Trần Đức Huân
Tr. M/non Thần Đồng 
Việt

K 113/2 Nguyễn Chí Thanh, 
Hải Châu 1 5116253045 12 27/01/2016 27/01/2019

2228 Lê Thị Ngọc Thái Quán 4 4 Nguyễn Du, Thạch Thang 905535353 13 27/01/2016 27/01/2019
2229 Nguyễn Đình Giáp Daily Coffee 12 Nguyễn Du, Thạch Thang 907866345 77 19/05/2015 19/05/2018
2230 Ng Thị Chiến Quán bà Chiến 16 Nguyễn Du, Thạch Thang 5113828008 26 28/04/2014 28/04/2017
2231 Đặng Văn Hùng Quán Huy Hùng 24 Nguyễn Du, Thạch Thang 914104069 109 12/06/2015 12/06/2018

2232 Đinh Văn Vũ
Đà Nẵng Cơm Chay 
Quan Thế Âm

K87/16 Nguyễn Du, Thạch 
Thang 905373703 210 17/11/2016 18/11/2019

2233 Trương Văn Mỹ Mỹ Liên
17 Nguyễn Đôn Tiết, Hòa 
Thuận Đông 905791645 2150 23/12/2013 23/12/2016



2234 Trần Thị Thanh Mỹ
Nhóm lớp ĐLTT Việt 
Nhi

49 Nguyễn Đổng Chi, Hòa 
Cường Bắc 923400077 194 27/10/2015 27/10/2018

2235 Trương Văn Thành Góc ẩm thực Hà Nội
05 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa 
Thuận Tây 914048498 46 14/04/2016 15/04/2019

2236 Bùi Thị Như Quỳnh Quán lươn Nghệ An
17 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa 
Thuận Tây 943469868 49 27/06/2014 27/06/2017

2237 Trần Đình Tuấn
Quán chay Hạnh 
Nguyên

35 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa 
Thuận Tây 905636228 65 23/05/2014 23/05/2017

2238 Nguyễn Thị Oanh Bún cua đồng thập cẩm
36 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa 
Thuận Tây 934993101 8 25/01/2016 25/01/2019

2239 Trần Xuân Hùng Hồng Hạc quán
47 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa 
Thuận Tây 904232174 40 29/05/2014 29/05/2017

2240 Phạm Thị Thu
Bán bánh mì thịt Đồng 
Tiến

57 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa 
Thuận Tây 907747429 143 18/07/2016 19/07/2019

2241 Hồ Thị Kim Hoa Cà phê Cọ Đôi
92 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa 
Thuận Tây 963522435 182 26/09/2016 27/09/2019

2242 Tống Văn Bằng Phở gia truyền  18A
126 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa 
Thuận Tây 1223486979 140 30/07/2015 30/07/2018

2243 Lê Thị Hoàng Anh C/tin Tr. Lý Công Uẩn
181 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa 
Thuận Tây 936979539 81 20/05/2016 21/05/2019

2244 Lê Thị Hoàng Anh Tr. T/học Lý Công Uẩn
181 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa 
Thuận Tây 05113633324 224 04/12/2015 04/12/2018

2245 Trương Văn Hùng Hùng Cường Quán
183 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa 
Thuận Tây 905096896 27 28/04/2014 28/04/2017

2246 Phạm Bá Điệp King Cà phê
303 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa 
Cường Bắc 908534568 155 08/08/2016 09/08/2019

2247 Nguyễn Thị Thanh Bình
Tr. M/non Chú Ếch Con 
CS2

337  Nguyễn Hữu Thọ, Hòa 
Cường Bắc 5113627727 44 04/04/2016 05/04/2019

2248 Phạm Nghiên
Bán bánh mì thịt Đồng 
Tiến

108A Nguyễn Hữu Thọ, Hòa 
Thuận Tây 5113634678 26 25/03/2015 25/03/2018

2249 Trần Tuấn Trung Trung Trung Việt
246-248 Nguyễn Hữu Thọ, 
Hòa Cường Bắc 906567217 140 15/07/2016 16/07/2019

2250 Đoàn Ngọc Anh Bún Bò Huế Mụ Rơi
74A Nguyễn Hữu Thọ, Hòa 
Thuận Tây 903533040 141 30/07/2015 30/07/2018

2251 Nguyễn Thị Lệ Quán Hương Quê
Lô 105-106 Nguyễn Phi 
Khanh, Hòa Thuận Tây 914617176 13 25/03/2014 25/03/2017

2252 Nguyễn Đắc Việt
Tr. M/non Anh Đào CS 
1

80 Nguyễn Sơn, Hòa Cường 
Nam 5113638528 76 15/05/2015 15/05/2018

2253 Đinh Thị Hương Tr. M/non ĐÔRÊMON
03-05 Nguyễn Sơn Trà, Hòa 
Cường Bắc 5113889333 45 12/06/2014 12/06/2017

2254 Trần Thị Ngọc Liên Tr. M/non Vietkids
4 Nguyễn T Minh Khai, 
Thạch Thang 5113892111 12 29/01/2015 29/01/2018

2255 Phan Thị Sen Bún mắm Sen
14 Nguyễn T Minh Khai, 
Thạch Thang 936841161 170 25/09/2015 25/09/2018

2256 Hà Nguyễn Thiên Anh Quán ăn Cô Nhỏ
74 Nguyễn T Minh Khai, Hải 
Châu 1 905158455 154 08/08/2016 09/08/2019

2257 Nguyễn Thị Xây Nguyễn Thị Xây
104 Nguyễn T Minh Khai, 
Thạch Thang 905530294 102 08/06/2015 08/06/2018

2258 Đặng Vũ Candy quán
107 Nguyễn T Minh Khai, 
Hải Châu 1 905234909 129 01/07/2016 02/07/2019



2259 Thái Bình Bình Mỹ
110 Nguyễn T Minh Khai, 
Thạch Thang 905403123 118 24/06/2015 24/06/2018

2260 Nguyễn Thị Nữ URBAN STATION
114 Nguyễn T Minh Khai, 
Thạch Thang 906670090 30 16/05/2014 16/05/2017

2261 Đinh Thị Hoàng Liên Cà phê MILANO
123 Nguyễn T Minh Khai, 
Hải Châu 1 905195846 151 01/08/2016 02/08/2019

2262 Hà Ngọc Trực Cà phê Golden Fish
128-130 Nguyễn T Minh 
Khai, Hải Châu 1 5113899666 48 27/06/2014 27/06/2017

2263 La Phú Sĩ Dân dã quán
179 Nguyễn Tất Thành, 
Thanh Bình 934577642 127 03/07/2015 03/07/2018

2264 Hồ Thị Lệ Khương Cát Biển
179 Nguyễn Tất Thành, 
Thanh Bình 905588040 69 08/10/2014 08/10/2017

2265
Trương Thị Thuyên 
Thuyên Quán Ớt Đỏ

197 Nguyễn Tất Thành, 
Thanh Bình 905505298 18 05/02/2016 05/02/2019

2266 Bùi Thị Mỹ Phúc Phúc Cây Bàng
203 Nguyễn Tất Thành, 
Thanh Bình 968340252 142 31/07/2015 31/07/2018

2267 Nguyễn Thị Thu Thủy N/hàng Chim Hồng Hạc
145-149 Nguyễn Tất Thành, 
Thanh Bình 5113838168 63 03/09/2014 03/09/2017

2268 Đỗ Thị Xuân Trang Nguyên Mộc Quán
Lô24A6.4 Nguyễn Tất 
Thành, Thanh Bình 905455117 95 01/06/2016 02/06/2019

2269 Phạm Thị Được Bún thịt nướng
44 Nguyễn Thái Học, Hải 
Châu 1 935802164 216 18/11/2015 18/11/2018

2270 Lê Thị Kim Anh Cơm văn phòng cô Anh
20 Nguyễn Thi , Hòa Cường 
Nam 905992063 16 08/04/2014 08/04/2017

2271 Đặng Dũng Quán Đồng Quê I
16-18 Nguyễn Thi , Hòa 
Cường Nam 5113611866 19 08/04/2014 08/04/2017

2272 Lê Thu Nguyên Tr. M/non Bạn của Bé
1 Nguyễn Trác, Hòa Thuận 
Tây 5113796368 189 19/10/2015 19/10/2018

2273 Đỗ Thị An Khuê
Tr. M/non Ngôi Sao 
Xanh

271 Nguyễn Tri Phương, Hòa 
Thuận Đông 5113729333 182 14/10/2015 14/10/2018

2274 Dương Thúy Đào Nhà hàng Thu
279 Nguyễn Tri Phương, Hòa 
Thuận Đông 905133263 119 20/06/2016 21/06/2019

2275 Lê Thị Thoi Hương Vị Bắc
K 374/1 Nguyễn Tri Phương, 
Hòa Thuận Tây 914023472 3 22/01/2014 22/01/2017

2276 Trần Thị Loan Cháo chả Huy Loan
03 Nguyễn Văn Linh, Nam 
Dương 5113583299 232 14/12/2015 14/12/2018

2277 Võ Thị Tường Vy Bò Né Ba Ngon
60 Nguyễn Văn Linh, Nam 
Dương 1227474857 56 06/05/2016 07/05/2019

2278 Lê Kinh Trần Duy Cảm Xúc
85 Nguyễn Văn Linh, Nam 
Dương 5116555000 181 05/10/2015 05/10/2018

2279 Nguyễn Thế Vũ Thế Vũ
175 Nguyễn Văn Linh, Nam 
Dương 935998899 136 10/07/2016 11/07/2019

2280 Nguyễn Đoàn Vĩnh Tế Bonpas Pakery & Coffee
35-41 Nguyễn Văn Linh, 
Bình Hiên 5113636777 207 10/11/2016 11/11/2019

2281 Huỳnh Văn Duẫn Nướng Đà Thành
Lô 01,02 B2.4 Nguyễn Văn 
Linh, Nam Dương 5113584858 66 01/10/2014 01/10/2017

2282 Nguyễn Văn Lộc Ui Chao
Lô 04 B2.7 Nguyễn Văn 
Linh, Phước Ninh 935626252 38 09/04/2015 09/04/2018

2283 Trần Thị Thu Hà Bún Bà Huệ
Lô 06 B2.7 Nguyễn Văn 
Linh, Phước Ninh 935350525 42 29/05/2014 29/05/2017



2284 Dương Quốc Khánh Nguyệt Quế Viên
Lô B2.6-2,3 Nguyễn Văn 
Linh, Phước Ninh 903505252 5 22/01/2014 22/01/2017

2285 Nguyễn Huy Minh Phin Cà phê
Lô B2.7-07 Nguyễn Văn 
Linh, Phước Ninh 905444803 98 01/06/2016 02/06/2019

2286 Nguyễn Thị Hoàng Vy Mr coffe Pizza
Lô B2-7.01 Nguyễn Văn 
Linh, Phước Ninh 1266771079 79 26/11/2014 26/11/2017

2287 Phan Thị Thu Ba C/tin Tr. Ông Ích Khiêm
75 Ông Ích Khiêm, Thanh 
Bình 5113823865 194 17/10/2016 18/10/2019

2288 Phan Thị Thu Ba
Tr. T/học Ông Ích 
Khiêm

75 Ông Ích Khiêm, Thanh 
Bình-73 5113823865 88 18/12/2014 18/12/2017

2289 Đào Ngọc Sơn Tiệm bánh rán Doremon
85 Ông Ích Khiêm, Thanh 
Bình 967715682 149 19/08/2015 19/08/2018

2290 Nguyễn Thị Minh Thúy Quán chay Ý Thiên
91 Ông Ích Khiêm, Thanh 
Bình 935966855 38 23/05/2014 23/05/2017

2291 Trương Văn Quảng Hà
Cơm Chay Lộc Thiện 
Phước

133 Ông Ích Khiêm, Thanh 
Bình 903577037 35 21/03/2016 22/03/2019

2292 Hoàng Thị Mỹ Trang Tiệm ăn Quảng Đông
187 Ông Ích Khiêm, Thạch 
Thang 5113888316 47 27/06/2014 27/06/2017

2293 Lâm Viễn Minh Quán ăn Chợ Lớn
257 Ông Ích Khiêm, Hải 
Châu 2 5113867286 46 16/06/2014 16/06/2017

2294 Phan Hoàng Huy Trang
441 Ông Ích Khiêm, Nam 
Dương 1266771772 144 10/08/2015 10/08/2018

2295 Nguyễn Như Hùng Quán chay Bồ Đề
588 Ông Ích Khiêm, Nam 
Dương 905323224 24 03/03/2016 04/03/2019

2296 Nguyễn Thị Tuyết Vương Tr. M/non Xuân Hồng
K115/12 Ông Ích Khiêm, 
Thanh Bình 5113830771 218 20/11/2015 20/11/2018

2297 Nguyễn Thị Hồng Phấn Tr. M/non 20/10 5 Pasteur, Hải Châu 1 05113812026 130 07/07/2015 07/07/2018
2298 Hồ Thị Thanh Nhã Cà phê Nhã Vi 80 Pasteur, Hải Châu 1 935580980 60 06/05/2016 07/05/2019
2299 Trần Thị Minh Thảo Cà phê 379 37-39 Pasteur, Hải Châu 1 947696969 64 10/05/2016 11/05/2019

2300 Trần Phong Hà Mì xíu, phở tô
35 Phạm Hồng Thái, Hải 
Châu 1 965739715 46 14/04/2015 14/04/2018

2301 Phạm Thị Thúy Cà phê Ngày Ấy
75 Phạm Văn Bạch, Hòa 
Cường Nam 1288636000 87 20/05/2016 21/05/2019

2302 Trần Văn Nhã Cà phê Đất
43 Phan Bội Châu, Thạch 
Thang 908314218 113 14/06/2016 15/06/2019

2303 Nguyễn Thị Thanh Vân Hiệu bánh Thành Phát
69 Phan Châu Trinh, Hải 
Châu 1 5113824957 53 03/07/2014 03/07/2017

2304 Dương Văn Huy Bánh mì Quỳnh Anh
132 Phan Châu Trinh, Phước 
Ninh 905027482 159 22/08/2016 23/08/2019

2305 Nguyễn Tuấn Anh Nhà hàng TORU
165 Phan Châu Trinh, Phước 
Ninh 913414141 187 01/07/2016 02/07/2019

2306 Nguyễn Văn Lai Lai Motor
253 Phan Châu Trinh, Phước 
Ninh 914080470 92 25/05/2016 26/05/2019

2307 Chế Thị Pháp Chè Hương
288 Phan Châu Trinh, Bình 
Hiên 905360003 121 27/06/2016 28/06/2019

2308 Hồ Thị Hoa Cỏ- Ẩm thực Bò Việt
302 Phan Châu Trinh, Bình 
Hiên 905482371 45 14/04/2015 14/04/2018

2309 Lê Thị Nga Tr. M/non Đức Trí
324 Phan Châu Trinh, Bình 
Thuận 5113824012 163 07/09/2015 07/09/2018



2310 Lê Đỗ Hải quyên Nhóp Nhép
343 Phan Châu Trinh, Bình 
Hiên 907363333 83 20/05/2016 21/05/2019

2311 Hồ Công Quyết Quán ăn vặt OGGY
441 Phan Châu Trinh, Bình 
Thuận 902.528.081 138 27/07/2015 27/07/2018

2312 Huỳnh Thị Ngọc Hậu E.C.S.T.A.S.Y
164-168 Phan Châu Trinh, 
Phước Ninh 935206011 11 18/03/2014 18/03/2017

2313 Dương Thị Cẩm Nhung Tokbokki
336A Phan Châu Trinh, Bình 
Thuận 1219441144 156 19/08/2016 20/08/2019

2314 Phan Trần Ngọc Trượng Mỳ quảng ngon
336A Phan Châu Trinh, Bình 
Thuận 919768759 111 12/06/2015 12/06/2018

2315 Nguyễn Thị Sâm
Nhóm lớp ĐLTT Cô 
Lan

48/24A Phan Châu Trinh, Hải 
Châu 1 905551792 160 07/09/2015 07/09/2018

2316 Mai Thị Tuyết Tr. M/non  Minh Đức
K321/19 Phan Châu Trinh, 
Bình Hiên 5113821901 213 16/11/2015 16/11/2018

2317 Phạm Đình Anh Tuấn Ba Hưng
16 Phan Đăng Lưu, Hòa 
Cường Bắc 5113847265 91 01/05/2015 01/05/2018

2318 Trương Văn Tứ Phở Hà Thành
50 Phan Đăng Lưu, Hòa 
Cường Bắc 905393263 114 14/06/2016 15/06/2019

2319 Võ Thị Nguyệt Cà phê Mido Beans
65 Phan Đăng Lưu, Hòa 
Cường Nam 914158848 168 05/09/2016 06/09/2019

2320 Đinh Thị Thanh Trung Cà phê Ban Mai
106 Phan Đăng Lưu, Hòa 
Cường Bắc 5113643459 103 08/06/2015 08/06/2018

2321 Phan Thanh Thế C/tin Tr. Phan Đăng Lưu
108 Phan Đăng Lưu, Hòa 
Cường Bắc 5113642721 196 24/10/2016 25/10/2019

2322 Phan Thanh Thế
Tr. T/học Phan Đăng 
Lưu

108 Phan Đăng Lưu, Hòa 
Cường Bắc 5113642721 164 07/09/2015 07/09/2018

2323 Trần Quang Cường Cô Lý 1
111 Phan Đăng Lưu, Hòa 
Cường Nam 1298835152 178 01/10/2015 01/10/2018

2324 Hà Thị Ánh Tuyết Snow Pizza
134 Phan Đăng Lưu, Hòa 
Cường Bắc 1688939027 124 30/06/2015 30/06/2018

2325 Phan Bảo Bánh canh cá lóc
198 Phan Đăng Lưu, Hòa 
Cường Bắc 905029115 205 05/11/2015 05/11/2018

2326 Võ Thịnh Cà phê Green
224 Phan Đăng Lưu, Hòa 
Cường Bắc 916762987 79 20/05/2016 21/05/2019

2327 Huỳnh Thị Hoàng Cơm gà Trang
226 Phan Đăng Lưu, Hòa 
Cường Bắc 977104105 163 26/08/2016 27/08/2019

2328 Đỗ Quang Thư
SX và bán bánh mỳ thịt 
chả

Lô 7B2-2 Phan Đăng Lưu, 
Hòa Cường Nam 902203766 153 24/08/2015 24/08/2018

2329 Hồ Thị Ngọc Bò né Quốc Minh
28 Phan Đình Phùng, Hải 
Châu 1 5113812962 222 01/12/2015 01/12/2018

2330 Nguyễn Phước Lập Bánh mỳ Đệ Nhất
39 Phan Đình Phùng, Hải 
Châu 1 974323348 11 29/01/2015 29/01/2018

2331 Nguyễn Quang Bắc Hai Con Bò
50 Phan Đình Phùng, Hải 
Châu 1 906505502 78 20/05/2016 21/05/2019

2332 Ngô Đình Khánh Mỳ quảng
9 Phan Thành Tài, Hòa 
Thuận Đông 906403493 70 12/05/2015 12/05/2018

2333 Hồ Văn Duy Quán Xích Đu
Lô 20 B2.3 Phan Thành Tài, 
Bình Thuận 913415459 51 22/04/2016 23/04/2019

2334 Tôn Nữ Thị B Mì quảng Bà Ngân 3
Lô 22 Phan Thành Tài, Bình 
Thuận 5113832720 83 01/12/2014 01/12/2017



2335 Dương Văn Phúc Lẫu bò Già Lang
Lô 29.B2.2 Phan Thành Tài, 
Bình Thuận 988197872 52 22/04/2016 23/04/2019

2336 Cao Thị Dung
Bán bánh mì thịt Đồng 
Tiến 53  Quang Trung, Hải Châu 1 5113898474 45 04/04/2016 05/04/2019

2337 Võ Thị Thủy Tiên Làng Chuồn Hội Quán
78 Quang Trung, Thạch 
Thang 905647159 14 27/01/2016 27/01/2019

2338 Cái Thị Nhuận Tr. M/non Tiên Sa
106 Quang Trung, Thạch 
Thang 5113822348 191 19/10/2015 19/10/2018

2339 Lê Thị Lý
Nhóm lớp ĐLTT Thiên 
Lý

120 Quang Trung, Thạch 
Thang 977697715 156 31/08/2015 31/08/2018

2340 Nguyễn Thị Vân Thi Pavilon The Garden
122 Quang Trung, Thạch 
Thang 903800949 91 25/05/2016 26/05/2019

2341 Nguyễn Hồng C/tin Tr. Nguyễn Huệ
134 Quang Trung, Thạch 
Thang 905520967 199 01/11/2016 02/11/2019

2342 Nguyễn Thị Đỗ Quyên Quán cơm bình dân
186 Quang Trung, Thanh 
Bình 1212659679 105 09/06/2016 10/06/2019

2343 Nguyễn Thị Hà Châu Tr. M/non Ngân Hà
02 Tiên  Sơn 4, Hòa Cường 
Nam 5113611612 190 19/10/2015 19/10/2018

2344 Nguyễn Quốc Đạt Vui Đêm 11 Tiểu La, Hòa Cường Bắc 905896465 88 20/05/2016 21/05/2019

2345 Nguyễn Đức Thắng Mỳ quảng Huệ 135 Tiểu La, Hòa Cường Bắc 913334479 236 21/12/2015 21/12/2018

2346 Hoàng Thị Bích Hằng Quán cá nục 2 143 Tiểu La, Hòa Cường Bắc 918092488 33 23/05/2014 23/05/2017
2347 Hồ Thị Phụng Tr. M/non Bảo Ngọc 144 Tiểu La, Hòa Thuận Tây 902530085 85 12/10/2014 12/10/2017

2348 Lê Thị Tuyết Mai Quán Bé Mai 147 Tiểu La, Hòa Cường Bắc 906488190 66 25/04/2015 25/04/2018

2349 Trương Thị Nhật Trâm Quán Ăn Ớt Cay 179 Tiểu La, Hòa Cường Bắc 935733648 73 12/05/2016 13/05/2019

2350 Đỗ Thị Thắng Quán Bé Hải 2
225-227 Tiểu La, Hòa Cường 
Bắc 905999003 62 10/05/2016 11/05/2019

2351 Đỗ Thanh Hoàng Hoàng Sơn
Lô 12,13,14 Tiểu La, Hòa 
Cường Bắc 905700770 184 03/10/2016 04/10/2019

2352 Trần Quang Sơn Quán Cô Lý 2
Lô B5.17-13 Tiểu La, Hòa 
Cường Bắc 935718939 60 12/08/2014 12/08/2017

2353 Phan Cúc Bê thui 3 Tuệ Tỉnh, Bình Thuận 5113834854 90 26/12/2014 26/12/2017
2354 Nguyễn Thị Kim Phượng Cơm Bà Gái 20 Thái Phiên, Phước Ninh 905021414 19 25/02/2016 25/02/2019
2355 Lê Thị Thủy Cơm Huế 22 Thái Phiên, Phước Ninh 5113897833 16 05/02/2015 05/02/2018
2356 Đinh Hữu Hà Tạp hóa Hoài Ngọc 50 Thái Phiên, Phước Ninh 5113562159 62 03/09/2014 03/09/2017
2357 Trịnh Thị Hồng Hương Ẩm thực Hà nội 58 Thái Phiên, Phước Ninh 935755628 86 22/05/2015 22/05/2018
2358 Lưu Hoàng Thiện Hủ tiếu Quỳnh Anh 60 Thái Phiên, Phước Ninh 905766659 216 23/11/2016 24/11/2019
2359 Lưu Thị Huỳnh Như Ẩmt thực Chay 60 Thái Phiên, Phước Ninh 1223405978 20 25/02/2016 25/02/2019
2360 Phạm Bá Bình Karaoke Michael Tèo 61 Thái Phiên, Phước Ninh 5113871879 201 10/11/2016 11/11/2019
2361 Nguyễn Thanh Sơn Lấu nướng 76 Thái Phiên, Phước Ninh 978543320 5 18/01/2016 18/01/2019
2362 Trần Quang Minh Trần Quang Minh 83 Thái Phiên, Hải Châu 1 948487979 169 25/09/2015 25/09/2018
2363 Trần Hữu Hải Cơm gà A Hải 100 Thái Phiên, Phước Ninh 0905959555 118 20/06/2016 21/06/2019
2364 Trần Thị Tuyết Tr. T/học Trần Thị Lý 24 Thanh Sơn, Thanh Bình 5113863748 231 14/12/2015 14/12/2018
2365 Trần Ng Th Cẩm Nhung Tr. M/non Măng Non 81 Thanh Sơn, Thanh Bình 5113821544 176 25/09/2015 25/09/2018
2366 Vũ Mộng Hùng Quán Lan 23 Thanh Thủy, Thanh Bình 5113519712 138 15/07/2016 16/07/2019

2367 Nguyễn Thị Thanh Hồng Tr. M/non 30/4
K34/5 Thi Sách, Hòa Thuận 
Tây 5113530339 210 13/11/2015 13/11/2018



2368 Nguyễn Thị Lộc Cháo Lộc
4 Trần Bình Trọng, Hải Châu 
1 5113822346 36 24/03/2016 25/03/2019

2369 Đoàn Minh Đức Cà phê Da Vàng
11 Trần Bình Trọng, Phước 
Ninh 985009149 125 27/06/2016 28/06/2019

2370 Nguyễn Quang Đông Mỳ quảng Bà Mua
19 Trần Bình Trọng, Phước 
Ninh 985000075 24 21/04/2014 21/04/2017

2371 Nguyễn Bá Minh Nhật Tre Quán
20 Trần Bình Trọng, Hải 
Châu 1 905428428 161 22/08/2016 23/08/2019

2372 Nguyễn Ngô Khánh Trang
Cà phê, ăn uống giải 
khát

21 Trần Bình Trọng, Phước 
Ninh 976555421 12 25/03/2014 25/03/2017

2373 Vương Chí Vỹ Tiệm ăn Triều Hợp
26 Trần Bình Trọng, Hải 
Châu 1 5113827385 7 29/01/2015 29/01/2018

2374 Nguyễn Thị Hạnh Bún Hạnh
76 Trần Bình Trọng, Hải 
Châu 2 5113865159 62 24/04/2015 24/04/2018

2375 Nguyễn Thi Minh C/tin Tr. Kim Đồng
87 Trần Bình Trọng, Hải 
Châu 2 905266018 30 17/03/2016 18/03/2019

2376 Nguyễn Thị Hà
Bò khô Ngã 5 (Bánh 
mỳ)

4B Trần Bình Trọng, Hải 
Châu 1-188 1249819123 6 23/01/2015 23/01/2018

2377 Đàm Thị Loan
Tr. M/non Hoa Phượng 
Đỏ

K85/12 Trần Bình Trọng, Hải 
Châu 2 5113825623 120 24/06/2015 24/06/2018

2378 Hứa Đình Diệu Thanh Cơm Hảo Hảo 9 Trần Kế Xương, Hải Châu 2 1223494549 211 23/11/2016 24/11/2019

2379 Phạm Bá Hạnh Trâm Anh 9 Trần Kế Xương, Hải Châu 2 914136691 135 10/07/2016 11/07/2019

2380 Phạm Thị Phương Dung Quán Hồng
9 Trần Kế Xương, Phước 
Ninh 905726642 128 01/07/2016 02/07/2019

2381 Lê Thị Hồng Tâm Bún mắm Tâm
K 23/9 Trần Kế Xương, Hải 
Châu 2 935105911 18 08/04/2014 08/04/2017

2382 Lương Thạnh Bún mắm Vân
K23/14 Trần Kế Xương, Hải 
Châu 2 935826910 157 19/08/2016 20/08/2019

2383 Trần Thị Hồng Hạnh Manna Restaurant 7 Trần Phú, Thạch Thang 983162707 9 29/01/2015 29/01/2018
2384 Phan Thị Anh Thư Tr. M/non ABC 20 Trần Phú, Thạch Thang 5113646579 80 26/11/2014 26/11/2017

2385 Lê Nam Thanh
Empire coffee & Mik 
Tea 21 Trần Phú, Thạch Thang 905999935 174 25/09/2015 25/09/2018

2386 Cao Hữu Công
C/tin Tr. Hoàng Văn 
Thụ 28 Trần Phú, Thạch Thang 5113818123 43 04/04/2016 05/04/2019

2387 Cao Hữu Công
Tr. T/học Hoàng Văn 
Thụ 28 Trần Phú, Thạch Thang 5113818123 42 04/04/2016 05/04/2019

2388 Trần Vũ Kim Nhung Cà phê Hàn Phố 38 Trần Phú, Hải Châu 1 935886767 211 13/11/2015 13/11/2018
2389 Trần Vũ Thùy Linh Quán Dae Jang Geum 61  Trần Phú, Hải Châu 1 935909701 13 29/01/2015 29/01/2018
2390 Trần Thị Hièn Trần Thị Hiền 64 Trần Phú, Hải Châu 1 5113565024 56 18/07/2014 18/07/2017
2391 Mai Tấn Hùng Pizza Hug 74 Trần Phú, Hải Châu 1 905440411 27 25/03/2015 25/03/2018
2392 Đặng Thị Mai Bún chả cá 80 Trần Phú, Hải Châu 1 5112479355 2144 08/12/2013 08/12/2016
2393 Lưu Nguyên Châu Bún xương 89 89 Trần Phú, Hải Châu 1 5113810364 59 20/04/2015 20/04/2018

2394 Nguyễn Chung Hoài Ngọc
Wonderlust Bakery 
Coffee 101 Trần Phú, Hải Châu 1 5113990123 35 23/05/2014 23/05/2017

2395 Thái Thị Vang Tr. M/non Ánh Dương 152 Trần Phú, Hải Châu 1 5113818143 186 16/10/2015 16/10/2018
2396 Lưu Huệ Bình Tiệm ăn Kimdy 182 Trần Phú, Phước Ninh 5113816099 29 10/03/2016 11/03/2019
2397 Trần Trọng Pháo Phở Bắc Hải 185 Trần Phú, Hải Châu 1 935195668 77 12/05/2016 13/05/2019
2398 Trần T Hoài Thanh Lanh Trà Sữa và Xiên Que 209 Trần Phú, Phước Ninh 949801496 101 01/06/2016 02/06/2019



2399 Lê Trần Kim Hồng D & D 254 Trần Phú, Phước Ninh 905005000 180 26/09/2016 27/09/2019
2400 Trần Văn Hùng Mỳ Quảng Hải Mân 268 Trần Phú, Phước Ninh 905639666 71 11/05/2016 12/05/2019

2401 Nguyễn Văn Dẫu Nhà hàng Khải Hoàn
226-228 Trần Phú, Phước 
Ninh 984577577 8 29/01/2015 29/01/2018

2402 Trần Bình Đức Retro Kichen and Bar 85-87 Trần Phú, Hải Châu 1 906416877 208 13/11/2015 13/11/2018

2403 Phạm Thị Ninh Gimbab Hàn Quốc K30/17 Trần Phú, Hải Châu 1 9033409996 4 12/01/2015 12/01/2018

2404 Trần Thị Hậu Xôi chè Bà Hậu
4 Trần Quốc Toản, Hải Châu 
1 5113873159 11 25/01/2016 25/01/2019

2405 Trần Ngọc Các HQ Thái Food
4 Trần Quốc Toản, Hải Châu 
1 906444934 151 24/08/2015 24/08/2018

2406 Đặng Thị Yến Ngọc Pizza Cones Yu
08 Trần Quốc Toản, Hải 
Châu 1 917588755 116 22/06/2015 22/06/2018

2407 Đào Duy Hùng Lẫu nướng Hà Nội
11 Trần Quốc Toản, Phước 
Ninh 963814739 164 26/08/2016 27/08/2019

2408 Phùng Thế Đức Đức
11 Trần Quốc Toản, Phước 
Ninh 906800768 72 12/05/2015 12/05/2018

2409 Hà Thị Thương Bún bò
23 Trần Quốc Toản, Phước 
Ninh 5113829240 113 22/06/2015 22/06/2018

2410 Huỳnh Thị Ngọc Lâm Cơm Huế
65 Trần Quốc Toản, Phước 
Ninh 905309799 14 31/03/2014 31/03/2017

2411 Trần Thị Hòa Sông Hương
72 Trần Quốc Toản, Hải 
Châu 1 945260311 110 09/06/2016 10/06/2019

2412 Chu Vũ Chinh Cơm tấm Phan Thanh
81 Trần Quốc Toản, Phước 
Ninh 905344445 32 23/05/2014 23/05/2017

2413 Phan Nguyễn Duy Tùng Duy Tùng
15 Trần Quý Cáp, Thạch 
Thang 905949782 65 10/05/2016 11/05/2019

2414 Trần Thị Dung Quán Bò tái
103 Triệu Nữ Vương, Hải 
Châu 2 914169183 66 10/05/2016 11/05/2019

2415 Đoàn Thế Vũ Như Quỳnh
163 Triệu Nữ Vương, Nam 
Dương 902979436 6 23/01/2014 23/01/2017

2416 Nguyễn Thị Minh Tâm Quán Chay Tâm Tịnh
171 Triệu Nữ Vương, Nam 
Dương 5113582240 36 23/05/2014 23/05/2017

2417 Lâm Thị Sơn Cháo d/dưỡng Bé Yên
183 Triệu Nữ Vương, Nam 
Dương 905558580 107 09/06/2016 10/06/2019

2418 Nguyễn Đình Linh Love"s Crepe
21 Trưng Nữ Vương, Bình 
Hiên 936029426 88 25/05/2015 25/05/2018

2419 Nguyễn Thị Kim Huệ Quán 48
48 Trưng Nữ Vương, Bình 
Hiên 5113873178 200 01/11/2016 02/11/2019

2420 Phạm Ngọc Mai Cháo, xôi 
50 Trưng Nữ Vương, Bình 
Hiên 5113891185 55 16/04/2015 16/04/2018

2421 Mai Quang Khải Bánh mỳ Đệ Nhất
81 Trưng Nữ Vương, Bình 
Hiên 905284386 98 29/05/2015 29/05/2018

2422 Trần Quang Tặng Phở Hoàn Kiếm
94 Trưng Nữ Vương, Bình 
Hiên 1224552286 87 25/05/2015 25/05/2018

2423 Lê Phú Lộc Quán Đại Lộc
97 Trưng Nữ Vương, Bình 
Hiên 985001797 4 18/01/2016 18/01/2019

2424 Nguyễn Ngọc Tứ Tiệm bánh rán Doremon
104 Trưng Nữ Vương, Bình 
Hiên 965695682 148 19/08/2015 19/08/2018



2425 Lương Thúy Quỳnh
Tr. M/non Ánh Hồng 
CS1

109 Trưng Nữ Vương, Bình 
Thuận 5113574325 214 16/11/2015 16/11/2018

2426 Trần Tám Tr. T/học Bạch Đằng
112 Trưng Nữ Vương, Bình 
Hiên 5113825938 220 20/11/2015 20/11/2018

2427 Huỳnh Vĩnh Hương Giang Quán hải sản 88
141 Trưng Nữ Vương, Bình 
Thuận 905122855 105 10/06/2015 10/06/2018

2428 Ng Thị Kim Mãng SX và bán bánh mì thịt
195 Trưng Nữ Vương, Hòa 
Thuận Đông 905424430 132 01/07/2016 02/07/2019

2429 Nguyễn Thị Thu Tâm
Nhóm lớp ĐLTT Mai 
Lan

209 Trưng Nữ Vương, Hòa 
Thuận Đông 5113816119 150 19/08/2015 19/08/2018

2430 Lê Toán Bánh mỳ Quốc Doanh
217 Trưng Nữ Vương, Hòa 
Thuận Đông 05113634072 173 25/09/2015 25/09/2018

2431 Thái Thị Hương Tạp hóa Big Q Mart
224 Trưng Nữ Vương, Bình 
Thuận 948125000 165 07/09/2015 07/09/2018

2432 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Quán 200
232 Trưng Nữ Vương, Bình 
Thuận 905868482 130 01/07/2016 02/07/2019

2433 Nguyễn Văn Tấn Quán Bánh Xèo Cô Ba
248 Trưng Nữ Vương, Bình 
Thuận 905100896 74 12/05/2016 13/05/2019

2434 Hoàng Thị Ngọc Tranh Bánh canh
285 Trưng Nữ Vương, Hòa 
Thuận Đông 905530510 190 10/10/2016 11/10/2019

2435 Phan Thị Phương Thảo Bún riêu - Bánh canh
292 Trưng Nữ Vương, Bình 
Thuận 5113615475 195 24/10/2016 25/10/2019

2436 Lưu Thúy Liên Quán cơm 300
300 Trưng Nữ Vương, Bình 
Thuận 935556065 109 09/06/2016 10/06/2019

2437 Đỗ Văn Tây
C/tin Tr. Lý Thường 
Kiệt

409 Trưng Nữ Vương, Hòa 
Thuận Tây 5113618731 204 05/11/2015 05/11/2018

2438 Nguyễn Lê Khánh Quán cơm
480 Trưng Nữ Vương, Hòa 
Thuận Tây 935666396 107 10/06/2015 10/06/2018

2439 Nguyễn Bá Tuấn Bê thui Kim Chi 3
490 Trưng Nữ Vương, Hòa 
Thuận Tây 934903839 2149 13/12/2013 13/12/2016

2440 Hoàng Thị Hường Quán Thu Hường
512 Trưng Nữ Vương, Hòa 
Thuận Tây 1683838256 162 26/08/2016 27/08/2019

2441 Mai Thị Thanh Diệu Bánh mỳ Đệ Nhất
562 Trưng Nữ Vương, Hòa 
Thuận Tây 1674605457 23 13/02/2015 13/02/2018

2442 Bùi Thị Bông Tạp hóa Hoàng Sơn
606 Trưng Nữ Vương, Hòa 
Thuận Tây 5113618925 92 05/01/2015 05/01/2018

2443 Huỳnh Thị Thu Trà Tr. M/non Bông Sen
622 Trưng Nữ Vương, Hòa 
Thuận Tây 5116250138 142 18/07/2016 19/07/2019

2444 Nguyễn Thế Đại Mỳ quảng Bà Mua
169K Trưng Nữ Vương, Bình 
Thuận 905159159 106 10/06/2015 10/06/2018

2445 Lê Thị Sen
Nhóm lớp ĐLTT Chú 
Ếch Con

282/24 Trưng Nữ Vương, 
Bình Thuận 5113624311 175 19/09/2016 20/09/2019

2446 Nguyễn Thị Tuyết Hoa Tr. M/non Hoàng Lan 1
408/19 Trưng Nữ Vương, 
Hòa Thuận Đông 5113639486 184 16/10/2015 16/10/2018

2447 Trần Thị Lệ Tr. T/học Nguyễn Du
K233/2 Trưng Nữ Vương, 
Hòa Thuận Đông 5113616015 162 07/09/2015 07/09/2018

2448 Trần Lợi Quay Heo - Gà - Vịt
K448/H81/16 Trưng Nữ 
Vương, Hòa Thuận Đông 905139681 41 10/04/2015 10/04/2018

2449 Đoàn Thị Phúc Bánh tôm bà Phúc
K464/11 Trưng Nữ Vương, 
Hòa Thuận Đông 5113632085 37 23/05/2014 23/05/2017



2450 Tiêu Thị Ngọc Diệp
Nhóm lớp ĐLTT Hoa 
Quỳnh

K67/27A1 Trưng Nữ Vương, 
Bình Hiên 983872336 206 05/11/2015 05/11/2018

2451 Huỳnh Thị Thu Trà Tr. M/n Bông Sen
K 35/9 Trưng Nhị, Hòa 
Thuận Tây 5113633223 234 21/12/2015 21/12/2018

2452 Phan Thị Thu Lan C/tin Tr. Võ Thị Sáu
1 Võ Thị Sáu, Hòa Thuận 
Đông 5113824780 179 26/09/2016 27/09/2019

2453 Phan Thị Thu Lan Tr. T/học Võ Thị Sáu
01 Võ Thị Sáu, Hòa Thuận 
Đông 5113824780 31 17/03/2016 18/03/2019

2454 Nguyễn Duy Thông Thông
6 Võ Thị Sáu, Hòa Thuận 
Đông 905283205 21 17/04/2014 17/04/2017

2455 Nguyễn Quốc Dũng Cà phê Việt
30 XV-Nghệ Tĩnh, Hòa 
Cường Nam 5113626868 209 17/11/2016 18/11/2019

2456 Bạch Thị Vân Quán Chim Đồng
Lô 1263 XV-Nghệ Tĩnh, Hòa 
Cường Nam 989900001 90 25/05/2015 25/05/2018

2457 Châu Thị Ánh Nguyệt Quán Nguyệt Ca
Lô 1278  XV-Nghệ Tĩnh, 
Hòa Cường Nam 908333673 3 12/01/2015 12/01/2018

2458 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Quán Kin Ken
Lô 1397 XV-Nghệ Tĩnh, Hòa 
Cường Nam 905579388 65 25/04/2015 25/04/2018

2459 Võ Thị Loan Quán SI
Lô 1404 XV-Nghệ Tĩnh, Hòa 
Cường Nam 1268504087 43 29/05/2014 29/05/2017

2460 Trần Trọng Nguyễn Hoàng Nguyên Quán
Lô 1428 XV-Nghệ Tĩnh, Hòa 
Cường Nam 906497943 47 14/04/2016 15/04/2019

2461 Võ Thị Lệ Thủy Quán Như Ý
Lô 1435 XV-Nghệ Tĩnh, Hòa 
Cường Nam 905292552 61 06/05/2016 07/05/2019

2462 Đỗ Hùng Lẫu bò Hùng
Tổ 31 XV-Nghệ Tĩnh, Hòa 
Cường Nam 932441116 21 11/02/2015 11/02/2018

2463 Huỳnh Thị Thu Nguyệt C/tin Tr. Núi Thành
158 Ỷ Lan Nguyên Phi, Hòa 
Cường Bắc 905985958 25 03/03/2016 04/03/2019

2464 Huỳnh Thị Thu Nguyệt Tr. T/học Núi Thành
158 Ỷ Lan Nguyên Phi, Hòa 
Cường Bắc 5113621261 212 16/11/2015 16/11/2018

2465 Đặng Thị Bảy Quán Bin Yên Báy 5 Yên Báy, Hải Châu 1 5113817233 22 11/02/2015 11/02/2018
2466 Lê Thái Hoàng Bún Thái 9 Yên Báy, Hải Châu 1 903536726 152 24/08/2015 24/08/2018
2467 Mai Hà Phương Bella Pizza 17 Yên Báy, Hải Châu 1 908730070 205 10/11/2016 11/11/2019
2468 Nguyễn Tăng Hoa C/tin Tr. Phù Đổng 34 Yên Báy, Hải Châu 1 5113822835 203 01/11/2015 01/11/2018
2469 Nguyễn Tăng Hoa Tr. T/học Phù Đổng 34 Yên Báy, Hải Châu 1 5113822835 202 01/11/2015 01/11/2018

2470 Huỳnh Thị Thọ
Tr. M/non Bé Thông 
Minh 48 Yên Báy, Hải Châu 1 05113550999 74 29/10/2014 29/10/2017

2471 Ngô Hạnh Mười 49 Yên Báy, Phước Ninh 935716255 96 01/06/2016 02/06/2019
2472 Lê Thị Ánh Nguyệt Moka Coffee 73 Yên Báy, Phước Ninh 913482246 93 25/05/2015 25/05/2018
2473 Nguyễn Tiến Khải C/tin Tr. Trưng Vương 88 Yên Báy, Hải Châu 1 5113821776 33 21/03/2016 22/03/2019
2474 Ngô Thị Ru Noa Quỳnh Đại Lộc 108 Yên Báy, Phước Ninh 976825644 141 15/07/2016 16/07/2019

2475 Trần Văn Nghiêm
Nhà hàng Đông Dương 
112 112 Yên Báy, Phước Ninh 935517207 169 05/09/2016 06/09/2019

2476 Hoàng Thanh Hà Phở Ngon 116 Yên Báy, Phước Ninh 914332303 160 22/08/2016 23/08/2019
2477 Đặng Nguyễn Quỳnh Như Cơm tấm Bà Lang 120 Yên Báy, Phước Ninh 905266556 93 25/05/2016 26/05/2019
2478 Đặng Song Quỳnh Tiệm ăn Hội An 136 Yên Báy, Phước Ninh 905718192 92 27/05/2015 27/05/2018
2479 Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Loan K132/4 Lý Tự Trọng 3839500 20/11/2013 20/11/2019
2480 Bò khô sông Hàn Bò khô sông Hàn K61/7B Trần Bình Trọng 0902424188 03/06/2015 03/06/2018

2481 Hoàng Nguyên Hoàng Nguyên H29/30 K72 Đinh Tiên Hoàng 3519581 14/06/2016 14/06/2019



2482 Trần Thị Thanh Thúy Trần Thị Thanh Thúy K125/13 Ngô Gia Tự 01263550073
2483 Phan Thị Thanh Thủy Phan Thị Thanh Thủy K19/10 Quang Trung 0905488368 22/02/2016 22/02/2019
2484 Trà Kim Sơn Trà Kim Sơn 123 Ngô Gia Tự
2485 Võ Thị Lan Võ Thị Lan K193/7 Hoàng Diệu 0905767539 28/03/2016 28/03/2019
2486 Mai Thị Tuyết Mai Thị Tuyết K106/3 Ngô Gia Tự 3897557 22/12/2015 22/12/2018
2487 Tâm Sương Tâm Sương K106/5 Ngô Gia Tự 3865293 22/12/2015 22/12/2018
2488 Trương Văn Bán Trương Văn Bán K106/H5/5 Ngô Gia Tự 3816055 04/01/2016 04/01/2019
2489 Nguyễn Thị Vân Nguyễn Thị Vân K106/2 Ngô Gia Tự 0903573222 21/11/2015 21/11/2018
2490 Trần Thị Hạnh Trần Thị Hạnh K106/11/2 Ngô Gia Tự 0905050616 04/01/2016 04/01/2019
2491 Trần Thị Sương Trần Thị Sương K106 H5/15 Ngô Gia Tự 0905576443 04/01/2016 04/01/2019
2492 Trần Thị Phương Trần Thị Phương 37 Phạm Ngũ Lão 0949556643
2493 Trần Thị Mỹ Linh Trần Thị Mỹ Linh 56 Triệu Nữ Vương 3835906 24/11/2015 24/11/2018
2494 Lê Thị Bích Phượng Lê Thị Bích Phượng H5/8 K106 Ngô Gia Tự 3502318 22/12/2015 22/12/2018
2495 Trần Hùng Trần Hùng K106/9C Ngô Gia Tự 0905182682 01/10/2015 01/10/2018
2496 Phan Thị Cúc Phan Thị Cúc 107 Hải Phòng 3891770
2497 Nguyễn Chánh Nguyễn Chánh 81 Hải Phòng 3828067 12/02/2015 12/02/2018
2498 Nem tré Thanh Bình Nem tré Thanh Bình 77 Hải Phòng 3826507 24/12/2014 24/12/2017
2499 Hoàng Thị Thúy Hằng Hoàng Thị Thúy Hằng 04 Hoàng Diệu 0983029020 12/02/2015 12/02/2018
2500 Bùi Thị Thu Hà Bùi Thị Thu Hà Tổ 38, P Hoàn Thuận Đông 3990254 26/03/2015 26/03/2018

2501 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng K448H63/8 Trưng Nữ Vương 0905121090 04/01/2016 04/01/2019

2502 Hồ Thị Phương Hồ Thị Phương 282/3 Trưng Nữ Vương 0913403205 04/01/2016 04/01/2019
2503 Nguyễn Văn Nhựt Nguyễn Văn Nhựt K266H34/6 Hoàng Diệu 3582182 25/09/2014 25/09/2017
2504 Trần Thị Loan Trần Thị Loan 03 Nguyễn Văn Linh 0905145279
2505 Đặng Thị Tuyết Nhung Đặng Thị Tuyết Nhung 266 Hoàng Diệu 0511.3826631 25/10/2016 25/10/2019
2506 Trương Thị Thanh Minh Trương Thị Thanh Minh 99/2B Lê Đình Dương 0905471162 26/03/2015 26/03/2018
2507 Lê Thị Loan Lê Thị Loan K408/H43/11 Hoàng Diệu 01213523283 04/04/2014 04/04/2017
2508 Phương Khanh Phương Khanh K408/H29/3 Hoàng Diệu 05/05/2014 05/05/2017

2509 Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Hà
K408/H17/10 Trưng Nữ 
Vương 11/08/2014 11/08/2017

2510 Rong biển Đại Dương Rong biển Đại Dương 67 Lê Thanh Nghị 0944964468 25/08/2014 25/08/2017
2511 Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Văn Thanh H10/3 Pasteur 0905111386 18/11/2014 18/11/2017
2512 Hoàng Quân Hoàng Quân 27 Hồ Nguyên Trừng 0908434354 18/05/2015 18/05/2018
2513 Quốc Tuấn Quốc Tuấn 161 Thanh Thủy 0982.106705    20/01/2016 20/01/2019
2514 Trần Đăng Khoa Trần Đăng Khoa K107/1 Hoàng Thúc Trâm 0905399569 29/01/2016 29/01/2019
2515 Lê Công Thành Lê Công Thành 35 Phan Kế Bính 0933575665 21/04/2016 21/04/2019
2516 Bùi Đức Hùng Bùi Đức Hùng K19H14/21B Lê Đình Thám 0905261728 25/05/2016 25/05/2019

2517 Hoàng Nguyên Hoàng Nguyên K72H29/30 Đinh Tiên Hoàng 0905535477 14/06/2016 14/06/2019

2518 Đặng Công Thành Đặng Công Thành K25/15 Trần Bình Trọng 0905575745 17/06/2016 17/06/2019

2519 Đặc sản gia truyền Bà Mụa
Đặc sản gia truyền Bà 
Mụa K53H10/38A đường 2/9 0977777181 30/06/2016 30/06/2019

2520 Huỳnh Thị Diễm Trang Huỳnh Thị Diễm Trang K561/24 Hoàng Diệu 05113612697 27/06/2016 27/06/2019
2521 Trần Đức Ngọc Trần Đức Ngọc 51 Nguyễn Lộ Trạch 0988156198 26/07/2016 26/07/2019
2522 Phạm Thị Kim Thoa Phạm Thị Kim Thoa K99/7 Hàn Mặc Tử 0904997717 01/08/2016 01/08/2019
2523 Chả bò bà Kim Chả bò bà Kim K129/70 Tiểu La 0905580707 01/08/2016 01/08/2019
2524 Chả bò bà Cúc Chả bò bà Cúc K266H14/7 Hoàng Diệu 05113897347 01/08/2016 01/08/2019
2525 Bông Sen Bông Sen K152/10 Lý Tự Trọng 05113823507 01/08/2016 01/08/2019
2526 Huỳnh Thị Thanh Hà Huỳnh Thị Thanh Hà K402/38 Trưng Nữ Vương 905727188 11/11/2016 11/11/2019
2527 Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy K116/6 Bạch Đằng 01208658593 27/11/2013 27/11/2019



2528 Ngô Mai Cường Ngô Mai Cường K116/4 Bạch Đằng 0905153239 20/01/2016 20/01/2019
2529 Huỳnh Thị Phượng Huỳnh Thị Phượng 234 Hoàng Diệu 0914481850 03/01/2014 03/01/2017
2530 Nguyễn Hữu Quang Nguyễn Hữu Quang 38B Trần Bình Trọng 0905182682 01/10/2015 01/10/2018
2531 Đặng Đình Minh Đặng Đình Minh 06 Cao Xuân Dục 0935474200 30/10/2015 30/10/2018
2532 Đặng Hùng Luông Đặng Hùng Luông 17 Đống Đa 5113540074 05/05/2016 05/05/2019
2533 Cây Sang Cây Sang 269/4 Ông Ích Khiêm 05/05/2016 05/05/2019
2534 Trương Thị Hương Trương Thị Hương 27 Cô Bắc 0935266780 30/06/2016 30/06/2019
2535 Nguyễn Thị Diệu Hiền Nguyễn Thị Diệu Hiền 101 Huỳnh Thúc Kháng 05112206909 25/07/2016 25/07/2019
2536 Nguyễn Quang Tảo Nguyễn Quang Tảo K53/23 Hoàng Văn Thụ 0984343645 12/09/2016 12/09/2019
2537 Trần Văn Bình Trần Văn Bình 10 Lương Ngọc Quyến 0906516643 20/01/2016 20/01/2019
2538 Hồi âm E.C.C.O Hồi âm E.C.C.O 25 đường 2/9 0914004174 25/10/2016 25/10/2019
2539 Phan Đức Tin Phan Đức Tin 60 Lương Ngọc Quyến 0913421200 06/05/2016 06/05/2019
2540 Lê Đức Thạnh Lê Đức Thạnh 156 Thanh Long 0933496543 09/05/2016 09/05/2019
2541 Huỳnh Sinh Hiền Huỳnh Sinh Hiền K195/5 Hoàng Diệu 0935551337 23/05/2016 23/05/2019
2542 Huỳnh Thị Thu Huỳnh Thị Thu K68/2 Trần Bình Trọng 0905603379 23/05/2016 23/05/2019
2543 Nguyễn Hữu Thanh Nguyễn Hữu Thanh K149H29/19 Lê Đình Lý 0983675591 30/05/2016 30/05/2019
2544 Đinh Thị Thanh Mai Đinh Thị Thanh Mai K193/19 Hoàng Diệu 0935512003 30/05/2016 30/05/2019
2545 Đặng Thị Ánh Tuyết Đặng Thị Ánh Tuyết K18H51/21 Ông Ích Khiêm 0905540789 01/06/2016 01/06/2019

2546 Huỳnh Tấn Phong Huỳnh Tấn Phong
K448H63/22 Trưng Nữ 
Vương 0905027996 14/07/2016 14/07/2019

2547 Mai Tuệ Hương Mai Tuệ Hương 324 Trưng Nữ Vương 01283152897 25/07/2016 25/07/2019
2548 Lê Thị Mai Thu Lê Thị Mai Thu 355 Ông Ích Khiêm 0988259970 25/07/2016 25/07/2019
2549 Phan Văn Thọ Phan Văn Thọ K242/10 Hoàng Diệu 01254594642 29/07/2016 29/07/2019
2550 Dương Nghị Bảo Dương Nghị Bảo K121/02 Hoàng Văn Thụ 0934774465 05/08/2016 05/08/2019
2551 Phan Tôn Vinh Phan Tôn Vinh K179/17 Nguyễn Văn Linh 0905258433 15/09/2016 15/09/2019
2552 Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Nga 221 Nguyễn Tất Thành 0913403738 29/09/2016 29/09/2019
2553 Mã Phấn Phương Mã Phấn Phương 3223/16 Nguyễn Chí Thanh 0983827102 29/09/2016 29/09/2019
2554 Ngô Thị Cương Ngô Thị Cương 294 Trưng Nữ Vương 0905216061 08/11/2016 02/11/2019

Stt Tên chủ cơ sở Tên cơ sở kinh doanh Địa chỉ cơ sở kinh doanh Điện thoại Giấy chứng nhận 
Thời gian 
đăng ký 

chứng nhận

Thời hạn giấy 
chứng nhận

2555 Phan Thị Hường Bánh mỳ Đại Đồng Phát
484 Tôn Đức Thắng, Hoà 
Khánh Nam 905100622

42/2013/ATTP-
CN 10/12/2013 10/12/2016

2556 Trương Thị Tình Nguyễn Thị Minh
15 Nguyễn Phước Chu, Hoà 
Hiệp Bắc 988968312

43/2013/ATTP-
CN 13/12/2013 13/12/2016

2557 Phạm Thị Xuân Phạm Thị Xuân
Thửa 74 B23 Khu TĐC 
Thanh Lộc Đán, Hòa Minh 9844073994

44/2013/ATTP-
CN 13/12/2013 13/12/2016

2558 Lý Thị Tố Trinh Quán Nam Sơn
01-02 Lý Thái Tông, Hoà 
Minh 905643385

45/2013/ATTP-
CN 31/12/2013 31/12/2016

2559 Lê Thị Hà Quán 3 Lu
105 Đặng Dung, Hòa Khánh 
Nam 905420766

46/2013/ATTP-
CN 31/12/2013 31/12/2016

2560 Nguyễn Thị Hải Thanh
Mầm non tư thục Thiên 
Thần Nhỏ

Tổ 105 Hòa Hiệp Nam, Liên 
Chiểu 905746006

47/2013/ATTP-
CN 31/12/2013 31/12/2016

2561 Võ Thị Ly Ly Cơm gà 9 ly
Lô 31, 33, 35 Ngô Văn Sở, 
Hòa Khánh Nam 905164316 1/2014/ATTP-CN 14/01/2014 14/01/2017

2562 Nguyễn Kha
Trường Tiểu học 
Nguyễn Đức Cảnh Đường Trần Anh Tông, HM 511.376 2/2014/ATTP-CN 02/04/2014 02/04/2017

2563 Trần Thị Hồng Phương Quán Phong Phú
82 Ngô Văn Sở, Hòa Khánh 
Bắc 982517505 3/2014/ATTP-CN 02/04/2014 02/04/2017

ĐƠN VỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN: UBND QUẬN LIÊN CHIỂU



2564 Trần Thị Tuyết Mai
Mầm non tư thục Tuyết 
Mai

Tổ 85 Nam Ô 2, Hòa Hiệp 
Nam 5113774382 4/2014/ATTP-CN 02/04/2014 02/04/2017

2565 Nguyễn Thị Thùy Trang Quán Thùy Trang
38 Ngô Văn Sở, Hòa Khánh 
Bắc 935338479 5/2014/ATTP-CN 24/04/2014 24/04/2017

2566 Đồng Thị Hồng Quán Bống
Lô 122 Ngô Văn Sở, Hòa 
Khánh Bắc 974009555 6/2014/ATTP-CN 24/04/2014 24/04/2017

2567 Nguyễn Thị Thanh Lịch 
Trường mầm non tư 
thục Thỏ Nâu Tổ 249 Hòa Minh, Liên Chiểu 935370906 7/2014/ATTP-CN 24/04/2014 24/04/2017

2568 Trần Thị Mỹ Duyên Mỳ quảng  Bích
01 Đặng Dung, Hòa Khánh 
Bắc 983732154 8/2014/ATTP-CN 29/04/2014 29/04/2017

2569
Nguyễn Thị Phương 
Nhung Quán Chay Long Hoa

866 Tôn Đức Thắng, Hòa 
Khánh Bắc 905003639

10/2014/ATTP-
CN 16/05/2014 16/05/2017

2570 Đặng Ngọc Giỏi Quán Ngọc Giỏi
KCC Đào Nghiễm, Hòa Hiệp 
Bắc 905553340

11/2014/ATTP-
CN 30/05/2014 30/05/2017

2571
Nguyễn Thị Thanh Hiền Quán ăn UNO HOUSE

Tổ 28 Hòa Khánh Bắc ( 
Đường Nguyễn Tất Thành 
bênh cạnh nhà khách) 906434309

12/2014/ATTP-
CN 30/05/2014 30/05/2017

2572 Tán Ni
Mầm non tư thục Thiên 
Nga 102 Đồng Kè, Hòa Khánh Bắc 935734982

13/2014/ATTP-
CN 06/06/2014 06/06/2017

2573 Trần Thị Thu Nga
 Sản xuất Bánh mỳ Thời 
Đại

K97/32 Nguyễn Lương Bằng, 
Hòa Khánh Bắc 905075898

14/2014/ATTP-
CN 16/06/2014 16/06/2017

2574 Lê Bảy Quán Ba Đủ
Lô 52-B3 Khu dân cư Hòa 
Hiệp 2 915434534

15/2014/ATTP-
CN 01/07/2014 01/07/2017

2575 Bùi Thị Xuân Lộc Quán Ba Dương 71 Ninh Tốn, Hòa Khánh Bắc 905735656
17/2014/ATTP-
CN 03/07/2014 03/07/2017

2576 Trương Văn Lợi Quán Quê Tôi 21 Ninh Tốn, Hòa Khánh Bắc 934747858
18/2014/ATTP-
CN 10/07/2014 10/07/2017

2577 Thái Thị Kim Thanh
Trường mầm non tư 
thục Gia Viên 118 Đồng Kè, Hòa Khánh Bắc 5113734649

19/2014/ATTP-
CN 10/07/2014 10/07/2017

2578 Phan Tấn Long
Cơ sở lưu trú Phan Tấn 
Long

106 Phạm Như Xương, Hòa 
Khánh Nam 972323573

20/2014/ATTP-
CN 23/07/2014 23/07/2017

2579 Nguyễn Thị Lệ Thương 
Mầm non tư thục Sao 
Mai

65 Đào Nguyên Phổ, Hòa 
Minh 902465445

21/2014/ATTP-
CN 25/07/2014 25/07/2017

2580 Phan Thị Xuân Thủy
Mầm non tư thục Hồng 
Nhung Tổ 58 Hòa Minh, Liên Chiểu 935722545

22/2014/ATTP-
CN 25/07/2014 25/07/2017

2581 Lê Thị Thu Hà
Mầm non tư thục 
Hoàng Mai

Tổ 25 Hòa Khánh Nam ( 
K167/11 Nam Cao) 934859003

23/2014/ATTP-
CN 31/07/2014 31/07/2017

2582 Nguyễn Ngọc Thu Quán 70
16 Ngô Thì Nhậm, Hòa 
Khánh Nam 972462389

24/2014/ATTP-
CN 01/08/2014 01/08/2017

2583 Nguyễn Thị Thùy Linh
Trường mầm non tư 
thục Vành Khuyên

10 Phan Văn Đạt, Hòa 
KHánh Bắc 5113740772

25/2014/ATTP-
CN 01/08/2014 01/08/2017

2584 Phùng Thị Minh Hiền
Mầm non tư thục Minh 
Tâm

Tổ 46B Hòa Khánh Bắc, Liên 
Chiểu 969551829

26/2014/ATTP-
CN 11/08/2014 11/08/2017

2585 Hoàng Bá Tùng
Trường mầm non tư 
thục Trúc Xinh 82 Phạm Như Xương, HKN 5113842869

27/2014/ATTP-
CN 11/08/2014 11/08/2017

2586 Nguyễn Thị Lệ Thu 
Căn tin Trung tâm Y tế 
quận

525 Tôn Đức Thắng, Hòa 
Khánh Nam 3603718

28/2014/ATTP-
CN 12/08/2014 12/08/2017

2587 Phạm Thị Thanh Duyên
Trường mầm non tư 
thục Bình Minh

299 Tôn Đức Thắng,Hòa 
Minh 3765173

29/2014/ATTP-
CN 12/08/2014 12/08/2017



2588 Bùi Trung Nhựt
Trường mầm non tư 
thục Nam Long 126 Nguyễn Xí, Hòa Minh 3722255

30/2014/ATTP-
CN 14/08/2014 14/08/2017

2589 Dương Thị My Quán chay Bình Minh
29 Nguyễn Lương Bằng, Hòa 
Khánh Bắc 935022105

31/2014/ATTP-
CN 15/08/2014 15/08/2017

2590 Lê Thị Huyền Thủy Nhà Hàng HAPPY DAY
Thửa 01 Nguyễn Tất Thành, 
Hòa Hiệp Nam 935433686

32/2014/ATTP-
CN 15/08/2014 15/08/2017

2591 Phan Thị Kim Thoa
Mầm non tư thục Vàng 
Anh

Tổ 54A Hòa Khánh Bắc, 
Thanh Vinh 1207668940

33/2014/ATTP-
CN 20/08/2014 20/08/2017

2592 Nguyễn Thị Ngọc  Bích
Mầm non tư thục Hoa 
Thiên Lý

459 Âu Cơ, Tổ 52 Thanh 
Vinh, Hòa Khánh Bắc 969122008

34/2014/ATTP-
CN 20/08/2014 20/08/2017

2593 Lê Thị Thủy
Mầm non tư thục Hoa 
Phượng

81 Lạc Long Quân, Hòa 
Khánh Bắc 1222923277

35/2014/ATTP-
CN 20/08/2014 20/08/2017

2594 Hồ Thị Vôn Ga
Mầm non tư thục Lá 
Non

151 Lạc Long Quân, Hòa 
Khánh Bắc 906491106

36/2014/ATTP-
CN 20/08/2014 20/08/2017

2595 Phan Thị Cẩm  Liên
Trươờng mầm non công 
lập Họa Mi 33 Đồng Kè, Hòa Khánh Bắc 5113841693

37/2014/ATTP-
CN 21/08/2014 21/08/2017

2596 Nguyễn Thị Lương
Mầm non tư thục Mai 
Nhi

361/1 Tôn Đức Thắng, Hòa 
Minh 3730184

38/2014/ATTP-
CN 26/08/2014 26/08/2017

2597 Nguyễn Thị Kim Liên
Mầm non tư thục Thỏ 
Ngọc

K36/1 Nguyễn Chánh, Hòa 
Khánh Bắc 1222224017

39/2014/ATTP-
CN 27/08/2014 27/08/2017

2598 Nguyễn Thị Thu Lộc
Mầm non tư thục Minh 
Lộc

Tổ 59B Thanh Vinh, Hòa 
Khánh Bắc 3740170

40/2014/ATTP-
CN 28/08/2014 28/08/2017

2599 Trần Thị Ánh Hồng
Mầm non tư thục Mai 
Trinh Tổ 14 Hòa Khánh bắc 3841340

41/2014/ATTP-
CN 29/08/2014 29/08/2017

2600 Phan Minh Tiếp Quán JEEN CAFÉ
878 Tôn Đức Thắng, Hòa 
KHánh Bắc 905623410

42/2014/ATTP-
CN 29/08/2014 29/08/2017

2601 Nguyễn Thị Tố Uyên
Mầm non tư thục Nhân 
Đức Tổ 05 Hòa Minh 3766555

43/2014/ATTP-
CN 08/09/2014 08/09/2017

2602 Võ Thư Hiền
Trươờng Tiểu học Duy 
Tân 207 Tô Hiệu, Hòa Minh 3765047

44/2014/ATTP-
CN 15/09/2014 15/09/2017

2603 Đặng Thị Thúy Nga Quán Phúc Nguyên 999
Lô 36-37 Trần Anh Tông, 
Hòa Minh 983402243

45/2014/ATTP-
CN 24/09/2014 24/09/2017

2604 Hoàng Ngọc Hạnh
Cháo dinh dưỡng Như 
Quỳnh

64 Âu Cơ Hòa Khánh Bắc, 
Liên Chiểu 902979436

46/2014/ATTP-
CN 06/10/2014 06/10/2017

2605 Lê Thị Sen
Trường mầm non tư 
thục Chú Ếch Con 45 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc 5113740337

47/2014/ATTP-
CN 24/10/2014 24/10/2017

2606 Nguyễn Thị Hưu Cháo dinh dưỡng Su Su
79 Đặng Dung, Hòa Khánh 
Bắc 905611005

48/2014/ATTP-
CN 24/10/2014 24/10/2017

2607 Nguyễn Thị Trạch Quán Phát Thành
Lô 370-378 Kinh Dương 
Vương, Hòa Minh 983184251

49/2014/ATTP-
CN 24/10/2014 24/10/2017

2608 Phan Thị Thu Lời
Trường mầm non công 
lập Măng non Tổ 28 Hòa Hiệp Nam 5113845952

50/2014/ATTP-
CN 28/10/2014 28/10/2017

2609
Ngô Thị Tuyết Thu

CN Cty TNHH nước 
giải khát CoCaCola VN 
tại TP ĐN Quốc lộ 1A, Hòa Minh 936299729

51/2014/ATTP-
CN 30/10/2014 30/10/2017

2610 Đặng Thị Bờ
Trường mầm non công 
lập 1/6

Đường Nguyễn ĐÌnh Trọng, 
Hòa Khánh Nam 5113737934

53/2014/ATTP-
CN 31/10/2014 31/10/2017

2611 Nguyễn Thị Nga
Mầm non tư thục Hoa 
Giấy Tổ 86 Nam Ô, Hòa Hiệp Nam 983772061

54/2014/ATTP-
CN 31/10/2014 31/10/2017



2612 Trần Thị Vĩnh Quán Phương Bắc 290 Nguyễn Lương Bằng 5113842710
55/2014/ATTP-
CN 04/11/2014 04/11/2017

2613 Mai Thị Như Mai
Mầm non tư thục Búp 
Măng Non

325 Nguyễn Lương Bằng, 
Hòa Khánh Bắc 5113841680

56/2014/ATTP-
CN 04/11/2014 04/11/2017

2614 Trần Thị Mừng
Trường mầm non tư 
thục Bông Sen

K825 Nguyễn Lương Bằng, 
Hòa Hiệp Nam 5113725888

57/2014/ATTP-
CN 05/11/2014 05/11/2017

2615 Lê Thị Thùy Lan
Trường mầm non công 
lập Tuổi Thơ

Khu TĐC Hòa Minh, Liên 
Chiểu 5113765871

58/2014/ATTP-
CN 05/11/2014 05/11/2017

2616 Võ Thị Cẩm Giang Quán Ngã 4 Đường 59 Ninh Tốn, Hòa Khánh Bắc 905545501
59/2014/ATTP-
CN 14/11/2014 14/11/2017

2617 Nguyễn Thị Lâm
Trường mầm non tư 
thục Hòa Bình

Tổ 50 CHơn Tâm, Hòa 
Khánh Nam 935696236

60/2014/ATTP-
CN 14/11/2014 14/11/2017

2618 Nguyễn Hồng Kim Trâm
Trường mầm non tư 
thục Hồng Phúc

24 Nguyễn Huy Tưởng, Hòa 
Minh 5113764266

61/2014/ATTP-
CN 14/11/2014 14/11/2017

2619 Trương Thị Thanh Vân
Trường mầm non tư 
thục Sanh Xuân Tổ 210 Hòa Minh, Liên Chiểu 925794078

62/2014/ATTP-
CN 17/11/2014 17/11/2017

2620 Trần Thị Châu
Trường mầm non tư 
thục Hoa Sữa

114 Hoàng Văn Thái, Hòa 
Khánh Nam 905289621

64/2014/ATTP-
CN 17/11/2014 17/11/2017

2621 Ngô Thị  Hòa
Trường mầm non công 
lập Tuổi Ngọc Tổ 210 Hòa Minh, Liên Chiểu 5112240590

65/2014/ATTP-
CN 26/11/2014 26/11/2017

2622 Phạm Thị Biên Thùy Quán Lộc Phát
Lô 33-34 Hồ Tùng Mậu, Hòa 
Minh 905326178

66/2014/ATTP-
CN 26/11/2014 26/11/2017

2623 Nguyễn Thị Mỹ Liên 
Trường mầm non tư 
thục Thảo Nhi

Tổ 38C Hòa Khánh Bắc, Liên 
Chiểu 1216551242

67/2014/ATTP-
CN 26/11/2014 26/11/2017

2624 Trần Văn Nam Bánh mỳ Nam Phát
818 Nguyễn Lương Bằng, 
Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu 5113770186

68/2014/ATTP-
CN 27/11/2014 27/11/2017

2625 Ngô Thị Dao
Trường mầm non tư 
thục Tuổi Hồng Tổ 45 Hòa Khánh Nam 988952858

69/2014/ATTP-
CN 02/12/2014 02/12/2017

2626 Nguyễn Xuân Huề
 Trường mầm non tư 
thục Minh Trí 719 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc 3739998

70/2014/ATTP-
CN 02/12/2014 02/12/2017

2627 Tống Thị Minh
Trường mầm non tư 
thục Tiểu Mi

764 Nguyễn Lương Bằng, 
Hòa Hiệp Nam 3845173

71/2014/ATTP-
CN 05/12/2014 05/12/2017

2628
Ngô Thị  Hòa 

Trường mầm non công 
lập Tuổi Ngọc ( cơ sở 2)

Tổ 243, Hòa Mỹ 2 Hòa Minh, 
Liên Chiểu 5112240590

72/2014/ATTP-
CN 05/12/2014 05/12/2017

2629
Ngô Thị  Hòa 

Trường mầm non công 
lập Tuổi Ngọc ( cơ sở 3)

38 Nguyễn Như Hạnh, Hòa 
Minh 5112240590

73/2014/ATTP-
CN 05/12/2014 05/12/2017

2630 Trần Thị Hương
Trường mầm non 
Hướng Dương Tổ 30 Hòa Hiệp Bắc 5113845909

74/2014/ATTP-
CN 17/12/2014 17/12/2017

2631 Trần Thị Thu Thảo Quán Thanh Hương
1029 Nguyễn Lương Bằng, 
LC 5113845224

75/2014/ATTP-
CN 17/12/2014 17/12/2017

2632 Nguyễn Thị An Bình 
Nhà ăn KTX sinh viên 
DMC-579

KTX sinh viên DMC, Tổ 38 
Hòa Khánh Nam

0905280310
0976315438

76/2014/ATTP-
CN 24/12/2014 24/12/2017

2633
Đỗ Thị Đỗ Quyên

Trường phổ thông 
chuyên biệt Nguyễn 
Đình Chiểu

01 Lý Chính Thắng, Hòa 
Minh,Liên Chiểu 3764878 1/2015/ATTP-CN 07/01/2015 07/01/2018

2634 Nguyễn Thị Thu Thủy
Mầm non tư thục Mẹ 
Âu Cơ

Tổ 43B Hòa Khánh Bắc, Liên 
Chiểu 1653403805 2/2015/ATTP-CN 22/01/2015 22/01/2018



2635 Trần Thị Thanh Thúy
Mầm non tư thục Ngọc 
Châu

44-46 Đào Nguyên Phổ, Hòa 
Minh 975263004 3/2015/ATTP-CN 28/01/2015 28/01/2018

2636 Trương Khắc Viên
Sản xuất rượu Đông 
Kinh Thành 06 Nguyễn Xí, Hòa Minh 5113766461 4/2015/ATTP-CN 28/01/2015 28/01/2018

2637 Chung Quân Bánh mỳ Anh Quân
132 Nguyễn Lương Bằng, 
Hòa Khánh Bắc 906449508 5/2015/ATTP-CN 06/02/2015 06/02/2018

2638 Khuất Huy Trung
Căn tin Trường TH 
Trưng Nữ Vương

Tổ 8 Hòa Hiệp Nam, Liên 
Chiểu 975116393 6/2015/ATTP-CN 10/02/2015 10/02/2018

2639 Khuất Huy Trung
Căn tin Trường THCS 
Ngô Thì Nhậm Mộc Bài 5, Hòa Khánh Nam 979757196 7/2015/ATTP-CN 10/02/2015 10/02/2018

2640 Đoàn Thị Kim Thủy
Mầm non tư thục Đô Rê 
Môn

Tổ 8 B Hòa Khánh Bắc, Liên 
Chiểu 973955554 8/2015/ATTP-CN 10/02/2015 10/02/2018

2641 Nguyễn Văn Bình Bánh mỳ Phước Tiến
K184 Nguyễn Như Hạnh, 
Hòa Minh 1216626898 9/2015/ATTP-CN 26/03/2015 26/03/2018

2642 Phạm  Thưởng Quán Mười Thưởng
Lô 785 Đường số 5, Hòa 
Hiệp Nam 913441256

10/2015/ATTP-
CN 02/04/2015 02/04/2018

2643 Nguyễn Đức Tấn Bánh mỳ Minh Hiệp
Tổ 59 Thanh Vinh, Hòa 
Khánh Bắc 935880090

11/2015/ATTP-
CN 03/04/2015 03/04/2018

2644 Lê Vũ Hoàng Quán Hằng
50A Ngô Văn Sở, Hòa Khánh 
Bắc 935324324

12/2015/ATTP-
CN 24/04/2015 24/04/2018

2645 Nguyễn Công  Thiệu Quán Ớt Đỏ 234 Hồ Tùng Mậu, Hòa Minh 934731586
13/2015/ATTP-
CN 08/05/2015 08/05/2018

2646 Mai Bá Quý Quán Năm Quý 120 Hồ Tùng Mậu, Hòa Minh 905243756
14/2015/ATTP-
CN 08/05/2015 08/05/2018

2647 Nguyễn Trung Lương Bánh mỳ Khánh Quỳnh Tổ 34A Hòa KHánh Bắc 906555076
15/2015/ATTP-
CN 08/05/2015 08/05/2018

2648 Lê Anh Tuấn Quán 68 Bò Tơ Cu Chi 47 Ninh Tốn, Hòa Khánh Bắc 908033607
16/2015/ATTP-
CN 08/05/2015 08/05/2018

2649 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Quán Tre Xanh
471 Tôn Đức Thắng, Hòa 
Khánh Nam 905174190

17/2015/ATTP-
CN 20/05/2015 20/05/2018

2650 Phạm Đình Tâm Quán HT BEER
25-27 Ngô Văn Sở, Hòa 
Khánh Bắc 905866891

18/2015/ATTP-
CN 12/06/2015 12/06/2018

2651 Nguyễn Thị Ánh Vân
Quán bánh bèo, nậm, 
lọc Vân Tổ 36 Hòa Minh, Liên Chiểu 934774277

19/2015/ATTP-
CN 12/06/2015 12/06/2018

2652 Hồ Sỹ Tấn Nhà hàng Đại Nam
382 Nguyễn Lương Bằng, 
Hòa Khánh Bắc 903508705

20/2015/ATTP-
CN 17/06/2015 17/06/2018

2653 Bùi Thị Hoa Quán Minh Hoàng
185 Nguyễn Lương Bằng, 
Hòa Khánh Bắc 905726192

21/2015/ATTP-
CN 14/08/2015 14/08/2018

2654 Phạm Thị Trung Quán lẩu Trung 
K138/15 Hoàng Văn Thái, 
Hòa Khánh Nam 1225558292

22/2015/ATTP-
CN 14/08/2015 14/08/2018

2655 Lê Thị Thanh Tùng
Mầm non tư thục Hồng 
Chuyên Tổ 23 Hòa Minh 973799511

23/2015/ATTP-
CN 14/08/2015 14/08/2018

2656 Mai Xuân Vũ
Trường mầm non Táo 
Đỏ

K256/73 Âu Cơ, Hòa Khánh 
Bắc 977777357

24/2015/ATTP-
CN 14/08/2015 14/08/2018

2657 Nguyễn Thị Trầm My Bánh mỳ Đồng Thanh
66 Ngô Văn Sở, Hòa Khánh 
Bắc 906403668

25/2015/ATTP-
CN 18/08/2015 18/08/2018

2658 Mai Văn Xiêm Quán Ngon Lại Đến Tổ 42A5 Hòa Khánh Bắc 983376123
26/2015/ATTP-
CN 08/09/2015 08/09/2018

2659 Huỳnh Thị Thu Diễm
Trường mầm non Đồ 
Rê Mí

12 Thích Quảng Đức, Hòa 
Minh 5113769666

27/2015/ATTP-
CN 08/09/2015 08/09/2018



2660 Nguyễn Hữu Thọ Bánh mỳ Đồng Tiến
36 Nguyễn Lương Bằng, Hòa 
Khánh Bắc 5113732579

28/2015/ATTP-
CN 22/09/2015 22/09/2018

2661 Từ Thị Ngọc Bích Quán chè Ngọc Bích
88 Nguyễn Lương Bằng, Liên 
Chiểu 5113841214

29/2015/ATTP-
CN 29/09/2015 29/09/2018

2662 Nguyễn Đình Trung
Quán chè Ngọc Bích ( 
cơ sở 2) 186 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc 935619768

30/2015/ATTP-
CN 29/09/2015 29/09/2018

2663 Phạm Thị Minh Thu
Mầm non tư thục Tuổi 
Hoa

Tổ 55 B Thanh Vinh, Hòa 
Khánh Bắc 935515984

31/2015/ATTP-
CN 06/10/2015 06/10/2018

2664 Nguyễn Thị Xuân
Mầm non tư thục Bé 
Ngoan Tổ 44B Hòa Khánh Bắc 935588382

32/2015/ATTP-
CN 06/10/2015 06/10/2018

2665 Hồ Thị Kim Phương
Trường mầm non tư 
thục Hoa Mai Tổ 37 Hòa Khánh Bắc 511731169

33/2015/ATTP-
CN 06/10/2015 06/10/2018

2666 Châu Quang Anh
Cty An Thạnh, trường 
TH Hồng Quang

158 Hoàng Văn Thái, Hòa 
Khánh Nam 905899069

34/2015/ATTP-
CN 20/10/2015 20/10/2018

2667 Trương Văn Tâm Mỳ quảng Tâm Đại Lộc
65 Vũ Ngọc Phan, Hòa 
Khánh Bắc 905754687

35/2015/ATTP-
CN 20/10/2015 20/10/2018

2668 Phạm Xuân Đức Quán Đức Dung
60 Ngô Sĩ Liên, Hòa Khánh 
Bắc 935643385

36/2015/ATTP-
CN 16/11/2015 16/11/2018

2669 Nguyễn Thị Thuận
Kiểm lâm quán mỳ 
quảng Bà Mua

16 Đặng Dung, Hòa khánh 
Bắc 905080289

37/2015/ATTP-
CN 30/11/2015 30/11/2018

2670 Lê Mười Em Tiệm bánh Mười
Tổ 59 Xuân Thiều 4, Hòa 
Hiệp Nam 5113845091

38/2015/ATTP-
CN 30/11/2015 30/11/2018

2671
Trần Văn Sơn Quán Nga

Lô 29 KTX, DDHBK,60 Ngô 
Sĩ Liên, Hòa Khánh Bắc 9821539

39/2015/ATTP-
CN 04/12/2015 04/12/2018

2672 Nguyễn Văn Tống Quán Tre Ngà
40 Nam Cao, Hòa Khánh 
Nam 905169795

40/2015/ATTP-
CN 18/12/2015 18/12/2018

2673 Đặng Ngọc Quyền Cơm tấm A Quyền
32 Phạm Như Xương, Hoà 
Khánh Nam 919989648 1/2016/ATTP-CN 20/01/2016 20/01/2019

2674 Nguyễn Phúc Kỳ
Bánh tráng thịt heo Đại 
Lộc

08 Đặng Dung, Hòa Khánh 
Bắc 905646199 2/2016/ATTP-CN 26/01/2016 26/01/2019

2675 Nguyễn Kha
Trường tiểu học Ngô Sĩ 
Liên

52 Nguyễn Lương Bằng, Hòa 
Khánh Bắc 5.113.247.188 3/2016/ATTP-CN 24/02/2016 24/02/2019

2676 Ngô Thị Viên
Bán trú và bồi dưỡng 
năng khiếu Việt Hà

503 Tôn Đức Thắng, Hòa 
Khánh Nam 905.870.879 4/2016/ATTP-CN 17/03/2016 17/03/2019

2677 Lưu Thị Kim Oanh
Trường mầm non tư 
thục Búp Sen Xanh

388 Kinh Dương Vương, Hòa 
Minh

3607459/091418161
6 5/2016/ATTP-CN 17/03/2016 17/03/2019

2678 Đinh Ngọc Sơn Quán Muối Ớt
52 Ngô Thì Nhậm, Hòa 
Khánh Nam 983715279 6/2016/ATTP-CN 29/03/2016 29/03/2019

2679 Nguyễn Hỷ
Trường Tiểu học Phan 
Phu Tiên

79 Ngô Văn Sở, Hòa Khánh 
Bắc 5.113.734.775 7/2016/ATTP-CN 29/03/2016 29/03/2019

2680 Trần Thị Nhàn
Trường Tiểu học hải 
Vân

256 Nguyễn Văn Cừ, Hòa 
Hiệp Bắc 5.113.770.052 8/2016/ATTP-CN 30/03/2016 30/03/2019

2681 Phạm Viết Hùng
Trường Tiểu học Trưng 
Nữ Vương 

825 B Nguyễn Lương Bằng, 
Hòa Hiệp Nam 5.113.841.114 9/2016/ATTP-CN 12/04/2016 12/04/2019

2682

Trần Phúc Tự

Chi nhánh công ty cổ 
phần đầu tư Đèo Cả tại 
khu vực Nam Trung Bộ 
và Tây Nguyên Suối lương, hòa hiệp bắc 5.113.773.935

10/2016/ATTP-
CN 14/04/2016 14/04/2019



2683
Đào Xuân Hòa

Xí nghiệp sản xuất 
DVTM Hải Vân chi 
nhánh HAMADECO

Đường dẫn Hầm Hải Vân, 
Hòa Hiệp Bắc 5.113.774.017

11/2016/ATTP-
CN 14/04/2016 14/04/2019

2684 Nguyễn Sinh Hiếu Quán 3 cây Lộc
54 Ngô Thì Nhậm, Hòa 
Khánh Nam 983.835.949

12/2016/ATTP-
CN 12/05/2016 12/05/2019

2685
Phạm Thanh Linh

Chi nhánh Liên Chiểu- 
Công ty cổ phần ô tô 
Trường Hải

405 Tôn Đức Thắng, Hòa 
Minh 5.113.764.495

13/2016/ATTP-
CN 12/05/2016 12/05/2019

2686 Hồ Thị Kim Thoa Bánh mỳ Phố Hội
284 Nguyễn Lương Bằng, 
Hòa Khánh Bắc 906.106.449

14/2016/ATTP-
CN 16/05/2016 16/05/2019

2687 Phùng Thị Cúc Bán trú Phùng Thị Cúc
Tổ 51 Hòa Hiệp Nam, Liên 
Chiểu 905.797.185

15/2016/ATTP-
CN 16/05/2016 16/05/2019

2688 Hoàng Thị Mỹ Hạnh Cà phê Sáng Chiểu
Lô 23, 60 Ngô Sĩ Liên, Hòa 
Khánh Bắc 905320363

16/2016/ATTP-
CN 18/05/2016 18/05/2019

2689 Đào Thị Phượng Quán Thuận  
Lô 27, 60 Ngô Sĩ Liên, Hòa 
Khánh Bắc 906446161

17/2016/ATTP-
CN 18/05/2016 18/05/2019

2690 Phạm Thị Mỹ
Trường THCS Lương 
Thế Vinh 86 Đặng Huy Trứ, Hòa Minh 905.449.573

18/2016/ATTP-
CN 20/05/2016 20/05/2019

2691
Huỳnh Thị Thanh Thúy

Căn tin 3 Trường Đại 
học Bách Khoa Đà Nẵng

Khu H, trường Đại học Bách 
khoa Đà Nẵng 933946819

19/2016/ATTP-
CN 02/06/2016 02/06/2019

2692 Hồ Thị Phúc Quán Phương
24 Ngô Thì Nhậm, Hòa 
Khánh Bắc 932558037

20/2016/ATTP-
CN 02/06/2016 02/06/2019

2693 Phạm Văn  Hùng Quán Hùng Bàu Tràm Đường số 5, KCN Hòa Khánh 935548207
21/2016/ATTP-
CN 20/06/2016 20/06/2019

2694 Lê Văn  Minh
Xí nghiệp xăng dầu 
PETEC Hòa Hiệp

410 Nguyễn Văn Cừ, Hòa 
Hiệp Bắc 5.113.772.019

22/2016/ATTP-
CN 12/07/2016 12/07/2019

2695 Nguyễn Thị Mỹ Loan
Căn tin Trường THCS 
Lê Anh Xuân

Tổ 47 Hòa Hiệp Nam, Liên 
Chiểu 935259447

23/2016/ATTP-
CN 10/08/2016 10/08/2019

2696
Lưu Thị Ngọc Loan Tường Phát Quán

Lô 27,28,29 Phạm Văn Ngôn, 
Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu 908531982

24/2016/ATTP-
CN 10/08/2016 10/08/2019

2697 Vũ Thị Độ
Nhóm lớp độc lập tư 
thục Đô Rê Môn

Lô 215-217 Hồ Tùng Mậu, 
Hòa Minh, Liên Chiểu 5.116.764.747

25/2016/ATTP-
CNĐK 12/08/2016 12/08/2019

2698 Vũ Thị Thanh Hoa
Cơm trưa học sinh bán 
trú Thanh Hoa

03 Nguyễn Phước Chu, Hòa 
Hiệp Bắc 935090477

26/2016/ATTP-
CNĐK 12/08/2016 12/08/2019

2699 Đinh Ngọc Trung Cà phê ICAFE 160 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc 914.010.110
27/2016/ATTP-
CNĐK 24/08/2016 24/08/2019

2700 Nguyễn Thị Hà Cháo dinh dưỡng Bé Bơ 38 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc 967.373.339
28/2016/ATTP-
CNĐK 31/08/2016 31/08/2019

2701 Mai Thị Kim Hoài
Trường mầm non Hoa 
Anh Đào

57 Ngô Thì Nhậm, Hòa 
Khánh Bắc 5.116.545.707

29/2016/ATTP-
CNĐK 31/08/2016 31/08/2019

2702 Phạm Thị Thanh Tâm
Nhóm trẻ gia đình Tâm 
Tiến 626 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc 1.203.993.458

30/2016/ATTP-
CNĐK 23/09/2016 23/09/2019

2703 Lê Thị Vui
Trường mầm non Sơn 
Ca

Tổ 53C Thanh Vinh, Hòa 
Khánh Bắc 5.113.740.155

31/2016/ATTP-
CNĐK 23/09/2016 23/09/2019

2704 Nguyễn Thị Hải Hướng Cà phê ZENDA
Lô 11 Nguyễn Sinh Sắc, Hòa 
Minh, Liên Chiểu 912.335.627

32/2016/ATTP-
CNĐK 26/09/2016 26/09/2019

2705 Nguyễn Thị Hồng Vân Bánh mỳ Hồng Vân
32 Nguyễn Xí, Hòa Minh, 
Liên Chiểu 907.924.910

33/2016/ATTP-
CNĐK 26/09/2016 26/09/2019



2706 Hồ Thị Ánh Cà phê Ánh Sao
7-9 Ninh Tốn, Hòa Khánh 
Bắc, Liên Chiểu 905.884.679

34/2016/ATTP-
CNĐK 26/09/2016 26/09/2019

2707 Võ Thị Thu 
Nhóm trẻ gia đình Hoa 
Học Trò 863 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc 1664158470

35/2016/ATTP-
CNĐK 26/09/2016 26/09/2019

2708 Lê Thị Thùy Linh
Trường mầm non tư 
thục Hồng Đức

K82/49 Nguyễn Lương Bằng, 
Hòa Khánh Bắc 988.432.697

36/2016/ATTP-
CNĐK 27/09/2016 27/09/2019

2709 Đỗ Nhã Trang
Nhóm trẻ gia đình Ngôi 
sao Nhỏ

Lô 05B2-18 Khu số 02 trục 
Tây Bắc, Hòa Minh 932.428.489

37/2016/ATTP-
CNĐK 27/09/2016 27/09/2019

2710 Đỗ Thị Bích Hồng
Quán bún, mỳ quảng 
Hồng

204 Tôn Đức Thắng, Hòa 
Minh, Liên Chiểu 905.250.227

38/2016/ATTP-
CNĐK 28/09/2016 28/09/2019

2711 Nguyễn Tam Dũng Quán Vườn Bia
01 Ngô Thì Nhậm, Hòa 
Khánh Bắc 987.090.356

39/2016/ATTP-
CNĐK 04/10/2016 04/10/2019

2712 Bùi Thị Thanh Tuyền
Trường Tiểu học 
Nguyễn Văn Trỗi

565 Tôn Đức Thắng, Hòa 
Khánh Nam 5.113.841.406

40/2016/ATTP-
CNĐK 04/10/2016 04/10/2019

2713
Phạm Thị Kim Thanh

Sản xuất bánh nướng, 
cơm chà bông, mực rim 
từ cá khô, mực khô

K184/14 Nguyễn Như Hạnh, 
Hòa Minh 905.450.947

41/2016/ATTP-
CNĐK 08/10/2016 08/10/2019

2714 Trần Thị Mỹ Tứ Bánh in Bích Nhơn
731 Tôn Đức Thắng, Hòa 
Khánh Bắc 905.600.702

42/2016/ATTP-
CNĐK 08/10/2016 08/10/2019

2715 Hồ Thị Bích Phượng
Nhóm trẻ gia đình Bé 
Khỏe Tổ 44B Hòa Khánh Bắc 935.698.107

43/2016/ATTP-
CNĐK 10/10/2016 10/10/2019

2716 Hồ Thị Bưởi
Bán trú tiểu học Hồ Thị 
Bưởi

Tổ 51 Hòa Hiệp Nam, Liên 
Chiểu 1206627606

44/2016/ATTP-
CNĐK 17/10/2016 17/10/2019

2717 Trần Thị Thanh
Bán trú tiểu học Trần 
Thị Thanh

Tổ 51 Hòa Hiệp Nam, Liên 
Chiểu 1212554068

45/2016/ATTP-
CNĐK 17/10/2016 17/10/2019

2718
Ngô Công Giáp Cà phê North West

Lô 36,37 Trung tâm đô thị 
mới Tây Bắc, Hòa Minh, Liên 
Chiểu 935068186

46/2016/ATTP-
CNĐK 20/10/2016 20/10/2019

2719
Nguyễn Trần Lê Hồng 
Trinh 

Trường Tiểu học Võ 
Thị Sáu

02 Trần Đình Tri, Hòa Minh, 
Liên Chiểu 5.113.740.748

47/2016/ATTP-
CNĐK 20/10/2016 20/10/2019

2720 Đặng Thị Nữ
Trường mầm non Ánh 
Dương

793 B Nguyễn Lương Bằng, 
Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu 914.034.084

48/2016/ATTP-
CNĐK 08/11/2016 08/11/2019

2721 Huỳnh Ngọc Tuấn
Căn tin Trường THCS 
Nguyễn Lương Bằng

27 Nguyễn Lương Bằng, Hòa 
Khánh Bắc, Liên Chiểu 905.492.992

49/2016/ATTP-
CNĐK 10/11/2016 10/11/2019

2722 Nguyễn Văn Ớ Nguyễn Văn Ớ Tổ 20 Hòa Hiệp Nam 01/GCN 06/06/2016 06/06/2019
2723 Trần Anh Vũ Trần Anh Vũ K57/4 Ngô Thì Nhậm 02/GCN 04/07/2016 04/07/2019
2724 Mai Tấn Quý Mai Tấn Quý Tổ 54 Hòa Hiệp Nam 03/GCN 27/10/2016 27/10/2019
2725 Trần Thị Thu Hền Trần Thị Thu Hền 200 Nguyễn Văn Cừ 04/GCN 01/11/2016 01/11/2019
2726 Phạm Quang Hải Phạm Quang Hải Tổ 49 Hòa Minh 05/GCN 09/11/2016 09/11/2019
2727 Lương Mẫn Lương Mẫn Tổ 52 Hòa Khánh Nam 06/GCN 15/11/2016 15/11/2019

Stt Tên chủ cơ sở Tên cơ sở kinh doanh Địa chỉ cơ sở kinh doanh Điện thoại Giấy chứng nhận 
Thời gian 
đăng ký 

chứng nhận

Thời hạn giấy 
chứng nhận

2728 Nguyễn Thị Kim Oanh
Căn tin trường TH Lê 
Lai 87 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An 0905399467 13/12/2013 13/12/2016

2729 Nguyễn Thị Ruyền Cà Phê Non Nước 81-82 Nguyễn Xiển, Khuê Mỹ 0915437345 16/01/2014 16/01/2017
2730 Nguyễn Đồng Thu Hưng Thanh Thu 91 lê văn Hiến, Khuê Mỹ 0903508689 16/01/2014 16/01/2017

ĐƠN VỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN: UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN



2731 Bùi thị Hoa Tạp Hóa Hoa 229 B Lê Văn Hiến, Hòa Hải 0945313208 20/01/2014 20/01/2017
2732 Ngô Mỹ Hạnh Ngô Mỹ Hạnh Tổ 78, Đa Mặn 2, Khuê Mỹ 01262550527 22/01/2014 22/01/2017

2733 Nguyễn Mạnh Hà Tư Nghĩa 15 Châu Thị Vĩnh Tế, Mỹ An 0982412776 10/03/2014 10/03/2017
2734 Mai Ngọc Hải Phố Lẩu Quán 57 Mai Đăng Chơn, Hòa Hải 0935652425 31/03/2014 31/03/2017
2735 Hồ Thị Kim Cương Trường MN Vàng Anh tổ 68 Thị An, Hòa Quý 3962334 07/04/2014 07/04/2017
2736 Trần Thị Lan Chi Trường MN Ngọc lan 49 Sư Vạn Hạnh, Hòa Hải 3967304 07/04/2014 07/04/2017

2737 Nguyễn Thị Bé Sương
Nhóm trẻ ĐLTT Nhân 
Trí 60 AN thượng 21, Mỹ an 0905839436 28/04/2014 28/04/2017

2738 Mai Xuân Truyền Dê 86 86 Châu Thị Vĩnh Tế 0937348161 28/04/2014 28/04/2017
2739 Lê Duy Phúc Hoàng Phúc Tổ 62, Hòa Hải 0906557660 14/05/2014 14/05/2017
2740 Nguyễn Thị Trang Nhà hàng Vertigo 48 An Thượng, Mỹ An 0934737871 14/05/2014 14/05/2017

2741 Huỳnh Thị Thanh Nga
Trường MN Hoàng Anh 
1 Tổ 27, Bá Tùng, Hòa Quý 3962525 30/07/2014 30/07/2017

2742 Trần Thị Lan Chi Trường MN Sen Hồng đường trần Hoành Khuê Mỹ 3959919 30/07/2014 30/07/2017

2743 Huỳnh Thị Thanh Nga
Trường MN Hoàng Anh 
2 Tổ 99, Bá Tùng, Hòa Quý 3962522 30/07/2014 30/07/2017

2744 Đặng Thị Nở Dê Tư Hậu
K81/A1 Lê Văn Hiến, Khuê 
mỹ 3953832 09/09/2014 09/09/2017

2745 Trần Thị Tường Vy Vườn Bia Sơn Dương
Lô A1-3 Lê văn Hiến, Khuê 
Mỹ 0963342777 30/09/2014 30/09/2017

2746 Nguyễn Thị Thi Hưng Bakery 40 Lê Văn Hiến, Mỹ An 3847265 01/10/2014 01/10/2017

2747 Nguyễn thị tuyết Lan
Trường CBTT Thanh 
tâm 121 Phan Tứ, Mỹ An 3958545 14/10/2014 14/10/2017

2748 Phùng Đình Anh Tre Việt Quán 32 Trần Văn Dư, Mỹ An 0905572050 24/10/2014 25/10/2017
2749 Lê Thị Hường Trường MN Họa My 198 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ 3950115 27/10/2014 27/10/2017

2750 Huỳnh Thị Uyên Vy
Trường MN Hướng 
Dương 764 Lê Văn Hiến, Hòa Hải 3847389 05/11/2014 05/11/2017

2751 Nguyễn Thị Mai Trường MNBảo Anh 16 Phan Tứ, Mỹ AN 3836248 20/11/2014 20/11/2017
2752 Nguyễn tHị bê Trường MN Hoa Niên Tổ 71, Hòa Quý 01228362274 20/11/2014 20/11/2017

2753 Vệ Thị Hạnh
Trường TH Phạm Hồng 
Thái Tổ 46 Hòa Quý 3847461 08/12/2014 08/12/2017

2754 Nguyễn Thị Kim Ngân
Nhóm trẻ ĐLTT Họa 
My 65 Hòa Hải 0905133295 09/12/2014 09/12/2017

2755 Nguyễn Thị Thi
SX bánh mì, bánh ngọt 
Hưng bakery 40 Lê Văn Hiến, Mỹ An 3847265 16/12/2014 16/12/2017

2756 Hồ Thị Hồng
Trường MN Phượng 
Hồng 1 Tổ 30 Mỹ ĐA Tây, Khuê Mỹ 3956538 16/12/2014 16/12/2017

2757 Hồ Thị Hồng
Trường MN Phượng 
Hồng 2 222 Võ Như Hưng, Mỹ An 3956538 16/12/2014 16/12/2017

2758
Lê Tấn Hồng Trung Tâm hướng 

nghiệp từ thiện Chữ 
Thập đỏ thành phố ĐN

283 Lê Văn Hiến, hòa hải 3909376 29/12/2014 29/12/2017

2759 Lê Thị Mai Cà phê May
66-68 Hồ Xuân Hương, Khuê 
Mỹ 0963201696 26/02/2015 26/02/2018

2760 Lê Thị hải Yến Trường TH lê Lai
87 đường Ngũ Hành Sơn, Mỹ 
An 3836221 05/03/2015 05/03/2018

2761 trần Thị Hường Trường MG SOS
K142/15 Lê Văn Hiến, Khuê 
Mỹ 3950635 25/03/2015 25/03/2018



2762 Nguyễn thị Minh Tuyết
Trường PT Hermann 
Gmeiner

15 Nguyễn đình Chiểu, khuê 
Mỹ 3947093 15/04/2015 15/04/2018

2763 Đặng thị Huệ Quán Huệ
58 Nguyễn Văn Thoại, Mỹ 
AN 01229736700 22/05/2015 22/05/2018

2764 Phạm tám Quán Tám Nổi Tổ 29, Khuê Mỹ 0905208950 01/06/2015 01/06/2018

2765 Nguyễn Công Trang Cà phê Quỳnh Giao
29/11 Hồ Xuân Hương, Mỹ 
An 3836703 22/05/2015 22/05/2018

2766 Huỳnh Thị Quý Lớp MN Sao Mai Tổ 65B Hòa Hải 0905638352 22/05/2015 22/05/2018
2767 Trần Quốc Vươntg Quán bê thui Lê 312 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An 3953947 22/05/2015 22/05/2018

2768 Huỳnh Thị Út
Trường TH Mai Đăng 
chơn

215 Nguyễn Duy trinh, Hòa 
Hải 3847459 27/05/2015 27/05/2018

2769 Nguyễn Đạt Anh Nhà hàng ALF 30 An thượng 1, Mỹ An 01687280056 12/6/20145 12/06/2018
2770 Phạm Thị Thu Bánh mì Minh Tuấn 372 Lê văn Hiến, Khuê Mỹ 01269444080 24/06/2015 24/06/2018

2771 Phạm Cứ
Cà phê, giải khát hồng 
Ân

Lô 1A, Ngũ Hành Sơn, Mỹ 
An 3952490 15/07/2015 15/07/2018

2772 Phạm Thị Xuân Lý Quán Cây khế Tổ 18, Hòa Hải 0932041605 09/07/2015 09/07/2018
2773 Trần quang Hiền Trường MN Đôrêmon 372 Ngũ Hành Sơn, Mỹ AN 0903502202 24/07/2015 24/07/2018

2774 Trần Ngọc Truyền
Quán ăn Hồ Xuân 
Hương Lô 14. B2.1 đường Trường Sa 01675028245 19/08/2015 19/08/2018

2775 Phạm Đình hưng
Bánh mì Phạm Đình 
Hưng

09 Đường Ngũ Hành Sơn, 
Mỹ An 0903508689 28/08/2015 28/08/2018

2776 Lê Đức Tân
Trường TH trần Quang 
Diệu 03 trần Hoành, khuê Mỹ 3950189 17/09/2015 17/09/2018

2777 Nguyễn Thị Thanh Hoa Trường TH Lê Bá Trinh
Đường An Dương Vương, 
Mỹ An 3955855 18/09/2015 18/09/2018

2778 Huỳnh Đức Tiền
Trường TH Tô Hiến 
Thành Tổ 19 Hòa Quý 3961092 18/09/2015 18/09/2018

2779 Bùi Xuân Khải Bánh mì Bùi Xuân Khải 244 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An 0913468779 06/10/2015 06/10/2018
2780 Trịnh Thị Thu Thủy Biển tình thương 380 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ 0905168452 04/10/2015 04/10/2018

2781 Catherine Clare McKinley
Trường MN Quốc tế 
Chồi xanh

Lô 28, 29-C3 KDC Nam cầu 
Trần Thị Lý 6558552 19/10/2015 19/10/2018

2782 DĐỗ thị Phương
Căn tin trường THCS 
Huỳnh Bá Chánh

172 Nguyễn Duy Trinh, Hòa 
Hải 1202660272 26/10/2015 26/10/2018

2783 Lê Thị Bé Ly Quán Restaurant 333
59 B4.3 Võ Nguyến Giáp, 
Khuê Mỹ 0985353133 27/10/2015 27/10/2018

2784 Lưu Thị Thúy Anh Nhà hàng 18
Lô 56, đường Trường Sa, 
Khuê Mỹ 0906113385 30/11/2015 30/11/2018

2785 Trần Thị Phương Cà phê Chiến sĩ Lô 36, Bà Huyện Thanh Quan 0914225759 04/12/2015 04/12/2018
2786 Lê Thị Hoài Hương Quán Osaka Lô 63 Châu Thị Vĩnh Tế 0910353377 04/12/2015 04/12/2018
2787 Nguyễn Trung Cánh đồng hoang 153 Chương Dương, Mỹ An 0932363036 22/12/2015 22/12/2018

2788 Trần Đăng Hải Red sea coffee 47-49 Chương Dương, Mỹ An 0987876834 23/12/2015 23/12/2018
2789 phan Triệu Smile coffee 01 Dương Khuê, Mỹ An 0903502898 28/12/2015 28/12/2018

2790 Đặng Anh Tú
Trường MN Ngôi Sao 
Nhỏ 228 Châu Thị Vĩnh tế, Mỹ An 0905294751 11/03/2016 11/03/2019

2791 Nguyễn Kim Thuận Quán bê Thui Lý 328 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An 0905028467 01/03/2016 01/03/2019

2792 Lê Tiến Công Quán Sakura
 Lô B6-10, B6-11, B6-12 
Chương Dương, Mỹ An 0989350182 28/03/2016 28/03/2019



2793 Nguyễn Văn Dung Quán Sáu dung Lô 11 đường Ấp Bắc, Hòa Hải 0906554285 29/04/2016 29/04/2019
2794 Nguyễn Thế Phương Mỳ quảng Bà Mua 40 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An 0905005773 29/04/2016 29/04/2019

2795 Nguyễn Văn Hùng Nhà hàng Tucana
Lô 10A, Hoàng Kế Viêm, Mỹ 
An 0986334119 09/05/2016 09/05/2019

2796 Hà Thị Thu Sương
Căn tin Trường Herman 
Gmeiner 228/5 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ 0905535118 09/05/2016 09/05/2019

2797 Phạm Văn Hậu Dê Hậu 09 Dương Khuê, Mỹ An 0935688066 16/05/2016 16/05/2019

2798 Đăng Thế Anh Phương Quán tư mập
Lô số 5 khu TĐC xưởng 
387,P. Mỹ An 905161979 17/05/2016 17/05/2019

2799 Đặng văn Hà Quán Hoàng Sa 127 Chương dương, Mỹ an 01264116816 17/05/2016 17/05/2019
2800 Hà Thị Đông Ngọc Café Giọt Nắng 02 Dương Khuê, Mỹ An 0905672892 18/05/2016 18/05/2019
2801 Nguyễn Thị Cẩm Tú B&B's Café 02 An Thượng 9, Mỹ An 0947176177 18/05/2016 18/05/2019

2802
trần Thị Thu Phượng Café Ngọc Phượng

Lô 1 A3, KDC Nam Nguyễn 
Văn thoại mở rộng, Mỹ an 0983216757 28/05/2016 28/05/2019

2803 Phạm Thị Ánh Hoa
Trường TH Nguyễn 
Duy Trinh 12 Chu Cẩm Phong, Hòa Hải 3847423 08/06/2016 08/06/2019

2804 Hoàng Thị Hồng Cà phê Nắng Hồng
131 đường Chương Dương, 
Mỹ An 0935678588 08/06/2016 08/06/2019

2805 Nguyễn Quang Minh
Nhà hàng tiệc cưới 
Minh Anh 01 Phan Tứ, Mỹ An 0986457575 16/06/2016 16/06/2019

2806 Nguyễn Văn Tuấn
Nhà hàng Huyền Trang -
ATC

 Lô 14-15 Trần Trọng Khiêm, 
Khuê Mỹ 0905172422 17/06/2016 17/06/2019

2807 Nguyễn Thị Trúc Chi trường MN Sóc Nâu
Lô 36-37 đường Quán Khái, 
Hòa Hải 3967669 17/06/2016 17/06/2019

2808 Huỳnh Đăng Thạnh quán Gió Đồng
Đường song hào, tổ 45 Hòa 
Hải 0939247003 28/06/2016 28/06/2019

2809 Nguyễn Thị Ly Na
Nhóm lớp ĐLTT Anh 
Đào 68 Châu Thị Vĩnh Tế, Mỹ An 01677434745 28/06/2016 28/06/2019

2810 Lê Minh Thắng Quán Xưa 02 Hoàng kế viêm, Mỹ An 0912793524 28/06/2016 28/06/2019
2811 Nguyễn thị thạnh Căn tin bệnh viện 582 Lê Văn Hiến, Hòa Hải 3969511 05/07/2016 05/07/2019
2812 Nguyễn thị Ánh Vân Bến bờ lô 33 Mỹ An 9,P. Mỹ An 0905006584 05/07/2016 05/07/2019

2813 Trần Ngọc Nhân Cà phê Mỹ Khê
lô 4,5 đường trường Sa, Mỹ 
an 0905434248 05/07/2016 05/07/2019

2814 Phạm Văn thưa Mười Thưa
 Lô 535,536 đường trần quốc 
Hoàn, Hòa Hải 0901927919 20/07/2016 20/07/2019

2815 Võ thị Thảo Boss restaurant
Lô 57,58,59 B4.3 đường Võ 
Nguyên Giáp, khuê Mỹ 0985353133 20/07/2016 20/07/2019

2816 Đinh Thị Minh Sáu Cường
538 Lê Văn Hiến, Hòa Hải, 
Ngũ Hành Sơn 0935308949 08/05/2016 08/05/2019

2817 Phan Văn Hải Cà phê Bentley 56 An Thượng, Mỹ An 0906445899 08/05/2016 08/05/2019

2818 Phạm Ngọc trọng quán A.tú
Tổ 51, lô 18 Trần Đại Nghĩa, 
Hòa Hải 0905696876 08/05/2016 08/05/2019

2819
Nguyễn Hùng Quán Ngũ Hành

Lô 447, khu dân cư nam bến 
xe Đà Nẵng, Hòa Hải, Ngũ 
Hành Sơn 0974118382 09/08/2016 09/08/2019

2820 Nguyễn Thị Hà Quán Hương Nam
Tổ 52, Hòa Hải, Ngũ Hành 
Sơn 0932,387286 09/08/2016 09/08/2019



2821 Nguyễn Thị Hồng Vân
Trường MN quốc tế 
Little Giants 04 Chế Lan Viên, Mỹ An 5113933600 09/08/2016 09/08/2019

2822 Hoàng Nam Quán Nam Trang Số 01 An Thượng 2, Mỹ An 0907968631 09/08/2016 09/08/2019

2823 Nguyễn Thanh Tùng Quán Lăc kêu
LooB3-01, B3-02 Đường 
Chương Dương, Mỹ An 0915816094 10/08/2016 10/08/2019

2824
Phạm Đình Phương Cà phê To To

Tổ 127 Khu DC Nam Nguyễn 
Văn Thoại mở rộng, Mỹ An 0905539495 10/08/2016 10/08/2019

2825 Nguyễn Thị Tâm Mỳ Quảng Dung
Tôt 111, đường Đỗ Bá, Mỹ 
An 0905840933 10/08/2016 10/08/2019

2826 Ngô Văn Năm Cà phê Đông Thành Số 315 Lê Văn Hiến, Hòa Hải 0917960317 10/08/2016 10/08/2019

2827 Huỳnh thị Kim Hà Cà phê Kim Hà Số 83, Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ 0983969514 17/08/2016 17/08/2019

2828 Phạm Thị Phương Dung Goza coffee 104 Hoàng Kế Viêm, Mỹ An 0917013879 17/08/2016 17/08/2019

2829 Trần Thái Thảo Vi Cà phê Le petit Loô 01 KDC mới Bắc Mỹ an 0905542124 18/08/2016 18/08/2019

2830 Trần Thị quế Chi
Trường MN Thế Giới 
Toàn Cầu Tầng, toàn nhà FPT, Hòa Hải 5116522228 18/08/2016 18/08/2019

2831 Nguyễn Miễn Cà phê Nam Thành Số 327 Lê Văn Hiến, Hòa Hải 0935474850 26/08/2016 26/08/2019

2832 Dương Thị Thu Hà
Trường MN Bạch 
Dương

25 Dương Thị Xuân Quý, Mỹ 
An 3836754 26/08/2016 26/08/2019

2833 Lê Duy Hậu Phương Ly
Đường Mai Đăng Chơn, Tổ 
46, Khía tây, Hòa Quý 0905850755 20/09/2016 20/09/2019

2834 Hoàng Thị Lý Trường MN Ngọc Lan
Đương Ấp Bắc khu phố chợ 
Hòa Hải 5113847432 20/09/2016 20/09/2019

2835 Huỳnh Thi Trọng Thảo Chè Kim Phụng
Số 518 Lê Văn Hiến, Khuê 
Mỹ 0913458589 27/09/2016 27/09/2019

2836 Nguyễn Thị Cam Thảo Bò Né 3 ngon
Số 262 Lê Văn Hiến, Khuê 
Mỹ 0903505351 27/09/2016 27/09/2019

2837 Nguyễn Thị Mỹ
Căn tin trường THPT 
Võ Chí Công

Đường Cao Hồng Lãnh, Hòa 
Quý 0989553636 03/10/2016 03/10/2019

2838 Trương Thị Thanh Huyền Quán cơm Ngọc Sương 108 Hồ Xuân Hương, Mỹ An 01677899894 03/10/2016 03/10/2019

2839 Nguyễn Thị Lan Anh
Căn tin trường THPT 
Ngũ Hành Sơn 17 Bà Bang Nhã, Hòa Hải 0905715925 03/10/2016 03/10/2019

2840 Nguyễn Thành Công
Hà Nội taste Lẩu nướng 
Hà Thành

Số 28 Nguyễn Văn Thoại, Mỹ 
An 0904538535 03/10/2016 03/10/2019

2841 Hồ Thị Bích Hạnh Lò Bánh mì Phú Quý
Đowng Mai Đăng Chơn tổ 47 
phường Hòa Quý 0905829208 12/10/2016 12/10/2019

2842 Nguyễn Thị Thu Thảo Cà phê Play's 38 Nguyễn Văn Thoại, Mỹ An 0935756752 12/10/2016 12/10/2019

2843 Phạm Thị Trang
Trương MN Ngôi Sao 
Xanh Tổ 55, Hòa Hải 0905671337 12/10/2016 12/10/2019

2844 Nguyễn Thị Hương
TRươờng MN Sao 
Khuê 2 Số 48, Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ 5113616696 17/10/2016 17/10/2019

2845 Nguyễn Thị Hường
Căn tin trường TH Lê 
Lợi

Số 7, đường Hồ Xuân hương, 
Mỹ An 0916441447 25/10/2016 25/10/2019



2846 Nguyễn Thị Kim Chi Cà phê Phú Mỹ An
Lô 10/2 Khu đô thị phú Mỹ 
An, Hòa Hải 3938412 25/10/2016 25/10/2019

2847 Nguyễn Tam Khôi Quán Như Ý Tô 29A, Mỹ An 0978036686 26/10/2016 26/10/2019

2848 Trần Thị Tuyết
Căn tin trường TH Lê 
Bá trinh

Số 96 đương An Dương 
Vương, Mỹ An 0905676670 27/10/2016 27/10/2019

2849 Vũ thị Xuyến Phở 139
139 đường Ngũ Hành Sơn, 
Mỹ An 09433946811 28/10/2016 28/10/2019

2850 Lê Thị Tố Hoa Cà phê Hoa Mai 232 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ 0935227263 31/10/2016 31/10/2019

2851 Huỳnh Thị Kim Phượng
Nhóm lớp MN Bảo 
Ngọc Tổ 86 Hòa Quý 0935227263 31/10/2016 31/10/2019

2852 Lê Thị Thủy
Căn tin trường THCS 
Trần Đại Nghĩa

Phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành 
Sơn 0948480805 08/11/2016 08/11/2019

2853 Trần ThỊ Hương Hoàng phúc BaKery
Đường Mai Đăng Chơn, Hòa 
Quý 0906419303 08/11/2016 08/11/2019

2854

Phạm Văn Sơn Sài Gòn quán

Lô B2,15-01 thuộc khu TĐC 
phía Đông xưởng 38 và 387 
phường Mỹ An, NHS 0989553636 08/11/2016 08/11/2019

2855 Trần Ngọc Anh
Trung tâm Nuôi dạy trẻ 
mồ côi Hoa Mai Tổ 45, khu Bá Tùng, Hòa Quý 3969404 08/11/2016 08/11/2019

2856 Nguyễn Thị tuyết Hoa Trường MN Hoàng Lan Đươờng Đông Hải 1, Hòa hải 5113967623 18/11/2016 18/11/2019

2857 Phạm Khắc Quãng Quán Long Vũ
Lô 448 Trần Quốc Hoàn, Hòa 
Hải 0905023416 18/11/2016 18/11/2019

2858 Nguyễn Thế Anh
Căn tin Sinh viên ký túc 
xá phía Đông Tô 23 Khuê Mỹ 0975704906 18/11/2016 18/11/2019

2859 Mai Thanh Nhân Kenta 15 An Thượng 2, Mỹ An 01205898623 18/11/2016 18/11/2019

2860 Trần Đỗ quốc Minh Friends cà phê
Lô 6. B6 Chương Dương, Mỹ 
An 0982400577 18/11/2016 18/11/2019

2861 Võ Hồng Khánh
Ánh Trăng-Laluna Bar 
&Restaurant

187 Huyền Trân Công Chúa, 
Hòa Hải 0905878337 18/11/2016 18/11/2019

2862 Nguyễn thị Hồng Cà phê, giải khát Bi Bi 80 Hồ xuân hương, khuê Mỹ 0934855161 18/11/2016 18/11/2019

2863 Mai Xuân Hòa Sản xuất cà phê VIP
Tổ 69, Trần Đại Nghĩa,P. 
Hòa Hải 905070012 001/2014/PKT 10/09/2014 10/09/2017

2864 Lê Thế Thảo Linh Tré Thái Hòa Tổ 1A, Sơn Thủy,P. Hòa Hải 905273978 002/2014/PKT 22/102014 22/10/2017

2865 Nguyễn Văn Cần Chả Mười Thảo
Đường Quán Khái 4, khu phố 
chợ Non Nước 934825410

001/2015/PKT-
NHS 12/02/2015 11/02/2018

2866 Tống Văn Chung
Sản xuất thịt bò khô 
Thu Trang Tổ 44,  Đa Mặn 7,P. Khuê Mỹ 0905070295

002/2015/PKT-
NHS 10/03/2015 09/03/2018

2867 Lê Ngọc Tân
Chuyên doanh hải sản 
khô Hưng Phát Lô 39 Nguyễn Văn Thoại 0987036686

001/2016/PKT-
NHS 29/03/2016 28/03/2019

2868 Nguyễn Thị Hồng Hưng Cà phê rang xay Nhẫn 49 Mỹ An 20 0935811706
002/2016/PKT-

NHS 29/06/2016 28/06/2019

2869 Phùng Tấn Ánh Kinh doanh hải sản tươi
Lô 04, Khu B2-7 khu dân cư 
Đông Hải 0935123449

003/2016/PKT-
NHS 25/05/2016 24/05/2019

2870 Tạ Thiên Ân
Cà phê rang xay Me 
Coffee 81 Châu Thị Vĩnh Tuế 0935800060

004/2016/PKT-
NHS 29/06/2016 28/06/2019

2871 Đặng Thị Đẹp 
Cá rim, mực rim Thành 
Trung 261 Hoài Thanh

005/2016/PKT-
NHS 10/10/2016 10/10/2019



2872
Đỗ Văn Hiệp

Sản xuất mỳ lá tươi Đỗ 
Văn Hiệp Tổ 80 phường Mỹ An 05113942676

001/2016/GCNAT
TPCT-PKTNHS 10/05/2016 09/05/2019

2873
Lê Trung Hiền

Sản xuất mỳ lá Lê 
Trung Hiền Tổ 69 phường Hòa Hải 05113968884

002/2016/GCNAT
TPCT-PKTNHS 19/05/2016 18/05/2019

2874
Nguyễn Thị Tâm

Sản xuất bánh kem 
Nguyễn Thị Tâm 521 Lê Văn Hiến 05113968006

003/2016/GCNAT
TPCT-PKTNHS 08/08/2016 07/08/2019

2875
Nguyễn Thuyết

Sản xuất mỳ lá Nguyễn 
Thuyết Tổ 85 phường Khuê Mỹ 01287693847

004/2016/GCNAT
TPCT-PKTNHS 27/10/2016 26/10/2019

2876
Lê Văn Trữ

Sản xuất mỳ lá Lê Văn 
Trữ Tổ 36 phường Khuê Mỹ 01254501856

005/2016/GCNAT
TPCT-PKTNHS 10/11/2016 09/11/2019

Stt Tên chủ cơ sở Tên cơ sở kinh doanh Địa chỉ cơ sở kinh doanh Điện thoại Giấy chứng nhận 
Thời gian 
đăng ký 

chứng nhận

Thời hạn giấy 
chứng nhận

2877 Trần Văn Chương Sản xuất mì
12 Nại Hiên Đông 12 - Nại 
Hiên Đông 01268432415 01 08/02/2016 23/8/2019

2878 Trần Văn Công Sản xuất bún
47 Nại Hiên Đông 15 - Nại 
Hiên Đông 0903600358 02 08/02/2016 23/8/2019

2879 Trương Công Thành
Sản xuất bánh mì Công 
Danh

64 Nguyễn Phan Vinh - Thọ 
Quang 0905205522 03 21/7/2016 23/8/2019

2880 Nguyễn Văn Tâm Sản xuất bún
K54/10 Lê Hữu Trác - An 
Hải Đông 0905305558 04 08/03/2016 09/12/2019

2881 Trần Xuân Đa Sản xuất bún Số 47 An Hải 17 - An Hải Bắc 0914038985 05 25/8/2016 10/04/2019

2882 Nguyễn Thị An Sản xuất bún
07 Lương Thế Vinh - An Hải 
Đông 0935517865 06 29/9/2016 20/10/2019

2883 Trần Hữu Cư Sản xuất bún tươi
29 Trần Khát Chân, Tổ 34A - 
Mân Thái 0905362595 07 18/10/2016 28/11/2019

2884 Phạm Chín Phạm Chín 31 Lê Hữu Trác, An Hải Đông 01/2014 27/03/2014 27/03/2017

2885 Nguyễn Minh Khuê Nguyễn Minh Khuê
Lô 54 Khu A1-An cư 3 mở 
rộng, An Hải Bắc 905374701 02/2014 27/03/2014 27/03/2017

2886 Nguyễn Ngọc Bích Nguyễn Ngọc Bích Tổ 37A, Phước Mỹ 3844632 03/2014 06/05/2014 06/05/2017
2887 Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Tâm Tổ 35, Thọ Quang 914440722 04/2014 06/05/2014 06/05/2017
2888 Tô Hoài Thu Tô Hoài Thu Tổ 07, An Hải Đông 6288135 05/2014 01/07/2014 01/07/2017
2889 Hồ Thị Bê Hồ Thị Bê Tổ 16, Thọ Quang 983831553 06/2014 27/08/2014 27/08/2017
2890 Võ Thị Huynh Võ Thị Huynh Tổ 27B , Mân Thái 07/2014 27/08/2014 27/08/2017
2891 Nguyễn Thị Châu Nguyễn Thị Châu Tổ 23 A, Thọ Quang 935610915 08/2014 30/09/2014 30/09/2017

2892 Nguyễn Duy Phương Nguyễn Duy Phương
09 Lương Thế Vinh, An Hải 
Đông 935568378 01/2015 27/03/2015 27/03/2018

2893 Phan Châu Tuấn
HTX SX nước đá Sơn 
Trà Lô B4-5 Vân Đồn, Thọ Quang 02/2015 03/09/2015 03/09/2018

2894 Nguyễn Quang Nhật Nguyễn Quang Nhật Tổ 14, An Hải Đông 03/2015 28/09/2015 27/09/2018

2895 Hồ Thị Ba Hồ Thị Ba
Lô 22K24 Lê Cảnh Tuân, Nại 
Hiên Đông 04/2015 20/10/2015 19/10/2018

ĐƠN VỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN: UBND QUẬN SƠN TRÀ



2896 Đàm Thị Lệ Đàm Thị Lệ Tổ 219, An Hải Bắc 05/2015 23/10/2015 22/10/2018

2897 Trịnh Minh Thống Trịnh Minh Thống
25 Bùi Dương Lịch, Nại Hiên 
Đông 06/2015 02/11/2015 02/11/2018

2898 Lê Văn Bửu Hưng Thịnh Phát
K66/48 Lê Hữu Trác, An Hải 
Đông 902189863 07/2015 16/11/2015 16/11/2018

2899 Nguyễn Văn Học Nguyễn Văn Học 93 Hà Đặc, Phước Mỹ 984213726 08/2015 16/11/2015 16/11/2018

2900 Nguyễn Công Hân Nguyễn Công Hân 41 Nguyễn Tuân, An Hải Bắc 905855257 09/2015 04/12/2015 04/12/2018

2901

Trần Thị Hường Trần Thị Hường

Thửa đất B2-06, tờ bản đồ 
KT01, KDC,  Phước Mỹ mở 
rộng (241 Nguyễn Công Trứ), 
Phước Mỹ 10/2015 04/12/2015 04/12/2018

2902 Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Văn Sơn Tổ 12A Thọ Quang 905905984 11/2015 11/12/2015 11/12/2018
2903 Nguyễn Dũng Nguyễn Dũng 11 An Hải 3, An Hải Bắc 935188655 12/2015 15/12/2015 15/12/2018

2904 Lê Hữu Vân Lê Hữu Vân
45 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải 
Đông 935458979 01/2016 09/05/2016 09/05/2019

2905 Trương Văn Tranh Trương Văn Tranh Tổ 48 , An Hải Bắc 3844261 02/2016 17/05/2016 17/05/2019
2906 Phạm Thị Mộng Diễm Phạm Thị Mộng Diễm Tổ 31 Nại Hiên Đông 03/2016 19/07/2016 19/07/2019

2907 Nguyễn Anh Trí AT 635 Ngô Quyền, An Hải Bắc 905799007 04/2016 05/08/2016 05/08/2019

2908
Nước đá ABI Nước đá ABI

Lô B2.1-11 KTĐ phục vụ 
giải tỏa nhà liền kề Nại Hiên 
Đông 935111527 05/2016 06/09/2016 06/09/2019

2909 Đinh Thị The Đinh Thị The
K38/49 Lê Hữu Trác, An Hải 
Đông 06/2016 06/09/2016 06/09/2019

2910 Phan Thị Liên Phan Thị Liên
73 Bùi Hữu Nghĩa,  Phước 
Mỹ 07/2016 17/10/2016 17/10/2019

2911 Đỗ Thị Liên Đỗ Thị Liên 75 Vân Đồn, Nại Hiên Đông 08/2016 24/11/2016 24/11/2019

2912 Ngô Thị Tâm Quán 18 Tám Thành
Lô 03B2.4, đường Hoàng Sa, 
MT 5113912164

52/2013/ATTP-
CN 06/12/2013 06/12/2016

2913 Nguyễn Văn Chuyển Quán Phúc Lộc
Thửa đất B2.3-01, TBĐ 
KT01/01, KDC An Cư, PM 918098586

53/2013/ATTP-
CN 23/12/2013 23/12/2016

2914 Đoàn Thị Kim Thanh
Nhà hàng Đông Hải 
Tửu Gia 1019 Ngô Quyền . AHĐ 5113984954

01/2014/ATTP-
CN 02/'01/2014 01/02/2017

2915 Đinh Nguyễn Quốc Huy Cánh Diều
Thửa đất 35+36, TBĐ B2.5 
đường Hoàng Sa, MT 983224145

02/2014/ATTP-
CN 01/06/2014 01/06/2017

2916 Ngô Thị Ngọc Lan Bán cháo dinh dưỡng
Lô D4-01+02 Bùi Dương 
Lịch, NHĐ 905001203

03/2014/ATTP-
CN 07/01/1014 07/01/1017

2917 Ngô Xuân Dũng Café Claudy Thanh
Lô 01 B1.20, khu TĐC đầu 
tuyến Sơn Trà điện ngọc, TQ 974,069999

04/2014/ATTP-
CN 24/01/2014 24/01/2017

2918 Võ Thị Việt Kiều Bán bánh mì bánh ngọt 07 Phó Đức Chinh, MT 905626757
05/2014/ATTP-
CN 14/03/2014 14/03/2017

2919 Trần Thanh Trà Bán cháo dinh dưỡng 74 Bùi Dương Lịch, NHĐ 903526943
06/2014/ATTP-
CN 17/03/2014 17/03/2017

2920 Lưu Thị Minh Tâm Nhà hàng Bella ciao 190 Nguyễn Công Trứ , AHĐ 903527066
07/2014/ATTP-
CN 24/04/2014 24/04/2017

2921 Lâm Thị Mỹ Hạnh Nhà Hàng Mỹ Hạnh
Lô 17+18 đường Sơn Trà 
Điện Ngọc PM 5113831494

08/2014/ATTP-
CN 24/04/2014 24/04/2017

2922 Nguyễn Thị Thanh Bánh mì Quốc Doanh tổ 57,AHĐ 5113831054
09/2014/ATTP-
CN 19/05/2014 19/05/2017



2923
Hồ Thị Thuận Nhà hàng Phước Mỹ II

Lô 1A+1B khu nhà hàng số 
2đường Sơn trà điện ngọc, PM 5113942999

10/2014/ATTP-
CN 19/05/2014 19/05/2017

2924

Thân Văn Trung Quán Phú Thành

Thửa đất B2,4-08, TBĐ 
KT03/03( đường Võ Nguyên 
Giáp), khu TĐC An Cư 3 mở 
rộng, PM 914020255

11/2014/ATTP-
CN 19/05/2014 19/05/2017

2925 Phan Thị Ánh Tuyết Quán Hồng Hải
K23/7 đường Lê Hữu Trác, 
AHĐ 5113932266

12/2014/ATTP-
CN 06/06/2014 06/06/2017

2926 Trần Văn Nhanh Cà phê Tyler Số 458 Ngô Quyết . MT 905131363
13/2014/ATTP-
CN 06/06/2014 06/06/2017

2927 Bùi Thị Thu Sương Nhà hàng Suối Rạng Tổ 1c TQ 982000595
14/2014/ATTP-
CN 16/06/2014 16/06/2017

2928 Phùng Thị Quyên Quê Nhà Số 175 Dương Đình Nghê 989624543
15/2014/ATTP-
CN 16/06/2014 16/06/2017

2929
Lê Phước Sơn Nhà hàng Việt Nam số 2

Lô 1+2+3, khu nhà hàng số 2 
đường Sơn Trà điện ngọc, PM 5113942371

16/2014/ATTP-
CN 16/06/2014 16/06/2017

2930 Lương Ngọc Linh Quán Hừng Đông
Lô 15F đường QH 7,5 m 
KDC An Cư 3 AHB 905063009

17/2014/ATTP-
CN 24/06/2014 24/06/2017

2931 Nguyễn Thị Thu  Bánh mì Thanh Thu 135 Nguyễn Văn Thoại, AHĐ 5116288135
18/2014/ATTP-
CN 27/06/2014 27/06/2017

2932 Võ Thị Kim Anh AROOI 
Thửa đất 27, TBĐ 20, số 5 
Nguyễn Thiếp, tổ 56 AHT 905932268

19/2014/ATTP-
CN 20/06/2014 20/06/2017

2933 Lê Thị Châu Quán Châu tổ 10 PM 5113844053
20/2014/ATTP-
CN 26/06/2014 26/06/2017

2934 Đặng Thị Nga Sơn Đông quán
Lô I-02 đường QH 15.0m ( 
Trần Hưng Đạo) NHĐ 905510899

21/2014/ATTP-
CN 26/06/2014 26/06/2017

2935 Phan Thị Thanh Xuân PIZZA Nhà Léo
LôB2.4-11 đường Hà 
Chương, PM 935019443

22/2014/ATTP-
CN 28/07/2014 28/07/2017

2936 Phùng Thị Chừ Hoàng Ngư I 
Thửa đất 19, TBĐ B4.1 KDC 
An Cư 2 mở rộng, PM 935193558

23/2014/ATTP-
CN 08/12/2014 08/12/2017

2937 Trương Thị Tuyết Lan Quán cơm Lô182, tổ 34 TQ 51133922066
25/2014/ATTP-
CN 21/08/2014 21/08/2017

2938 Dương Thị Kim Cúc Lẫu bò Sáu Hưng
1191 Ngô Quyền An Hải 
Đông 5113836444

26/2014/ATTP-
CN 18/09/2014 18/09/2017

2939 Ngô Thị Bé Lò bánh mì Ô Bê 43 Nguyễn Duy Hiệu AHĐ 5113986485
28/2014/ATTP-
CN 11/03/2014 11/03/2017

2940

Nguyễn Trung Dũng Út Kinh

Khu dân cư của tổng công ty 
sông thu có diện tích 140m2 
nằm trên đường Phạm Văn 
Đồng, tổ 08 AHB 905582324

29/2014/ATTP-
CN 11/04/2014 11/04/2017

2941
Đinh Văn Mai Nhà hàng Bé Anh

Lô B14+B15, tờ bản đồ 
KT03, đường Nguyễn cao 
Luyện AHB 905176232

30/2014/ATTP-
CN 11/04/2014 11/04/2017

2942 Nguyễn Ngọc Uyên 
Phương Nhà Bang Gu

Thửa đất 47+48, tờ bản đồ Z 
đường Trần Hưng Đạo, AHB 905497652

33/2014/ATTP-
CN 18/11/2014 18/11/2017



2943

Thái Thị Quyên Haiyan

Thửa đất số 04+05+06+07, 
TBĐ E, KDC An Cư 3 đường 
QH 15.0m ( đường Hồ 
Nghinh), AHB 984768558

35/2014/ATTP-
CN 12/01/2014 12/01/2017

2944
Nguyễn Thị Bê Đà Nẵng Nhà Hàng

Lô D-02ĐQH 5.5m (106 Lê 
Mạnh Trinh),KDC An Cư 3, 
PM 905457717

37/2014/ATTP-
CN 12/09/2014 12/09/2017

2945

Nguyễn Thị Năm A Hảo

Lô B-38 đường Phạm Văn 
Đồng(DA vệt khai thát quỹ 
đất đường từ cầu sông hàn ra 
biển) AHB 935537088

38/2014/ATTP-
CN 12/10/2014 12/10/2017

2946 Huỳnh Thị Lan Bà Lan 
Thửa đất 22, TBĐ 45, Tổ 41 
PM 905444336

02/2015/ATTP-
CN 01/06/2015 01/06/2018

2947 Trần Tuyến Bánh mì Đồng Tiến 56 Nguyễn Phan Vinh, TQ 5113621645
03/2015/ATTP-
CN 02/02/2015 02/02/2018

2948 Phan Thị Thu Cháo Vịt Thu
Thửa đất K2/06, tờ bản đồ 
KT04/4, AHB 905599406

04/2015/ATTP-
CN 02/12/2015 02/12/2018

2949 Trần Thị Hương Nhà Hàng Yega
Thửa đất K-37, tờ bản đồ 
KT03, Khu dân cư II.  AHB 5113,938522

05/2015/ATTP-
CN 14/02/2015 14/02/2018

2950 Lê Thị Hường Lê Thị Hường Số 3 Lê Hữu Trác, AHĐ 935115119
06/2015/ATTP-
CN 03/10/2015 03/10/2018

2951 Dương Thị Lan Cơm gà Mạnh Lan 755 Ngô Quyền. AHB 983090095
07/2015/ATTP-
CN 26/03/2015 26/03/2018

2952

Lê Thị Thùy Trang Nhà Hàng Syrena

Thửa đất 4+5 , TBDD, lô 
1C+1D Khu nhà hàng số 2 
mở rộng thuộc vệt phân lô 
tuyến Sơn Trà Điện Ngọc. PM 905155106

08/2015/ATTP-
CN 26/03/2015 26/03/2018

2953 Thái Bá Việt Ba hung Bakery 47 Nguyễn Văn Thoại, AHĐ 903508689
09/2015/ATTP-
CN 26/03/2015 26/03/2018

2954

Nguyễn Thanh Hưng café Aloha

Thửa đất Số 2, tờ bản đồ A1, 
khu đất A1-2, tại nút giao 
thông đường Ngô Quyền và 
đường An Nhơn, AHB 905141041

10/2015/ATTP-
CN 26/03/2015 26/03/2018

2955
Nguyễn Lê Nguyên 
Phượng Cloud 72 Lê Mạnh Trinh, PM 0919.926.789

12/2015/ATTP-
CN 04/06/2015 04/06/2018

2956 Trần Hữu Lý Bà Thôi 3
Thửa đất 70, tờ bản đồ 26, tổ 
8, PM 1288609609

13/2015/ATTP-
CN 20/04/2015 20/04/2018

2957 Nguyễn Thị Nga Lộc Châu Tổ 10, PM 905233674
14/2015/ATTP-
CN 20/04/2015 20/04/2018

2958 Hồ Thị Huệ Quán Huệ
Lô A4-19, TBĐ KT04/4, 432 
Ngô Quyền,MT 1227777918

15/2015/ATTP-
CN 20/04/2015 20/04/2018

2959 Phan Thị Xuân Lập Quán Xuân Nhung Tổ 10 PM 1229555808
17/2015/ATTP-
CN 27/04/2015 27/04/2018

2960 Phan Thị Xuân Loan A Hạnh Tổ 10 PM 903538683
18/2015/ATTP-
CN 27/04/2015 27/04/2018

2961
Trần Kê Đại Giang Bia Tô biển

Thửa đất C2-19 và C2-20, 
TBĐ 03/4 đường Phạm Văn 
Đồng, AHB 905309030

19/2015/ATTP-
CN 27/04/2015 27/04/2018



2962

Phạm Cao Duy Chum

Thửa đất số 05+06, TBĐ 
B2.1, đường Hoàng Sa, vệt 
TM-DV-DL từ Nguyễn Phan 
Vinh đến Lê Văn Thứ, MT 905032021

20/2015/ATTP-
CN 27/04/2015 27/04/2018

2963 Hồ Bình Hồ Bình Tổ 01B Thành Vinh , TQ 905425101
23/2015/ATTP-
CN 20/05/2015 20/05/2018

2964
Trần Trung Nam Quán Nam Béo

Thửa đất 18, TBĐ B2.10 
đường QH5.5m Nhà văn hóa 
quận Sơn Trà, AHĐ 905585615

25/2015/ATTP-
CN 20/05/2015 20/05/2018

2965
Hoàng Thị Hồng Quán Việt Nam

Thửa đất B4.1-18, TBĐ KT 
03/4 KDC An Cư 2 mở rộng 
PM 988782314

26/2015/ATTP-
CN 20/05/2015 20/05/2018

2966 Lâm Quang Tài Lâm Quang Tài Tổ 10 PM 935134789
28/2015/ATTP-
CN 29/05/2015 29/05/2018

2967

Đặng Mai Trang Nhà hàng Simhyang

Thửa đất số 73 , TBĐ 49, lô 
43 (B2-3) khu dân cư kho 
thiết bị phụ tùng An Đồn , 
AHB 989541818

29/2015/ATTP-
CN 29/05/2015 29/05/2018

2968 Phạm Bá Hòa Cà phê Lotus
Thửa đất Z-36-37, tờ bản đồ 
KT01/1 , AHB 913465676

30/2015/ATTP-
CN 29/05/2015 29/05/2018

2969 Lâm Thị Mỹ Thương Mỹ Thương Tổ 10 PM 1223455959
31/2015/ATTP-
CN 29/05/2015 29/05/2018

2970 Đinh Thị Thu Hòa Nhà hàng Sông Hàn
Lô K39+K0+K41, Trần Hưng 
Đạo, NHĐ 1649148147

32/2015/ATTP-
CN 06/12/2015 06/12/2018

2971 Phan Thị Xuân Huyền Cà phê Phan Lê Lô F2-01 đường 15,0m NHĐ 905545452
36/2015/ATTP-
CN 24/06/2015 24/06/2018

2972 Trần Thị Diệp Café Melodly
Số 105 Nguyễn Công Trứ, 
AHB 982100345

38/2015/ATTP-
CN 07/10/2015 07/10/2018

2973 Lê Quốc Cường Lão Đại
Thửa đất 163, TBĐ số 8( 110 
Phạm Cự Lượng), AHĐ 905151859

41/2015/ATTP-
CN 30/07/2015 30/07/2018

2974 Lý Thị Thu Thủy Cửa hàng đặc sản
Thửa đất 141, TBĐ 22, tổ 7 
đường Hà Bổng, PM 915072168

42/2015/ATTP-
CN 30/07/2015 30/07/2018

2975 Nguyễn Thị Nhung Nhà Bang gu
Lô Z-47+48 đường Trần 
Hưng Đạo, AHB 905912211

43/2015/ATTP-
CN 30/07/2015 30/07/2018

2976 Nguyễn Mai Anh Peek_a_boo coppe
Thửa đất A11-21+22, TBĐ 
KT01, AHT 1689331558

44/2015/ATTP-
CN 30/07/2015 30/07/2018

2977 Lê Thị Bê Mỹ Phương 548 Ngô Quyền, AHB 5113848141
45/2015/ATTP-
CN 30/07/2015 30/07/2018

2978 Nguyễn Sơn Hải Quán Noname
Số 199 đường Nguyễn văn 
Thoại, AHĐ 989431557

47/2015/ATTP-
CN 18/08/2015 18/08/2018

2979 Bùi Xuân Khải Minh Hưng
Số 716 đường Ngô Quyền, 
AHT 5113932085

48/2015/ATTP-
CN 09/07/2015 09/07/2018

2980 Hồ Ngọc Thanh Nhúng Ớt Quán
K5/93B đường Lê Hữu Trác, 
AHĐ 935535025

50/2015/ATTP-
CN 09/07/2015 09/07/2018

2981  Căn tin trường Quang 
Trung

Căn tin trường tiểu học 
Quang Trung, số 37 
Trương Định , MT Đặng Thị Tố Anh 5113912009

51/2015/ATTP-
CN 09/07/2015 09/07/2018



2982 Căn tin trường Nguyễn 
Chí Thanh

Căn tin trường THCS 
Nguyễn Chí Thanh, tổ 
24B  , MT Lê Thị Sa 5113912009

53/2015/ATTP-
CN 09/07/2015 09/07/2018

2983 Trần Thị Hường Huệ Em Số 434 Ngô Quyền, MT 905700975
57/2015/ATTP-
CN 28/09/2015 28/09/2018

2984 Trần Thị Hoa Bánh mì Đồng Tiến Số 146 Vân Đồn , NHĐ 905007518
58/2015/ATTP-
CN 28/09/2015 28/09/2018

2985 Phạm Thị Thanh Huyền Ốc Tư Danh Số 01 Triệu Việt Vương, AHT 923104499
59/2015/ATTP-
CN 28/09/2015 28/09/2018

2986

Huỳnh Thị Hồng Phúc Đông Anh Quán

Thửa đất H1-10 TBĐ KT03/4 
vệt khai thác quỹ đất đường 
Phạm Văn Đồng, AHB 935138118

60/2015/ATTP-
CN 11/12/2015 11/12/2018

2987
Nguyễn Văn Bình Cơm gà Bà Buội Hội An

Thửa đất52. TBĐ B2.1, khu 
dân cư An Cư II mở rộng, 
253 Hồ nghinh, Phước Mỹ 905062063

66/2015/ATTP-
CN 24/12/2015 24/12/2018

2988 Đặng Duy Linh H Coffee house
211 Hồ Nghinh, Phước 
Mỹ,Q. Sơn Trà 918300004

02/2016/ATTP-
CN 01/12/2016 01/12/2019

2989
Hồ Thị Cẩm Bánh mì Ti Na

Thửa đất 258, TBĐ 18 (Số 19 
Nguyễn Trung Trực}, An Hải 
Bắc, Sơn Trà 905591861

05/2016/ATTP-
CN 02/05/2016 02/05/2019

2990
Nguyễn Danh Đức Cupid coffee

Lô A11-14+14+16 Trần 
Hưng Đạo, An Hải Tây, Sơn 
Trà 912613388

07/2016/ATTP-
CN 02/05/2016 02/05/2019

2991 Võ Thị Thanh Loan
Barney’s Đà Nẵng 
Backpacker house

169 Trần Hưng Đạo, Nại 
Hiên Đông, Sơn trà 916879332

10/2016/ATTP-
CN 02/05/2016 02/05/2019

2992

Lương Văn Thao Quách Tỉnh

Thửa đất 01-A2, TBĐ 00, 
Khu dân cư T20- đường 
Nguyễn Văn Thoại, 231 
Nguyễn Văn Thoại , Phước 
Mỹ Sơn Trà 935678486

11/2016/ATTP-
CN 02/05/2016 02/05/2019

2993
Trần Thị Chang Trời ơi Chicken

Thửa đất 5, TBĐ B2.3, đường 
Dương Đình Nghệ, Phước 
Mỹ Sơn trà 967798330

13/2016/ATTP-
CN 02/05/2016 02/05/2019

2994 Trần Văn Văn Quán Bé Anh 2
Thửa đất 183, TBĐ 26, tổ 7, 
Phước Mỹ, Sơn Trà 905176232

17/2016/ATTP-
CN 02/05/2015 02/05/2019

2995
Phạm Thị Tường Ny Lộc Đỉnh Quán

Thửa đất L-45/5(45 Trần 
Nhân Tông)KDC An Hòa, An 
Hải Bắc Sơn Trà 935487587

22/2016/ATTP-
CN 17/03/2016 17/03/2019

2996 Hồ Thị Giỏi Tôm Tít Tổ 10, Phước Mỹ, Sơn Trà 905526998
24/2016/ATTP-
CN 17/03/2016 17/03/2019

2997
Nguyễn Trần Thảo Uyên Quán Má Ban

Tổ 11, đường Hà Chương,P. 
Phước Mỹ, Sơn Trà 917769961

25/2016/ATTP-
CN 17/03/2016 17/03/2019

2998

Tống Thị Linh Châu Thu bờm săn bắn cá

Thửa đất 23,tờ bản đồ B2.10, 
khu tái định cư nhà văn hóa 
quận Sơn Trà cũ,P. An Hải 
Đông 932599531

26/2016/ATTP-
CN 14/04/2016 14/04/2019



2999

Phùng Thị Hồng Nga AMA

Thửa đất H2-04, tờ bản đồ 
KT03/4+thửa đất H2-5, tờ 
bản đồ 04/5, Phạm Văn Đồng- 
 vệt khai thác quỹ đất cầu 
Sông Hàn ra biển, An Hải Bắc 905503050

27/2016/ATTP-
CN 14/04/2016 14/04/2019

3000

Lê Thị Ánh Nguyệt Cơm Kinh

Thửa đất L-71+L-72, tờ bản 
đồ KT03/4 + thửa đất L-74 tờ 
bản đồ KT01/01 khu TĐC An 
Cư 3, An Hải Bắc 905211130

28/2016/ATTP-
CN 14/04/2016 14/04/2019

3001
Phương Thành Long Nhà hàng ALINDA

Thửa đất 13+14+15+16, tờ 
bản đồ B2-9, đường Hoàng 
Sa, Thọ Qung 913846069

30/2016/ATTP-
CN 14/04/2016 14/04/2019

3002 Nguyễn Thị Thạnh Đồng Tiến Bakery
Số 07 Phó Đức Chính,P. Mân 
Thái 5113911939

31/2016/ATTP-
CN  25/4/2016  25/4/2019

3003

Đặng Văn Trí Quán Trí Hằng

Thửa đất số 1, TBĐ B2.3, 
đường Triệu Việt Vương 
KDC An Mỹ mở rộng An Hải 
Tây 906488255

32/2016/ATTP-
CN  5/5/2016  5/5/2019

3004 Vũ Thị Phương Tâm Phố nướng  Tokyo
Số 04 Phạm Văn Đồng An 
Hải Bắc 909351166

34/2016/ATTP-
CN 5/5/2016 05/05/2019

3005 Trần Viết Hồng Hải Pé nai
Thửa đất số 6+37, TBĐ 
KT04/4 Phường Phước Mỹ 905083883

35/2016/ATTP-
CN 05/05/2016 05/05/2019

3006
Trần Việt Tín Nhà hàng A Việt

Thửa đất I-05, TBĐ KT03/4 
đường Phạm Văn Đồng An 
Hải Bắc 905566456

37/2016/ATTP-
CN 05/12/2016 05/12/2019

3007
Nguyễn Thị Hảo Nhà hàng Vạn Tuế Đô

Thửa đất 12, TBĐ I, Số 102 
đường Phạm Văn Đồng, An 
Hải Bắc 982462607

38/2016/ATTP-
CN 05/12/2016 05/12/2019

3008

Huỳnh Thị Ngọc Lâm Quán cơm huế ngon

Thửa đất H1-03 TBĐ KT03/4 
đường Phạm Văn Đồng vệt 
khai thác quỹ đất đường từ 
cầu sông hàn ra biển phường 
An Hải Bắc 932069990

39/2016/ATTP-
CN 05/12/2016 05/12/2019

3009 Phạm Thành Lâm Lộ Thiên Quán
Lô 12+43, TBĐ KT04/4 
phường Phước Mỹ 905888994

41/2016/ATTP-
CN 05/12/2016 05/12/2019

3010
Trần Thị Bích Liên Phố biển

Thửa đất số 12+13 tờ bản đồ 
B2.20, đường Võ Văn Kiệt, 
PM 914084465

42/2016/ATTP-
CN  30/5/2016  30/5/2019

3011
Nguyễn Minh Tú Phở Cường Hà Nội

Lô 22+23-B2 đường Loseby( 
KDC An Cư 3 mở rộng, AHB 983649641

43/2016/ATTP-
CN  30/5/2016  30/5/2019

3012 Nguyễn Thị Kiều Oanh Minh Tuyết
Thửa đất 30, TBĐ số 9(483 
Trần Hưng Đạo) AHT 9637644418

44/2016/ATTP-
CN  30/5/2016  30/5/2019

3013
Nguyễn Đức Bách Hoàng Thị

Thửa đất 16.17, TBĐ B2.14 
đường Võ Văn Kiệt , AHĐ 983070345

45/2016/ATTP-
CN  14/6/2016  14/6/2019



3014

Hồ Thị Cảnh Phở Cường 2

Thửa đất B2.1-14, TBĐ 
KT03/4 , KDC An Cư 2 mở 
rộng ( 177 Hồ Nghinh) PM 965774555

46/2016/ATTP-
CN  14/6/2016  14/6/2019

3015 Cao Thị Nguyên The windmill
Thửa đất 151, TBĐ 52 ( số 01 
Hà Đặc) AHB 1684607520

47/2016/ATTP-
CN  14/6/2016  14/6/2019

3016 Lê Minh Sáng Quán Anh Em R
Thửa đất K58, TBĐ KT03, 
KDC An Cư 2, AHB 946737179

48/2016/ATTP-
CN  14/6/2016  14/6/2019

3017
Nguyễn Trung Hữu Pizza Pasta

Tầng trệt , du thuyền nỗi 
DHC- Marina đường Trần 
Hưng Đạo, An Hải Tây 905060955

49/2016/ATTP-
CN 14/06/2016 14/06/2019

3018 Tạ Hồng Quang Q²3 Số 23 Lê Hữu Trác,P. AHĐ 905033775
50/2016/ATTP-
CN 29/06/2016 29/06/2019

3019
Trần Thị Mỹ Bình Món Thái

Tầng trệt , du thuyền nỗi 
DHC- Marina đường Trần 
Hưng Đạo, An Hải Tây 903580784

53/2016/ATTP-
CN 29/06/2016 29/06/2019

3020
Trần Thị Mỹ Bình Cơm Việt

Tầng trệt , du thuyền nỗi 
DHC- Marina đường Trần 
Hưng Đạo, An Hải Tây 903580784

54/2016/ATTP-
CN 29/06/2016 29/06/2019

3021
Trần Thị Mỹ Bình Lẫu ngon

Tầng trệt , du thuyền nỗi 
DHC- Marina đường Trần 
Hưng Đạo, An Hải Tây 903580784

55/2016/ATTP-
CN 29/06/2016 29/06/2019

3022
Nguyễn Sanh Bạch Món ăn Đà Nẵng

Tầng trệt , du thuyền nỗi 
DHC- Marina đường Trần 
Hưng Đạo, An Hải Tây 905020238

56/2016/ATTP-
CN 29/06/2016 29/06/2019

3023
Nguyễn Sanh Bạch Món ăn Hàn Quốc

Tầng trệt , du thuyền nỗi 
DHC- Marina đường Trần 
Hưng Đạo, An Hải Tây 905020238

57/2016/ATTP-
CN 29/06/2016 29/06/2019

3024
Hà Thị Thuyết Legend

Thửa đất 35, tờ bản đồ G, Lô 
G-35 đường Phạm Văn Đồng, 
An Hải Bắc 905144123

58/2016/ATTP-
CN 20/07/2016 20/07/2019

3025
Phan Mạnh Hùng Kinh Bắc

Thửa đất C1-30 tờ bản đồ 
KT03/3, An Cư 3 mở rộng, 
An Hải Bắc 988787877

59/2016/ATTP-
CN 20/07/2016 20/07/2019

3026
Thân Thị Huyền Trâm T- Cherry

Tầng trệt , du thuyền nỗi 
DHC- Marina đường Trần 
Hưng Đạo, An Hải Tây 905499072

61/2016/ATTP-
CN 20/07/2016 20/07/2019

3027
Nguyễn Hà Huy Bình Nhà hàng Limone

Tầng trệt , du thuyền nỗi 
DHC- Marina đường Trần 
Hưng Đạo, An Hải Tây 5113562929

62/2016/ATTP-
CN 20/07/2016 20/07/2019

3028 Đinh Công Phương Xíu muội quán
K6/19 Lương Thế Vinh, tổ 
33, AHĐ 905799189

63/2016/ATTP-
CN 20/07/2016 20/07/2019

3029 Lê Thị Trà My  Bánh mì đồng tiến
1201 Ngô Quyền , An Hải 
Đông 5113987122

64/2016/ATTP-
CN 08/08/2016 08/08/2019

3030
Nguyễn Lê Thùy Trâm Cơm Tú Nguyên

Thửa đất D4-15, tờ bản đồ 
KT (173 Khúc Hạo),P. Nại 
Hiên Đông 905992260

68/2016/ATTP-
CN 08/09/2016 08/09/2019

3031
Nguyễn Thị Hồng Liên Liên Hồng Quán

Thửa đất 31, tờ bản đồ 123b 
(L32/12 Tô Hiến Thành) 
Phước Mỹ 905758807

71/2016/ATTP-
CN 08/12/2016 08/12/2019



3032 Nguyễn Kha Phương Thảo Kangaroo bar & burger
Lô 21 ĐQH 15m, KDC 
Phước Mỹ 906858697

72/2016/ATTP-
CN 15/08/2016 15/08/2019

3033
Triệu Thị Thùy Xin chào bín chả Hà Nội

Thửa đất C1-16+17, tờ bản 
đồ , KT03/3, khu TĐC An Cư 
3 mở rộng, An Hải Bắc 904870564

73/2016/ATTP-
CN 15/08/2016 15/08/2019

3034 Ngô Sỹ Đồng Cà phê Lucky
Số 11 Nguyễn Trung Trực, 
An Hải Bắc 9858663423

75/2016/ATTP-
CN 16/08/2016 16/08/2019

3035 Nguyễn Thị Hạnh Quán ăn Dong Dong
Lô 26-C1 đường Nguyễn 
Xuân Khoát , An Hải Bắc 1229122668

76/2016/ATTP-
CN 17/08/2016 17/08/2019

3036 Nguyễn Thị Bích Hà Coffe Bảo Hà
14 Triệu Việt Vương, An Hải 
Tây 914567191

77/2016/ATTP-
CN 09/05/2016 09/05/2019

3037
Trần Nguyên Vũ Quán Cây Nhãn

Thửa đất 240, tờ bản đồ 11 
(229/6 Ngô Quyền) phường 
Mân Thái 905279993

80/2016/ATTP-
CN 09/05/2016 09/05/2019

3038

Nguyễn Hữu Nhật Quang Dae bark

Thửa đất 112, tờ bản đồ số 
54( tầng trệt ), tổ 2B Số 223 
Dương Đình Nghệ ,P. An Hải 
Bắc 905323571

83/2016/ATTP-
CN 09/05/2016 09/05/2019

3039
Trần Quang Huy Babylon steakgarden

Thửa đất 07, tờ bản đồ I 
đường Phạm Văn Đồng,P. An 
Hải Bắc 983474969

84/2016/ATTP-
CN 09/05/2016 09/05/2019

3040 Nguyễn Thị Phương Châm Nhà hàng Đà Nẵng BBQ Số 78 Hà Bổng,P. Phước Mỹ 905588388
85/2016/ATTP-
CN 09/05/2016 09/05/2019

3041 Nguyễn Tân Huỳnh Café giải khát 128 128 Nguyễn Duy Hiệu. AHĐ 914026306
86/2016/ATTP-
CN 09/05/2016 09/05/2019

3042 Đoàn Kim Dung Lẫu và nướng Thùng Phi
Số 195/9 Nguyễn văn Thoại, 
An Hải Đông 918080813

87/2016/ATTP-
CN 09/05/2016 09/05/2019

3043 Trần Đức Hiền Thanh Hiền 2
Số 254 Võ Nguyên Giáp, 
Phước Mỹ 905340528

88/2016/ATTP-
CN 09/05/2016 09/05/2019

3044

Nguyễn Thị Phương Thảo Nhà Hàng Yega

Thửa đất K37, tờ bản đồ KT 
03(01 Dương Tự Minh)
KDC An Cư II,P. An Hải Bắc 511,3938522

90/2016/ATTP-
CN 19/09/2016 19/09/2019

3045 Hồ Thị Bé Quốc Huy 68
Tổ 10 đường Võ Nguyễn 
Giáp - PM 1684459124

96/2016/ATTP-
CNĐK 10/07/2016 10/07/2019

3046 Nguyễn Thị Thi BA HƯNG BAKERY 605 Ngô Quyền - AHB 983931846
95/2016/ATTP-
CNĐK 10/07/2016 10/07/2019

3047
Huỳnh Thị Tuyết Cửa hàng kem MORI

Thửa đất 28, tờ bản đồ 9 (473 
Trần Hưng Đạo) Tổ 16 AHT 914953536

97/2016/ATTP-
CN 10/12/2016 10/12/2019

3048

Phạm Thi Hoa Nhà hàng Kim Chi

Thửa đất Số 92, TBĐ số 50, 
Lô L-67, đường
quy hoạch 45m,P. An Hải Bắc 986501679

104/2016/ATTP-
CN 18/10/2016 18/10/2019

3049
Nguyễn Thế Minh Làng Hải Cây Sung

Thửa đất A-05, tờ bản đồ 
KT03/4, KDC An cư III 
Phước Mỹ 905152829

107/2016/ATTP-
CNĐK 26/10/2016 26/10/2019

3050
Căng tin trường THCS Lý 
Tự Trọng

02 Nguyễn Phan Vinh -
TQ Phạm Hồng 3831109

111/2016/ATTP-
CNĐK 11/10/2016 11/10/2019



3051
Căng tin trường THCS 
Cao Thắng 59 Mai Hắc Đế - AHT Lê Anh Đồng 3946100

112/2016/ATTP-
CNĐK 14/11/2016 14/11/2019

3052
Căng tin trường THCS 
Hoàng Sa 07 Vũ Tông Phan -TQ Phạm Thị Hòa 905077697

113/2016/ATTP-
CNĐK 14/11/2016 14/11/2019

3053 Lê Thị Diễm Trinh Hai Càng 97 Phạm Tu - PM 976002086
114/2016/ATTP-
CNĐK 11/12/2016 11/12/2019

3054 Phạm Mạnh Huỳnh
KOREA BBQ LỤC 
HẢI KHÔNG 463 Trần Hưng Đạo -AHT 986383138

115/2016/ATTP-
CNĐK 14/11/2016 14/11/2019

3055 Phan Hồng Châu Phố Cổ Quán 78 Hà Bổng -PM 939933667
117/2016/ATTP-
CNĐK 14/11/2016 14/11/2019

3056 Nguyễn Thị Bích Huyền Căng tin TTYT Sơn Trà 1118 Ngô Quyền -AHT 905615142
118/2016/ATTP-
CNĐK 14.11.2016 14.11.2019

3057 Nguyễn Trần Huy Vũ
Nhà hàng Quốc Lạc 
Viên

Lô 06-B2.3 Triệu Việt Vương 
- AHT 5113530179

119/2016/ATTP-
CNĐK 21/11/2016 21/11/2019

3058 Cao Thị Lý Quán cơm phở Cô Tình 167 Nguyễn Văn Thoại AHĐ 5113836388
120/2016/ATTP-
CNĐK 22/11/2016 22/11/2019

3059 Nguyễn Thị Huyền Trang Cơm niêu Hà Nội 190 Hồ Nghinh -AHB 985762112
121/2016/ATTP-
CNĐK 22/11/2016 22/11/2019

3060 Phạm Thị Thúy Quán Hai Còi 91 Nguyễn Văn Thoại -AHĐ 902087612
122/2016/ATTP-
CNĐK 22/11/2016 22/11/2019

3061 Nguyễn Ngọc Ánh
Nhà hàng Cá Ngừ Đại 
Dương

Lô 15F, đường quy hoạch 
7,5m KDC An Cư 3 AHB 934971117

123/2016/ATTP-
CNĐK 28/11/2016 28/11/2019

3062 Lê Quốc Hùng
Căng tin trường THCS 
Lê Độ 82 Nguyễn Trung Trực-AHB

124/2016/ATTP-
CNĐK 23/11/2016 23/11/2019

3063 Nguyễn Thị Hiệp Cà phê vườn cau 69 Nguyễn Duy Hiệu - AHĐ 973487788
125/2016/ATTP-
CNĐK 28/11/2016 28/11/2019

3064 Hoàng Thị Kim Liên Mỳ Quảng Bé Liên 106 Nguyễn Thị Định - NHĐ 975360090
126/2016/ATTP-
CNĐK 28/11/2016 28/11/2019

3065 Nguyễn Công Định Cà phê Ken
191 Nguyễn Văn Thoại - 
AHĐ 913407885

127/2016/ATTP-
CNĐK 28/11/2016 28/11/2019

3066 Nguyễn Thị Chinh Cà phê Cát Tường
184/9 Nguyễn Duy Hiệu - 
AHĐ 1234251998

128/2016/ATTP-
CNĐK 28/11/2016 28/11/2019

3067 Võ Thị Bích Thủy Cà phê Thủy Trúc
211 Nguyễn Văn Thoại - 
AHĐ 934973529

129/2016/ATTP-
CNĐK 28/11/2016 28/11/2019

3068 Trần Văn Sung
Căng tin trường THCS 
Nguyễn Chí Thanh Tổ 24B - MT 5113848316

130/2016/ATTP-
CNĐK 28/11/2016 28/11/2019

3069 Nguyễn Thị Huyền Trang
Nhóm lớp MGĐLTT 
Hoa Hướng Dương 86 Lý Đạo Thành, An Hải Bắc 5113609641

51/2013/ATTP-
CN 22/11/2013 22/11/2016

3070 Nguyễn Thị Lan Hương
Nhóm lớp MG ĐLTT 
Ánh Sao

30 Tôn Quang Phiệt, An Hải 
Bắc 972326565

27/2014/ATTP-
CN 14/10/2014 14/10/2017

3071 Tống Lệ Thủy Nhóm lớp Ánh Sao
19 Nguyễn Thông - An Hải 
Tây 972326565

24/2014/ATTP-
CN 08/12/2014 08/12/2017

3072 Trần Thị Dung Trường  MN Hoàng Anh
K184/7 Nguyễn Duy Hiệu, 
An Hải Đông 5113847101

31/2014/ATTP-
CN 17/11/2014 17/11/2017

3073 Phạm Phú Thành
Trường  MN TT Hải 
Yến Tổ 25 Mân Thái 5113910226

32/2014/ATTP-
CN 17/11/2014 17/11/2017

3074 Nguyễn Thị Hoa
Nhóm lớp MGĐLTT 
Măng Non

Tổ 10 D2 P. Mân Thái ( 80 
Nguyễn Sáng) 1234333064

34/2014/ATTP-
CN 12/01/2014 12/01/2017

3075 Nguyễn Thị bích Chi
Nhóm lớp ĐLTT Ánh 
Dương

76 Nguyễn Duy Hiệu An Hải 
Đông 1262382656

01/2015/ATTP-
CN 01/06/2015 01/06/2018



3076 Nguyễn Thị Thu Thảo
Trường Mẫu giáo Vành 
Khuyên

Số 01 Lý Đạo Thành, Mân 
Thái 5113848102

11/2015/ATTP-
CN 04/06/2015 04/06/2018

3077 Trần Thị Hạ Vân
Lớp Mẫu giáo ĐLTT 
Tường Vân

Lô 11, tổ 43, P. Nại Hiên 
Đông 935052269

16/2015/ATTP-
CN 20/4/2015 20/4/2018

3078 Nguyễn Thị Lệ Thủy
Trường Mầm non 
Hoàng Yến

Tổ 149, đường An Hải 17, An 
Hải Bắc 5113831905

21/2015/ATTP-
CN 27/4/2015 27/4/2018

3079 Bùi Thị Kim Oanh
Trường Tiểu học Tiểu 
La Tổ 40 An Hòa, An Hải Bắc 5113831266

22/2015/ATTP-
CN 27/4/2015 27/4/2018

3080 Nguyễn Thị Lê
Trường Mầm non Cát 
Tường

Số 249 Nguyễn Công Trứ, 
Phước Mỹ 5113,940027

24/2015/ATTP-
CN 20/5/2015 20/5/2018

3081
Phạm Thị Nhung

Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
ĐLTT Trạng Nguyên Tổ 1C , Phước Mỹ 935765449

27/2015/ATTP-
CN 29/5/2015 29/5/2018

3082 Nguyễn Thị Thu Anh
Nhóm lớp mẫu giáo 
ĐLTT Sunny Tổ 77, P. An Hải Bắc 905951521

33/2015/ATTP-
CN 06/12/2015 06/12/2018

3083 Trần Thị Xuân
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
Tuổi Thần Tiên

K197/4 đường Ngô Quyền, 
Thọ Quang 905774672

34/2015/ATTP-
CN 14/6/2015 14/6/2018

3084 Nguyễn Thị Hồng Mai
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
ĐLTT Hoàng Mai

121 đường Phó Đức Chính, 
An Hải Bắc 511,3931132

35/2015/ATTP-
CN 24/6/2015 24/6/2018

3085 Nguyễn Thị Hương Lan
Trường Mầm non  Bạch 
Yến

Số 35 Tô Hiến Thành, Phước 
Mỹ 5113831566

37/2015/ATTP-
CN 07/10/2015 07/10/2018

3086 Hoàng Thị Hướng
Nhóm trẻ gia đình 
Hướng Dương Tổ 175 P. Nại Hiên Đông 5116285518

39/2015/ATTP-
CN 07/10/2015 07/10/2018

3087 Đinh Thi Hương
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
ĐLTT Mickey

Số 116-118 đường Lê Cảnh 
Tuân , Nại Hiên Đông 905742711

40/2015/ATTP-
CN 13/7/2015 13/7/2018

3088 Lê Thị Bích Hải
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
ĐLTT Hương Sen

Số 41 Nguyễn Trung Trực, 
Nại Hiên Đông 932427116

46/2015/ATTP-
CN 18/8/2015 18/8/2018

3089

Nguyễn Thị cẩm Hà Trường MN Thần Đồng

Lô 13+14-B1.3 đường Quy 
hoạch 5.5 thuộc dự án đường 
Nguyễn Văn Linh đến đường 
Sơn Trà- Điện ngọc, P. Phước 
Mỹ 5116566469

49/2015/ATTP-
CN 09/07/2015 09/07/2018

3090 Phan Thị Anh
Truường Th Quang 
Trung

Số 06 đường Trương Định, P. 
Mân Thái 5113831126

52/2015/ATTP-
CN 09/07/2015 09/07/2018

3091 Võ Xuân Hoàng
Trường MNTT Hồng 
Đức

Số 175 Nguyễn Phan Vinh, 
Thọ Quang 5112464130

54/2015/ATTP-
CN 09/07/2015 09/07/2018

3092 Võ Thị Thu Sương
Nhóm lớp ĐLTT Sao 
sáng Tổ 27C P. Thọ Quang 979771299

55/2015/ATTP-
CN 14/9/2015 14/9/2018

3093 Võ Thị Biên
Nhóm trẻ, Lớp mấu 
giáo Hoàng Mai

Số 69 , đường Nam Thoj Thọ 
Quang 167,7392339

56/2015/ATTP-
CN 14/9/2015 14/9/2018

3094 Lê Thị Thơ
Trưởng Tiểu học 
Nguyễn Phan Vinh

Số 3211 đường Trần Nhật 
Duật, Thọ Quang 982526515

61/2015/ATTP-
CN 11/12/2015 11/12/2018

3095 Trương Thành
Trường Tiểu học Đinh 
Tiên Hoàng

Số 61 Bùi Thị Xuân, An Hải 
Tây 5113933201

62/2015/ATTP-
CN 11/12/2015 11/12/2018

3096 Vĩnh Thị Kim Anh
Trường Mầm non Khai 
Tâm

Lô 51.52.53.54 đường Lý 
Đạo Thành , An Hải Bắc 5113933909

63/2015/ATTP-
CN 20/11/2015 20/11/2018

3097
Vũ Thị Lệ

Nhóm trẻ lớp mẫu giáo 
Độc lập tư thục Ánh 
Dương

Số 100 đường Trần Thánh 
Tông, Nại Hiên Đông 906577707

64/2015/ATTP-
CN 20/11/2015 20/11/2018



3098 Hồ Thị Kim Hiền
Trường Mầm non 
Hoàng Cúc

SốK134/9 đường  Lê Hữu 
Trác, An Hải Đông 511,3844399

65/2015/ATTP-
CN 20/11/2015 20/11/2018

3099 Lê Thị Em
Trường Tiểu học Hai 
Bà Trưng

95 Tràn Hưng Đạo, Nại Hiên 
Đông 5113910122

67/2015/ATTP-
CN 24/12/2015 24/12/2018

3100 Tràn Thị Kim Bình
Trường Tiểu học Ngô 
Gia Tự

61 Phạm Cự Lượng An Hải 
Đông 5113831242

01/2016/ATTP-
CN 01/12/2016 01/12/2019

3101 Nguyễn Thị Như Thùy
Trường Mấu giáo Rạng 
Đông

Số 01 Nguyễn  Gia Trí, P. 
Thọ Quang, Sơn Trà 5113848103

03/2016/ATTP-
CN 01/12/2016 01/12/2019

3102
Phan Thị Thuỳ Dung

Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
ĐLTT Con Ong Nhỏ

Lô A1- đường Vân Đồn- P. 
Nại Hiên Đông, Sơn Trà 5113539777

04/2016/ATTP-
CN 02/05/2016 02/05/2019

3103 Ngô Thị Phương Nga
Trường Mầm non Sơn 
Ca

Số 40 Bùi Thị Xuân, An Hải 
Tây, Sơn Trà 5113831577

06/2016/ATTP-
CN 02/05/2016 02/05/2019

3104 Hồ Quang Vinh
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
ĐLTT Starkids

Số 100- đường Vân Đồn, Nại 
Hiên Đông, Sơn Trà 5113747768

08/2016/ATTP-
CN 02/05/2016 02/05/2019

3105
Phan Thị Minh

Trường Mầm non Hồng 
Minh

Số 105 đường Nguyễn Trung 
Trực, P. An Hải Bắc, Sơn Trà 5116553000

09/2016/ATTP-
CN 02/05/2016 02/05/2019

3106
Phạm Thị Thanh Duyên

Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
ĐLTT Kitty

Tầng 1, tòa nhà B1, chung cư 
Vincoland, P. Nại Hiên 
Đông, quận Sơn trà 986977994

12/2016/ATTP-
CN 02/05/2016 02/05/2019

3107
Phạm Thị Thu Sương Nhóm trẻ ĐLTT Kitty2

Khu B1, chung cư Vincoland, 
đường Vân Đồn, P. Nại Hiên 
Đông 986977994

14/2016/ATTP-
CN 02/05/2016 02/05/2019

3108
Từ Thị Vi

Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
ĐLTT Se Sẽ

Số 43. đường Tôn Quang 
Phiệt, Nại Hiên Đông. Sơn 
Trà 1676745199

15/2016/ATTP-
CN 02/05/2016 02/05/2019

3109
Nguyễn Thị Mỹ

Nhóm trẻ,Lớp Mẫu giáo 
ĐLTT Hải Ca

Số 83. đường Bùi Dương 
Lịch, Nại Hiên Đông, Sơn Trà 983117427

16/2016/ATTP-
CN 02/05/2016 02/05/2019

3110 Võ Thị Kiều Diễm Nhóm lớp ĐLTT Baby
K82/29 Nguyễn Duy Hiệu, 
An hải Đông, Sơn Trà 905016025

18/2016/ATTP-
CN 17/3/2016 17/3/2019

3111 Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Nhóm lớp ĐLTT Bông 
Hoa Nhỏ 72 Phan Bôi, An Hải Đông 1204057420

19/2016/ATTP-
CN 17/3/2016 17/3/2019

3112 Trần Thị Trà My
Nhóm lớp ĐLTT Măng 
Non

Tổ 15, P. An Hải Đông, Sơn 
Trà 935898994

20/2016/ATTP-
CN 17/3/2016 17/3/2019

3113 Đoàn Thị Hương
Nhóm lớp ĐLTT Hiển 
Linh

Tổ 42, P. An Hải Đông, Sơn 
Trà 5113844855

21/2016/ATTP-
CN 17/3/2016 17/3/2019

3114 Phạm Thị Lan Anh
Nhóm lớp, lớp mẫu 
giáo ĐLTT Lan Anh

120 Lê Văn Thứ, P. Mân 
Thái, Sơn Trà 90519255

23/2016/ATTP-
CN 17/3/2016 17/3/2019

3115
Hoàng Thị Hới

Nhóm lớp ĐLTT 
Hướng Dương 2

Số 34 đường Đông Kinh 
Nghĩa Thục, tổ 195 P. An hải 
Bắc 982298875

29/2016/ATTP-
CN  14/4/2016  14/4/2019

3116
Phạm Thị Diễm Trinh

Nhóm lớp ĐLTT Việt 
Nhí 

Số 45 đường Hương hải 
Thiền Sư, Tổ 137 P. An hải 
Bắc 905074607

33/2016/ATTP-
CN 5/5/2016 05/05/2019

3117 Trần Nguyên Khánh Nam
Trường Mầm non tư 
thục Khai Trí

Số K32/12 đường Lê Hữu 
Trác, tổ 42 P. An hải Đông 5113836772

36/2016/ATTP-
CN 05/05/2016 05/05/2019

3118 Trần Thị Quỳnh Trang
Trường Mầm non Trúc 
Quỳnh

Số 02+04+06 đường An Cư 
3, An Hải Bắcss 905655837

40/2016/ATTP-
CN 05/12/2016 05/12/2019



3119

Phan Hạnh

Gia đình số 3 Trung 
tâm bảo vệ trẻ emđường 
phố thành phố Đà Nẵng

Số 1021/16 Ngố Quyền P. An 
Hải Đông 5113836687

51/2016/ATTP-
CN 29/6/2016 29/6/2019

3120 Nguyễn Thị Cẩm Vân
Trường Mầm non Họa 
My

Lô 14 C Vũng Thùng, P. Nại 
Hiên Đông 5113917694

52/2016/ATTP-
CN 29/6/2016 29/6/2019

3121 Phạm Thị Kim Huệ
Trường Mầm non Ánh 
Bình Minh Tổ 13 P. Thọ Quang 5113831105

60/2016/ATTP-
CN 20/7/2016 20/7/2019

3122 Bùi Thị Kim Oanh
Trường Tiểu học Chi 
Lăng Tổ 17 P. An hải Tây 5113831196

65/2016/ATTP-
CN 08/09/2016 08/09/2019

3123 Hồ Viết Ánh
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
ĐLTT Kitty3

Tấng trệt- khu chung cư A4- 
P. Nại Hiên Đông 909721869

66/2016/ATTP-
CN 08/09/2016 08/09/2019

3124 Đặng Thị Lệ Hương
Trươờng Mầm non An 
An

Lô A3 đường Vân Đồn, P. 
Nại Hiên Đông 1263577388

67/2016/ATTP-
CN 08/09/2016 08/09/2019

3125 Hoàng Thị Huyền Châu
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
Phương Dung

Số 105 Nguyễn Chí Diễu. An 
Hải Bắc 5113916008

69/2016/ATTP-
CN 08/09/2016 08/09/2019

3126

Mai Thị Hiền

Gia đình số 4 Trung 
tâm bảo vệ trẻ em 
đường phố thành phố 
Đà Nẵng

K242/39 Nguyễn Công Trứ, 
tổ 01 P. An HẢi Đông 932565840

70/2016/ATTP-
CN 08/09/2016 08/09/2019

3127 Trần Thị Minh Nga
Trươờng Tiểu học Ngô 
Mây

306 Nguyễn Công Trứ, 
Phước Mỹ 5113831380

74/2016/ATTP-
CN 15/8/2016 15/8/2019

3128 Đoàn Thị Kim Thanh
Nhóm lớp ĐLTT Sóc 
Nâu

12 Nguyễn Thị Định, An Hải 
Bắc 935444373

78/2016/ATTP-
CN 09/05/2016 09/05/2019

3129

Trần Thị Thu Nga
Trường Mầm non 
Vietkid2

Thửa đất số 04, tờ bản đồ E1, 
đường 15m, KDC phục vụ 
giải tỏa công trình KDC làng 
cá P. Nại Hiên Đông 5113,918586

79/2016/ATTP-
CN 09/05/2016 09/05/2019

3130 Nguyễn Thị Thu
Trường Tiểu học 
Nguyễn Thái Học Tổ 08 P. An Hải Đông 5113933020

82/2016/ATTP-
CN 09/05/2016 09/05/2019

3131 Đỗ Thị Kim Thanh
Trường tiểu học Lương 
Thế Vinh 

Số 97 đường Hoàng Bích 
Sơn, P. An Hải Bắc 5113936452

89/2016/ATTP-
CN 18/9/2016 18/9/2019

3132 Trần Thị khánh Hòa
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
Ước Mơ

Số 21 đường Nguyễn Thiếp, 
P. An Hải Tây 987873944

91/2016/ATTP-
CN 21/9/2016 21/9/2019

3133 Nguyễn Văn Thức
Trường tiểu học Tô 
Vĩnh Diện

Tổ 86 đường Bùi Dương lịch, 
P. Nại Hiên Đông 5113,916531

92/2016/ATTP-
CN 21/9/2016 21/9/2019

3134 Hoàng Thị Châu Hà
Nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo 
Thanh Thanh Tổ 11, P. Thọ Quang 906450242

98/2016/ATTP-
CN 18/10/2016 18/10/2019

3135 Lê Thị Thu Thảo
Nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo 
ĐLTT An Phúc

Số 06 đường Lộc Phước 1, 
Thọ Quang 978634668

99/2016/ATTP-
CN 18/10/2016 18/10/2019

3136 Lê Thị Hạnh
Nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo 
Mỹ Hạnh

Tổ 30, Mân Lập Đông 4, Mân 
Thái 1653589182

100/2016/ATTP-
CN 18/10/2016 18/10/2019

3137 Đặng Thị Đà
Nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo 
Sao Mai Tổ 3A, P. Mân Thái 1208921019

101/2016/ATTP-
CN 18/10/2016 18/10/2019

3138 Nguyễn Thị Mỹ An
Nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo 
Hoàng An

Số 08 đường Nguyễn Trọng 
Nghĩa 932556316

102/2016/ATTP-
CN 18/10/2016 18/10/2019

3139 Mai Thị Hà Kỳ Duyên
Nhóm lóp ĐLTT Hoa 
Mai Tổ 38, P. An Hải Bắc 905027255

104/2016/ATTP-
CN 18/10/2016 18/10/2019



3140
Nguyễn Thị Huyền Trang

Nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo 
Hoa Hướng Dương

Số 86 đường Lý Đạo Thành, 
An Hải Bắc 905120736

105/2016/ATTP-
CN 18/10/2016 18/10/2019

3141 Mai Thị Thủy Tiên
Nhóm trẻ, ĐLTT Hoa 
Thủy Tiên Tổ 26 Thọ Quang 905962625

108/2016/ATTP-
CN 26/10/2016 26/10/2019

3142 Đàm Thanh Hà
Trường tiểu học Trần 
Quốc Toản 134 Ngô Quyền 5113831240

109/2016/ATTP-
CN 26/10/2016 26/10/2019

3143 Nguyễn Thị Nhì
Nhóm lớp ĐLTT Yến 
Nhi Tổ 23 D Thọ Quang 985403967

106/2016/ATTP-
CN 26/10/2016 26/10/2019

3144 Nguyễn Thị Lý
Nhóm lớp ĐLTT Sen 
Ngọc 12 Dã Tượng - Mân Thái 905421259

116/2016/ATTP-
CNĐK 14/11/2016 14/11/2019

3145
Phạm Thị Ngọc Nguyên

Nhóm lớp ĐLTT Vườn 
Trẻ Thơ

18 Đinh Nhật Thận - Thọ 
Quang 978794378

131/2016/ATTP-
CNĐK24/11/2016 24/11/2016 24/11/2019

3146 Trương Quang Tình
Trường TH Nguyễn Tri 
Phương

Số 02 Lê Tấn Trung, Thọ 
Quang 5113831295

132/2016/ATTP-
CN 24/11/2016 24/11/2019

Stt Tên chủ cơ sở Tên cơ sở kinh doanh Địa chỉ cơ sở kinh doanh Điện thoại Giấy chứng nhận 
Thời gian 
đăng ký 

chứng nhận

Thời hạn giấy 
chứng nhận

3147 Nguyễn Văn Lân Nguyễn Văn Lân Lô142 Bàu Trảng 0905033441
02/2015/NNPTNT
-ĐN 06/02/2015 06/02/2018

3148 Hoàng Thị Xoang Thuận Thành
K92/15 Đinh Thiên Hoàng, P. 
Tam Thuận 01689906640

09/2015/NNPTNT
-ĐN 17/07/2015 17/07/2018

3149 Lê Thị Mỹ Anh Vũ Anh
K285/16 Lê Duẫn, Vĩnh 
Trung 3825057

15/2015/NNPTNT
-ĐN 17/09/2015 17/09/2018

3150 Hoàng Vỵ Thuỷ Hoàng Vỵ Thủy 236/15A Trần Cao Vân 0906488588
20/2016/NNPTNT
-CN 28/10/2016 28/10/2019

3151 Bùi Thị Lài Bùi Thị Lài
K53/08 Trường Chinh -
phường An Khê 746095

0252/2014/ATTP-
CN 06/01/2014 06/01/2017

3152 Trần Thị Quýt Bà Quýt
K196/24 Trần Cao Vân, P. 
Tam Thuận 3894126

12/2015/NNPTNT
-ĐN 29/07/2015 29/07/2018

3153 Lại Thị Lan Chả Lan H25/11 K325 Hùng Vương 0905888211
0277/2014/ATTP-
CN 11/04/2014 11/04/2017

3154 Trần Thị Đào Châu Đào
141 Đỗ Quang,  P. Vĩnh 
Trung 01202294946

21/2016/ATTP-
CN 04/11/2016 04/11/2019

3155 Bùi Anh Hiền Bùi Anh Hiền 252/17 Hải Phòng 0936085824
06/2016/NNPTNT
-ĐN 02/06/2016 02/06/2019

3156 Nguyễn Thị Lệ Hiền Bình Hiền 5 Tôn Thất Tùng, Thạc Gián 0905099277
0321/2014/ATTP-
CN 20/10/2014 20/10/2017

3157  Trần Đại lộc Lộc & Bé K47/3 Lý Thái Tổ, Thạc Gián 0935132135
16/2015/NNPTNT
-ĐN 05/10/2015 05/10/2018

3158 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Nguyệt 379/27 Trần Cao Vân 3712944
16/2016/ATTP-
CN 07/10/2016 07/10/2019

3159 Trần Trưng Trần Trưng K 196/57 Trần Cao Vân 0905010393
0297/2014/ATTP-
CN 16/07/2014 16/07/2017

3160 Võ Tấn Quang Võ Tấn Quang 356 Hải Phòng, Tân Chính 0905322939
0308/2014/ATTP-
CN 29/08/2014 29/08/2017

3161 Võ Minh Khoa Võ Minh Khoa
K 279/11 Hà Huy Tập, Hòa 
Khê 0944547797

0260/2014/ATTP-
CN 20/01/2014 20/01/2017

ĐƠN VỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN: UBND QUẬN THANH KHÊ



3162 Phan Thị Trinh Phan Thị Trinh
K196/h32/12 Trần Cao Vân, 
Tam Thuận 01216568683

14/2015/NNPTNT
-ĐN 10/09/2015 10/09/2018

3163  Trần Văn Phước Phước Hà
 H54/41 K123 Cù Chính Lan, 
P. Hòa Khê 3813687

23/2016/ATTP-
CN 24/11/2016 24/11/2019

3164 Thái Công Tuấn Thái Công Tuấn
K382/36 Hùng Vương, Vĩnh 
Trung 0905545212

03/2015/NNPTNT
-ĐN 12/02/2015 12/02/2018

3165 Nguyễn Văn Lợi Hồng Lợi K67/18 Hà Huy Tập 0935075262
04/2015/NNPTNT
-ĐN 12/02/2015 12/02/2018

3166 Phan Văn Thôi Út Ly Lô 29 Huỳnh Ngọc Huệ 0906535231
02/2016/NNPTNT
-ĐN 08/03/2016 08/03/2019

3167 Nguyễn Phi Sinh Nguyễn Phi Sinh
86 Phạm Nhữ Tăng, phường 
Hòa Khê 0918980371

14/2016/NNPTNT
-ĐN 29/08/2016 29/08/2019

3168 Trần Anh Huy Trần Anh Huy
251/21 Thái Thị Bôi, phường 
Chính Gián 0905871956

15/2016/NNPTNT
-ĐN 22/09/2016 22/09/2019

3169 Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Văn Tiến 537 Trường Chinh, P. An Khê 
0257/2014/ATTP-
CN 06/01/2014 06/01/2017

3170 Đặng Lý Mỹ Phú Đặng Lý Mỹ Phú
K382/H37/35 Hùng Vương, 
Vĩnh Trung 0905373982

0261/2014/ATTP-
CN 20/01/2014 20/01/2017

3171 Lê Thị Xuyến Cà phê Phúc 165 Thái Thị Bôi, Chính Gián 0905993117
18/2015/NNPTNT
-ĐN 15/10/2015 15/10/2018

3172 HTX Nấm Kim Thanh HTX Nấm Kim Thanh
 K132/39 Cù Chính Lan 
Phường Hoà Khê 0905217507

0312/2014/ATTP-
CN 09/09/2014 09/09/2017

3173 Nguyễn Thị Anh Lan Nguyễn Thị Anh Lan K29/7 Hà Huy Tập, Xuân Hà 01664226232
17/2015/NNPTNT
-ĐN 05/10/2015 05/10/2018

3174 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Nguyệt
304/27A Trần Cao Vân, 
Xuân Hà 3712763

0271/2014/ATTP-
CN 06/03/2014 06/03/2017

3175 Kiều Thị Hồng Quyên Kiều Thị Hồng Quyên 69/36 Lý Thái Tổ 0935602367
0311/2014/ATTP-
CN 08/09/2014 08/09/2017

3176 Đàm Quang Cường Mỹ Á
123/110 Cù Chính Lan,p. 
Hòa Khê 0905185041

18/2016/ATTP-
CN 19/10/2016 19/10/2019

3177 Phan Thị Duyên Hà Bà Kế 10 đường Văn Cao, Thạc Gián 0905108185
0264/2014/ATTP-
CN 25/01/2014 25/01/2017

3178 Lê Viết Hùng Lê Viết Hùng
K257/h07/03 Nguyễn Văn 
Linh, Thạc Gián 0905258298

13/2015/NNPTNT
-ĐN 28/08/2015 28/08/2018

3179 Cửa hàng Đại Lộc Phát Cửa hàng Đại Lộc Phát
12 Hoàng Hoa Thám, Tân 
Chính 3750467 01/2015/NNPTNT 08/01/2015 08/01/2018

3180 Ninh Minh Huyền Lộc Huy
K204/43 Hải Phòng, Tân 
Chính 09156576471

05/2015/NNPTNT
-ĐN 05/03/2015 05/03/2018

3181 Nguyễn Võ Văn Bình Ba Na
517-519 Nguyễn Tất Thành, 
Phường Tam Thuận 01678701818

08/2015/NNPTNT
-ĐN 22/04/2015 22/04/2018

3182 Đỗ Thị Hoài Thanh Đỗ Thị Hoài Thanh
842 Trần Cao Vân, phường 
Thanh Khê Đông 0974466499

07/2016/NNPTNT
-ĐN 21/06/2016 21/06/2019

3183 Võ Thị Thanh Uyên Võ Thị Thanh Uyên
K05/38 Cù Chính Lan, 
Phường Hòa Khê 0934944735

08/2016/NNPTNT
-ĐN 27/06/2016 27/06/2019

3184 Trần Thị Thanh Ân Lương thực Bình Đông
402 Hà Huy Tập, Phường An 
Khê 0905315171

10/2016/NNPTNT
-ĐN 12/07/2016 12/07/2019

3185
Trịnh Xuân Chấp Trịnh Xuân Chấp

Tổ 70 đường Nguyễn Văn 
Huề, Phường Thanh Khê Tây 0905702433

11/2016/NNPTNT
-ĐN 18/07/2016 18/07/2019



3186 Bùi Thị Ánh Bùi Thị Ánh
Ki ốt 09 chợ Tân Chính, 
phường Tân Chính 0905631821

13/2016/NNPTNT
-ĐN 23/08/2016 23/08/2019

3187 Vũ Văn Đường Vũ Văn Đường K01/55 Lê Trong Tấn 0164.665.2514
22/2016/ATTP-
CN 23/11/2016 23/11/2019

3188 HTX nấm Hòa Thành HTX nấm Hòa Thành
K249/87 Hà Huy Tập, p. Hòa 
Khê 0909641436

03/2014/ATTP-
CN 17/12/2014 17/12/2017

3189 Trần Trung Tín Phú Lộc 98 Nguyễn Thị Thập, TK Tây 0908973657
0322/2014/ATTP-
CN 20/10/2014 20/10/2017

3190 Phạm Thị Tuyết Mỹ Tuyết 173 Lê Độ 3712593
05/2016/NNPTNT
-ĐN 25/5/2016 25/05/2019

3191 Phạm Anh Phạm Anh
82 Nguyễn Hoàng, Vĩnh 
Trung 3820148

19/2015/NNPTNT
-ĐN 17/12/2015 17/12/2018

3192 Đặng Như Sơn Đặng Như Sơn 224 Nguyễn Phước Nguyên 3721707
01/2016/NNPTNT
-ĐN 21/01/2016 21/01/2019

3193 Hồ Thị Chi Hồ Thị Chi
K222/25 Trần Cao Vân, Tam 
Thuận 0905334772

11/2015/NNPTNT
-ĐN 29/07/2015 29/07/2018

3194 Nguyễn Thị Kim Sơn Nguyễn Thị Kim Sơn
K304/07A  Trần Cao Vân, tổ 
47  Xuân Hà 0905423230

10/2015/NNPTNT
-ĐN 17/07/2015 17/07/2018

3195 Nguyễn Văn Thao Cây Sang 87 - 89 Nguyễn Đức Trung 0914168712
0278/2014/ATTP-
CN 18/04/2014 18/04/2017

3196 Nguyễn Quang Minh Nguyễn Quang Minh
K 265 Nguyễn Phước 
Nguyên, An Khê 0905052717

06/2015/NNPTNT
-ĐN 04/08/2014 04/08/2017

3197 Phạm Hùng Y Hà
239B Dũng Sĩ Thanh Khê, 
TK Tây

07/2015/NNPTNT
-ĐN 16/03/2015 16/03/2018

3198 Tr  ần Thị Phụng Y Hà - Phụng Hiền 07 Lê Duy Đình, Chính Gián 511,3835372
20/2015/NNPTNT
-ĐN 17/04/2015 17/04/2018

3199 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nguyễn Thị Mỹ Linh 17 Lê Thị Xuyến, Chính Gián 0903577840
20/2015/NNPTNT
-ĐN 25/12/2015 25/12/2018

3200 Ngô Thị Diễm Liên Ngô Thị Diễm Liên
K172/64 Trần Cao Vân,  Tam 
Thuận, Đà Nẵng 05113743053

17/2016/ATTP-
CN 17/10/2016 17/10/2019

3201 Nguyễn Văn Hiển Nguyễn Văn Hiển
1161 Nguyễn Tất Thành, P. 
Xuân Hà 0965.698.215

19/2016/ATTP-
CN 26/10/2016 26/10/2019

3202 Phạm Văn Sơn Phạm Văn Sơn 221/2 Trường Chinh, An Khê 3707653
0253/2012/ATTP-
CN 06/01/2014 06/01/2017

3203 Phạm Viết Lợi Phạm Viết Lợi 113 Cù Chính Lan, Hòa Khê 3756468 09/12/2014 09/12/2017

3204 Tạ Thị Kim Anh Tạ Thị Kim Anh
K11/12 Cù Chính Lan, P. 
Hòa Khê 3713362

06/2016/GCNAT
TPNL-BCT 27/09/2016 27/09/2019

3205 Lê Thị Kim Anh Lê Thị Kim Anh
664/1 Điện Biên Phủ, p.TK 
Tây 3811756

0333/2015/ATTP-
CN 26/03/2015 26/03/2018

3206 Văn Quý Vỵ Văn Quý Vỵ Tổ 54, P.TK Tây 0983468152
0291/2014/ATTP-
CN 13/06/2014 13/06/2017

3207 Đoàn Thị Hồng Mai 215 Vũ Quỳnh 3760369
0274/2014/ATTP-
CN 28/03/2014 28/03/2017

3208 Đặng Văn Anh Song Hương 13 Bàu Trảng 7, p. TK Tây 0989074045
08/2016/GCNAT
TPNL-BCT 12/10/2016 12/10/2019

3209 Lê Khả Cốc Thành Thảo Tổ 44 phường TK Tây 0935638252
0283/2014/ATTP-
CN 09/05/2014 09/05/2017

3210 Nguyễn Bảo Khanh
Sản xuất và kinh doanh 
Socola Du lịch

K45/16 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
p. TK Tây 0974707719

0355/2015/ATTP-
CN 06/07/2015 06/07/2018



3211 Nguyễn Thành Chương Nguyễn Thành Chương K759 Trần Cao Vân 0905690377
07/2016/GCNAT
TPNL-BCT 03/10/2016 03/10/2019

3212 Trần Thị Thủy Phú Thuận
K378/2 Điện Biên Phủ, TK 
Đông 3645755

0250/2013/ATTP-
CN 26/12/2013 26/12/2016

3213 Lê Duy Thắng Mirino
58 Nguyễn Đức Trung, p. TK 
Đông 0935885117

0262/2014/ATTP-
CN 20/01/2014 20/01/2017

3214 Huỳnh Bá Huỳnh Bá 45 Lê Độ, p. Xuân Hà 0935583458
04/2016/GCNAT
TPNL-BCT 03/08/2016 03/08/2019

3215 Lê Thị Lan Lê Thị Lan
K340/20 Trần Cao Vân, p. 
Xuân Hà 3710828

0307/2014/ATTP-
CN 19/08/2014 19/08/2017

3216 Lê Xuân Hóa Lê Xuân Hóa
K379/18 Trần Cao Vân, p. 
Xuân Hà 0905613250 18/02/2014 18/02/2017

3217 Lê Văn Dương Hoàng Kim Chay
291/29 Trần Cao Vân, p. 
Xuân Hà 3714217

0332/2015/ATTP-
CN 21/01/2015 21/01/2018

3218 Huỳnh Thị Hai Huỳnh Thị Hai
K461/23 Hải Phòng, p. Chính 
Gián 3818173

02/2016/GCNAT
TPNL-BCT 15/06/2016 15/06/2019

3219 Nguyễn Văn Luôn Nguyễn Văn Luôn
417/18 Hải Phòng, p. Chính 
Gián 3893684

0304/2014/ATTP-
CN 15/08/2014 15/08/2017

3220 Nguyễn Thị Lệ Thủy Nguyễn Thị Lệ Thủy
K91/10 Hoàng Hoa Thám, p. 
Tân Chính 3818221

0305/2014/ATTP-
CN 15/08/2014 15/08/2017

3221 Võ Văn Thái Võ Văn Thái 34 Phan Thanh, p. Thạc Gián 0935282181
0361/2015/ATTP-
CN 11/08/2015 11/08/2018

3222 Nguyễn Thị Hương Hoàng Chánh
325/54/4 Hùng Vương, p. 
Vĩnh Trung 0124193641

09/2016/GCNAT
TPNL-BCT 16/11/2016 16/11/2019

3223 Nguyễn Hữu Bổng Nguyễn Hữu Bổng
424/H09/8 Ông Ích Khiêm, p. 
Vĩnh Trung 3872563

0280/2014/ATTP-
CN 18/04/2014 18/04/2017

3224 Nguyễn Lương Nhân Nguyễn Lương Nhân Tổ 37 Bầu Hạc 5 0905765180
0309/2014/ATTP-
CN 29/08/2014 29/08/2017

3225 Đinh Văn Đan Đinh Văn Đan K77/23 Lê Độ, p. Tam Thuận 0905573386
05/2016/GCNAT
TPNL-BCT 15/08/2016 15/08/2019

3226 Nguyễn Lâm Nông Nguyễn Lâm Nông
K65/10 Trần Xuân Lê, p. Hòa 
Khê 0935096897

03/2016/GCNAT
TPNL-BCT 20/06/2016 20/06/2019

3227 Nguyễn Hữu Lượng Đức Thạnh 91 Lý Thái Tổ, p. Thạc Gián 0905177831
01/2016/GCNAT
TPNL-BCT 16/05/2016 16/05/2019

3228 Hoàng Ngọc Nhị Quán Ngọc Nhị
Số 12 đường Phần Lăng 8, 
P.An Khê, Q.Thanh Khê 2213516 406 10/03/2016 11/03/2019

3229 Trần Thị Quỳnh Trang Quán Tình Biển
86 Nguyễn Đình Tựu, P.An 
Khê, Q.Thanh Khê 905200062 331 05/01/2015 05/01/2018

3230 Hoàng Thị Yến Mười Thập
52 Nguyễn Đình Tựu, P.An 
Khê, Q.Thanh Khê 3759702 292 26/06/2014 26/06/2017

3231 Đặng Thị Bích Vân Đặng Thị Bích Vân
377 Hà Huy Tập, P.An Khê, 
Q.Thanh Khê 905177633 258 14/01/2014 14/01/2017

3232 Nguyễn Thị Phi Anh Đồng Tâm
90, 92 Lý Triện, P.An Khê, 
Q.Thanh Khê 935322911 281 18/04/2014 18/04/2017

3233 Huỳnh T Thanh Phương Huỳnh T Thanh Phương
351 Hà Huy Tập, P.An Khê, 
Q.Thanh Khê 98915539 293 26/06/2014 26/06/2017

3234 Lê Văn Quảng Lê Văn Quảng
435 Trường Chinh, P.An 
Khê, Q.Thanh Khê 3720383 427 31/08/2016 01/09/2019

3235
Tiểu học  Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Tiểu học  Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

K311/47 Trường Chinh, P.An 
Khê, Q.Thanh Khê 3746226 364 31/08/2015 31/08/2018



3236 Tiểu học Bế Văn Đàn Tiểu học Bế Văn Đàn
390 Hà Huy Tập, P.An Khê, 
Q.Thanh Khê 3721934 344 25/05/2015 25/05/2018

3237 Tiểu học An Khê Tiểu học An Khê
K243/28 Trường Chinh, P.An 
Khê, Q.Thanh Khê 3740123 434 19/10/2016 20/10/2019

3238
MNQL Hồng Đào MNQL Hồng Đào 

323 Nguyễn Phước Nguyên, 
P.An Khê, Q.Thanh Khê 374655 345 25/05/2015 25/05/2018

3239 Nhà trẻ An Hoà Nhà trẻ An Hoà
223/14 Trường Chinh, P.An 
Khê, Q.Thanh Khê 3723758 366 09/09/2015 09/09/2018

3240 MNTT Hạnh Nhân MNTT Hạnh Nhân
49 Nguyễn Phước Nguyên, 
P.An Khê, Q.Thanh Khê 3719514 383 14/10/2015 14/10/2018

3241 MNTT Hồng Chuyên MNTT Hồng Chuyên
88 Nguyễn Phước Nguyên, 
P.An Khê, Q.Thanh Khê 3746581 400 07/12/2015 07/12/2018

3242 MNTT Khai Trí MNTT Khai Trí
328-344 Cù Chính Lan, P.An 
Khê, Q.Thanh Khê 3813355 375 30/09/2015 30/09/2018

3243 Nhà trẻ  Bảo Lộc Nhà trẻ  Bảo Lộc
311/2 Trường Chinh, P.An 
Khê, Q.Thanh Khê 3813451 367 09/09/2015 09/09/2018

3244 MNTT  Minh Châu MNTT  Minh Châu
509 Trường Chinh, P.An 
Khê, Q.Thanh Khê 3683406 390 22/10/2015 22/10/2018

3245  MNTT  Tuổi Hoa  MNTT  Tuổi Hoa 
283 Lý Triện, P.An Khê, 
Q.Thanh Khê 3813375 338 27/04/2015 27/04/2018

3246 MNTT Ngôi Sao Xanh MNTT Ngôi Sao Xanh
114 Huỳnh Ngọc Huệ, P.An 
Khê, Q.Thanh Khê 3813375 371 23/09/2015 23/09/2018

3247
Nhóm trẻ gia đình Ngọc 
Đức

Nhóm trẻ gia đình Ngọc 
Đức

K01/70 Lê Trọng Tấn, P.An 
Khê, Q.Thanh Khê 979341539 436 28/10/2016 29/10/2019

3248
Nhóm trẻ Sao Mai Nhóm trẻ Sao Mai

311 Nguyễn Phước Nguyên, 
P.An Khê, Q.Thanh Khê 906406467 428 31/08/2016 01/09/2019

3249 Ngô Thị  Nhân Quán Nhân
206 Hà Huy Tập, P.Hòa Khê, 
Q.Thanh Khê 5113725078 387 21/10/2015 21/10/2018

3250 Nguyễn Lương Hiệp Luyện 2
Lô11,12 Hà Huy Tập, P.Hòa 
Khê, Q.Thanh Khê 988397785 294 26/06/2014 26/06/2017

3251 Nguyễn Thị Vân Triều Đình
539 Điện Biên Phủ, P.Hòa 
Khê, Q.Thanh Khê 6290522 273 28/03/2014 28/03/2017

3252 Nguyễn Thị Kim Anh Bà Ban
385 Điện Biên Phủ, P.Hòa 
Khê, Q.Thanh Khê 420 08/07/2016 09/07/2019

3253 Bùi Thị Mộng Thuý Bùi Thị Mộng Thuý
31 Đoàn Như Hài, P.Hòa 
Khê, Q.Thanh Khê 914354568 357 16/07/2015 16/07/2018

3254 Hồ Thị Luận Phương Hồ Thị Luận Phương
575 Điện Biên Phủ, P.Hòa 
Khê, Q.Thanh Khê 3725785 405 18/02/2014 18/02/2017

3255 Lê Thị Nhung Lê Thị Nhung
175 Hà Huy Tập, P.Hòa Khê, 
Q.Thanh Khê 906422645 267 18/02/2014 18/02/2017

3256 Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ
Tiểu học Huỳnh Ngọc 
Huệ

158 Hà Huy Tập (nối dài), 
P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê 3746027 343 21/05/2015 21/05/2018

3257
Tiểu học Lê Quang Sung Tiểu học Lê Quang Sung

K249/6 Hà Huy Tập (nối 
dài), P.Hòa Khê, Q.Thanh 
Khê 2219885 365 09/09/2015 09/09/2018

3258 MNQL Xuân Mai MNQL Xuân Mai
77 Huỳnh Ngọc Huệ, P.Hòa 
Khê, Q.Thanh Khê 3811677 362 20/08/2015 20/08/2018



3259 MNTTThanh Tâm MNTTThanh Tâm
187/41 Điện Biên Phủ, P.Hòa 
Khê, Q.Thanh Khê 3725333 341 13/05/2015 13/05/2018

3260 MNTT Ánh Sáng MNTT Ánh Sáng
K83/7 Huỳnh Ngọc Huệ, 
P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê 3759144 382 14/10/2015 14/10/2018

3261 Nhóm trẻ Thiên Thần nhỏ
Nhóm trẻ Thiên Thần 
nhỏ

K237/7 Điện Biên Phủ, 
P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê 3727475 401 07/12/2015 07/12/2018

3262 Nhóm trẻ Sen Hồng Nhóm trẻ Sen Hồng
01 Đoàn Nhữ Hài, P.Hòa 
Khê, Q.Thanh Khê 6516377 398 27/11/2015 27/11/2018

3263
Trương Đình Phương Trương Đình Phương

104 NguyễnThị Thập, 
P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh 
Khê 3766745 317 18/09/2014 18/09/2017

3264 Ngô Văn Ngưu Hồng Nga
Yên Khê 2, P.Thanh Khê 
Tây, Q.Thanh Khê 984969171 310 29/08/2014 29/08/2017

3265
Nguyễn Thị Bồng Nguyễn Thị Bồng

65 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh 
Khê 905967334 254 06/01/2014 06/01/2017

3266
Hồ Thị Lân Hồ Thị Lân

91 Dũng Sĩ Thanh Khê BV 
Da liễu, P.Thanh Khê Tây, 
Q.Thanh Khê 3707586 395 05/11/2015 05/11/2018

3267
Đinh Ngọc Vinh Vạn Phúc

676B Điện Biên Phủ, 
P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh 
Khê 905117735 265 25/01/2014 25/01/2017

3268 Trần Thị Thu Cúc Trần Thị Thu Cúc
48 Lý Thái Tông, P.Thanh 
Khê Tây, Q.Thanh Khê 3761045 412 07/04/2016 08/04/2019

3269
Lê Thị Ánh Nguyệt King

Lô 17,18,19,20,21 B2.4 
NTThành, P.Thanh Khê Tây, 
Q.Thanh Khê 426 23/08/2016 24/08/2019

3270 Nguyễn Thị Mai Hà Nội
34 Hồ Quý Ly, P.Thanh Khê 
Tây, Q.Thanh Khê 905625544 429 20/09/2016 21/09/2019

3271 Đào Thị Nguyệt Nguyệt
273 Yên Khê 2, P.Thanh Khê 
Tây, Q.Thanh Khê 905145801 249 26/12/2013 26/12/2016

3272 Trần Văn Thơm Trần Văn Thơm
71 Lý Thái Tông, P.Thanh 
Khê Tây, Q.Thanh Khê 905291671 303 07/08/2014 07/08/2017

3273
Tiểu học Lê Văn Tám Tiểu học Lê Văn Tám

1 Trần Thanh Trung, P.Thanh 
Khê Tây, Q.Thanh Khê 2216293 402 05/01/2016 05/01/2019

3274 Tiểu học Dũng sĩ Thanh 
Khê

Tiểu học Dũng sĩ Thanh 
Khê

205 Dũng sĩ Thanh Khê, 
P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh 
Khê 2243497 368 10/09/2015 10/09/2018

3275 MNQL Mẫu Đơn MNQL Mẫu Đơn
31 Mẹ Nhu, P.Thanh Khê 
Tây, Q.Thanh Khê 3759516 373 24/09/2015 24/09/2018

3276
MNTT Phương Lan MNTT Phương Lan

K21/18 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh 
Khê 3811361 374 24/09/2015 24/09/2018

3277 Nhóm trẻ gia đình Minh 
Thảo

Nhóm trẻ gia đình Minh 
Thảo

228 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh 
Khê 3712645 403 15/01/2016 15/01/2019

3278 Trung tâm nuôi dạy trẻ em 
khó khăn TP Đà Nẵng

Trung tâm nuôi dạy trẻ 
em khó khăn TP Đà 
Nẵng

209 Dũng Sĩ Thanh Khê, 
P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh 
Khê 3756612 438 28/10/2016 29/10/2019



3279
Trần Văn Lợi Tài Ký

478A2 Điện Biên Phủ, 
P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh 
Khê 915839146 442 22/11/2016 23/11/2019

3280 Nguyễn Thị Hạnh Quán Tấn
464 Điện BiênPhủ, P.Thanh 
Khê Đông, Q.Thanh Khê 3811152 411 07/04/2016 08/04/2019

3281
Phạm Văn Ba Đa Huy

Tổ 16, Đường Yên Khê, 
P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh 
Khê 914022885 359 21/07/2015 21/07/2018

3282
Nguyễn Thị Bích Vân Bé Vân

Lô 12 khu B17.1 NTThành, 
P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh 
Khê 905952229 287 05/06/2014 05/06/2017

3283 Nguyễn Thị An Lành Đồng Tiến
116 Hà Huy Tập, P.Thanh 
Khê Đông, Q.Thanh Khê 3756667 410 24/03/2016 25/03/2019

3284
Nguyễn T Như Nguyệt Nguyễn T Như Nguyệt

693A Trần Cao Vân, P.Thanh 
Khê Đông, Q.Thanh Khê 2478368 318 07/10/2014 07/10/2017

3285 Trương Công Sáu Nam Sơn
819 Trần Cao Vân, P.Thanh 
Khê Đông, Q.Thanh Khê 93506102 435 19/10/2016 20/10/2019

3286 Nguyễn Quang Thời Nguyễn Quang Thời
46 Hà Huy Tập, P.Thanh Khê 
Đông, Q.Thanh Khê 934777751 330 05/01/2015 05/01/2018

3287
Lê Văn Khương Lê Văn Khương

127 Nguyễn Đức Trung, 
P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh 
Khê 1223451806 348 29/05/2015 29/05/2018

3288 Bùi Thị Bảy Bùi Thị Bảy
743 Trần Cao Vân, P.Thanh 
Khê Đông, Q.Thanh Khê 3811157 346 25/05/2015 25/05/2018

3289
Đặng Thị Mơ Quán Bé Tý

91 Nguyễn Đức Trung, 
P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh 
Khê 913404407 354 30/06/2015 30/06/2018

3290
Đinh Thị Thanh Trúc Quán Đại Hỷ

1377 Nguyễn Tất Thành, 
P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh 
Khê 905102327 413 07/04/2016 08/04/2019

3291 Trần Minh Phi Trần Minh Phi 
436 Điện Biên Phủ, P.Thanh 
Khê Đông, Q.Thanh Khê 90504 418 16/06/2016 17/06/2019

3292
Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Tiểu học Đoàn Thị 
Điểm

693B/5 Trần Cao Vân, 
P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh 
Khê 3811741 339 05/05/2015 05/05/2018

3293
MNQL Cẩm Tú MNQL Cẩm Tú

K56/1 Nguyễn Đức Trung, 
P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh 
Khê 3759737 337 27/04/2015 27/04/2018

3294
MNTT Hiền Lương MNTT Hiền Lương

693/23 Trần Cao Vân, 
P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh 
Khê 1667088169 394 28/10/2015 28/10/2018

3295 Nhóm trẻ gia đình Thanh 
Hoà

Nhóm trẻ gia đình 
Thanh Hoà

K814/H28/15 Trần Cao Vân, 
P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh 
Khê 3712091 384 15/10/2015 15/10/2018

3296
MNTT Hoa Mai MNTT Hoa Mai

123 Nguyễn Đức Trung, 
P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh 
Khê 3723562 437 28/10/2016 29/10/2019

3297
Lê T Bích Ngân (Phượng 
vĩ)

Lê T Bích Ngân 
(Phượng vĩ)

lô5, 6B2 Nguyễn Tất Thành, 
P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê 3713423 286 20/05/2014 20/05/2017



3298 Nguyễn Văn Cảnh Nguyễn Văn Cảnh
112 Kỳ Đồng, P.Xuân Hà, 
Q.Thanh Khê 2224419 347 25/05/2015 25/05/2018

3299 Đoàn Thị Thoải Đoàn Thị Thoải
555 Trần Cao Vân, P.Xuân 
Hà, Q.Thanh Khê 3714430 316 18/09/2014 18/09/2017

3300 Hồ Văn Quang Hồ Văn Quang
 579 Nguyễn Tất Thành, 
P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê 905557079 356 09/07/2015 09/07/2018

3301 Nguyễn Thị Diệu Hoa Mai Đào
909 Nguyễn Tất Thành, 
P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê 290 13/06/2014 13/06/2017

3302 Cổ Định Cổ Định
K354/5 Trần Cao Vân, 
P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê 935316348 270 06/03/2014 06/03/2017

3303 Bùi Thị Vũ Bùi Thị Vũ
426 Trần Cao Vân, P.Xuân 
Hà, Q.Thanh Khê 3811693 296 16/07/2014 16/07/2017

3304 Trần Ngọc Anh Sao Biển Bé Đen
817 Nguyễn Tất Thành, 
P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê 6272222 329 09/12/2014 09/12/2017

3305 Lê Ngọc Thành Lê Ngọc Thành
555 Nguyễn Tất Thành, 
P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê 919581656 248 09/12/2013 09/12/2016

3306 Hồ Văn Tân Hồ Văn Tân
27 Tôn Thất Đạm, P.Xuân 
Hà, Q.Thanh Khê 914677135 360 11/08/2015 11/08/2018

3307
Tiểu học Nguyễn Trung 
Trực

Tiểu học Nguyễn Trung 
Trực

732 Trần Cao Vân, P.Xuân 
Hà, Q.Thanh Khê 3714013 389 22/10/2015 22/10/2018

3308 Tiểu học Hà Huy Tập Tiểu học Hà Huy Tập
285/11 Trần Cao Vân, 
P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê 2241245 350 05/06/2015 05/06/2018

3309 MNQL Hải Đường MNQL Hải Đường
428 Trần Cao Vân, P.Xuân 
Hà, Q.Thanh Khê 3714582 369 10/09/2015 10/09/2018

3310 MNTT Hoa phượng MNTT Hoa phượng
411 Trần Cao Vân, P.Xuân 
Hà, Q.Thanh Khê 2240357 408 18/03/2016 19/03/2019

3311
 Nhóm trẻ gia đình Bình 
Minh

 Nhóm trẻ gia đình Bình 
Minh

49/27 Hà Huy Tập, P.Xuân 
Hà, Q.Thanh Khê 3710338 430 20/09/2016 21/09/2019

3312 Nguyễn Thị Ban Thu Nguyễn Thị Ban Thu
106 Trần Cao Vân, P.Tam 
Thuận, Q.Thanh Khê 1283345673 325 29/10/2014 29/10/2017

3313 Nguyễn Thị Như Mạnh Nguyễn Thị Như Mạnh
153 Trần Cao Vân, P.Tam 
Thuận, Q.Thanh Khê 90574326 441 18/11/2016 19/11/2019

3314 Nguyễn Hữu Trí Nguyễn Hữu Trí
120 Ông Ích Khiêm, P.Tam 
Thuận, Q.Thanh Khê 313 08/09/2014 08/09/2017

3315 Huỳnh Bá Nhật Minh Huỳnh Bá Nhật Minh
232 Trần Cao Vân, P.Tam 
Thuận, Q.Thanh Khê 3743689 326 21/11/2014 21/11/2017

3316 Tiểu học  Đinh Bộ Lĩnh Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh
473 Nguyễn Tất Thành, 
P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê 3823104 386 15/10/2015 15/10/2018

3317 MNQL Phong Lan MNQL Phong Lan
K 236/27 Trần Cao Vân, 
P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê 3894831 385 15/10/2015 15/10/2018

3318 MNTT Mai Anh MNTT Mai Anh
274 Trần Cao Vân, P.Tam 
Thuận, Q.Thanh Khê 3832708 370 10/09/2015 10/09/2018

3319 MNTT Minh Trí MNTT Minh Trí
K19/11 Đinh Tiên Hoàng, 
P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê 3829494 392 23/10/2015 23/10/2018

3320
Nhóm trẻ gia đình Anh Vũ

Nhóm trẻ gia đình Anh 
Vũ

K112/H90/22 Trần Cao Vân, 
P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê 1227536026 404 27/01/2016 27/01/2019

3321 Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Thanh
194/8 Điện Biên Phủ, 
P.Chính Gián, Q.Thanh Khê   905111626 306 15/08/2014 15/08/2017



3322 Bùi Thị Huyền (HNội) Bùi Thị Huyền (HNội)
194  Nguyễn Tri Phương, 
P.Chính Gián, Q.Thanh Khê   3656093 431 03/10/2016 04/10/2019

3323
Lê Thị Xuân Lê Thị Xuân

491 Hải Phòng, Điện Biên 
Phủ, P.Chính Gián, Q.Thanh 
Khê   914353584 432 03/10/2016 04/10/2019

3324 Nguyễn Thị Ba  (Quán100) Quán 100      
100 Điện Biên Phủ, P.Chính 
Gián, Q.Thanh Khê   38133311 284 20/05/2014 20/05/2017

3325 Bùi  Thị Hoa
107 Bế văn Đàn, P.Chính 
Gián, Q.Thanh Khê   421 08/07/2016 09/07/2019

3326 Hồ Thị Thanh Xuân
77 Hà Huy Tập, P.Chính 
Gián, Q.Thanh Khê   986111157 320 20/10/2014 20/10/2017

3327 Nguyễn Nhã
192 Lê Duy Đình, P.Chính 
Gián, Q.Thanh Khê   90515992 349 29/05/2015 29/05/2018

3328 Trần Thị Thanh Thảo
107 Hà Huy Tập, P.Chính 
Gián, Q.Thanh Khê   905654765 247 09/12/2013 09/12/2016

3329
Nguyễn Thị Lý (Quán Lý) Quán Lý

Lô 9 Chợ đêm Siêu thị Đà 
Nẵng 46 Điện Biên Phủ, 
P.Chính Gián, Q.Thanh Khê   1216755899 251 26/12/2013 26/12/2016

3330
Trần Thị Bích Liên Trần Thị Bích Liên

Lô 17 Chợ đêm Siêu thị Đà 
Nẵng, 46 Điện Biên Phủ, 
P.Chính Gián, Q.Thanh Khê   905251846 255 06/01/2014 06/01/2017

3331
Lê Thị Ngọc Bích Lê Thị Ngọc Bích

Lô 13 Chợ đêm Siêu thị Đà 
Nẵng 46 Điện Biên Phủ, 
P.Chính Gián, Q.Thanh Khê   905932678 256 06/01/2014 06/01/2017

3332
Trương Thị Kim Ngân Trương Thị Kim Ngân

Lô 11 Chợ đêm Siêu thị Đà 
Nẵng, 46 Điện Biên Phủ, 
P.Chính Gián, Q.Thanh Khê   906403631 259 14/01/2014 14/01/2017

3333
Đoàn Hùng Toàn Đoàn Hùng Toàn

Lô 1 Chợ đêm siêu thị Đà 
Nẵng, P.Chính Gián, 
Q.Thanh Khê   905247113 275 11/04/2014 11/04/2017

3334 Trần Thị Phương Trần Thị Phương
15 Bế Văn Đàn, P.Chính 
Gián, Q.Thanh Khê   3659544 268 18/02/2014 18/02/2017

3335 Trương Thị Hiếu Trương Thị Hiếu
85 Điện Biên Phủ, P.Chính 
Gián, Q.Thanh Khê   969048484 324 29/10/2014 29/10/2017

3336 Nguyễn Thị Hương (Quán 
Hương) Quán Hương

Lô 6 Chợ đêm Siêu thị Đà 
Nẵng 46 Điện Biên Phủ, 
P.Chính Gián, Q.Thanh Khê   905505392 336 16/04/2015 16/04/2018

3337
Trần Lâm (Bà Tỉnh 2) Bà Tỉnh 2

Lô 4, 5 Khu ẩm thực siêu thị, 
46 Điện Biên Phủ, P.Chính 
Gián, Q.Thanh Khê   903580464 342 13/05/2015 13/05/2018

3338 Nguyễn Thị Ba Nguyễn Thị Ba
20 Điện Biên Phủ, P.Chính 
Gián, Q.Thanh Khê   3833333 352 22/06/2015 22/06/2018

3339 Tiểu học Điện Biên Phủ Tiểu học Điện Biên Phủ
87 Thái Thị Bôi, P.Chính 
Gián, Q.Thanh Khê   3649873 391 23/10/2015 23/10/2018

3340 MNQL Thuỷ Tiên (3csở)
MNQL Thuỷ Tiên 
(3csở)

5 Võ Văn Tần, P.Chính Gián, 
Q.Thanh Khê   3649873 377 01/10/2015 01/10/2018

3341 MNTT Lạc Hồng MNTT Lạc Hồng
Nguyễn Tri Phương, P.Chính 
Gián, Q.Thanh Khê   3827885 358 16/07/2015 16/07/2018

3342 MNTT Hoa Hướng Dương
MNTT Hoa Hướng 
Dương 83 Hà Huy Tập, P.Chính Gián 3645779 300 07/08/2014 07/08/2017



3343 Cơ sở giáo dục Alpha Việt
Cơ sở giáo dục Alpha 
Việt

461/8 Hải Phòng, P.Chính 
Gián 3868171 301 07/08/2014 07/08/2017

3344 Phạm Văn Duệ Phạm Văn Duệ
K190/25 Ông Ích Khiêm, 
P.Tân Chính, Q.Thanh Khê 415 17/05/2016 18/05/2019

3345
Trần Phụng Nghĩa (Hạnh 
vận) Hạnh vận

215 Hải Phòng, P.Tân Chính, 
Q.Thanh Khê 5113752168 399 27/11/2015 27/11/2018

3346 Lê Tấn Hùng Lê Tấn Hùng
175 Hải Phòng, P.Tân Chính, 
Q.Thanh Khê 905318652 425 27/07/2016 28/07/2019

3347 Võ Thị Luận Võ Thị Luận
230 Lê Duẩn, P.Tân Chính, 
Q.Thanh Khê 974323348 388 21/10/2015 21/10/2018

3348 Huỳnh Thị Thu Thanh Huỳnh Thị Thu Thanh
238 Lê Duẩn, P.Tân Chính, 
Q.Thanh Khê 3530588 409 18/03/2016 19/03/2019

3349 Tiểu học Trần Cao Vân Tiểu học Trần Cao Vân
213 Lê Duẩn, P.Tân Chính, 
Q.Thanh Khê 3821684 363 31/08/2015 31/08/2018

3350 MNTT Cẩm Nhung MNTT Cẩm Nhung
182 Ông ích Khiêm, P.Tân 
Chính, Q.Thanh Khê 3827338 378 01/10/2015 01/10/2018

3351 MNTT Việt Nhật MNTT Việt Nhật
K231/5 Lê Duẫn, P.Tân 
Chính, Q.Thanh Khê 3827272 372 23/09/2015 23/09/2018

3352
Nguyễn Thanh Việt (Việt 
2) Việt 2

34 Văn Cao, P.Thạc Gián, 
Q.Thanh Khê 288 13/06/2014 13/06/2017

3353
Đăng Thi Thanh Vân 
(Quán Diệu) Quán Diệu

17 Trần Tống, P.Thạc Gián, 
Q.Thanh Khê 3652323 414 17/05/2016 18/05/2019

3354 Lê Văn Khánh Lê Văn Khánh
K91/6 Nguyễn Tri Phương, 
P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê 2217517 314 18/09/2014 18/09/2017

3355 Ngô Thị Lụa (Thanh Ngân) Thanh Ngân
52  Văn Cao, P.Thạc Gián, 
Q.Thanh Khê 905384436 289 13/06/2014 13/06/2017

3356
Đặng Thị Trung (Thanh 
Hương) Thanh Hương

60 Văn Cao, P.Thạc Gián, 
Q.Thanh Khê 3655326 440 08/11/2016 09/11/2019

3357 Huỳnh Thị Hiệp Huỳnh Thị Hiệp
01 Tản Đà, P.Thạc Gián, 
Q.Thanh Khê 1287520728 298 04/08/2014 04/08/2017

3358 Trần Đăng Trung (La Cà) La Cà
5,7,9 Nguyễn Tri Phương, 
P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê 3654669 396 05/11/2015 05/11/2018

3359 Nguyễn Thị Thanh Loan Nguyễn Thị Thanh Loan
240 Nguyễn Văn Linh, 
P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê 982026083 276 11/04/2014 11/04/2017

3360
Hồ Thị Nhật Trúc (Đồng 
Tâm) Đồng Tâm

132 Lý Thái Tổ, P.Thạc Gián, 
Q.Thanh Khê 935322911 334 26/03/2015 26/03/2018

3361 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
99 Hàm Nghi, P.Thạc Gián, 
Q.Thanh Khê 934770077 351 22/06/2015 22/06/2018

3362 Nguyễn Tú Anh Chè Ngon
343 Nguyễn Văn Linh, 
P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê 989166695 416 15/06/2016 16/06/2019

3363 Lâm Thành Lâm Thành
101 Lý Thái Tổ, P.Thạc Gián, 
Q.Thanh Khê 909275624 423 15/07/2016 16/07/2019

3364 Nguyễn Phượng Hoàng Nguyễn Phượng Hoàng
207 Phan Thanh, P.Thạc 
Gián, Q.Thanh Khê 3653355 424 15/07/2016 16/07/2019

3365 Tiểu học Hoa Lư Tiểu học Hoa Lư 
31A Phạm Văn Nghị, P.Thạc 
Gián, Q.Thanh Khê 3823434 340 11/05/2015 11/05/2018

3366 MNTT Đức Minh MNTT Đức Minh
65, 67 Phan Thanh, P.Thạc 
Gián, Q.Thanh Khê 3892317 376 30/09/2015 30/09/2018

3367
Trung Tâm dạy thêm Trí 
Thành

Trung Tâm dạy thêm 
Trí Thành

44 Phan Thanh, P.Thạc Gián, 
Q.Thanh Khê 905500361 263 25/01/2014 25/01/2017



3368 Đào Văn Đoàn Đào Văn Đoàn
91 Phan Thanh, P.Thạc Gián, 
Q.Thanh Khê 914037708 433 19/10/2016 20/10/2019

3369 Trần Hoàng Tín Tín
05 Tô Ngọc Vân, P.Vĩnh 
Trung, Q.Thanh Khê 422 08/07/2016 09/07/2019

3370 Trần Viết Lanh Trần Viết Lanh
03 Tô Ngọc Vân, P.Vĩnh 
Trung, Q.Thanh Khê 417 15/06/2016 16/06/2019

3371 Nguyễn Thị Thôi Nguyễn Thị Thôi
280 Nguyễn Hoàng, P.Vĩnh 
Trung, Q.Thanh Khê 2801151 285 20/05/2014 20/05/2017

3372 Hồ Thị Cẩm Nhung Hồ Thị Cẩm Nhung
52 Bàu Hạc 5, P.Vĩnh Trung, 
Q.Thanh Khê 982265065 282 26/04/2014 26/04/2017

3373 Nguyễn Thị Vân Nga Nguyễn Thị Vân Nga
107 Nguyễn Văn Linh, 
P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê 3568188 353 23/06/2015 23/06/2018

3374 Trần Văn Phú Trần Văn Phú
30 Nguyễn Hoàng, P.Vĩnh 
Trung, Q.Thanh Khê 3691265 397 05/11/2015 05/11/2018

3375 Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
Tiểu học Nguyễn Bá 
Ngọc

430/6 Hùng Vương, P.Vĩnh 
Trung, Q.Thanh Khê 3605866 379 14/10/2015 14/10/2018

3376 Tiểu học Hàm Nghi Tiểu học Hàm Nghi
K1/23 Đỗ Quang, P.Vĩnh 
Trung, Q.Thanh Khê 3691122 380 14/10/2015 14/10/2018

3377 MNQL Hoàng Mai MNQL Hoàng Mai
104 Lê Đình Lý, P.Vĩnh 
Trung, Q.Thanh Khê 2244293 335 16/04/2015 16/04/2018

3378 MNTT Mỹ Nhi MNTT Mỹ Nhi
K192/6 Nguyễn Hoàng, 
P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê 3655241 381 14/10/2015 14/10/2018

3379 MNTT Hồng Nhung MNTT Hồng Nhung
17 Đỗ Quang, P.Vĩnh Trung, 
Q.Thanh Khê 3892926 393 23/10/2015 23/10/2018


